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Chuyªn ®Ò 4
kÕ to¸n TµI CHÝNH,

KÕ TO¸N QU¶N TRÞ N¢NG CAO

I. M T S  QUY Đ NH CHUNG C A LU T K  TOÁN VÀ CÁC VĂN B NỘ Ố Ị Ủ Ậ Ế Ả  
H NG D N LU T K  TOÁNƯỚ Ẫ Ậ Ế

1. M t s  quy đ nh chungộ ố ị

1.1. Nhi m v , yêu c u, nguyên t c k  toánệ ụ ầ ắ ế

a) Khái ni mệ : K  toán là vi c thu th p, x  lý, ki m tra, phân tích và cung c pế ệ ậ ử ể ấ  
thông tin kinh t , tài chính d i hình th c giá tr , hi n v t và th i gian lao đ ng.ế ướ ứ ị ệ ậ ờ ộ

b) Nhi m v  k  toán:ệ ụ ế

- Thu th p, x  lý thông tin, s  li u k  toán theo đ i t ng và n i dung công vi cậ ử ố ệ ế ố ượ ộ ệ  
k  toán, theo chu n m c và ch  đ  k  toán.ế ẩ ự ế ộ ế

-  Ki m tra, giám sát các kho n thu, chi tài chính, các nghĩa v  thu, n p, thanhể ả ụ ộ  
toán n ; ki m tra vi c qu n lý, s  d ng tài s n và ngu n hình thành tài s n; phát hi nợ ể ệ ả ử ụ ả ồ ả ệ  
và ngăn ng a các hành vi vi ph m pháp lu t v  tài chính, k  toán.ừ ạ ậ ề ế

- Phân tích thông tin, s  li u k  toán; tham m u, đ  xu t các gi i pháp ph c vố ệ ế ư ề ấ ả ụ ụ 
yêu c u qu n tr  và quy t đ nh kinh t , tài chính c a đ n v  k  toán. ầ ả ị ế ị ế ủ ơ ị ế

- Cung c p thông tin, s  li u k  toán theo quy đ nh c a pháp lu t.ấ ố ệ ế ị ủ ậ

c) Yêu c u k  toánầ ế

- Ph n ánh đ y đ  nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh vào ch ng t  k  toán,ả ầ ủ ệ ụ ế ứ ừ ế  
s  k  toán và BCTC.ổ ế

- Ph n ánh k p th i, đúng th i gian quy đ nh thông tin, s  li u k  toán.ả ị ờ ờ ị ố ệ ế

- Ph n ánh rõ ràng, d  hi u và chính xác thông tin, s  li u k  toán.ả ễ ể ố ệ ế

-  Ph n ánh trung th c hi n tr ng, b n ch t s  vi c, n i dung và giá tr  c aả ự ệ ạ ả ấ ự ệ ộ ị ủ  
nghi p v  kinh t , tài chính.ệ ụ ế

- Thông tin, s  li u k  toán ph i đ c ph n ánh liên t c t  khi phát sinh đ n khiố ệ ế ả ượ ả ụ ừ ế  
k t thúc ho t đ ng kinh t , tài chính, t  khi thành l p đ n khi ch m d t ho t đ ng c aế ạ ộ ế ừ ậ ế ấ ứ ạ ộ ủ  
đ n v  k  toán; s  li u k  toán ph n ánh kỳ này ph i k  ti p theo s  li u k  toán c aơ ị ế ố ệ ế ả ả ế ế ố ệ ế ủ  
kỳ tr c. ướ

- Phân lo i, s p x p thông tin, s  li u k  toán theo trình t , có h  th ng và cóạ ắ ế ố ệ ế ự ệ ố  
th  so sánh đ c.ể ượ

d) Nguyên t c k  toánắ ế

- Giá tr  c a tài s n đ c tính theo giá g c, bao g m chi phí mua, b c x p, v nị ủ ả ượ ố ồ ố ế ậ  
chuy n, l p ráp, ch  bi n và các chi phí liên quan tr c ti p khác đ n khi đ a tài s n vàoể ắ ế ế ự ế ế ư ả  
tr ng thái s n sàng s  d ng. Đ n v  k  toán không đ c t  đi u ch nh l i giá tr  tài s nạ ẵ ử ụ ơ ị ế ượ ự ề ỉ ạ ị ả  
đã ghi s  k  toán, tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác.ổ ế ừ ườ ợ ậ ị
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- Các quy đ nh và ph ng pháp k  toán đã ch n ph i đ c áp d ng nh t quánị ươ ế ọ ả ượ ụ ấ  
trong kỳ k  toán năm; tr ng h p có s  thay đ i v  các quy đ nh và ph ng pháp kế ườ ợ ự ổ ề ị ươ ế 
toán đã ch n thì đ n v  k  toán ph i gi i trình trong BCTC.ọ ơ ị ế ả ả

- Đ n v  k  toán ph i thu th p, ph n ánh khách quan, đ y đ , đúng th c t  vàơ ị ế ả ậ ả ầ ủ ự ế  
đúng kỳ k  toán mà nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh.ế ệ ụ ế

-  Thông tin, s  li u trong BCTC năm c a đ n v  k  toán ph i đ c công khaiố ệ ủ ơ ị ế ả ượ  
theo quy đ nh t i Đi u 32 c a Lu t K  toán.ị ạ ề ủ ậ ế

-  Đ n v  k  toán ph i s  d ng ph ng pháp đánh giá tài s n và phân b  cácơ ị ế ả ử ụ ươ ả ổ  
kho n thu, chi m t cách th n tr ng, không đ c làm sai l ch k t qu  ho t đ ng kinhả ộ ậ ọ ượ ệ ế ả ạ ộ  
t , tài chính c a đ n v  k  toán.ế ủ ơ ị ế

- C  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sáchơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
nhà n c ngoài vi c th c hi n quy đ nh t i các nguyên t c nói trên còn ph i th c hi nướ ệ ự ệ ị ạ ắ ả ự ệ  
nguyên t c k  toán theo m c l c ngân sách nhà n c.ắ ế ụ ụ ướ

1.2.2. K  toán tài chính và k  toán qu n tr  ế ế ả ị

a) K  toán  đ n v  k  toán g m k  toán tài chính và k  toán qu n tr .ế ở ơ ị ế ồ ế ế ả ị

b) Khi th c hi n công vi c k  toán tài chính và k  toán qu n tr , đ n v  k  toánự ệ ệ ế ế ả ị ơ ị ế  
ph i th c hi n k  toán t ng h p và k  toán chi ti t nh  sau:ả ự ệ ế ổ ợ ế ế ư

- K  toán t ng h p ph i thu th p, x  lý, ghi chép và cung c p thông tin t ng quátế ổ ợ ả ậ ử ấ ổ  
v  ho t đ ng kinh t , tài chính c a đ n v . K  toán t ng h p s  d ng đ n v  ti n t  đề ạ ộ ế ủ ơ ị ế ổ ợ ử ụ ơ ị ề ệ ể 
ph n ánh tình hình tài s n, ngu n hình thành tài s n, tình hình và k t qu  ho t đ ngả ả ồ ả ế ả ạ ộ  
kinh t , tài chính c a đ n v  k  toán;ế ủ ơ ị ế

-  K  toán chi ti t ph i thu th p, x  lý, ghi chép và cung c p thông tin chi ti tế ế ả ậ ử ấ ế  
b ng đ n v  ti n t , đ n v  hi n v t và đ n v  th i gian lao đ ng theo t ng đ i t ngằ ơ ị ề ệ ơ ị ệ ậ ơ ị ờ ộ ừ ố ượ  
k  toán c  th  trong đ n v  k  toán. K  toán chi ti t minh h a cho k  toán t ng h p.ế ụ ể ơ ị ế ế ế ọ ế ổ ợ  
S  li u k  toán chi ti t ph i kh p đúng v i s  li u k  toán t ng h p trong m t kỳ kố ệ ế ế ả ớ ớ ố ệ ế ổ ợ ộ ế 
toán.

1.3. Đ n v  tính s  d ng trong k  toánơ ị ử ụ ế

Đ n v  tính s  d ng trong k  toán g m:ơ ị ử ụ ế ồ

- Đ n v  ti n t  là đ ng Vi t Nam (ký hi u qu c gia là “đ”, ký hi u qu c t  làơ ị ề ệ ồ ệ ệ ố ệ ố ế  
“VND”). Trong tr ng h p nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh là ngo i t , ph i ghiườ ợ ệ ụ ế ạ ệ ả  
theo nguyên t  và đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái th c t  ho c quy đ i theo t  giáệ ồ ệ ỷ ố ự ế ặ ổ ỷ  
h i đoái do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh, tr  tr ngố ướ ệ ố ạ ờ ể ừ ườ  
h p pháp lu t có quy đ nh khác; đ i v i lo i ngo i t  không có t  giá h i đoái v i đ ngợ ậ ị ố ớ ạ ạ ệ ỷ ố ớ ồ  
Vi t Nam thì ph i quy đ i thông qua m t lo i ngo i t  có t  giá h i đoái v i đ ngệ ả ổ ộ ạ ạ ệ ỷ ố ớ ồ  
Vi t Nam.ệ

- Đ n v  k  toán ch  y u thu, chi b ng ngo i t  thì đ c ch n m t lo i ngo iơ ị ế ủ ế ằ ạ ệ ượ ọ ộ ạ ạ  
t  làm đ n v  ti n t  đ  k  toán, nh ng khi l p BCTC s  d ng t i Vi t Nam ph i quyệ ơ ị ề ệ ể ế ư ậ ử ụ ạ ệ ả  
đ i ra đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công bổ ồ ệ ỷ ố ướ ệ ố 
t i th i đi m khóa s  l p BCTC, tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác.ạ ờ ể ổ ậ ừ ườ ợ ậ ị

- Đ n v  hi n v t và đ n v  th i gian lao đ ng là đ n v  đo l ng chính th c c aơ ị ệ ậ ơ ị ờ ộ ơ ị ườ ứ ủ  
C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam; tr ng h p có s  d ng đ n v  đo l ng khác thìộ ộ ủ ệ ườ ợ ử ụ ơ ị ườ  
ph i quy đ i ra đ n v  đo l ng chính th c c a C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ả ổ ơ ị ườ ứ ủ ộ ộ ủ ệ
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1.4. Ch  vi t và ch  s  s  d ng trong kữ ế ữ ố ử ụ ế toán

- Ch  vi t s  d ng trong k  toán là ti ng Vi t. Tr ng h p ph i s  d ng ti ngữ ế ử ụ ế ế ệ ườ ợ ả ử ụ ế  
n c ngoài trên ch ng t  k  toán, s  k  toán và BCTC  Vi t Nam thì ph i s  d ngướ ứ ừ ế ổ ế ở ệ ả ử ụ  
đ ng th i ti ng Vi t và ti ng n c ngoài.ồ ờ ế ệ ế ướ

- Ch  s  s  d ng trong k  toán là ch  s  -R p: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sauữ ố ử ụ ế ữ ố Ả ậ  
ch  s  hàng nghìn, tri u, t , nghìn t , tri u t , t  t  ph i đ t d u ch m (.); khi còn ghiữ ố ệ ỷ ỷ ệ ỷ ỷ ỷ ả ặ ấ ấ  
ch  s  sau ch  s  hàng đ n v  ph i đ t d u ph y (,) sau ch  s  hàng đ n v .ữ ố ữ ố ơ ị ả ặ ấ ẩ ữ ố ơ ị

1.5. Kỳ k  toánế
a) Kỳ k  toán g m kỳ k  toán năm, kỳ k  toán quý, kỳ k  toán tháng và  đ cế ồ ế ế ế ượ  

quy đ nh nh  sau:ị ư
- Kỳ k  toán năm là m i hai tháng, tính t  đ u ngày 01 tháng 01 đ n h t ngàyế ườ ừ ầ ế ế  

31 tháng 12 năm d ng l ch. Đ n v  k  toán có đ c thù riêng v  t  ch c, ho t đ ngươ ị ơ ị ế ặ ề ổ ứ ạ ộ  
đ c ch n kỳ k  toán năm là m i hai tháng tròn theo năm d ng l ch, b t đ u t  đ uượ ọ ế ườ ươ ị ắ ầ ừ ầ  
ngày 01 tháng đ u quý này đ n h t ngày cu i cùng c a tháng cu i quý tr c năm sau vàầ ế ế ố ủ ố ướ  
thông báo cho c  quan tài chính bi t;ơ ế

- Kỳ k  toán quý là ba tháng, tính t  đ u ngày 01 tháng đ u quý đ n h t ngàyế ừ ầ ầ ế ế  
cu i cùng c a tháng cu i quý;ố ủ ố

- Kỳ k  toán tháng là m t tháng, tính t  đ u ngày 01 đ n h t ngày cu i cùng c aế ộ ừ ầ ế ế ố ủ  
tháng.

b) Kỳ k  toán c a đ n v  k  toán m i đ c thành l p đ c quy đ nh nh  sau:ế ủ ơ ị ế ớ ượ ậ ượ ị ư
- Kỳ k  toán đ u tiên c a doanh nghi p m i đ c thành l p tính t  ngày đ cế ầ ủ ệ ớ ượ ậ ừ ượ  

c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh đ n h t ngày cu i cùng c a kỳ k  toán năm,ấ ấ ứ ậ ế ế ố ủ ế  
kỳ k  toán quý, kỳ k  toán tháng theo quy đ nh t i kho n a m c 1.5 nói trên;ế ế ị ạ ả ụ

- Kỳ k  toán đ u tiên c a đ n v  k  toán khác tính t  ngày có hi u l c ghi trênế ầ ủ ơ ị ế ừ ệ ự  
quy t đ nh thành l p đ n h t ngày cu i cùng c a kỳ k  toán năm, kỳ k  toán quý, kỳế ị ậ ế ế ố ủ ế ế  
k  toán tháng theo quy đ nh t i kho n a m c 1.5 nói trên.ế ị ạ ả ụ

c) Đ n v  k  toán khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n đ i hình th c sơ ị ế ợ ấ ậ ể ổ ứ ở 
h u, gi i th , ch m d t ho t đ ng ho c phá s n thì kỳ k  toán cu i cùng tính t  đ uữ ả ể ấ ứ ạ ộ ặ ả ế ố ừ ầ  
ngày kỳ k  toán năm, kỳ k  toán quý, kỳ k  toán tháng theo quy đ nh t i kho n a m cế ế ế ị ạ ả ụ  
1.5 nói trên đ n h t ngày tr c ngày ghi trên quy t đ nh chia, tách, h p nh t, sáp nh p,ế ế ướ ế ị ợ ấ ậ  
chuy n đ i hình th c s  h u, gi i th , ch m d t ho t đ ng ho c phá s n đ n v  kể ổ ứ ở ữ ả ể ấ ứ ạ ộ ặ ả ơ ị ế 
toán có hi u l c.ệ ự

d) Tr ng h p kỳ k  toán năm đ u tiên ho c kỳ k  toán năm cu i cùng có th iườ ợ ế ầ ặ ế ố ờ  
gian ng n h n chín m i ngày thì đ c phép c ng (+) v i kỳ k  toán năm ti p theoắ ơ ươ ượ ộ ớ ế ế  
ho c c ng (+) v i kỳ k  toán năm tr c đó đ  tính thành m t kỳ k  toán năm. Kỳ kặ ộ ớ ế ướ ể ộ ế ế 
toán năm đ u tiên ho c kỳ k  toán năm cu i cùng ph i ng n h n m i lăm tháng.ầ ặ ế ố ả ắ ơ ườ

1.6. Các hành vi b  nghiêm c mị ấ
a) Gi  m o, khai man, th a thu n ho c ép bu c ng i khác gi  m o, khai man,ả ạ ỏ ậ ặ ộ ườ ả ạ  

t y xóa tài li u k  toán.ẩ ệ ế
b) C  ý, th a thu n ho c ép bu c ng i khác cung c p, xác nh n thông tin, số ỏ ậ ặ ộ ườ ấ ậ ố 

li u k  toán sai s  th t.ệ ế ự ậ
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c) Đ  ngoài s  k  toán tài s n c a đ n v  k  toán ho c tài s n liên quan đ n đ nể ổ ế ả ủ ơ ị ế ặ ả ế ơ  
v  k  toán.ị ế

d) Hu  b  ho c c  ý làm h  h ng tài li u k  toán tr c th i h n l u tr  quyỷ ỏ ặ ố ư ỏ ệ ế ướ ờ ạ ư ữ  
đ nh t i Đi u 40 c a Lu t K  toán.ị ạ ề ủ ậ ế

đ) Ban hành, công b  chu n m c k  toán, ch  đ  k  toán không đúng th mố ẩ ự ế ế ộ ế ẩ  
quy n.ề

e) L i d ng ch c v , quy n h n đe d a, trù d p ng i làm k  toán trong vi cợ ụ ứ ụ ề ạ ọ ậ ườ ế ệ  
th c hi n công vi c k  toán.ự ệ ệ ế

g) Ng i có trách nhi m qu n lý, đi u hành đ n v  k  toán kiêm làm k  toán,ườ ệ ả ề ơ ị ế ế  
th  kho, th  qu  ho c mua, bán tài s n, tr  doanh nghi p t  nhân, h  kinh doanh cáủ ủ ỹ ặ ả ừ ệ ư ộ  
th .ể

h) B  trí ng i làm k  toán, ng i làm k  toán tr ng không đ  tiêu chu n,ố ườ ế ườ ế ưở ủ ẩ  
đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 50 và Đi u 53 c a Lu t K  toán.ề ệ ị ạ ề ề ủ ậ ế

i) Các hành vi khác v  k  toán mà pháp lu t nghiêm c m.ề ế ậ ấ

2. M t s  quộ ố y đ nh v  ch ng t  k  toánị ề ứ ừ ế

2.1. N i dung ch ng t  k  toánộ ứ ừ ế

a) Ch ng t  k  toán ph i có các n i dung ch  y u sau đây:ứ ừ ế ả ộ ủ ế

- Tên và s  hi u c a ch ng t  k  toán;ố ệ ủ ứ ừ ế

- Ngày, tháng, năm l p ch ng t  k  toán;ậ ứ ừ ế

- Tên, đ a ch  c a đ n v  ho c cá nhân l p ch ng t  k  toán;ị ỉ ủ ơ ị ặ ậ ứ ừ ế

- Tên, đ a ch  c a đ n v  ho c cá nhân nh n ch ng t  k  toán;ị ỉ ủ ơ ị ặ ậ ứ ừ ế

- N i dung nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh;ộ ệ ụ ế

-  S  l ng, đ n giá và s  ti n c a nghi p v  kinh t , tài chính ghi b ng s ;ố ượ ơ ố ề ủ ệ ụ ế ằ ố  
t ng s  ti n c a ch ng t  k  toán dùng đ  thu, chi ti n ghi b ng s  và b ng ch ;ổ ố ề ủ ứ ừ ế ể ề ằ ố ằ ữ

-  Ch  ký, h  và tên c a ng i l p, ng i duy t và nh ng ng i có liên quanữ ọ ủ ườ ậ ườ ệ ữ ườ  
đ n ch ng t  k  toán.ế ứ ừ ế

-  Ngoài nh ng n i dung ch  y u c a ch ng t  k  toán quy đ nh t i kho n a,ữ ộ ủ ế ủ ứ ừ ế ị ạ ả  
m c 2.1 nói trên, ch ng t  k  toán có th  có thêm nh ng n i dung khác theo t ng lo iụ ứ ừ ế ể ữ ộ ừ ạ  
ch ng t .ứ ừ

b) Ngoài nh ng n i dung ch  y u c a ch ng t  k  toán qui đ nh t i kho n a,ữ ộ ủ ế ủ ứ ừ ế ị ạ ả  
m c 2.1 nói trên, ch ng t  k  toán có th  có thêm nh ng n i dung khác theo t ng lo iụ ứ ừ ế ể ữ ộ ừ ạ  
ch ng t .ứ ừ

2.2. Ch ng t  đi n tứ ừ ệ ử

a) Ch ng t  đi n t  đ c coi là ch ng t  k  toán khi có các n i dung quy đ nhứ ừ ệ ử ượ ứ ừ ế ộ ị  
t i Đi u 17 c a Lu t K  toán và đ c th  hi n d i d ng d  li u đi n t , đ c mãạ ề ủ ậ ế ượ ể ệ ướ ạ ữ ệ ệ ử ượ  
hóa mà không b  thay đ i trong quá trình truy n qua m ng máy tính ho c trên v t mangị ổ ề ạ ặ ậ  
tin nh  băng t , đĩa t , các lo i th  thanh toán.ư ừ ừ ạ ẻ

b) Ch ng t  đi n t  ph i có đ  các n i dung quy đ nh cho ch ng t  k  toán vàứ ừ ệ ử ả ủ ộ ị ứ ừ ế  
ph i đ c mã hoá b o đ m an toàn d  li u đi n t  trong quá trình x  lý, truy n tin vàả ượ ả ả ữ ệ ệ ử ử ề  
l u tr . ư ữ
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c) Ch ng t  đi n t  dùng trong k  toán đ c ch a trong các v t mang tin nhứ ừ ệ ử ế ượ ứ ậ ư 
băng t , đĩa t , các lo i th  thanh toán.ừ ừ ạ ẻ

d) Đ i v i ch ng t  đi n t , ph i đ m b o tính b o m t và b o toàn d  li u,ố ớ ứ ừ ệ ử ả ả ả ả ậ ả ữ ệ  
thông tin trong quá trình s  d ng và l u tr ; ph i có bi n pháp qu n lý, ki m tra ch ngử ụ ư ữ ả ệ ả ể ố  
các hình th c l i d ng khai thác, thâm nh p, sao chép, đánh c p ho c s  d ng ch ng tứ ợ ụ ậ ắ ặ ử ụ ứ ừ 
đi n t  không đúng quy đ nh. Ch ng t  đi n t  khi b o qu n, đ c qu n lý nh  tàiệ ử ị ứ ừ ệ ử ả ả ượ ả ư  
li u k  toán  d ng nguyên b n mà nó đ c t o ra, g i đi ho c nh n nh ng ph i cóệ ế ở ạ ả ượ ạ ử ặ ậ ư ả  
đ  thi t b  phù h p đ  s  d ng khi c n thi t.ủ ế ị ợ ể ử ụ ầ ế

e) T  ch c cung c p d ch v  thanh toán, d ch v  k  toán, ki m toán s  d ngổ ứ ấ ị ụ ị ụ ế ể ử ụ  
ch ng t  đi n t  ph i có các đi u ki n sau:ứ ừ ệ ử ả ề ệ

- Có đ a đi m, các đ ng truy n t i thông tin, m ng thông tin, thi t b  truy n tinị ể ườ ề ả ạ ế ị ề  
đáp ng yêu c u khai thác, ki m soát, x  lý, s  d ng, b o qu n và l u tr  ch ng tứ ầ ể ử ử ụ ả ả ư ữ ứ ừ 
đi n t ;ệ ử

- Có đ i ngũ ng i th c thi đ  trình đ , kh  năng t ng x ng v i yêu c u kộ ườ ự ủ ộ ả ươ ứ ớ ầ ỹ 
thu t đ  th c hi n quy trình l p, s  d ng ch ng t  đi n t  theo quy trình k  toán vàậ ể ự ệ ậ ử ụ ứ ừ ệ ử ế  
thanh toán;

- Có ch  ký đi n t  c a ng i đ i di n theo pháp lu t, ng i đ c u  quy nữ ệ ử ủ ườ ạ ệ ậ ườ ượ ỷ ề  
c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a t  ch c ho c cá nhân s  d ng ch ng t  đi n tủ ườ ạ ệ ậ ủ ổ ứ ặ ử ụ ứ ừ ệ ử 
và giao d ch thanh toán đi n t ;ị ệ ử

- Xác l p ph ng th c giao nh n ch ng t  đi n t  và k  thu t c a v t mangậ ươ ứ ậ ứ ừ ệ ử ỹ ậ ủ ậ  
tin;

- Cam k t v  các ho t đ ng di n ra do ch ng t  đi n t  c a mình l p kh p,ế ề ạ ộ ễ ứ ừ ệ ử ủ ậ ớ  
đúng quy đ nh.ị

g) Giá tr  ch ng t  đi n t  đ c quy đ nh nh  sau:ị ứ ừ ệ ử ượ ị ư

- Khi m t ch ng t  b ng gi y đ c chuy n thành ch ng t  đi n t  đ  giaoộ ứ ừ ằ ấ ượ ể ứ ừ ệ ử ể  
d ch, thanh toán thì ch ng t  đi n t  s  có giá tr  đ  th c hi n nghi p v  kinh t , tàiị ứ ừ ệ ử ẽ ị ể ự ệ ệ ụ ế  
chính và khi đó ch ng t  b ng gi y ch  có giá tr  l u gi  đ  theo dõi và ki m tra, khôngứ ừ ằ ấ ỉ ị ư ữ ể ể  
có hi u l c đ  giao d ch, thanh toán.ệ ự ể ị

- Khi m t ch ng t  đi n t  đã th c hi n nghi p v  kinh t , tài chính chuy nộ ứ ừ ệ ử ự ệ ệ ụ ế ể  
thành ch ng t  b ng gi y thì ch ng t  b ng gi y đó ch  có giá tr  l u gi  đ  ghi s  kứ ừ ằ ấ ứ ừ ằ ấ ỉ ị ư ữ ể ổ ế 
toán, theo dõi và ki m tra, không có hi u l c đ  giao d ch, thanh toán.ể ệ ự ể ị

- Vi c chuy n đ i ch ng t  b ng gi y thành ch ng t  đi n t  ho c ng c l iệ ể ổ ứ ừ ằ ấ ứ ừ ệ ử ặ ượ ạ  
đ c th c hi n theo đúng quy đ nh v  l p, s  d ng, ki m soát, x  lý, b o qu n và l uượ ự ệ ị ề ậ ử ụ ể ử ả ả ư  
gi  ch ng t  đi n t  và ch ng t  b ng gi y.ữ ứ ừ ệ ử ứ ừ ằ ấ

2.3. L p ch ng t  k  toánậ ứ ừ ế

a) Các nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh liên quan đ n ho t đ ng c a đ n vệ ụ ế ế ạ ộ ủ ơ ị 
k  toán đ u ph i l p ch ng t  k  toán. Ch ng t  k  toán ch  đ c l p m t l n choế ề ả ậ ứ ừ ế ứ ừ ế ỉ ượ ậ ộ ầ  
m i nghi p v  kinh t , tài chính.ỗ ệ ụ ế

b) Ch ng t  k  toán ph i đ c l p rõ ràng, đ y đ , k p th i, chính xác theo n iứ ừ ế ả ượ ậ ầ ủ ị ờ ộ  
dung quy đ nh trên m u. Trong tr ng h p ch ng t  k  toán ch a có quy đ nh m u thìị ẫ ườ ợ ứ ừ ế ư ị ẫ  
đ n v  k  toán đ c t  l p ch ng t  k  toán nh ng ph i có đ y đ  các n i dung quyơ ị ế ượ ự ậ ứ ừ ế ư ả ầ ủ ộ  
đ nh t i Đi u 17 c a Lu t K  toán. ị ạ ề ủ ậ ế
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c) N i dung nghi p v  kinh t , tài chính trên ch ng t  k  toán không đ c vi tộ ệ ụ ế ứ ừ ế ượ ế  
t t, không đ c t y xóa, s a ch a; khi vi t ph i dùng bút m c, s  và ch  vi t ph i liênắ ượ ẩ ử ữ ế ả ự ố ữ ế ả  
t c, không ng t quãng, ch  tr ng ph i g ch chéo; ch ng t  b  t y xóa, s a ch a đ uụ ắ ỗ ố ả ạ ứ ừ ị ẩ ử ữ ề  
không có giá tr  thanh toán và ghi s  k  toán. Khi vi t sai vào m u ch ng t  k  toán thìị ổ ế ế ẫ ứ ừ ế  
ph i hu  b  b ng cách g ch chéo vào ch ng t  vi t sai.ả ỷ ỏ ằ ạ ứ ừ ế

d) Ch ng t  k  toán ph i đ c l p đ  s  liên quy đ nh. Tr ng h p ph i l pứ ừ ế ả ượ ậ ủ ố ị ườ ợ ả ậ  
nhi u liên ch ng t  k  toán cho m t nghi p v  kinh t , tài chính thì n i dung các liênề ứ ừ ế ộ ệ ụ ế ộ  
ph i gi ng nhau. Ch ng t  k  toán do đ n v  k  toán quy đ nh t i các đi m a, b, c và dả ố ứ ừ ế ơ ị ế ị ạ ể  
kho n 1 Đi u 2 c a Lu t K  toán l p đ  giao d ch v i t  ch c, cá nhân bên ngoài đ nả ề ủ ậ ế ậ ể ị ớ ổ ứ ơ  
v  k  toán thì liên g i cho bên ngoài ph i có d u c a đ n v  k  toán.ị ế ử ả ấ ủ ơ ị ế

đ) Ng i l p, ng i ký duy t và nh ng ng i khác ký tên trên ch ng t  k  toánườ ậ ườ ệ ữ ườ ứ ừ ế  
ph i ch u trách nhi m v  n i dung c a ch ng t  k  toán.ả ị ệ ề ộ ủ ứ ừ ế

e) Ch ng t  k  toán đ c l p d i d ng ch ng t  đi n t  ph i tuân theo quyứ ừ ế ượ ậ ướ ạ ứ ừ ệ ử ả  
đ nh t i Đi u 18 c a Lu t K  toán và kho n 1, kho n 2 Đi u 19. Ch ng t  đi n tị ạ ề ủ ậ ế ả ả ề ứ ừ ệ ử 
ph i đ c in ra gi y và l u tr  theo quy đ nh t i Đi u 40 c a Lu t K  toán.ả ượ ấ ư ữ ị ạ ề ủ ậ ế

2.4. Ký ch ng t  k  toánứ ừ ế

a) Ch ng t  k  toán ph i có đ  ch  ký theo ch c danh quy đ nh. Riêng ch ng tứ ừ ế ả ủ ữ ứ ị ứ ừ 
đi n t  ph i có ch  ký đi n t  theo quy đ nh c a pháp lu t. Ch  ký trên ch ng t  kệ ử ả ữ ệ ử ị ủ ậ ữ ứ ừ ế 
toán ph i đ c ký b ng bút bi ho c bút m c. Không đ c ký ch ng t  k  toán b ngả ượ ằ ặ ự ượ ứ ừ ế ằ  
m c đ , b ng bút chì ho c đóng d u ch  ký kh c s n. Ch  ký trên ch ng t  k  toánự ỏ ằ ặ ấ ữ ắ ẵ ữ ứ ừ ế  
c a m t ng i ph i th ng nh t và gi ng v i ch  ký đã đăng ký theo quy đ nh, tr ngủ ộ ườ ả ố ấ ố ớ ữ ị ườ  
h p không đăng ký ch  ký thì ch  ký l n sau ph i kh p v i ch  ký các l n tr c đó.ợ ữ ữ ầ ả ớ ớ ữ ầ ướ

Ch  ký c a ng i đ ng đ u đ n v , c a k  toán tr ng và d u đóng trên ch ngữ ủ ườ ứ ầ ơ ị ủ ế ưở ấ ứ  
t  ph i ừ ả phù h p v i m u d u và ch  ký còn giá tr  đã đăng ký t i ngân hàng. Ch  kýợ ớ ẫ ấ ữ ị ạ ữ  
c a k  toán viên trên ch ng t  ph i gi ng ch  ký đã đăng ký v i k  toán tr ng.ủ ế ứ ừ ả ố ữ ớ ế ưở

K  toán tr ng (ho c ng i đ c u  quy n) không đ c ký “th a u  quy n”ế ưở ặ ườ ượ ỷ ề ượ ừ ỷ ề  
c a ng i đ ng đ u đ n v . Ng i đ c u  quy n không đ c u  quy n l i choủ ườ ứ ầ ơ ị ườ ượ ỷ ề ượ ỷ ề ạ  
ng i khác.ườ

Đ n v  ph i m  s  đăng ký m u ch  ký c a th  qu , th  kho, các nhân viên kơ ị ả ở ổ ẫ ữ ủ ủ ỹ ủ ế 
toán, k  toán tr ng (và ng i đ c u  quy n), ng i đ ng đ u đ n v  (và ng iế ưở ườ ượ ỷ ề ườ ứ ầ ơ ị ườ  
đ c u  quy n). S  đăng ký m u ch  ký ph i đánh s  trang, đóng d u giáp lai do Thượ ỷ ề ổ ẫ ữ ả ố ấ ủ 
tr ng đ n v  (ho c ng i đ c u  quy n) qu n lý đ  ti n ki m tra khi c n. M iưở ơ ị ặ ườ ượ ỷ ề ả ể ệ ể ầ ỗ  
ng i ph i ký ba ch  ký m u gi ng nhau trong s  đăng ký.ườ ả ữ ẫ ố ổ

Vi c phân c p ký trên ch ng t  k  toán do Th  tr ng đ n v  quy đ nh phù h pệ ấ ứ ừ ế ủ ưở ơ ị ị ợ  
v i lu t pháp, yêu c u qu n lý, đ m b o ki m soát ch t ch , an toàn tài s n.ớ ậ ầ ả ả ả ể ặ ẽ ả

b) Ch  ký trên ch ng t  k  toán ph i do ng i có th m quy n ho c ng i đ cữ ứ ừ ế ả ườ ẩ ề ặ ườ ượ  
u  quy n ký. Nghiêm c m ký ch ng t  k  toán khi ch a ghi đ  n i dung ch ng tỷ ề ấ ứ ừ ế ư ủ ộ ứ ừ 
thu c trách nhi m c a ng i ký. ộ ệ ủ ườ

c) Ch ng t  k  toán chi ti n ph i do ng i có th m quy n ký duy t chi và kứ ừ ế ề ả ườ ẩ ề ệ ế 
toán tr ng ho c ng i đ c u  quy n ký tr c khi th c hi n. Ch  ký trên ch ng tưở ặ ườ ượ ỷ ề ướ ự ệ ữ ứ ừ 
k  toán dùng đ  chi ti n ph i ký theo t ng liên.ế ể ề ả ừ

d) Ch ng t  đi n t  ph i có ch  ký đi n t  theo quy đ nh c a pháp lu t.ứ ừ ệ ử ả ữ ệ ử ị ủ ậ
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2.5. Hóa đ n bán hàngơ

a) T  ch c, cá nhân khi bán hàng hoá ho c cung c p d ch v  ph i l p hóa đ nổ ứ ặ ấ ị ụ ả ậ ơ  
bán hàng giao cho khách hàng. Tr ng h p bán l  hàng hóa ho c cung c p d ch vườ ợ ẻ ặ ấ ị ụ 
d i m c ti n quy đ nh mà ng i mua hàng không yêu c u thì không ph i l p hóa đ nướ ứ ề ị ườ ầ ả ậ ơ  
bán hàng. 

b) T  ch c, cá nhân thu c ho t đ ng kinh doanh có s  d ng hóa đ n bán hàng,ổ ứ ộ ạ ộ ử ụ ơ  
khi bán l  hàng hoá ho c cung c p d ch v  m t l n có giá tr  d i m c quy đ nh c aẻ ặ ấ ị ụ ộ ầ ị ướ ứ ị ủ  
B  Tài chính thì không b t bu c ph i l p hoá đ n bán hàng, tr  khi ng i mua hàngộ ắ ộ ả ậ ơ ừ ườ  
yêu c u giao hoá đ n thì ng i bán hàng ph i l p và giao hoá đ n theo đúng quy đ nh.ầ ơ ườ ả ậ ơ ị  
Hàng hoá bán l  ho c cung c p d ch v  m t l n có giá tr  d i m c quy đ nh tuy khôngẻ ặ ấ ị ụ ộ ầ ị ướ ứ ị  
b t bu c ph i l p hoá đ n nh ng v n ph i l p b ng kê bán l  hàng hoá, d ch v  ho cắ ộ ả ậ ơ ư ẫ ả ậ ả ẻ ị ụ ặ  
có th  l p hoá đ n bán hàng theo quy đ nh đ  làm ch ng t  k  toán. Tr ng h p l pể ậ ơ ị ể ứ ừ ế ườ ợ ậ  
b ng kê bán l  hàng hoá, d ch v  thì cu i m i ngày ph i căn c  vào s  li u t ng h pả ẻ ị ụ ố ỗ ả ứ ố ệ ổ ợ  
c a b ng kê đ  l p hoá đ n bán hàng trong ngày theo quy đ nh.ủ ả ể ậ ơ ị

c) T  ch c, cá nhân khi mua s n ph m, hàng hoá ho c đ c cung c p d ch v  cóổ ứ ả ẩ ặ ượ ấ ị ụ  
quy n yêu c u ng i bán, ng i cung c p d ch v  l p và giao liên 2 hoá đ n bán hàngề ầ ườ ườ ấ ị ụ ậ ơ  
cho mình đ  s  d ng và l u tr  theo quy đ nh, đ ng th i có trách nhi m ki m tra n iể ử ụ ư ữ ị ồ ờ ệ ể ộ  
dung các ch  tiêu ghi trên hoá đ n và t  ch i không nh n hoá đ n ghi sai các ch  tiêu, ghiỉ ơ ừ ố ậ ơ ỉ  
chênh l ch giá tr  v i liên hoá đ n l u c a bên bán.ệ ị ớ ơ ư ủ

d) T  ch c, cá nhân t  in hoá đ n bán hàng ph i đ c B  Tài chính ch p thu nổ ứ ự ơ ả ượ ộ ấ ậ  
b ng văn b n tr c khi th c hi n. T  ch c, cá nhân đ c t  in hoá đ n ph i có h pằ ả ướ ự ệ ổ ứ ượ ự ơ ả ợ  
đ ng in hoá đ n v i t  ch c nh n in, trong đó ghi rõ s  l ng, ký hi u, s  th  t  hoáồ ơ ớ ổ ứ ậ ố ượ ệ ố ứ ự  
đ n. Sau m i l n in hoá đ n ho c k t thúc h p đ ng in ph i th c hi n thanh lý h pơ ỗ ầ ơ ặ ế ợ ồ ả ự ệ ợ  
đ ng in.ồ

đ) Đ n v  k  toán ph i s  d ng hoá đ n bán hàng theo đúng quy đ nh; khôngơ ị ế ả ử ụ ơ ị  
đ c mua, bán, trao đ i, cho hoá đ n ho c s  d ng hoá đ n c a t  ch c, cá nhân khác;ượ ổ ơ ặ ử ụ ơ ủ ổ ứ  
không đ c s  d ng hoá đ n đ  kê khai tr n l u thu ; ph i m  s  theo dõi, có n i quyượ ử ụ ơ ể ố ậ ế ả ở ổ ộ  
qu n lý, ph ng ti n b o qu n và l u gi  hoá đ n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t;ả ươ ệ ả ả ư ữ ơ ị ủ ậ  
không đ c đ  h  h ng, m t hoá đ n. Tr ng h p hoá đ n b  h  h ng ho c b  m tượ ể ư ỏ ấ ơ ườ ợ ơ ị ư ỏ ặ ị ấ  
ph i thông báo b ng văn b n v i c  quan thu  cùng c p.ả ằ ả ớ ơ ế ấ

e) Hóa đ n bán hàng đ c th  hi n b ng các hình th c sau đây:ơ ượ ể ệ ằ ứ
- Hóa đ n theo m u in s n;ơ ẫ ẵ
- Hóa đ n in t  máy;ơ ừ
- Hóa đ n đi n t ;ơ ệ ử
- Tem, vé, th  in s n giá thanh toán.ẻ ẵ
g) B  Tài chính quy đ nh m u hóa đ n, t  ch c in, phát hành và s  d ng hóa đ nộ ị ẫ ơ ổ ứ ử ụ ơ  

bán hàng. Tr ng h p t  ch c ho c cá nhân t  in hóa đ n bán hàng thì ph i đ c cườ ợ ổ ứ ặ ự ơ ả ượ ơ 
quan tài chính có th m quy n ch p thu n b ng văn b n tr c khi th c hi n.ẩ ề ấ ậ ằ ả ướ ự ệ

h) T  ch c, cá nhân khi bán hàng hóa ho c cung c p d ch v  n u không l p,ổ ứ ặ ấ ị ụ ế ậ  
không giao hóa đ n bán hàng ho c l p hóa đ n bán hàng không đúng quy đ nh t i Đi uơ ặ ậ ơ ị ạ ề  
19 và Đi u 20 c a Lu t K  toán và các kho n 1, 2, 3 và 4 Đi u 21 thì b  x  lý theo quyề ủ ậ ế ả ề ị ử  
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

2.6. Ch ng t  k  toán sao ch pứ ừ ế ụ
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Căn c  kho n 3 Đi u 22 và kho n 3 Đi u 41 c a Lu t K  toán, ch ng t  kứ ả ề ả ề ủ ậ ế ứ ừ ế 
toán sao ch p đ c quy đ nh nh  sau:ụ ượ ị ư

a) Ch ng t  k  toán sao ch p ph i đ c ch p t  b n chính và ph i có ch  ký vàứ ừ ế ụ ả ượ ụ ừ ả ả ữ  
d u xác nh n c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán l u b n chínhấ ậ ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ư ả  
ho c c  quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh t m gi , t ch thu tài li u k  toán trênặ ơ ướ ẩ ề ế ị ạ ữ ị ệ ế  
ch ng t  sao ch p.ứ ừ ụ

b) Ch ng t  k  toán sao ch p ch  đ c th c hi n trong các tr ng h p sau đây:ứ ừ ế ụ ỉ ượ ự ệ ườ ợ

(1) Đ n v  k  toán có d  án vay n , vi n tr  c a n c ngoài theo cam k t ph iơ ị ế ự ợ ệ ợ ủ ướ ế ả  
n p b n ch ng t  chính cho nhà tài tr  n c ngoài. Tr ng h p này ch ng t  sao ch pộ ả ứ ừ ợ ướ ườ ợ ứ ừ ụ  
ph i có ch  ký và d u xác nh n c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a nhà tài tr  ho cả ữ ấ ậ ủ ườ ạ ệ ậ ủ ợ ặ  
c a đ n v  k  toán;ủ ơ ị ế

(2) Đ n v  k  toán b  c  quan nhà n c có th m quy n t m gi  ho c t ch thuơ ị ế ị ơ ướ ẩ ề ạ ữ ặ ị  
b n chính ch ng t  k  toán thì ch ng t  sao ch p ph i có ch  ký và d u xác nh n c aả ứ ừ ế ứ ừ ụ ả ữ ấ ậ ủ  
ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh t m gi  ho c t ch thuườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ế ị ạ ữ ặ ị  
tài li u k  toán trên ch ng t  k  toán sao ch p theo quy đ nh t i Đi u 26 c a Ngh  đ nhệ ế ứ ừ ế ụ ị ạ ề ủ ị ị  
129/2004/NĐ-CP;

(3) Ch ng t  k  toán b  m t ho c b  hu  ho i do nguyên nhân khách quan nhứ ừ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ ư 
thiên tai, h a ho n thì đ n v  k  toán ph i đ n đ n v  mua ho c đ n v  bán hàng hoá,ỏ ạ ơ ị ế ả ế ơ ị ặ ơ ị  
d ch v  và các đ n v  khác có liên quan đ  xin sao ch p ch ng t  k  toán b  m t. Trênị ụ ơ ị ể ụ ứ ừ ế ị ấ  
ch ng t  k  toán sao ch p ph i có ch  ký và d u xác nh n c a ng i đ i di n theoứ ừ ế ụ ả ữ ấ ậ ủ ườ ạ ệ  
pháp lu t c a đ n v  mua, đ n v  bán ho c c a đ n v  k  toán khác;ậ ủ ơ ị ơ ị ặ ủ ơ ị ế

(4) Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ị ủ ậ

2.7. D ch ch ng t  k  toán ra ti ng Vi t ị ứ ừ ế ế ệ

Căn c  Đi u 19 c a Lu t K  toán, ch  vi t trên ch ng t  k  toán đ c quyứ ề ủ ậ ế ữ ế ứ ừ ế ượ  
đ nh nh  sau:ị ư

a) Ch ng t  k  toán phát sinh  ngoài lãnh th  Vi t Nam ghi b ng ti ng n cứ ừ ế ở ổ ệ ằ ế ướ  
ngoài, khi s  d ng đ  ghi s  k  toán  Vi t Nam ph i đ c d ch ra ti ng Vi t.ử ụ ể ổ ế ở ệ ả ượ ị ế ệ

b) Các ch ng t  ít phát sinh thì ph i d ch toàn b  ch ng t . Các ch ng t  phátứ ừ ả ị ộ ứ ừ ứ ừ  
sinh nhi u l n thì l n đ u ph i d ch đ y đ  các n i dung, các l n sau ph i d ch các n iề ầ ầ ầ ả ị ầ ủ ộ ầ ả ị ộ  
dung ch  y u theo quy đ nh c a B  Tài chính.ủ ế ị ủ ộ

c) B n d ch ch ng t  ra ti ng Vi t ph i đính kèm v i b n chính b ng ti ngả ị ứ ừ ế ệ ả ớ ả ằ ế  
n c ngoài.ướ

2.8. Qu n lý, s  d ng ch ng t  k  toánả ử ụ ứ ừ ế

a) Thông tin, s  li u trên ch ng t  k  toán là căn c  đ  ghi s  k  toán.ố ệ ứ ừ ế ứ ể ổ ế

b) Ch ng t  k  toán ph i đ c s p x p theo n i dung kinh t , theo trình t  th iứ ừ ế ả ượ ắ ế ộ ế ự ờ  
gian và b o qu n an toàn theo quy đ nh c a pháp lu t. ả ả ị ủ ậ

c) Ch  c  quan nhà n c có th m quy n m i có quy n t m gi , t ch thu ho cỉ ơ ướ ẩ ề ớ ề ạ ữ ị ặ  
niêm phong ch ng t  k  toán. Tr ng h p t m gi  ho c t ch thu thì c  quan nhà n cứ ừ ế ườ ợ ạ ữ ặ ị ơ ướ  
có th m quy n ph i sao ch p ch ng t  b  t m gi , b  t ch thu và ký xác nh n trênẩ ề ả ụ ứ ừ ị ạ ữ ị ị ậ  
ch ng t  sao ch p; đ ng th i l p biên b n ghi rõ lý do, s  l ng t ng lo i ch ng tứ ừ ụ ồ ờ ậ ả ố ượ ừ ạ ứ ừ 
k  toán b  t m gi  ho c b  t ch thu và ký tên, đóng d u.ế ị ạ ữ ặ ị ị ấ
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d) C  quan có th m quy n niêm phong ch ng t  k  toán ph i l p biên b n, ghiơ ẩ ề ứ ừ ế ả ậ ả  
rõ lý do, s  l ng t ng lo i ch ng t  k  toán b  niêm phong và ký tên, đóng d u.ố ượ ừ ạ ứ ừ ế ị ấ

3. M t s  quy đ nh v  s  k  toánộ ố ị ề ổ ế

3.1. S  k  toán và h  th ng s  k  toánổ ế ệ ố ổ ế

a) S  k  toán dùng đ  ghi chép, h  th ng và l u gi  toàn b  các nghi p v  kinhổ ế ể ệ ố ư ữ ộ ệ ụ  
t , tài chính đã phát sinh có liên quan đ n đ n v  k  toán.ế ế ơ ị ế

b) S  k  toán ph i ghi rõ tên đ n v  k  toán; tên s ; ngày, tháng, năm l p s ;ổ ế ả ơ ị ế ổ ậ ổ  
ngày, tháng, năm khóa s ; ch  ký c a ng i l p s , k  toán tr ng và ng i đ i di nổ ữ ủ ườ ậ ổ ế ưở ườ ạ ệ  
theo pháp lu t c a đ n v  k  toán; s  trang; đóng d u giáp lai.ậ ủ ơ ị ế ố ấ

c) S  k  toán ph i có các n i dung ch  y u sau đây:ổ ế ả ộ ủ ế

- Ngày, tháng ghi s ;ổ

- S  hi u và ngày, tháng c a ch ng t  k  toán dùng làm căn c  ghi s ; ố ệ ủ ứ ừ ế ứ ổ

- Tóm t t n i dung c a nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh; ắ ộ ủ ệ ụ ế

-  S  ti n c a nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh ghi vào các tài kho n kố ề ủ ệ ụ ế ả ế 
toán;

d) S  d  đ u kỳ, s  ti n phát sinh trong kỳ, s  d  cu i kỳ.ố ư ầ ố ề ố ư ố

- S  k  toán g m s  k  toán t ng h p và s  k  toán chi ti t.ổ ế ồ ổ ế ổ ợ ổ ế ế

- B  Tài chính quy đ nh c  th  v  hình th c k  toán, h  th ng s  k  toán và sộ ị ụ ể ề ứ ế ệ ố ổ ế ổ 
k  toán.ế

3.2. L a ch n áp d ng h  th ng s  k  toánự ọ ụ ệ ố ổ ế

a) M i đ n v  k  toán ch  có m t h  th ng s  k  toán cho m t kỳ k  toán năm.ỗ ơ ị ế ỉ ộ ệ ố ổ ế ộ ế

b) Đ n v  k  toán ph i căn c  vào h  th ng s  k  toán do B  Tài chính quy đ nhơ ị ế ả ứ ệ ố ổ ế ộ ị  
đ  ch n m t h  th ng s  k  toán áp d ng  đ n v .ể ọ ộ ệ ố ổ ế ụ ở ơ ị

c) Đ n v  k  toán đ c c  th  hoá các s  k  toán đã ch n đ  ph c v  yêu c uơ ị ế ượ ụ ể ổ ế ọ ể ụ ụ ầ  
k  toán c a đ n v .ế ủ ơ ị

3.3. M  s , ghi s , khóa s  k  toánở ổ ổ ổ ế

a) S  k  toán ph i m  vào đ u kỳ k  toán năm; đ i v i đ n v  k  toán m iổ ế ả ở ầ ế ố ớ ơ ị ế ớ  
thành l p, s  k  toán ph i m  t  ngày thành l p.Ng i đ i di n theo pháp lu t và kậ ổ ế ả ở ừ ậ ườ ạ ệ ậ ế 
toán tr ng c a đ n v  có trách nhi m ký duy t các s  k  toán ghi b ng tay tr c khiưở ủ ơ ị ệ ệ ổ ế ằ ướ  
s  d ng, ho c ký duy t vào s  k  toán chính th c sau khi in ra t  máy vi tính.ử ụ ặ ệ ổ ế ứ ừ

S  k  toán ph i dùng m u in s n ho c k  s n, có th  đóng thành quy n ho cổ ế ả ẫ ẵ ặ ẻ ẵ ể ể ặ  
đ  t  r i. Các t  s  khi dùng xong ph i đóng thành quy n đ  l u tr .ể ờ ờ ờ ổ ả ể ể ư ữ

b) Đ n v  k  toán ph i căn c  vào ch ng t  k  toán đ  ghi s  k  toán.ơ ị ế ả ứ ứ ừ ế ể ổ ế

c) S  k  toán ph i ghi k p th i, rõ ràng, đ y đ  theo các n i dung c a s . Thôngổ ế ả ị ờ ầ ủ ộ ủ ổ  
tin, s  li u ghi vào s  k  toán ph i chính xác, trung th c, đúng v i ch ng t  k  toán.ố ệ ổ ế ả ự ớ ứ ừ ế

d) Vi c ghi s  k  toán ph i theo trình t  th i gian phát sinh c a nghi p v  kinhệ ổ ế ả ự ờ ủ ệ ụ  
t , tài chính. Thông tin, s  li u ghi trên s  k  toán c a năm sau ph i k  ti p thông tin,ế ố ệ ổ ế ủ ả ế ế  
s  li u ghi trên s  k  toán c a năm tr c li n k . S  k  toán ph i ghi liên t c t  khiố ệ ổ ế ủ ướ ề ề ổ ế ả ụ ừ  
m  s  đ n khi khóa s .ở ổ ế ổ
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đ) Thông tin, s  li u trên s  k  toán ph i đ c ghi b ng bút m c; không ghi xenố ệ ổ ế ả ượ ằ ự  
thêm vào phía trên ho c phía d i; không ghi ch ng lên nhau; không ghi cách dòng;ặ ướ ồ  
tr ng h p ghi không h t trang s  ph i g ch chéo ph n không ghi; khi ghi h t trangườ ợ ế ổ ả ạ ầ ế  
ph i c ng s  li u t ng c ng c a trang và chuy n s  li u t ng c ng sang trang k  ti p.ả ộ ố ệ ổ ộ ủ ể ố ệ ổ ộ ế ế

e) Đ n v  k  toán ph i khóa s  k  toán vào cu i kỳ k  toán tr c khi l p BCTCơ ị ế ả ổ ế ố ế ướ ậ  
và các tr ng h p khóa s  k  toán khác theo quy đ nh c a pháp lu t. ườ ợ ổ ế ị ủ ậ

g) Đ n v  k  toán đ c ghi s  k  toán b ng tay ho c ghi s  k  toán b ng máy viơ ị ế ượ ổ ế ằ ặ ổ ế ằ  
tính. Tr ng h p ghi s  k  toán b ng máy vi tính thì ph i th c hi n các quy đ nh v  sườ ợ ổ ế ằ ả ự ệ ị ề ổ 
k  toán t i Đi u 25, Đi u 26 c a Lu t K  toán và các kho n 1, 2, 3, 4 và 6 Đi u 27.ế ạ ề ề ủ ậ ế ả ề  
Sau khi khóa s  k  toán trên máy vi tính ph i in s  k  toán ra gi y và đóng thành quy nổ ế ả ổ ế ấ ể  
riêng cho t ng kỳ k  toán năm.ừ ế

h) Tr ng h p đ n v  k  toán ghi s  k  toán b ng máy vi tính thì ph n m m kườ ợ ơ ị ế ổ ế ằ ầ ề ế 
toán  l a  ch n  ph i  đáp  ng  tiêu  chu n  và  đi u  ki n  theo  qui  đ nh  c a  B  Tàiự ọ ả ứ ẩ ề ệ ị ủ ộ  
chính( Thông t  s  103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005), đ m b o kh  năng đ i chi uư ố ả ả ả ố ế  
t ng h p s  li u k  toán và l p BCTC. ổ ợ ố ệ ế ậ

3.4. S a ch a s  kử ữ ổ ế toán

a) Khi phát hi n s  k  toán ghi b ng tay có sai sót thì không đ c t y xóa làmệ ổ ế ằ ượ ẩ  
m t d u v t thông tin, s  li u ghi sai mà ph i s a ch a theo m t trong ba ph ng phápấ ấ ế ố ệ ả ử ữ ộ ươ  
sau:

(1) Ghi c i chính b ng cách g ch m t đ ng th ng vào ch  sai và ghi s  ho cả ằ ạ ộ ườ ẳ ỗ ố ặ  
ch  đúng  phía trên và ph i có ch  ký c a k  toán tr ng bên c nh;ữ ở ả ữ ủ ế ưở ạ

(2) Ghi s  âm b ng cách ghi l i s  sai b ng m c đ  ho c ghi l i s  sai trongố ằ ạ ố ằ ự ỏ ặ ạ ố  
d u ngo c đ n, sau đó ghi l i s  đúng và ph i có ch  ký c a k  toán tr ng bên c nh;ấ ặ ơ ạ ố ả ữ ủ ế ưở ạ

(3) Ghi b  sung b ng cách l p “Ch ng t  ghi s  b  sung” và ghi thêm s  chênhổ ằ ậ ứ ừ ổ ổ ố  
l ch thi u cho đ . ệ ế ủ

b) Tr ng h p phát hi n s  k  toán có sai sót tr c khi BCTC năm đ c n pườ ợ ệ ổ ế ướ ượ ộ  
cho c  quan nhà n c có th m quy n thì ph i s a ch a trên s  k  toán c a năm đó.ơ ướ ẩ ề ả ử ữ ổ ế ủ

c) Tr ng h p phát hi n s  k  toán có sai sót sau khi BCTC năm đã n p cho cườ ợ ệ ổ ế ộ ơ 
quan nhà n c có th m quy n thì ph i s a ch a trên s  k  toán c a năm đã phát hi nướ ẩ ề ả ử ữ ổ ế ủ ệ  
sai sót và ghi chú vào dòng cu i c a s  k  toán năm có sai sót.ố ủ ổ ế

d) Các tr ng h p s a ch a khi ghi s  k  toán b ng máy vi tính đ u đ c th cườ ợ ử ữ ổ ế ằ ề ượ ự  
hi n theo “Ph ng pháp ghi s  âm” ho c “Ph ng pháp ghi b  sung”ệ ươ ố ặ ươ ổ .

e) Tr ng h p đ n v  k  toán ph i áp d ng h i t  do thay đ i chính sách kườ ợ ơ ị ế ả ụ ồ ố ổ ế 
toán và ph i đi u ch nh h i t  do phát hi n sai sót tr ng y u trong các năm tr c theoả ề ỉ ồ ố ệ ọ ế ướ  
quy đ nh c a chu n m c k  toán s  29 “Thay đ i chính sách k  toán, c tính k  toánị ủ ẩ ự ế ố ổ ế ướ ế  
và các sai sót” thì k  toán ph i đi u ch nh s  d  đ u năm trên s  k  toán t ng h p vàế ả ề ỉ ố ư ầ ổ ế ổ ợ  
s  k  toán chi ti t c a các tài kho n có liên quan. ổ ế ế ủ ả

4. B o qu n, l u tr  tài li u k  toán ả ả ư ữ ệ ế
- Tài li u k  toán ph i đ c đ n v  k  toán b o qu n đ y đ , an toàn trong quáệ ế ả ượ ơ ị ế ả ả ầ ủ  

trình s  d ng và l u tr .ử ụ ư ữ
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  - Tài li u k  toán l u tr  ph i là b n chính. Tr ng h p tài li u k  toán b  t mệ ế ư ữ ả ả ườ ợ ệ ế ị ạ  
gi , b  t ch thu thì ph i có biên b n kèm theo b n sao ch p có xác nh n; n u b  m tữ ị ị ả ả ả ụ ậ ế ị ấ  
ho c b  hu  ho i thì ph i có biên b n kèm theo b n sao ch p ho c xác nh n.ặ ị ỷ ạ ả ả ả ụ ặ ậ

- Tài li u k  toán ph i đ a vào l u tr  trong th i h n m i hai tháng, k  tệ ế ả ư ư ữ ờ ạ ườ ể ừ 
ngày k t thúc kỳ k  toán năm ho c k t thúc công vi c k  toán.ế ế ặ ế ệ ế

- Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán ch u trách nhi m t  ch cườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ị ệ ổ ứ  
b o qu n, l u tr  tài li u k  toán.ả ả ư ữ ệ ế

- Tài li u k  toán ph i đ c l u tr  theo th i h n sau đây:ệ ế ả ượ ư ữ ờ ạ
a) T i thi u năm năm đ i v i tài li u k  toán dùng cho qu n lý, đi u hành c aố ể ố ớ ệ ế ả ề ủ  

đ n v  k  toán, g m c  ch ng t  k  toán không s  d ng tr c ti p đ  ghi s  k  toán vàơ ị ế ồ ả ứ ừ ế ử ụ ự ế ể ổ ế  
l p báo cáo tài chính;ậ

b) T i thi u m i năm đ i v i ch ng t  k  toán s  d ng tr c ti p đ  ghi s  kố ể ườ ố ớ ứ ừ ế ử ụ ự ế ể ổ ế 
toán và l p báo cáo tài chính, s  k  toán và báo cáo tài chính năm, tr  tr ng h p phápậ ổ ế ừ ườ ợ  
lu t có quy đ nh khác;ậ ị

c) L u tr  vĩnh vi n đ i v i tài li u k  toán có tính s  li u, có ý nghĩa quanư ữ ễ ố ớ ệ ế ử ệ  
tr ng v  kinh t , an ninh, qu c phòng.ọ ề ế ố

- T ng lo i tài li u k  toán ph i l u tr , th i h n l u tr , th i đi m tính th iừ ạ ệ ế ả ư ữ ờ ạ ư ữ ờ ể ờ  
h n l u tr , n i l u tr  và th  t c tiêu hu  tài li u k  toán l u tr  đ c quy đ nh tạ ư ữ ơ ư ữ ủ ụ ỷ ệ ế ư ữ ượ ị ừ 
Đi u 27 đ n Đi u 36 t i Ngh  đ nh 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004.ề ế ề ạ ị ị

5. Công vi c k  toán trong tr ng h p tài li u k  toán b  m t ho c b  huệ ế ườ ợ ệ ế ị ấ ặ ị ỷ 
ho i  ạ

Khi phát hi n tài li u k  toán b  m t ho c b  hu  ho i, đ n v  k  toán ph i th cệ ệ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ ơ ị ế ả ự  
hi n ngay các công vi c sau đây:ệ ệ

- Ki m tra, xác đ nh và l p biên b n v  s  l ng, hi n tr ng, nguyên nhân tàiể ị ậ ả ề ố ượ ệ ạ  
li u k  toán b  m t ho c b  hu  ho i và thông báo cho t  ch c, cá nhân có liên quan vàệ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ ổ ứ  
c  quan nhà n c có th m quy n;ơ ướ ẩ ề

- T  ch c ph c h i l i tài li u k  toán b  h  h ng;ổ ứ ụ ồ ạ ệ ế ị ư ỏ

- Liên h  v i t  ch c, cá nhân có giao d ch tài li u, s  li u k  toán đ  đ c saoệ ớ ổ ứ ị ệ ố ệ ế ể ượ  
ch p ho c xác nh n l i tài li u k  toán b  m t ho c b  hu  ho i;ụ ặ ậ ạ ệ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ

- Đ i v i tài li u k  toán có liên quan đ n tài s n nh ng không th  ph c h iố ớ ệ ế ế ả ư ể ụ ồ  
b ng các bi n pháp quy đ nh t i kho n 2 và kho n 3 Đi u này thì ph i ki m kê tài s nằ ệ ị ạ ả ả ề ả ể ả  
đ  l p l i tài li u k  toán b  m t ho c b  hu  ho i.ể ậ ạ ệ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ

6. Công vi c k  toán trong tr ng h p đ n v  k  toán chia, tách, h p nh t,ệ ế ườ ợ ơ ị ế ợ ấ  
sáp nh p, chuy n đ i hình th c s  h u, gi i th , ch m d t ho t đ ngậ ể ổ ứ ở ữ ả ể ấ ứ ạ ộ

(1) Công vi c k  toán trong tr ng h p chia đ n v  k  toánệ ế ườ ợ ơ ị ế

(2) Công vi c k  toán trong tr ng h p tách đ n v  k  toánệ ế ườ ợ ơ ị ế

(3) Công vi c k  toán trong tr ng h p h p nh t các đ n v  k  toánệ ế ườ ợ ợ ấ ơ ị ế

(4) Công vi c k  toán trong tr ng h p chuy n đ i hình th c s  h uệ ế ườ ợ ể ổ ứ ở ữ

(5) Công vi c k  toán trong tr ng h p gi i th  ch m d t ho t đ ng, phá s n ệ ế ườ ợ ả ể ấ ứ ạ ộ ả

II. N I DUNG 26 CHU N M C K  TOÁN VI T NAMỘ Ẩ Ự Ế Ệ
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1. Chu n m c s  01 - Chu n m c chungẩ ự ố ẩ ự

1.1. Các nguyên t c k  toán c  b nắ ế ơ ả

- C  s  d n tích:ơ ở ồ  M i nghi p v  kinh t , tài chính c a doanh nghi p liên quanọ ệ ụ ế ủ ệ  
đ n tài s n, n  ph i tr , ngu n v n ch  s  h u, doanh thu, chi phí ph i đ c ghi s  kế ả ợ ả ả ồ ố ủ ở ữ ả ượ ổ ế 
toán vào th i đi m phát sinh, không căn c  vào th i đi m th c t  thu ho c th c t  chiờ ể ứ ờ ể ự ế ặ ự ế  
ti n ho c t ng đ ng ti n. ề ặ ươ ươ ề

-  Ho t đ ng liên t cạ ộ ụ : Báo cáo tài chính ph i đ c l p trên c  s  gi  đ nh làả ượ ậ ơ ở ả ị  
doanh nghi p đang ho t đ ng liên t c và s  ti p t c ho t đ ng kinh doanh bình th ngệ ạ ộ ụ ẽ ế ụ ạ ộ ườ  
trong t ng lai g n. ươ ầ

- Giá g c:ố  Tài s n ph i đ c ghi nh n theo giá g c. Giá g c c a tài s n đ cả ả ượ ậ ố ố ủ ả ượ  
tính theo s  ti n ho c kho n t ng đ ng ti n đã tr , ph i tr  ho c tính theo giá trố ề ặ ả ươ ươ ề ả ả ả ặ ị 
h p lý c a tài s n đó vào th i đi m tài s n đ c ghi nh n. ợ ủ ả ờ ể ả ượ ậ

- Phù h pợ : Vi c ghi nh n doanh thu và chi phí ph i phù h p v i nhau. Khi ghiệ ậ ả ợ ớ  
nh n m t kho n doanh thu thì ph i ghi nh n m t kho n chi phí t ng ng có liên quanậ ộ ả ả ậ ộ ả ươ ứ  
đ n vi c t o ra doanh thu đó. ế ệ ạ

- Nh t quán:ấ  Các chính sách và ph ng pháp k  toán doanh nghi p đã ch n ph iươ ế ệ ọ ả  
đ c áp d ng th ng nh t ít nh t trong m t kỳ k  toán năm. ượ ụ ố ấ ấ ộ ế

- Th n tr ngậ ọ : Th n tr ng là vi c xem xét, cân nh c, phán đoán c n thi t đ  l pậ ọ ệ ắ ầ ế ể ậ  
các c tính k  toán trong các đi u ki n không ch c ch n. Nguyên t c th n tr ng đòiướ ế ề ệ ắ ắ ắ ậ ọ  
h i: Ph i l p các kho n d  phòng nh ng không l p quá l n; Không đánh giá cao h nỏ ả ậ ả ự ư ậ ớ ơ  
giá tr  c a các tài s n và các kho n thu nh p; Không đánh giá th p h n giá tr  c a cácị ủ ả ả ậ ấ ơ ị ủ  
kho n n  ph i tr  và chi phí; Doanh thu và thu nh p ch  đ c ghi nh n khi có b ngả ợ ả ả ậ ỉ ượ ậ ằ  
ch ng ch c ch n v  kh  năng thu đ c l i ích kinh t , còn chi phí ph i đ c ghi nh nứ ắ ắ ề ả ượ ợ ế ả ượ ậ  
khi có b ng ch ng v  kh  năng phát sinh chi phí.ằ ứ ề ả

- Tr ng y u:ọ ế  Thông tin đ c coi là tr ng y u trong tr ng h p n u thi u thôngượ ọ ế ườ ợ ế ế  
tin  ho c thi u chính xác c a thông tin đó có th  làm sai l ch đáng k  báo cáo tài chính,ặ ế ủ ể ệ ể  
làm nh h ng đ n quy t đ nh kinh t  c a ng i s  d ng báo cáo tài chính. ả ưở ế ế ị ế ủ ườ ử ụ

1.2. Các yêu c u c  b n đ i v i k  toánầ ơ ả ố ớ ế
- Trung th c:ự  Các thông tin và s  li u k  toán ph i đ c ghi chép và báo cáo trênố ệ ế ả ượ  

c  s  các b ng ch ng đ y đ , khách quan và đúng v i th c t  v  hi n tr ng, b n ch tơ ở ằ ứ ầ ủ ớ ự ế ề ệ ạ ả ấ  
n i dung và giá tr  c a nghi p v  kinh t  phát sinh.ộ ị ủ ệ ụ ế

-  Khách quan: Các thông tin và s  li u k  toán ph i đ c ghi chép và báo cáoố ệ ế ả ượ  
đúng v i th c t , không b  xuyên t c, không b  bóp méo.ớ ự ế ị ạ ị

- Đ y đ :ầ ủ  M i nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh liên quan đ n kỳ k  toánọ ệ ụ ế ế ế  
ph i đ c ghi chép và báo cáo đ y đ , không b  b  sót. ả ượ ầ ủ ị ỏ

- K p th i:ị ờ  Các thông tin và s  li u k  toán ph i đ c ghi chép và báo cáo k pố ệ ế ả ượ ị  
th i, đúng ho c tr c th i h n quy đ nh, không đ c ch m tr .     ờ ặ ướ ờ ạ ị ượ ậ ễ

- D  hi u:ễ ể  Các thông tin và s  li u k  toán trình bày trong báo cáo tài chính ph iố ệ ế ả  
rõ ràng, d  hi u đ i v i ng i s  d ng. Thông tin v  nh ng v n đ  ph c t p trong báoễ ể ố ớ ườ ử ụ ề ữ ấ ề ứ ạ  
cáo tài chính ph i đ c gi i trình trong ph n thuy t minh.ả ượ ả ầ ế

12



- Có th  so sánh:ể  Các thông tin và s  li u k  toán gi a các kỳ k  toán trong m tố ệ ế ữ ế ộ  
doanh nghi p và gi a các doanh nghi p ch  có th  so sánh đ c khi tính toán và trìnhệ ữ ệ ỉ ể ượ  
bày nh t quán.ấ

1.3. Các y u t  c a BCTCế ố ủ
a) Tình hình tài chính

- Các y u t  có liên quan tr c ti p t i vi c xác đ nh và đánh giá tình hình tàiế ố ự ế ớ ệ ị  
chính là Tài s n, N  ph i tr  và V n ch  s  h u. Nh ng y u t  này đ c đ nh nghĩaả ợ ả ả ố ủ ở ữ ữ ế ố ượ ị  
nh  sau (đo n 18):ư ạ

+ Tài s n: Là ngu n l c do doanh nghi p ki m soát và có th  thu đ c l i íchả ồ ự ệ ể ể ượ ợ  
kinh t  trong t ng lai.ế ươ

+ N  ph i tr : Là nghĩa v  hi n t i c a doanh nghi p phát sinh t  các giao d chợ ả ả ụ ệ ạ ủ ệ ừ ị  
và s  ki n đã qua mà doanh nghi p ph i thanh toán t  các ngu n l c c a mình.ự ệ ệ ả ừ ồ ự ủ

+ V n ch  s  h u: Là giá tr  v n c a doanh nghi p, đ c tính b ng s  chênhố ủ ở ữ ị ố ủ ệ ượ ằ ố  
l ch gi a giá tr  Tài s n c a doanh nghi p tr  (-) N  ph i tr .ệ ữ ị ả ủ ệ ừ ợ ả ả

- Khi xác đ nh các kho n m c trong các y u t  c a BCTC ph i chú ý đ n hìnhị ả ụ ế ố ủ ả ế  
th c s  h u và n i dung kinh t  c a chúng (đo n 19).ứ ở ữ ộ ế ủ ạ

Các h ng d n chi ti t v  nh n bi t tài s n, n  ph i tr , v n ch  s  h u đ cướ ẫ ế ề ậ ế ả ợ ả ả ố ủ ở ữ ượ  
quy đ nh trong các đo n t  20 đ n 29.ị ạ ừ ế

b) Tình hình kinh doanh

- Các y u t  liên quan tr c ti p đ n đánh giá tình hình và k t qu  ho t đ ngế ố ự ế ế ế ả ạ ộ  
kinh doanh là doanh thu, thu nh p khác, chi phí và k t qu  kinh doanh.ậ ế ả

- Các y u t  doanh thu, thu nh p khác và chi phí đ c đ nh nghĩa nh  sau (đo nế ố ậ ượ ị ư ạ  
31).

+ Doanh thu và thu nh p khác: Là t ng giá tr  các l i ích kinh t  doanh nghi pậ ổ ị ợ ế ệ  
thu đ c trong kỳ k  toán, phát sinh t  các ho t đ ng s n xu t,  kinh doanh thôngượ ế ừ ạ ộ ả ấ  
th ng và các ho t đ ng khác c a doanh nghi p, góp ph n làm tăng v n ch  s  h u,ườ ạ ộ ủ ệ ầ ố ủ ở ữ  
không bao g m kho n góp v n c a c  đông ho c ch  s  h u.ồ ả ố ủ ổ ặ ủ ở ữ

+ Chi phí: Là t ng giá tr  các kho n làm gi m l i ích kinh t  trong kỳ k  toánổ ị ả ả ợ ế ế  
d i hình th c các kho n ti n chi ra, các kho n kh u tr  tài s n ho c phát sinh cácướ ứ ả ề ả ấ ừ ả ặ  
kho n n  d n đ n làm gi m v n ch  s  h u, không bao g m kho n phân ph i cho cả ợ ẫ ế ả ố ủ ở ữ ồ ả ố ổ 
đông ho c ch  s  h u.ặ ủ ở ữ

Các h ng d n chi ti t v  nh n bi t doanh thu, thu nh p khác và chi phí đ cướ ẫ ế ề ậ ế ậ ượ  
quy đ nh trong các đo n t  34 đ n 38.ị ạ ừ ế

1.4. Ghi nh n các y u t  c a BCTCậ ế ố ủ

BCTC ph i ghi nh n các y u t  v  tình hình tài chính và tình hình kinh doanhả ậ ế ố ề  
c a doanh nghi p; trong các y u t  đó ph i đ c ghi nh n theo t ng kho n m c. M tủ ệ ế ố ả ượ ậ ừ ả ụ ộ  
kho n m c đ c ghi nh n trong BCTC khi tho  mãn c  hai tiêu chu n:ả ụ ượ ậ ả ả ẩ

+ Ch c ch n thu đ c l i ích kinh t  ho c làm gi m l i ích kinh t  trong t ng lai;ắ ắ ượ ợ ế ặ ả ợ ế ươ

+ Kho n m c đó có giá tr  và xác đ nh đ c giá tr  m t cách đáng tin c y.ả ụ ị ị ượ ị ộ ậ  

a) Ghi nh n tài s nậ ả
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- Tài s n đ c ghi nh n trong B ng CĐKT khi doanh nghi p có kh  năng ch cả ượ ậ ả ệ ả ắ  
ch n thu đ c l i ích kinh t  trong t ng lai và giá tr  c a tài s n đó đ c xác đ nhắ ượ ợ ế ươ ị ủ ả ượ ị  
m t cách đáng tin c y (đo n 40).ộ ậ ạ

- Tài s n không đ c ghi nh n trong B ng CĐKT khi các chi phí b  ra khôngả ượ ậ ả ỏ  
ch c ch n s  mang l i l i ích kinh t  trong t ng lai cho doanh nghi p thì các chi phíắ ắ ẽ ạ ợ ế ươ ệ  
đó đ c ghi nh n ngay vào Báo cáo KQHĐKD khi phát sinh (đo n 41).ượ ậ ạ

b) Ghi nh n n  ph i tr    ậ ợ ả ả

N  ph i tr  đ c ghi nh n trong ợ ả ả ượ ậ B ng CĐKT khi có đ  đi u ki n ch c ch n làả ủ ề ệ ắ ắ  
doanh nghi p s  ph i dùng m t l ng ti n chi ra đ  trang tr i cho nh ng nghĩa vệ ẽ ả ộ ượ ề ể ả ữ ụ 
hi n t i mà doanh nghi p ph i thanh toán, và kho n n  ph i tr  đó ph i xác đ nh đ cệ ạ ệ ả ả ợ ả ả ả ị ượ  
m t cách đáng tin c y (đo n 42).ộ ậ ạ

c) Ghi nh n doanh thu và thu nh p khácậ ậ

Doanh thu và thu nh p khác đ c ghi nh n trong  ậ ượ ậ Báo cáo KQHĐKD khi thu 
đ c l i ích kinh t  trong t ng lai có liên quan t i s  gia tăng v  tài s n ho c gi mượ ợ ế ươ ớ ự ề ả ặ ả  
b t n  ph i tr  và giá tr  gia tăng đó ph i xác đ nh đ c m t cách đáng tin c y (đo nớ ợ ả ả ị ả ị ượ ộ ậ ạ  
43)

d) Ghi nh n chi phíậ

- Chi phí s n xu t, kinh doanh và chi phí khác đ c ghi nh n trong  ả ấ ượ ậ Báo cáo 
KQHĐKD khi các kho n chi phí này làm gi m b t l i ích kinh t  trong t ng lai có liênả ả ớ ợ ế ươ  
quan đ n vi c gi m b t tài s n ho c tăng n  ph i tr  và chi phí này ph i xác đ nhế ệ ả ớ ả ặ ợ ả ả ả ị  
đ c m t cách đáng tin c y (đo n 44).ượ ộ ậ ạ

- Các chi phí đ c ghi nh n trong Báo cáo KQHĐKD ph i tuân th  nguyên t cượ ậ ả ủ ắ  
phù h p gi a doanh thu và chi phí (đo n 45).ợ ữ ạ

- Khi l i ích kinh t  d  ki n thu đ c trong nhi u kỳ k  toán có liên quan đ nợ ế ự ế ượ ề ế ế  
doanh thu và thu nh p khác đ c xác đ nh m t cách gián ti p thì các chi phí liên quanậ ượ ị ộ ế  
đ c ghi nh n trong Báo cáo KQHĐKD trên c  s  phân b  theo h  th ng ho c theo tượ ậ ơ ở ổ ệ ố ặ ỷ 
l  (đo n 46).ệ ạ

- M t kho n chi phí đ c ghi nh n ngay vào Báo cáo KQHĐKD trong kỳ khi chiộ ả ượ ậ  
phí đó không đem l i l i ích kinh t  trong các kỳ sau (đo n 47).ạ ợ ế ạ

2. Chu n m c sẩ ự ố 02 - Hàng t n khoồ

2.1. Khái ni m hàng tệ ồn kho

Hàng t n kho: Là nh ng tài s n: ồ ữ ả

- Đ c gi  đ  bán trong kỳ s n xu t, kinh doanh bình th ng;ượ ữ ể ả ấ ườ

- Đang trong quá trình s n xu t, kinh doanh d  dang;ả ấ ở

- Nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  đ  s  d ng trong quá trình s n xu t,ệ ậ ệ ụ ụ ụ ể ử ụ ả ấ  
kinh doanh ho c cung c p d ch v .ặ ấ ị ụ

Hàng t n kho bao g m:ồ ồ

- Hàng hóa mua v  đ  bán: Hàng hóa t n kho, hàng mua đang đi trên đ ng, hàngề ể ồ ườ  
g i đi bán, hàng hóa g i đi gia công ch  bi n;ử ử ế ế

- Thành ph m t n kho và thành ph m g i đi bán;ẩ ồ ẩ ử
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- S n ph m d  dang: S n ph m ch a hoàn thành và s n ph m hoàn thành ch aả ẩ ở ả ẩ ư ả ẩ ư  
làm th  t c nh p kho thành ph m;ủ ụ ậ ẩ

- Nguyên li u, v t li u, công c , d ng c  t n kho, g i đi gia công ch  bi n vàệ ậ ệ ụ ụ ụ ồ ử ế ế  
đã mua đang đi trên đ ng;ườ

- Chi phí d ch v  d  dang.ị ụ ở

2.2. Xác đ nh giá tr  hàng t n khoị ị ồ

Hàng tồn kho đ c đ nh theo giá g c. Tr ng h p giá tr  thu n có th  th c hi nượ ị ố ườ ợ ị ầ ể ự ệ  
đ c th p h n giá g c thì ph i tính theo giá tr  thu n có th  th c hi n đ c (đo n 04).ượ ấ ơ ố ả ị ầ ể ự ệ ượ ạ

Giá tr  thu n có th  th c hi n đ c: Là giá bán c tính c a hàng t n kho trongị ầ ể ự ệ ượ ướ ủ ồ  
kỳ s n xu t, kinh doanh bình th ng tr  (-) chi phí c tính đ  hoàn thành s n ph m vàả ấ ườ ừ ướ ể ả ẩ  
chi phí c tính c n thi t cho vi c tiêu th  chúng.ướ ầ ế ệ ụ

Giá g c hàng t n kho bao g m: Chi phí thu mua, chi phí ch  bi n  và các chi phíố ồ ồ ế ế  
liên quan tr c ti p khác phát sinh đ  có đ c hàng t n kho  đ a đi m và tr ng tháiự ế ể ượ ồ ở ị ể ạ  
hi n tệ ại (đo n 05).ạ

- Chi phí mua c a hàng t n kho bao g m giá mua, các lo i thu  không đ c hoànủ ồ ồ ạ ế ượ  
l i, chi phí v n chuy n, b c x p, b o qu n trong quá trình mua hàng và các chi phí khácạ ậ ể ố ế ả ả  
có liên quan tr c ti p đ n vi c mua hàng t n kho. Các kho n chi t kh u th ng m i vàự ế ế ệ ồ ả ế ấ ươ ạ  
gi m giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, ph m ch t đ c tr  (-) kh i chiả ẩ ấ ượ ừ ỏ  
phí mua.

-  Chi phí ch  bi n hàng t n kho bao g m nh ng chi phí có liên quan tr c ti pế ế ồ ồ ữ ự ế  
đ n s n ph m s n xu t, nh  chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung cế ả ẩ ả ấ ư ự ế ả ấ ố 
đ nh và chi phí s n xu t chung bi n đ i phát sinh trong quá trình chuy n hóa nguyênị ả ấ ế ổ ể  
li u, v t li u thành thành ph m.ệ ậ ệ ẩ

+ Chi phí s n xu t chung c  đ nh, nh  chi phí kh u hao, chi phí b o d ng máyả ấ ố ị ư ấ ả ưỡ  
móc thi t b , nhà x ng... và chi phí qu n lý hành chính  các phân x ng s n xu t.Chiế ị ưở ả ở ưở ả ấ  
phí s n xu t chung c  đ nh phân b  vào chi phí ch  bi n cho m i đ n v  s n ph mả ấ ố ị ổ ế ế ỗ ơ ị ả ẩ  
đ c d a trên công su t bình th ng c a máy móc s n xu t. ượ ự ấ ườ ủ ả ấ

Tr ng h p m c s n ph m th c t  s n xu t ra cao h n công su t bình th ngườ ợ ứ ả ẩ ự ế ả ấ ơ ấ ườ  
thì chi phí s n xu t chung c  đ nh đ c phân b  cho m i đ n v  s n ph m theo chi phíả ấ ố ị ượ ổ ỗ ơ ị ả ẩ  
th c t  phát sinh. ự ế

Ví dụ 1: Trong kỳ chi phí s n xu t chung c  đ nh phát sinh t i phân x ng s nả ấ ố ị ạ ưở ả  
xu t C n c a nhà máy r u là 5.000 tri u đ ng v i s n l ng s n xu t đ t đ c làấ ồ ủ ượ ệ ồ ớ ả ượ ả ấ ạ ượ  
100.050lít.  Bi t r ng công su t máy móc thi t  b  c a phân x ng theo k  thu t làế ằ ấ ế ị ủ ưở ỹ ậ  
100.000lít. Nh  v y, chi phí s n xu t chung c  đ nh phát sinh trong kỳ đ c phân bư ậ ả ấ ố ị ượ ổ 
toàn b  vào chi phí ch  bi n s n ph m trong kỳ ộ ế ế ả ẩ

Tr ng h p m c s n ph m th c t  s n xu t ra th p h n công su t bình th ngườ ợ ứ ả ẩ ự ế ả ấ ấ ơ ấ ườ  
thì chi phí s n xu t chung c  đ nh ch  đ c phân b  vào chi phí ch  bi n cho m i đ nả ấ ố ị ỉ ượ ổ ế ế ỗ ơ  
v  s n ph m theo m c công su t bình th ng. Kho n chi phí s n xu t chung khôngị ả ẩ ứ ấ ườ ả ả ấ  
đ c phân b  ghi nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ (TK 632).ượ ổ ậ ả ấ

Ví d  2:ụ  Gi  s  v n s  li u c a ví d  1 nh ng s n l ng s n xu t đ t đ c làả ử ẫ ố ệ ủ ụ ư ả ượ ả ấ ạ ượ  
95.000 lít. Nh  v y, chi phí s n xu t chung c  đ nh phân b  vào chi phí ch  bi n s nư ậ ả ấ ố ị ổ ế ế ả  
ph m là: ẩ
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 5.000 tri uệ
--------------  x 95.000 lít = 4.750 tri uệ
 100.000lít

S  chi phí chung c  ố ố đ nh không đ c phân b  vào chi phí ch  bi n là 250 tri uị ượ ổ ế ế ệ  
đ c ghi nh n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ (TK 632).ượ ậ ả ấ

+ Chi phí s n xu t chung bi n đ i, nh  chi phí nguyên li u, v t li u gián ti p,ả ấ ế ổ ư ệ ậ ệ ế  
chi phí nhân công gián ti p.ế  Chi phí s n xu t chung bi n đ i đ c phân b  h t vào chiả ấ ế ổ ượ ổ ế  
phí ch  bi n cho m i đ n v  s n ph m theo chi phí th c t  phát sinh.ế ế ỗ ơ ị ả ẩ ự ế

- Tr ng h p m t quy trình s n xu t ra nhi u lo i s n ph m trong cùng m tườ ợ ộ ả ấ ề ạ ả ẩ ộ  
kho ng th i gian mà chi phí ch  bi n c a m i lo i s n ph m không đ c ph n ánhả ờ ế ế ủ ỗ ạ ả ẩ ượ ả  
m t cách tách bi t, thì chi phí ch  bi n đ c phân b  cho các lo i s n ph m theo tiêuộ ệ ế ế ượ ổ ạ ả ẩ  
th c phù h p và nh t quán gi a các kỳ k  toán.ứ ợ ấ ữ ế

Tr ng h p có s n ph m ph , thì giá tr  s n ph m ph  đ c tính theo giá trườ ợ ả ẩ ụ ị ả ẩ ụ ượ ị 
thu n có th  th c hi n đ c và giá tr  này đ c tr  (-) kh i chi phí ch  bi n đã t pầ ể ự ệ ượ ị ượ ừ ỏ ế ế ậ  
h p chung cho s n ph m chính.ợ ả ẩ

Các h ng d n chi ti t  v  xác đ nh chi phí liên quan tr c ti p khác, chi phíướ ẫ ế ề ị ự ế  
không tính vào giá g c c a hàng t n kho, chi phí cung c p d ch v  đ c quy đ nh trongố ủ ồ ấ ị ụ ượ ị  
các đo n t  ạ ừ 10 đ n 12.ế

2.3. Ph ng pháp tính giá tr  hàng t n khoươ ị ồ

Vi c tính giá tr  hàng t n kho đ c áp d ng theo m t trong các ph ng pháp:ệ ị ồ ượ ụ ộ ươ  
(đo n 13)ạ .

- Ph ng pháp tính theo giá đích danh;ươ

- Ph ng pháp bình quân gia quy n;ươ ề

- Ph ng pháp nh p tr c, xu t tr c;ươ ậ ướ ấ ướ

- Ph ng pháp nh p sau, xu t tr c.ươ ậ ấ ướ

Đi u ki n áp d ng các ph ng pháp tính giá tr  hàng t n kho đ c quy đ nhề ệ ụ ươ ị ồ ượ ị  
trong các đo n t  14 đ n 17.ạ ừ ế

2.4. Giá tr  thu n có th  th c hi n đ c và l p d  phòng gi m giá hàng t nị ầ ể ự ệ ượ ậ ự ả ồ  
kho

Giá tr  hàng t n kho không thu h i đ  khi hàng t n kho bi h  h ng, l i th i, giáị ồ ồ ủ ồ ư ỏ ỗ ờ  
bán b  gi m ho c chi phí hoàn thi n, chi phí đ  bán tăng lên.Vi c ghi gi m giá g c hàngị ả ặ ệ ể ệ ả ố  
t n kho b ng v i giá tr  thu n có th  th c hi n đ c là phù h p v i nguyên t c tài s nồ ằ ớ ị ầ ể ự ệ ượ ợ ớ ắ ả  
không đ c ph n ánh l n h n giá tr  th c hi n c tính t  vi c bán hay s  dượ ả ớ ơ ị ự ệ ướ ừ ệ ử ụng chúng 
(đo n 18).ạ

Các h ng d n chi ti t đ i v i vi c l p d  phòng gi m giá hàng t n kho và cướ ẫ ế ố ớ ệ ậ ự ả ồ ướ  
tính giá tr  thu n có th  th c hi n đ c đ c quy đ nh trong các đo n t  19 đ n 24.ị ầ ể ự ệ ượ ượ ị ạ ừ ế

2.5. Ghi nh n chi phíậ

Khi bán hàng t n kho, giá g c c a hàng t n kho đã bán đ c ghi nh n là chi phíồ ố ủ ồ ượ ậ  
s n xu t, kinh doanh trong kỳ phù h p v i doanh thu liên quan đ n chúng đ c ghiả ấ ợ ớ ế ượ  
nh n. T t c  các kho n chênh l ch gi a kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho ph iậ ấ ả ả ệ ữ ả ự ả ồ ả  
l p  cu i niên đ  k  toán năm nay l n h n kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho đãậ ở ố ộ ế ớ ơ ả ự ả ồ  
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l p  cu i niên đ  k  toán năm tr c, các kho n hao h t, m t mát c a hàng t n kho,ậ ở ố ộ ế ướ ả ụ ấ ủ ồ  
sau khi tr  (-) ph n b i th ng do trách nhi m cá nhân gây ra, và chi phí s n xu từ ầ ồ ườ ệ ả ấ  
chung không phân b , đ c ghi nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ. Tr ngổ ượ ậ ả ấ ườ  
h p kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho đ c l p  cu i niên đ  k  toán năm nayợ ả ự ả ồ ượ ậ ở ố ộ ế  
nh  h n kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho đã l p  cu i niên đ  k  toán nămỏ ơ ả ự ả ồ ậ ở ố ộ ế  
tr c, thì s  chênh l ch l n h n ph i đ c hoàn nh p ghi gi m chi phí s n xu t, kinhướ ố ệ ớ ơ ả ượ ậ ả ả ấ  
doanh.(đo n 24)ạ .

3. Chu n m c sẩ ự ố 03 - Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ

3.1. Khái ni m TSCĐ hệ ữu hình

TSCĐ h u hình: Là nh ng tài s n có hình thái v t ch t do doanh nghi p n mữ ữ ả ậ ấ ệ ắ  
gi  đ  s  d ng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh phù h p v i tiêu chu n ghi nh nữ ể ử ụ ạ ộ ả ấ ợ ớ ẩ ậ  
TSCĐ h u hình.ữ

3.2. Ghi nh n TSCĐ h u hìnhậ ữ

Các tài s n đ c ghi nh n là TSCĐ h u hình ph i tho  mãn đ ng th i t t cả ượ ậ ữ ả ả ồ ờ ấ ả 
b n (4) tiêu chu n ghi nhố ẩ ận sau (đo n 06):ạ

- Ch c ch n thu đ c l i ích kinh t  trong t ng lai t  vi c s  d ng tài s n đó;ắ ắ ượ ợ ế ươ ừ ệ ử ụ ả

- Nguyên giá tài s n ph i đ c xá đ nh m t cách đáng tin c y;ả ả ượ ị ộ ậ

- Th i gian s  d ng c tính trên 1 năm;ờ ử ụ ướ

- Có đ  tiêu chu n giá tr  theo quy đ nh hi n hành.ủ ẩ ị ị ệ

Các h ng d n c  th  áp d ng các tiêu chu n ghi nhân TSCĐ h u hình đ cướ ẫ ụ ể ụ ẩ ữ ượ  
quy đ nh trong các đo n t  08 đ n 12.ị ạ ừ ế

3.3. Xác đ nh giá tr  ban đ u c a TSCĐ h u hìnhị ị ầ ủ ữ
Tài s n c  đ nh h u hình ph i đ c xác đ nh giá tr  ban đ u theo nguyên giáả ố ị ữ ả ượ ị ị ầ  

(đo n 13).ạ
Vi c xác đ nh nguyên giá TSCĐ h u hình trong tr ng h p: Mua s m, t  xâyệ ị ữ ườ ợ ắ ự  

d ng ho c t  ch , thuê tài chính, trao đ i, tăng t  các ngu n khác đ c quy đ nh c  thự ặ ự ế ổ ừ ồ ượ ị ụ ể 
trong các đo n t  14 đ n 22.ạ ừ ế

3.4. Chi phí phát sinh sau ghi nh n ban đ uậ ầ
Các chi phí phát sinh sau ghi nh n ban đ u TSCĐ h u hình đ c ghi tăng nguyênậ ầ ữ ượ  

giá c a tài s n n u các chi phí này ch c ch n làm tăng l i ích kinh t  trong t ng lai doủ ả ế ắ ắ ợ ế ươ  
s  d ng tài s n đó. Các chi phí phát sinh không th a mãn đi u ki n trên ph i đ c ghiử ụ ả ỏ ề ệ ả ượ  
nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ.ậ ả ấ

Các h ng d n chi ti t đ i v i vi c h ch toán chi phí phát sinh sau khi ghi nh nướ ẫ ế ố ớ ệ ạ ậ  
ban đ u đ c quy đ nh trong các đo n t  24 đ n 27.ầ ượ ị ạ ừ ế

3.5. Xác đ nh giá tr  sau ghi nh n ban đ u TSCĐ h u hìnhị ị ậ ầ ữ
Sau khi ghi nh n ban đ u, trong quá trình s  d ng, TSCĐ h u hình đ c xácậ ầ ử ụ ữ ượ  

đ nh theo nguyên giá, kh u hao lu  k  và giá tr  còn l i. Tr ng h p TSCĐ h u hìnhị ấ ỹ ế ị ạ ườ ợ ữ  
đ c đánh giá l i theo quy đ nh c a Nhà n c thì nguyên giá, kh u hao lu  k  và giá trượ ạ ị ủ ướ ấ ỹ ế ị 
còn l i ph i đ c đi u ch nh theo k t qu  đánh giá l i. Chênh l ch do đánh giá l iạ ả ượ ề ỉ ế ả ạ ệ ạ  
TSCĐ h u hình đ c x  lý và k  toán theo quy đ nh c a Nhà nữ ượ ử ế ị ủ ước (đo n 28).ạ

3.6. Kh u hao TSCĐ h u hìnhấ ữ
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Giá tr  ph i kh u hao c a TSCĐ h u hình đ c phân b  m t cách có h  th ngị ả ấ ủ ữ ượ ổ ộ ệ ố  
trong th i gian s  d ng h u ích c a chúng. Ph ng pháp kh u hao ph i phù h p v iờ ử ụ ữ ủ ươ ấ ả ợ ớ  
l i ích kinh t  mà tài s n đem l i cho doanh nghi p. S  kh u hao c a t ng kỳ đ cợ ế ả ạ ệ ố ấ ủ ừ ượ  
h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ, tr  khi chúng đ c tính vào giá trạ ả ấ ừ ượ ị 
c a các tài s n khác, nh : Kh u hao TSCĐ h u hình dùng cho các ho t đ ng trong giaiủ ả ư ấ ữ ạ ộ  
đo n tri n khai là m t b  ph n chi phí c u thành nguyên giá TSCĐ vô hình (theo quyạ ể ộ ộ ậ ấ  
đ nh c a chu n m c TSCĐ vô hình), ho c chi phí kh u hao TSCĐ h u hình dùng choị ủ ẩ ự ặ ấ ữ  
quá trình t  xây d ng ho c t  ch  các tài s n khác (đo n 29).ự ự ặ ự ế ả ạ
 Giá tr  ph i kh u hao: Là nguyên giá c a TSCĐ h u hình ghi trên báo cáo tàiị ả ấ ủ ữ  
chính, tr  (-) giá tr  thanh lý c tính c a tài s n đó.ừ ị ướ ủ ả

Vi c xác đ nh th i gian s  d ng h u ích c a TSCĐ h u hình đ c h ng d nệ ị ờ ử ụ ữ ủ ữ ượ ướ ẫ  
chi ti t trong các đo n 30 và 31.ế ạ

Ba ph ng pháp kh u hao TSCĐ h u hình, g m:ươ ấ ữ ồ
            - Ph ng pháp kh u hao đ ng th ng;ươ ấ ườ ẳ
            - Ph ng pháp kh u hao theo s  d  gi m d n;ươ ấ ố ư ả ầ
            - Ph ng pháp kh u hao theo s  l ng s n ph m.ươ ấ ố ượ ả ẩ

Các h ng d n chi ti t v  ba ph ng pháp kh u hao TSCĐ h u hình quy đ nhướ ẫ ế ề ươ ấ ữ ị  
trong đo n 32.ạ

3.7. Xem xét l i th i gian s  d ng h u ích c a TSCĐ h u hìnhạ ờ ử ụ ữ ủ ữ

Th i gian s  d ng h u ích c a TSCĐ h u hình ph i đ c xem xét l i theo đ nhờ ử ụ ữ ủ ữ ả ượ ạ ị  
kỳ, th ng là cu i năm tài chính. N u có s  thay đ i đáng k  trong vi c đánh giá th iườ ố ế ự ổ ể ệ ờ  
gian s  d ng h u ích c a tài s n thì ph i đi u ch nh m c kh u hao.(đo n 33)ử ụ ữ ủ ả ả ề ỉ ứ ấ ạ .

Các h ng d n chi ti t v  vi c xem xét l i th i gian s  d ng h u ích c a TSCĐướ ẫ ế ề ệ ạ ờ ử ụ ữ ủ  
h u hình đ c đ  c p trong các đo n 34 - 35.ữ ượ ề ậ ạ

3.8. Xem xét l i ph ng pháp kh u hao TSCĐ h u hìnhạ ươ ấ ữ

Ph ng pháp kh u hao TSCĐ h u hình ph i đ c xem xét l i theo đ nh kỳ,ươ ấ ữ ả ượ ạ ị  
th ng là cu i năm tài chính, n u có s  thay đ i đáng k  trong cách th c s  d ng tàiườ ố ế ự ổ ể ứ ử ụ  
s n đ  đem l i l i ích cho doanh nghi p thì đ c thay đ i ph ng pháp kh u hao vàả ể ạ ợ ệ ượ ổ ươ ấ  
m c kh u hao tính cho năm hi n hành và các năm ti p theo.ứ ấ ệ ế

3.9. Nh ng bán và thanh lý TSCĐ h u hìnhượ ữ

- TSCĐ h u hình đ c ghi gi m khi thanh lý, nh ng bán.(đo n 37)ữ ượ ả ượ ạ

- Lãi hay l  phát sinh do thanh lý, nh ng bán TSCĐ h u hình đ c xác đ nhỗ ượ ữ ượ ị  
b ng s  chênh l ch gi a thu nh p v i chi phí thanh lý, nh ng bán c ng (+) giá tr  cònằ ố ệ ữ ậ ớ ượ ộ ị  
l i c a TSCĐ h u hình. S  lãi, l  này đ c ghi nh n là m t kho n thu nh p hay chiạ ủ ữ ố ỗ ượ ậ ộ ả ậ  
phí trên Báo cáo KQHĐKD trong kỳ (đo n 38)ạ

4. Chu n m c s  04 - TSCĐ vô hìnhẩ ự ố

4.1. Đ nh nghĩa v  TSCĐ vô hìnhị ề

Tài s n c  đ nh vô hình: Là tài s n không có hình thái v t ch t nh ng xác đ nhả ố ị ả ậ ấ ư ị  
đ c giá tr  và do doanh nghi p n m gi , s  d ng trong s n xu t, kinh doanh, cung c pượ ị ệ ắ ữ ử ụ ả ấ ấ  
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d ch v  ho c cho các đ i t ng khác thuê phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSCĐ vôị ụ ặ ố ượ ợ ớ ẩ ậ  
hình.

TSCĐ vô hình ph i là tài s n có th  xác đ nh đ c đ  có th  phân bi t m t cáchả ả ể ị ượ ể ể ệ ộ  
rõ ràng tài s n đó v i l i th  th ng m i. M t TSCĐ vô hình có th  xác đ nh riêng bi tả ớ ợ ế ươ ạ ộ ể ị ệ  
khi doanh nghi p có th  đem bán, trao đ i, cho thuê ho c thu đ c l i ích kinh t  cệ ể ổ ặ ượ ợ ế ụ 
th  t  tài s n đó trong t ng lai. N u doanh nghi p có quy n thu l i ích kinh t  trongể ừ ả ươ ế ệ ề ợ ế  
t ng lai mà tài s n đó đem l i, đ ng th i cũng có kh  năng h n ch  s  ti p c n c aươ ả ạ ồ ờ ả ạ ế ự ế ậ ủ  
các đ i t ng khác v i l i ích đó, có nghĩa là doanh nghi p n m quy n ki m soát tàiố ượ ớ ợ ệ ắ ề ể  
s n đó. Kh  năng ki m soát c a doanh nghi p đ i v i l i ích kinh t  trong t ng lai tả ả ể ủ ệ ố ớ ợ ế ươ ừ 
TSCĐ vô hìnnh, thông th ng có ngu n g c t  pháp lý. Ví d : B n quy n, gi y phépườ ồ ố ừ ụ ả ề ấ  
khai thác thu  s n, gi y phép khai thác tài nguyên… ỷ ả ấ

Các tr ng h p sau không tho  mãn đ nh nghĩa TSCĐ vô hình vì doanh nghi pườ ợ ả ị ệ  
không ki m soát đ c các l i ích kinh t :ể ượ ợ ế

- Đ i ngũ nhân viên lành ngh ;ộ ề

- Tài năng lãnh đ o và k  thu t chuyên môn c a cán b  qu n lý;ạ ỹ ậ ủ ộ ả

- Danh sách khách hàng ho c th  ph n.ặ ị ầ

L i ích kinh t  trong t ng lai mà TSCĐ vô hình đem l i cho doanh nghi p cóợ ế ươ ạ ệ  
th  bao g m: Tăng doanh thu, ti t ki m chi phí ho c l i ích khác xu t phát t  vi c sể ồ ế ệ ặ ợ ấ ừ ệ ử 
d ng TSCĐ vô hình.ụ

Các h ng d n chi ti t v  vi c xem xét các y u t  nói trên đ c quy đ nh trongướ ẫ ế ề ệ ế ố ượ ị  
các đo n tạ ừ 07 - 15.

4.2. Ghi nh n và xác đ nh giá tr  ban đ u TSCĐ vô hìnhậ ị ị ầ

- M t tài s n vô hình đ c ghi nh n là TSCĐ vô hình ph i th a mãn đ ng th i:ộ ả ượ ậ ả ỏ ồ ờ  
(đo n 16) ạ

+ Đ nh nghĩa v  TSCĐ vô hình; vàị ề

+ B n (4) tiêu chu n ghi nh n sau:ố ẩ ậ

. Ch c ch n thu đ c l i ích kinh t  trong t ng lai do tài s n đó mangắ ắ ượ ợ ế ươ ả  
l i;ạ

. Nguyên giá tài s n ph i đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y;ả ả ượ ị ộ ậ

. Th i gian s  d ng c tính trên 1 năm;ờ ử ụ ướ

. Có đ  tiêu chu n giá tr  theo quy đ nh hi n hành.ủ ẩ ị ị ệ

- Doanh nghi p ph i xác đ nh đ c m c đ  ch c ch n kh  năng thu đ c l iệ ả ị ượ ứ ộ ắ ắ ả ượ ợ  
ích kinh t  trong t ng lai b ng vi c s  d ng các gi  đ nh h p lý và có c  s  v  cácế ươ ằ ệ ử ụ ả ị ợ ơ ở ề  
đi u ki n kinh t  t n t i trong su t th i gian s  d ng h u ích c a tài s n đó.ề ệ ế ồ ạ ố ờ ử ụ ữ ủ ả

- TSCĐ vô hình ph i đ c xác đ nh giá tr  ban đ u theo nguyên giá.ả ượ ị ị ầ

Nguyên giá c a TSCĐ vô hình là toàn b  các chi phí  mà doanh nghi p ph i b  raủ ộ ệ ả ỏ  
đ  có đ c TSCĐ vô hình tính đ n th i đi m đ a tài s n đó vào s  d ng theo d  ki nể ượ ế ờ ể ư ả ử ụ ự ế

4.3. Xác đ nh nguyên giá TSCĐ vô hình trong t ng tr ng h pị ừ ườ ợ

- Nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng bi t, bao g m giá mua (tr  (-) các kho nệ ồ ừ ả  
đ c chi t kh u th ng m i ho c gi m giá), các kho n thu  (không bao g m cácượ ế ấ ươ ạ ặ ả ả ế ồ  
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kho n thu  đ c hoàn l i) và các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c đ a tài s n vàoả ế ượ ạ ự ế ế ệ ư ả  
s  d ng theo d  tính (Đo n 19).ử ụ ự ạ

Vi c xác đ nh nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng bi t trong tr ng h p quy nệ ị ệ ườ ợ ề  
s  d ng đ t mua cùng v i nhà c a, v t ki n trúc trên đ t, TSCĐ vô hình mua s mử ụ ấ ớ ử ậ ế ấ ắ  
đ c thanh toán theo ph ng th c tr  ch m, trao đ i thanh toán b ng ch ng t  liênượ ươ ứ ả ậ ổ ằ ứ ừ  
quan đ n quy n s  h u v n đ c h ng d n c  th  t i các đo n t  20 đ n 22.ế ề ở ữ ố ượ ướ ẫ ụ ể ạ ạ ừ ế

- Mua TSCĐ vô hình t  vi c h p nh t kinh doanh. Nguyên giá TSCĐ vô hìnhừ ệ ợ ấ  
hình thành trong quá trình h p nh t kinh doanh có tính ch t mua l i là giá tr  h p lý c aợ ấ ấ ạ ị ợ ủ  
tài s n đó vào ngày mua (Đo n 23).ả ạ

Vi c  xác  đ nh nguyên giá  TSCĐ vô hình  trong tr ng  h p  sáp  nh p doanhệ ị ườ ợ ậ  
nghi p đ c h ng d n c  th  t i các đo n t  24 đ n đo n 27.ệ ượ ướ ẫ ụ ể ạ ạ ừ ế ạ

- Nguyên giá TSCĐ vô hình là quy n s  d ng đ t có th i h n, đ c Nhà n cề ử ụ ấ ờ ạ ượ ướ  
c p ho c đ c bi u t ng, TSCĐ vô hình mua d i hình th c trao đ i đ c quy đ nh vàấ ặ ượ ế ặ ướ ứ ổ ượ ị  
h ng d n chi ti t t  đo n 28 đ n đo n 32.ướ ẫ ế ừ ạ ế ạ

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đ c t o ra t  n i b  doanh nghi p xem quy đ nh vàượ ạ ừ ộ ộ ệ ị  
h ng d n chi ti t t  đo n 43 đ n đo n 45.ướ ẫ ế ừ ạ ế ạ

4.4. Ghi nh n chi phíậ

- Chi phí liên quan đ n tài s n vô hình ph i đ c ghi nh n là chi phí s n xu t,ế ả ả ượ ậ ả ấ  
kinh doanh trong kỳ ho c chi phí tr  tr c, tr  tr ng h p:ặ ả ướ ừ ườ ợ

+ Chi phí hình thành m t ph n nguyên giá TSCĐ vô hình và th a mãn đ nh nghĩaộ ầ ỏ ị  
và tiêu chu n ghi nh n TSCĐ vô hình (Quy đ nh t  đo n 16 đ n đo n 44).ẩ ậ ị ừ ạ ế ạ

+ Tài s n vô hình hình thành trong quá trình  ả h p nh t kinh doanhợ ấ  có tính ch tấ  
mua l i nh ng không đáp ng đ c đ nh nghĩa và tiêu chu n ghi nh n là TSCĐ vô hìnhạ ư ứ ượ ị ẩ ậ  
thì nh ng chi phí đó (n m trong chi phí mua tài s n) hình thành m t b  ph n c a l i thữ ằ ả ộ ộ ậ ủ ợ ế 
th ng m i (k  c  tr ng h p l i th  th ng m i có giá tr  âm) vào ngày quy t đ nhươ ạ ể ả ườ ợ ợ ế ươ ạ ị ế ị  
h p nh t kinh doanhợ ấ .

- Chi phí phát sinh đem l i l i ích kinh t  trong t ng lai cho doanh nghi pạ ợ ế ươ ệ  
nh ng không đ c ghi nh n là TSCĐ vô hình thì đ c ghi nh n là chi phí s n xu t,ư ượ ậ ượ ậ ả ấ  
kinh doanh trong kỳ, tr  các chi phí đ c quy đ nh trong đo n 48 (đo n 47).ừ ượ ị ạ ạ

- Chi phí phát sinh đem l i l i ích kinh t  trong t ng lai cho doanh nghi p g mạ ợ ế ươ ệ ồ  
chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí đào t o nhân viên và chi phí qu ng cáo phát sinhậ ệ ạ ả  
trong giai đo n tr c ho t đ ng c a doanh nghi p m i thành l p, chi phí cho giai đo nạ ướ ạ ộ ủ ệ ớ ậ ạ  
nghiên c u, chi phí chuy n d ch đ a đi m đ c ghi nh n là chi phí s n xu t, kinh doanhứ ể ị ị ể ượ ậ ả ấ  
trong kỳ ho c đ c phân b  d n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong th i gian t i đaặ ượ ổ ầ ả ấ ờ ố  
không quá 3 năm (đo n 48).ạ

- Chi phí liên quan đ n tài s n vô hình đã đ c doanh nghi p ghi nh n là chi phíế ả ượ ệ ậ  
đ  xác đ nh k t qu  ho t đ ng kinh doanh trong kỳ tr c đó thì không đ c tái ghiể ị ế ả ạ ộ ướ ượ  
nh n vào nguyên giá TSCĐ vô hình. (đo n 49)ậ ạ

4.5. Chi phí phát sinh sau khi ghi nh n ban đ u TSCĐ vô hìnhậ ầ

- Chi phí liên quan đ n TSCĐ vô hình phát sinh sau khi ghi nh n ban đ u ph iế ậ ầ ả  
đ c ghi nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ, tr  khi th a mãn đ ng th i 2ượ ậ ả ấ ừ ỏ ồ ờ  
đi u ki n sau thì đ c tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình:ề ệ ượ
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+ Chi phí này có kh  năng làm cho TSCĐ vô hình t o ra l i ích kinh t  trongả ạ ợ ế  
t ng lai nhi u h n m c ho t đ ng đ c đánh giá ban đ u;ươ ề ơ ứ ạ ộ ượ ầ

+ Chi phí đ c đánh giá m t cách ch c ch n và g n li n v i m t TSCĐ vô hìnhượ ộ ắ ắ ắ ề ớ ộ  
c  th . ụ ể

Các chi phí sau khi ghi nh n ban đ u liên quan t i nhãn hi u hàng hoá, quy nậ ầ ớ ệ ề  
phát  hành, danh sách khách hàng và các kho n m c t ng t  v  b n ch t (k  cả ụ ươ ự ề ả ấ ể ả 
tr ng h p mua t  bên ngoài ho c t o ra t  n i b  doanh nghi p) luôn đ c ghi nh nườ ợ ừ ặ ạ ừ ộ ộ ệ ượ ậ  
là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ (đo n 52).ả ấ ạ

4.6. Xác đ nh giá tr  sau ghi nh n ban đ u TSCĐ vô hìnhị ị ậ ầ

Sau khi ghi nh n ban đ u, trong quá trình s  d ng, TSCĐ vô hình đ c xác đ nhậ ầ ử ụ ượ ị  
theo nguyên giá, kh u hao lu  k  và giá tr  còn l i (đo n 53)ấ ỹ ế ị ạ ạ

4.7. Kh u hao TSCĐ vô hìnhấ

- Th i gian tính khờ ấu hao:

Giá tr  ph i kh u hao c a TSCĐ vô hình đ c phân b  m t cách có h  th ngị ả ấ ủ ượ ổ ộ ệ ố  
trong su t th i gian s  d ng h u ích c tính h p lý c a nó. Th i gian tính kh u haoố ờ ử ụ ữ ướ ợ ủ ờ ấ  
c a TSCĐ vô hình t i đa là 20 năm. Vi c trích kh u hao đ c b t đ u t  khi đ aủ ố ệ ấ ượ ắ ầ ừ ư  
TSCĐ vô hình vào s  dử ụng (đo n 54).ạ

Các h ng d n c  th  v  vi c xác đ nh th i gian s  d ng h u ích c a TSCĐ vôướ ẫ ụ ể ề ệ ị ờ ử ụ ữ ủ  
hình đ c quy đ nh trong các đo n t  55 - 57.ượ ị ạ ừ

N u vi c ki m soát đ i v i các l i ích kinh t  trong t ng lai t  TSCĐ vô hìnhế ệ ể ố ớ ợ ế ươ ừ  
đ t đ c b ng quy n pháp lý đ c c p trong m t kho ng th i gian xác đ nh thì th iạ ượ ằ ề ượ ấ ộ ả ờ ị ờ  
gian s  d ng h u ích c a TSCĐ vô hình không v t quá th i gian có hi u l c c aử ụ ữ ủ ượ ờ ệ ự ủ  
quy n pháp lý, tr  khi quy n pháp lý đ c gia h n (đoề ừ ề ượ ạ ạn 58).

Các nhân t  kinh t  và pháp lý nh h ng đ n th i gian s  d ng h u ích c aố ế ả ưở ế ờ ử ụ ữ ủ  
TSCĐ vô hình, g m: (1) Các nhân t  kinh t  quy t đ nh kho ng th i gian thu đ c l iồ ố ế ế ị ả ờ ượ ợ  
ích kinh t  trong t ng lai; (2) Các nhân t  pháp lý gi i h n kho ng th i gian doanhế ươ ố ớ ạ ả ờ  
nghi p ki m soát đ c l i ích kinh t  này. Th i gian s  d ng h u ích là th i gian ng nệ ể ượ ợ ế ờ ử ụ ữ ờ ắ  
h n trong s  các kho ng th i gian trên (đo n 59).ơ ố ả ờ ạ

- Ph ng pháp kh u hao TSCĐ vô hình g mươ ấ ồ :

+ Ph ng pháp kh u hao đ ng th ng;ươ ấ ườ ẳ

+ Ph ng pháp kh u hao theo s  d  gi m d n;ươ ấ ố ư ả ầ

+ Ph ng pháp kh u hao theo s  l ng s n ph m.ươ ấ ố ượ ả ẩ

4.8. Giá tr  thanh lý c a TSCĐ vô hìnhị ủ

TSCĐ vô hình có giá tr  thanh lý khi (đo n 62): ị ạ

 - Có bên th  ba th a thu n mua l i tài s n đó vào cu i th i gian s  d ng h uứ ỏ ậ ạ ả ố ờ ử ụ ữ  
ích c a tài s n; ho củ ả ặ

- Có th  tr ng ho t đ ng vào cu i th i gian s  d ng h u ích c a tài s n và giáị ườ ạ ộ ố ờ ử ụ ữ ủ ả  
tr  thanh lý có th  đ c xác đ nh thông qua giá th  tr ng.ị ể ượ ị ị ườ

Khi không có m t trong hai đi u ki n nói trên thì giá tr  thanh lý c a TSCĐ vôộ ề ệ ị ủ  
hình đ c xác đ nh b ng không (0).ượ ị ằ
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4.9. Xem xét l i th i gian kh u hao và ph ng pháp kh u hao TSCĐ vô hìnhạ ờ ấ ươ ấ

 Th i gian kh u hao và ph ng pháp kh u hao TSCĐ vô hình ph i đ c xem xétờ ấ ươ ấ ả ượ  
l i ít nh t là vào cu i m i năm tài chính. N u th i gian s  d ng h u ích c tính c aạ ấ ố ỗ ế ờ ử ụ ữ ướ ủ  
tài s n khác bi t l n so v i các c tính tr c đó thì th i gian kh u hao ph i đ c thayả ệ ớ ớ ướ ướ ờ ấ ả ượ  
đ i t ng ng. Ph ng pháp kh u hao TSCĐ vô hình đ c thay đ i khi có thay đ iổ ươ ứ ươ ấ ượ ổ ổ  
đáng k  cách th c c tính thu h i l i ích kinh t  cho doanh nghi p. Tr ng h p này,ể ứ ướ ồ ợ ế ệ ườ ợ  
ph i đi u ch nh chi phí kh u hao cho năm hi n hành và các năm ti p theo, và đ cả ề ỉ ấ ệ ế ượ  
thuy t minh trong báo cáo tài chính (đo n 65).ế ạ

Các h ng d n c  th  v  vi c xem xét l i th i gian kh u hao và ph ng phápướ ẫ ụ ể ề ệ ạ ờ ấ ươ  
kh u hao TSCĐ vô hình đ c quy đ nh trong các đo n 66, 67.ấ ượ ị ạ

4.10. Nh ng bán và thanh lý TSCĐ vô hình: ượ

-  TSCĐ vô hình đ c ghi gi m khi thanh lý, nh ng bán ho c  khi xét th yượ ả ượ ặ ấ  
không thu đ c l i ích kinh t  t  vi c s  d ng ti p sau (đo n 68).ượ ợ ế ừ ệ ử ụ ế ạ

- Lãi hay l  phát sinh do thanh lý, nh ng bán TSCĐ vô hình đ c xác đ nh b ngỗ ượ ượ ị ằ  
s  chênh l ch gi a thu nh p v i chi phí thanh lý, nh ng bán c ng (+) giá tr  còn l iố ệ ữ ậ ớ ượ ộ ị ạ  
c a TSCĐ vô hình. S  lãi, l  này đ c ghi nh n là m t kho n thu nh p ho c chi phíủ ố ỗ ượ ậ ộ ả ậ ặ  
trên báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanh trong kỳ (đo n 69).ế ả ạ ộ ạ

5. Chu n m c s  05 - B t đ ng s n đ u tẩ ự ố ấ ộ ả ầ ư

5.1. Khái ni m BĐS đệ ầu tư
B t đ ng s n đ u t :ấ ộ ả ầ ư  Là b t đ ng s n, g m: quy n s  d ng đ t, nhà, ho c m tấ ộ ả ồ ề ử ụ ấ ặ ộ  

ph n c a nhà ho c c  nhà và đ t, c  s  h  t ng do ng i ch  s  h u ho c ng i điầ ủ ặ ả ấ ơ ở ạ ầ ườ ủ ở ữ ặ ườ  
thuê tài s n theo h p đ ng thuê tài chính n m gi  nh m m c đích thu l i t  vi c choả ợ ồ ắ ữ ằ ụ ợ ừ ệ  
thuê ho c ch  tăng giá mà không ph i đ  s  d ng trong s n xu t, cung c p hàng hóa,ặ ờ ả ể ử ụ ả ấ ấ  
d ch v  ho c s  d ng cho các m c đích qu n lý ho c bán trong kỳ ho t đ ng kinhị ụ ặ ử ụ ụ ả ặ ạ ộ  
doanh thông th ng.ườ

Các tr ng h p  ườ ợ đ c bi t đ c ghi nh n BĐS đ u t  xem quy đ nh trong cácặ ệ ượ ậ ầ ư ị  
đo n t  đo n 08 đ n đo n 12ạ ừ ạ ế ạ

5.2. Đi u ki n ghi nh n BĐS đ u tề ệ ậ ầ ư
M t ộ BĐS đ u t  đ c ghi nh n là tài s n ph i th a mãn đ ng th i hai đi uầ ư ượ ậ ả ả ỏ ồ ờ ề  

ki n sau: (đo n 13)ệ ạ
- Ch c ch n thu đ c l i ích kinh t  trong t ng lai; vàắ ắ ượ ợ ế ươ
- Nguyên giá c a BĐS đ u t  ph i đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y.ủ ầ ư ả ượ ị ộ ậ
5.3. Xác đ nh giá tr  ban đ u BĐS đ u tị ị ầ ầ ư
M t ộ BĐS đ u t  ph i đ c xác đ nh giá tr  ban đ u theo nguyên giá. Nguyên giáầ ư ả ượ ị ị ầ  

c a BĐS đ u t  bao g m c  các chi phí giao d ch liên quan tr c ti p ban đ u (đo nủ ầ ư ồ ả ị ự ế ầ ạ  
15).

Các h ng d n c  th  v  xác đ nh giá tr  ban đ u BDS đ u t  đ c quy đ nhướ ẫ ụ ể ề ị ị ầ ầ ư ượ ị  
trong các đo n t  16 đ n 19.ạ ừ ế

5.4. Chi phí phát sinh sau ghi nh n ban đ u BĐS đ u tậ ầ ầ ư
Chi phí liên quan đ n ế BĐS đ u t  phát sinh sau ghi nh n ban đ u ph i đ c ghiầ ư ậ ầ ả ượ  

nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ, tr  khi chi phí này có kh  năng ch c ch nậ ả ấ ừ ả ắ ắ  
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làm cho BĐS đ u t  t o ra l i ích kinh t  trong t ng lai nhi u h n m c ho t đ ngầ ư ạ ợ ế ươ ề ơ ứ ạ ộ  
đ c đánh giá ban đ u thì đ c ghi tăng nguyên giá BĐS đ u t  (đo n 20).ượ ầ ượ ầ ư ạ

5.5. Xác đ nh giá tr  sau khi ghi nh n ban đ u BĐS đ u tị ị ậ ầ ầ ư
Sau ghi nh n ban đ u, trong th i gian n m gi  ậ ầ ờ ắ ữ BĐS đ u t  đ c xác đ nh theoầ ư ượ ị  

nguyên giá, s  kh u hao lu  k  và giá tr  còn l i (đo n 22).ố ấ ỹ ế ị ạ ạ
5.6. Chuy n đ i m c đích s  d ngể ổ ụ ử ụ
Vi c chuy n t  b t đ ng s n ch  s  h u s  d ng thành ệ ể ừ ấ ộ ả ủ ở ữ ử ụ BĐS đ u t  ho c tầ ư ặ ừ 

BĐS đ u t  sang b t đ ng s n ch  s  h u s  d ng hay hàng t n kho ch  khi có s  thayầ ư ấ ộ ả ủ ở ữ ử ụ ồ ỉ ự  
đ i v  m c đích s  d ng nh  các tr ng h p sau: (đo n 23)ổ ề ụ ử ụ ư ườ ợ ạ

- BĐS đ u t  chuy n thành b t đ ng s n ch  s  h u s  d ng khi ch  s  h uầ ư ể ấ ộ ả ủ ở ữ ử ụ ủ ở ữ  
b t đ u s  d ng tài s n này;ắ ầ ử ụ ả

- BĐS đ u t  chuy n thành hàng t n kho khi ch  s  h u b t đ u tri n khai choầ ư ể ồ ủ ở ữ ắ ầ ể  
m c đích bán;  ụ

- B t đ ng s n ch  s  h u s  d ng chuy n thành BĐS đ u t  khi ch  s  h uấ ộ ả ủ ở ữ ử ụ ể ầ ư ủ ở ữ  
k t thúc s  d ng tài s n đó;ế ử ụ ả

- Hàng t n kho chuy n thành BĐS đ u t  khi ch  s  h u b t đ u  cho bên khácồ ể ầ ư ủ ở ữ ắ ầ  
thuê ho t đ ng;ạ ộ

- B t đ ng s n xây d ng chuy n thành BĐS đ u t  khi k t thúc giai đo n xâyấ ộ ả ự ể ầ ư ế ạ  
d ng , bàn giao vào đ u t  (Trong giai đo n xây d ng ph i tuân theo chu n m c kự ầ ư ạ ự ả ẩ ự ế 
toán s  03 “Tài s n c  đ nh h u hình).ố ả ố ị ữ

- Các h ng d n c  th  v  chuy n đ i m c đích s  d ng BĐS đ u t  đ cướ ẫ ụ ể ề ể ổ ụ ử ụ ầ ư ượ  
quy đ nh trong các đo n t  24 - 25.ị ạ ừ

5.7. Thanh lý BĐS đ u tầ ư
- M t ộ BĐS đ u t  không còn đ c trình bày trong B ng CĐKT sau khi đã bánầ ư ượ ả  

ho c sau khi BĐS đ u t  không còn đ c n m gi  lâu dài và xét th y không thu đ cặ ầ ư ượ ắ ữ ấ ượ  
l i ích kinh t  trong t ng lai t  vi c thanh lý BĐS đ u t  đó (đo n 26) ợ ế ươ ừ ệ ầ ư ạ

- Các kho n lãi ho c l  phát sinh t  vi c bán BĐS đ u t  đ c xác đ nh b ngả ặ ỗ ừ ệ ầ ư ượ ị ằ  
s  chênh l ch gi a giá bán v i chi phí bán và giá tr  còn l i c a BĐS đ u t . S  lãiố ệ ữ ớ ị ạ ủ ầ ư ố  
ho c l  này đ c ghi nh n là thu nh p hay chi phí trên Báo cáo KQHĐKD trong kỳặ ỗ ượ ậ ậ  
(Tr ng h p bán và thuê l i tài s n là b t đ ng s n đ c th c hi n theo quy đ nh t iườ ợ ạ ả ấ ộ ả ượ ự ệ ị ạ  
Chu n m c k  toán s  06 “Thuê tài s n”).ẩ ự ế ố ả

Các h ng d n v  th i đi m bán BĐS đ u t  và ghi nh n doanh thu bán BĐSướ ẫ ề ờ ể ầ ư ậ  
đ u t  đ c quy đ nh trong đo n 27 đ n 29.ầ ư ượ ị ạ ế

6. Chu n m c s  06 - Thuê tài s nẩ ự ố ả
6.1. Phân lo i thuê tài s nạ ả  (Xem h ng d n t  đo n 06 đ n đo n 12)ướ ẫ ừ ạ ế ạ
- Phân lo i thuê tài s n ph i căn c  vào b n ch t các đi u kho n trong h p đ ngạ ả ả ứ ả ấ ề ả ợ ồ  

và ph i th c hi n ngay t i th i đi m kh i đ u thuê tài s n. Sau th i đi m kh i đ uả ự ệ ạ ờ ể ở ầ ả ờ ể ở ầ  
thuê tài s nả n u có thay đ i các đi u kho n c a h p đ ng (tr  gia h n h p đ ng) thìế ổ ề ả ủ ợ ồ ừ ạ ợ ồ  
các đi u kho n m i này đ c áp d ng cho su t th i h n h p đ ng. Nh ng thay đ i về ả ớ ượ ụ ố ờ ạ ợ ồ ư ổ ề 

c tính (thay đ i c tính th i gian s  d ng kinh t  ho c giá tr  còn l i c a tài s nướ ổ ướ ờ ử ụ ế ặ ị ạ ủ ả  
thuê) ho c thay đ i kh  năng thanh toán c a bên thuê thì không làm thay đ i s  phânặ ổ ả ủ ổ ự  
lo i thuê tài s n đ i v i ghi s  k  toán.ạ ả ố ớ ổ ế
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- Phân lo i thuê tài s n đ c căn c  vào m c đ  chuy n giao các r i ro và l iạ ả ượ ứ ứ ộ ể ủ ợ  
ích g n li n v i quy n s  h u tài s n thuê t  bên cho thuê cho bên thuê. Thuê tài s nắ ề ớ ề ở ữ ả ừ ả  
bao g m thuê tài chính và thuê ho t đ ng.ồ ạ ộ

+ Thuê tài chính: 

Thuê tài chính: Là thuê tài s n mà bên cho thuê có s  chuy n giao ph n l n r i roả ự ể ầ ớ ủ  
và l i ích g n li n v i quy n s  h u tài s n cho bên thuê. Quy n s  h u tài s n có thợ ắ ề ớ ề ở ữ ả ề ở ữ ả ể 
chuy n giao vào cu i th i h n thuê.ể ố ờ ạ

Các tr ng h p thuê tài s n d i đây th ng d n đ n h p đ ng thuê tài chính:ườ ợ ả ướ ườ ẫ ế ợ ồ
- Bên cho thuê chuy n giao quy n s  h u tài s n cho bên thuê khi h t th i h nể ề ở ữ ả ế ờ ạ  

thuê.

- T i th i đi m kh i đ u thuê tài s n, bên thuê có quy n l a ch n mua l i tàiạ ờ ể ở ầ ả ề ự ọ ạ  
s n thuê v i m c giá c tính th p h n giá tr  h p lý vào cu i th i h n thuê.ả ớ ứ ướ ấ ơ ị ợ ố ờ ạ

- Th i h n thuê tài s n t i thi u ph i chi m ph n l n th i gian s  d ng kinh tờ ạ ả ố ể ả ế ầ ớ ờ ử ụ ế 
c a tài s n cho dù không có s  chuy n giao quy n s  h u.ủ ả ự ể ề ở ữ

- T i th i đi m kh i đ u thuê tài s n, giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti nạ ờ ể ở ầ ả ị ệ ạ ủ ả ề  
thuê t i thi u chi m ph n l n (t ng đ ng) giá tr  h p lý c a tài s n thuê.ố ể ế ầ ớ ươ ươ ị ợ ủ ả

- Tài s n thuê thu c lo i chuyên dùng mà ch  có bên thuê có kh  năng s  d ngả ộ ạ ỉ ả ử ụ  
không c n có s  thay đ i, s a ch a l n nào.ầ ự ổ ử ữ ớ

H p đ ng thuê tài s n cũng đ c coi là h p đ ng thuê tài chính n u h p đ ngợ ồ ả ượ ợ ồ ế ợ ồ  
tho  mãn ít nh t m t trong ba (3) tr ng h p sauả ấ ộ ườ ợ :

- N u bên thuê hu  h p đ ng và đ n bù t n th t phát sinh liên quan đ n vi cế ỷ ợ ồ ề ổ ấ ế ệ  
hu  h p đ ng cho bên cho thuỷ ợ ồ ê;

- Thu nh p ho c t n th t do s  thay đ i giá tr  h p lý c a giá tr  còn l i c a tàiậ ặ ổ ấ ự ổ ị ợ ủ ị ạ ủ  
s n thuê g n v i bên thuê;ả ắ ớ

- Bên thuê có kh  năng ti p t c thuê l i tài s n sau khi h t h n h p đ ng thuêả ế ụ ạ ả ế ạ ợ ồ  
v i ti n thuê th p h n giá thuê th  tr ngớ ề ấ ơ ị ườ .

Ví d  1ụ : Ngày 01 tháng 1 năm 2008, Công ty A ký h p đ ng thuê thi t b  c aợ ồ ế ị ủ  
Công ty TNHH B trong 7 năm. Th i gian s  d ng kinh t  c a thi t b  là 7,5 năm. Giá trờ ử ụ ế ủ ế ị ị  
h p lý c a thi t b  t i th i đi m thuê là 500 tri u đ ng. Ti n thuê s  ph i tr  6 thángợ ủ ế ị ạ ờ ể ệ ồ ề ẽ ả ả  
m t l n b t đ u t  ngày 1 tháng 1 năm 2008. Ti n thuê đ c tr   6 kỳ m i kỳ 45 tri u.ộ ầ ắ ầ ừ ề ượ ả ỗ ệ  
Giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u là 460 tri u. Công ty A đã nh nị ệ ạ ủ ả ề ố ể ệ ậ  
thi t b  vào ngày 1 tháng 1 năm 2008.ế ị

H p đ ng thuê tài s n này đ c phân lo i là thuê tài chính vì:ợ ồ ả ượ ạ

 Th i h n thuê tài s n chi m ph n l n th i gian s  d ng kinh t  c a tài s nờ ạ ả ế ầ ớ ờ ử ụ ế ủ ả  
(93%) cho dù không có s  chuy n giao quy n s  h u.ự ể ề ở ữ

T i th i đi m kh i đ u thuê tài s n, giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti nạ ờ ể ở ầ ả ị ệ ạ ủ ả ề  
thuê t i thi u chi m ph n l n (92%) giá tr  h p lý c a tài s n thuê.ố ể ế ầ ớ ị ợ ủ ả

+ Thuê ho t đ ng:ạ ộ

- Thuê tài s n đ c phân lo i là thuê ho t đ ng n u n i dung c a h p đ ng thuêả ượ ạ ạ ộ ế ộ ủ ợ ồ  
tài s n không có s  chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s  h uả ự ể ầ ớ ủ ợ ắ ề ớ ề ở ữ  
tài s n.ả
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- Thuê tài s n là quy n s  d ng đ t th ng đ c phân lo i là thuê ho t đ ng vìả ề ử ụ ấ ườ ượ ạ ạ ộ  
quy n s  d ng đ t th ng có th i gian s  d ng kinh t  vô h n và quy n s  h u sề ử ụ ấ ườ ờ ử ụ ế ạ ề ở ữ ẽ 
không chuy n giao cho bên thuê khi h t th i h n thuê.ể ế ờ ạ

6.2. Ghi nh n thuê tài s n trong các BCTC c a bên thuêậ ả ủ

a) Thuê tài chính

- Bên thuê ghi nh n tài s n thuê tài chính là tài s n và n  ph i tr  trên  ậ ả ả ợ ả ả B ngả  
CĐKT v i cùng m t giá tr  b ng v i giá tr  h p lý c a tài s n thuê t i th i đi m kh iớ ộ ị ằ ớ ị ợ ủ ả ạ ờ ể ở  
đ u thuê tài s n. N u giá tr  h p lý c a tài s n thuê cao h n giá tr  hi n t i c a kho nầ ả ế ị ợ ủ ả ơ ị ệ ạ ủ ả  
thanh toán ti n thuê t i thi u cho vi c thuê tài s n thì ghi theo giá tr  hi n t i c a kho nề ố ể ệ ả ị ệ ạ ủ ả  
thanh toán ti n thuê t i thi u. T  l  chi t kh u đ  tính giá tr  hi n t i c a kho n thanhề ố ể ỷ ệ ế ấ ể ị ệ ạ ủ ả  
toán ti n thuê t i thi u cho vi c thuê tài s n là lãi su t ng m đ nh trong h p đ ng thuêề ố ể ệ ả ấ ầ ị ợ ồ  
tài s n ho c lãi su t ghi trong h p đ ng. Tr ng h p không th  xác đ nh đ c lãi su tả ặ ấ ợ ồ ườ ợ ể ị ượ ấ  
ng m đ nh trong h p đ ng thuê thì s  d ng lãi su t biên đi vay c a bên thuê tài s n đầ ị ợ ồ ử ụ ấ ủ ả ể 
tính giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u (đo n 13).ị ệ ạ ủ ả ề ố ể ạ

- Khi trình bày các kho n n  ph i tr  v  thuê tài chính trong báo cáo tài chínhả ợ ả ả ề  
ph i phân bi t n  ng n h n và n  dài h n (đo n 14).ả ệ ợ ắ ạ ợ ạ ạ

- Chi phí tr c ti p phát sinh ban đ u liên quan đ n ho t đ ng thuê tài chính đ cự ế ầ ế ạ ộ ượ  
ghi nh n vào nguyên giá TSCĐ đi thuê (đo n 15).ậ ạ

- Kho n thanh toán ti n thuê tài s n thuê tài chính ph i đ c chia ra thành chi phíả ề ả ả ượ  
tài chính và kho n ph i tr  n  g c. Chi phí tài chính ph i đ c tính theo t ng kỳ kả ả ả ợ ố ả ượ ừ ế 
toán trong su t th i h n thuê theo t  l  lãi su t đ nh kỳ c  đ nh trên s  d  n  còn l iố ờ ạ ỷ ệ ấ ị ố ị ố ư ợ ạ  
cho m i kỳ k  toán (đo n 16).ỗ ế ạ

- Thuê tài chính s  phát sinh chi phí kh u hao tài s n và chi phí tài chính cho m iẽ ấ ả ỗ  
kỳ k  toán. Chính sách kh u hao tài s n thuê ph i nh t quán v i chính sách kh u hao tàiế ấ ả ả ấ ớ ấ  
s n cùng lo i thu c s  h u c a doanh nghi p đi thuê. N u không ch c ch n là bên thuêả ạ ộ ở ữ ủ ệ ế ắ ắ  
s  có quy n s  h u tài s n khi h t h n h p đ ng thuê thì tài s n thuê s  đ c kh uẽ ề ở ữ ả ế ạ ợ ồ ả ẽ ượ ấ  
hao theo th i gian ng n h n gi a th i h n thuê ho c th i gian s  d ng h u ích c a nóờ ắ ơ ữ ờ ạ ặ ờ ử ụ ữ ủ  
(đo n 17).ạ

b) Thuê ho t đ ng: ạ ộ Các kho n thanh toán ti n thuê ho t đ ng (Không bao g mả ề ạ ộ ồ  
chi phí d ch v , b o hi m và b o d ng) ph i đ c ghi nh n là chi phí s n xu t, kinhị ụ ả ể ả ưỡ ả ượ ậ ả ấ  
doanh theo ph ng pháp đ ng th ng cho su t th i h n thuê tài s n, không ph  thu cươ ườ ẳ ố ờ ạ ả ụ ộ  
vào ph ng th c thanh toán, tr  khi áp d ng ph ng pháp tính khác h p lý h n (đo nươ ứ ừ ụ ươ ợ ơ ạ  
19).

6.3. Ghi nh n tài s n thuê trong BCTC c a bên cho thuêậ ả ủ

a) Thuê tài chính

- Bên cho thuê ph i ghi nh n giá tr  tài s n cho thuê tài chính là kho n ph i thuả ậ ị ả ả ả  
trên B ng CĐKT b ng giá tr  đ u t  thu n trong h p đ ng cho thuê tài chính (đo n 20)ả ằ ị ầ ư ầ ợ ồ ạ

- Kho n ph i thu v  cho thuê tài chính ph i đ c ghi nh n là kho n ph i thuả ả ề ả ượ ậ ả ả  
v n g c và doanh thu tài chính t  kho n đ u t  và d ch v  c a bên cho thuê (đo n 21).ố ố ừ ả ầ ư ị ụ ủ ạ

- Vi c ghi nh n doanh thu tài chính ph i d a trên c  s  lãi su t đ nh kỳ c  đ nhệ ậ ả ự ơ ở ấ ị ố ị  
trên t ng s  d  đ u t  thu n cho thuê tài chính (đo n 22).ổ ố ư ầ ư ầ ạ
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Các h ng d n c  th  v  ghi nh n doanh thu tài chính và chi phí ban đ u đê t oướ ẫ ụ ể ề ậ ầ ạ  
ra doanh thu tài chính đ c đ  c p trong các đo n 23 và 24.ượ ề ậ ạ

b) Thuê ho t đ ngạ ộ

- Bên cho thuê ph i ghi nh n tài s n cho thuê ho t đ ng trên B ng CĐKT theoả ậ ả ạ ộ ả  
cách phân lo i tài s n c a doanh nghi p (đo n 25).ạ ả ủ ệ ạ

- Doanh thu cho thuê ho t đ ng ph i đ c ghi nh n theo ph ng pháp đ ngạ ộ ả ượ ậ ươ ườ  
th ng trong su t th i h n cho thuê, không ph  thu c vào ph ng th c thanh toán, trẳ ố ờ ạ ụ ộ ươ ứ ừ 
khi áp d ng ph ng pháp tính khác h p lý h n (đo n 26).ụ ươ ợ ơ ạ

Các h ng d n ghi nh n chi phí cho thuê ho t đ ng và chi phí tr c ti p ban đ uướ ẫ ậ ạ ộ ự ế ầ  
đ  t o ra doanh thu cho thuê ho t đ ng đ c quy đ nh trong các đo n 27 - 28.ể ạ ạ ộ ượ ị ạ

- Kh u hao tài s n cho thuê ph i d a trên m t c  s  nh t quán v i chính sáchấ ả ả ự ộ ơ ở ấ ớ  
kh u hao c a bên cho thuê áp d ng đ i v i nh ng tài s n t ng t , và chi phí kh u haoấ ủ ụ ố ớ ữ ả ươ ự ấ  
ph i đ c tính theo quy đ nh c a Chu n m c k  toán “Tài s n c  đ nh h u hình” vàả ượ ị ủ ẩ ự ế ả ố ị ữ  
Chu n m c k  toán “Tài s n c  đ nh vô hình” (đo n 29).ẩ ự ế ả ố ị ạ

6.4. Giao d ch bán và thuê l i tài s nị ạ ả

Giao d ch bán và thuê l i tài s n đ c th c hi n khi tài s n đ c bán và đ cị ạ ả ượ ự ệ ả ượ ượ  
chính ng i bán thuê l i. ườ ạ

- N u bán và thuê l i tài s n là thuê tài chính, kho n chênh l ch gi a thu nh pế ạ ả ả ệ ữ ậ  
bán v i giá tr  còn l i c a tài s n ph i phân b  cho su t th i gian thuê tài s n (đo nớ ị ạ ủ ả ả ổ ố ờ ả ạ  
32).

- Giao d ch bán và thuê l i tài s n là thuê ho t đ ng đ c ghi nh n khi: (đo nị ạ ả ạ ộ ượ ậ ạ  
34)

+ N u giá bán đ c th a thu n  m c giá tr  h p lý thì các kho n l  ho c lãiế ượ ỏ ậ ở ứ ị ợ ả ỗ ặ  
ph i đ c ghi nh n ngay trong kỳ phát sinh;ả ượ ậ

+ N u giá bán th p h n giá tr  h p lý thì các kho n lãi ho c l  cũng ph i đ cế ấ ơ ị ợ ả ặ ỗ ả ượ  
ghi nh n ngay trong kỳ phát sinh, tr  tr ng h p kho n l  đ c bù đ p b ng kho nậ ừ ườ ợ ả ỗ ượ ắ ằ ả  
thuê trong t ng lai  m t m c giá thuê th p h n giá thuê th  tr ng. Tr ng h p nàyươ ở ộ ứ ấ ơ ị ườ ườ ợ  
kho n l  không đ c ghi nh n ngay mà ph i phân b  d n vào chi phí phù h p v iả ỗ ượ ậ ả ổ ầ ợ ớ  
kho n thanh toán ti n thuê trong su t th i gian mà tài s n đó đ c d  ki n s  d ng;ả ề ố ờ ả ượ ự ế ử ụ

+ N u giá bán cao h n giá tr  h p lý thì kho n chênh l ch cao h n giá tr  h p lýế ơ ị ợ ả ệ ơ ị ợ  
ph i đ c phân b  d n vào thu nh p phù h p v i kho n thanh toán ti n thuê trong su tả ượ ổ ầ ậ ợ ớ ả ề ố  
th i gian mà tài s n đó đ c d  ki n s  d ng.ờ ả ượ ự ế ử ụ

- Đ i v i thuê ho t đ ng, n u giá tr  h p lý t i th i đi m bán và thuê l i tài s nố ớ ạ ộ ế ị ợ ạ ờ ể ạ ả  
th p h n giá tr  còn l i c a tài s n, kho n l  b ng s  chênh l ch gi a giá tr  còn l i vàấ ơ ị ạ ủ ả ả ỗ ằ ố ệ ữ ị ạ  
giá tr  h p lý ph i đ c ghi nh n ngay trong kỳ phát sinh (đo n 36).ị ợ ả ượ ậ ạ

7. Chu n m c k  toán s  07 -ẩ ự ế ố  K  toán các kho n đ u t  vào công ty liênế ả ầ ư  
k tế

7.1. Nhà đ u t  có nh h ng đáng kầ ư ả ưở ể
N u nhà đ u t  n m gi  tr c ti p ho c gián ti p thông qua các công ty con ítế ầ ư ắ ữ ự ế ặ ế  

nh t 20% quy n bi u quy t c a bên nh n đ u t  thì đ c g i là nhà đ u t  có nhấ ề ể ế ủ ậ ầ ư ượ ọ ầ ư ả  
h ng đáng k , tr  khi có quy đ nh ho c tho  thu n khác. Ng c l i n u nhà đ u tưở ể ừ ị ặ ả ậ ượ ạ ế ầ ư 
n m gi  tr c ti p hay gián ti p thông qua các công ty con ít h n 20% quy n bi u quy tắ ữ ự ế ế ơ ề ể ế  
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c a bên nh n đ u t , thì không đ c g i là nhà đ u t  có nh h ng đáng k , tr  khiủ ậ ầ ư ượ ọ ầ ư ả ưở ể ừ  
có quy đ nh ho c tho  thu n khác (đo n 04).ị ặ ả ậ ạ

Nhà đ uầ  t  có nh h ng đáng k  th ng đ c th  hi n  m t ho c các bi uư ả ưở ể ườ ượ ể ệ ở ộ ặ ể  
hi n sau:ệ

a) Có đ i di n trong h i đ ng qu n tr  ho c c p qu n lý t ng đ ng c a côngạ ệ ộ ồ ả ị ặ ấ ả ươ ươ ủ  
ty liên k t;ế

b) Có quy n tham gia vào quá trình ho ch đ nh chính sách;ề ạ ị
c) Có các giao d ch quan tr ng gi a nhà đ u t  và bên nh n đ u t ;ị ọ ữ ầ ư ậ ầ ư
d) Có s  trao đ i v  cán b  qu n lý;ự ổ ề ộ ả
e) Có s  cung c p thông tin k  thu t quan tr ng. ự ấ ỹ ậ ọ
7.2. BCTC riêng c a nhà đ u tủ ầ ư
- Trong BCTC c a riêng nhà đ u t , kho n đ u t  vào công ty liên k t đ c kủ ầ ư ả ầ ư ế ượ ế 

toán theo ph ng pháp giá g c (Đo n 08).ươ ố ạ
- Ph ng pháp giá g c (Đo n 07): ươ ố ạ
+ Nhà đ u t  ghi nh n ban đ u kho n đ u t  vào công ty liên k t theo giá g c.ầ ư ậ ầ ả ầ ư ế ố
+ Sau ngày đ u t , nhà đ u t  đ c ghi nh n c  t c, l i nhu n đ c chia t  l iầ ư ầ ư ượ ậ ổ ứ ợ ậ ượ ừ ợ  

nhu n sau thu  c a công ty liên k t vào doanh thu ho t đ ng tài chính theo nguyên t cậ ế ủ ế ạ ộ ắ  
d n tích (không bao g m kho n c  t c, l i nhu n c a kỳ k  toán tr c khi kho n đ uồ ồ ả ổ ứ ợ ậ ủ ế ướ ả ầ  
t  đ c mua).ư ượ

+ Các kho n khác t  công ty liên k t mà nhà đ u t  nh n đ c ngoài c  t c vàả ừ ế ầ ư ậ ượ ổ ứ  
l i nhu n đ c chia đ c coi là ph n thu h i c a các kho n đ u t  và đ c ghi gi mợ ậ ượ ượ ầ ồ ủ ả ầ ư ượ ả  
giá g c kho n đ u t . Ví d  kho n c  t c, l i nhu n c a kỳ k  toán tr c khi kho nố ả ầ ư ụ ả ổ ứ ợ ậ ủ ế ướ ả  
đ u t  đ c mua mà nhà đ u t  nh n đ c ph i ghi gi m giá g c kho n đ u t .ầ ư ượ ầ ư ậ ượ ả ả ố ả ầ ư

+ Ph ng pháp giá g c đ c áp d ng trong k  toán kho n đ u t  vào công tyươ ố ượ ụ ế ả ầ ư  
liên k t khi l p và trình bày báo cáo tài chính riêng c a nhà đ u t .ế ậ ủ ầ ư

7.3. BCTC h p nh t c a nhà đ u tợ ấ ủ ầ ư
- Trong BCTC h p nh t c a nhà đ u t , kho n đ u t  vào công ty liên k t đ cợ ấ ủ ầ ư ả ầ ư ế ượ  

k  toán theo ph ng pháp v n ch  s  h u, tr  khi: (đo n 29) ế ươ ố ủ ở ữ ừ ạ
+ Kho n đ u t  này d  ki n s  đ c thanh lý trong t ng lai g n (d i 12ả ầ ư ự ế ẽ ượ ươ ầ ướ  

tháng); ho cặ
+ Công ty liên k t ho t đ ng theo các quy đ nh h n ch  kh t khe dài h n làmế ạ ộ ị ạ ế ắ ạ  

c n tr  đáng k  vi c chuy n giao v n cho nhà đ u t .ả ở ể ệ ể ố ầ ư
Tr ng h p này, các kho n đ u t  đ c ph n ánh theo giá g c trong BCTC h pườ ợ ả ầ ư ượ ả ố ợ  

nh t c a nhà đ u t  (đo n 09).ấ ủ ầ ư ạ
- Ph ng pháp v n ch  s  h u (Đo n 06):ươ ố ủ ở ữ ạ
+ Kho n đ u t  vào công ty liên k t đ c ghi nh n ban đ u theo giá g c.ả ầ ư ế ượ ậ ầ ố
+ Sau đó, vào cu i m i kỳ k  toán, khi l p và trình bày báo cáo tài chính h pố ỗ ế ậ ợ  

nh t, giá tr  ghi s  c a kho n đ u t  đ c đi u ch nh tăng ho c gi m t ng ng v iấ ị ổ ủ ả ầ ư ượ ề ỉ ặ ả ươ ứ ớ  
ph n s  h u c a nhà đ u t  trong lãi ho c l  c a công ty liên k t sau ngày đ u t .ầ ở ữ ủ ầ ư ặ ỗ ủ ế ầ ư

+ C  t c, l i nhu n ổ ứ ợ ậ đ c chia t  công ty liên k t đ c ghi gi m giá tr  ghi sượ ừ ế ượ ả ị ổ 
c a kho n đ u t  vào công ty liên k t trên báo cáo tài chính h p nh t.ủ ả ầ ư ế ợ ấ
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+ Giá tr  ghi s  c a kho n  ị ổ ủ ả đ u t  vào công ty liên k t cũng ph i đ c đi uầ ư ế ả ượ ề  
ch nh khi l i ích c a nhà đ u t  thay đ i do có s  thay đ i trong v n ch  s  h u c aỉ ợ ủ ầ ư ổ ự ổ ố ủ ở ữ ủ  
công ty liên k t nh ng không đ c ph n ánh trên Báo cáo k t qu  ho t đ ng kinhế ư ượ ả ế ả ạ ộ  
doanh c a công ty liên k t. Ví d  thay đ i trong v n ch  s  h u c a công ty liên l t cóủ ế ụ ổ ố ủ ở ữ ủ ế  
th  bao g m nh ng kho n phát sinh t  vi c đánh giá l i TSCĐ và các kho n đ u t ,ể ồ ữ ả ừ ệ ạ ả ầ ư  
chênh l ch t  giá quy đ i ngo i t  và nh ng đi u ch nh các chênh l ch phát sinh khiệ ỷ ổ ạ ệ ữ ề ỉ ệ  
h p nh t kinh doanh (khi mua kho n đ u t ).ợ ấ ả ầ ư

+ Ph ng pháp v n ch  s  h u đ c áp d ng trong k  toán kho n đ u t  vàoươ ố ủ ở ữ ượ ụ ế ả ầ ư  
công ty liên k t khi l p và trình bày báo cáo tài chính h p nh t c a nhà đ u t .ế ậ ợ ấ ủ ầ ư

- Nhà đ u t  ph i ng ng s  d ng ph ng pháp v n ch  s  h u khi: ầ ư ả ừ ử ụ ươ ố ủ ở ữ
+ Không còn nh h ng đáng k  trong công ty liên k t nh ng v n còn n m giả ưở ể ế ư ẫ ắ ữ 

m t ph n ho c toàn b  kho n đ u t ; ho cộ ầ ặ ộ ả ầ ư ặ
+ Vi c s  d ng ph ng pháp v n ch  s  h u không còn phù h p vì công ty liênệ ử ụ ươ ố ủ ở ữ ợ  

k t ho t đ ng theo các quy đ nh h n ch  kh t khe dài h n gây ra nh ng c n tr  đángế ạ ộ ị ạ ế ắ ạ ữ ả ở  
k  trong vi c chuy n giao v n cho nhà đ u t .ể ệ ể ố ầ ư

Trong tr ng h p này, giá tr  ghi s  c a kho n đ u t  t  th i đi m trên đ cườ ợ ị ổ ủ ả ầ ư ừ ờ ể ượ  
coi là giá g c (đo n 11).ố ạ

- Các h ng d n c  th  v  áp d ng ph ng pháp v n ch  s  h u đ c quyướ ẫ ụ ể ề ụ ươ ố ủ ở ữ ượ  
đ nh trong các đo n t  12 - 17.ị ạ ừ

8. Chu n m c s  08 - Thông tin tài chính v  nh ng kho n góp v n liênẩ ự ố ề ữ ả ố  
doanh

8.1. Các hình th c liên doanhứ
-  Liên doanh:  Là th a thu n b ng h p đ ng c a hai ho c nhi u bên đ  cùngỏ ậ ằ ợ ồ ủ ặ ề ể  

th c hi n ho t đ ng kinh t , mà ho t đ ng này đ c đ ng ki m soát b i các bên gópự ệ ạ ộ ế ạ ộ ượ ồ ể ở  
v n liên doanh. Các hình th c liên doanh quy đ nh trong chu n m c này g m: ố ứ ị ẩ ự ồ

+ H p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c liên doanh ho t đ ng kinh doanhợ ồ ợ ướ ứ ạ ộ  
đ c đ ng ki m soát;ượ ồ ể

+ H p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c liên doanh tài s n đ c đ ngợ ồ ợ ướ ứ ả ượ ồ  
ki m soát;ể

+ H p đ ng liên doanh d i hình th c thành l p c  s  kinh doanh đ c đ ngợ ồ ướ ứ ậ ơ ở ượ ồ  
ki m soát.ể

- Chu n m c s  08 đ  c p t i 3 hình thẩ ự ố ề ậ ớ ức liên doanh (đo n 04):ạ

+ H p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c ho t đ ng kinh doanh đ c đ ngợ ồ ợ ướ ứ ạ ộ ượ ồ  
ki m soát b i các bên góp v n liên doanh (ho t đ ng đ c đ ng ki m soát); ể ở ố ạ ộ ượ ồ ể

+ H p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c liên doanh tài s n đ c đ ngợ ồ ợ ướ ứ ả ượ ồ  
ki m soát b i các bên góp v n liên doanh (tài s n đ c đ ng ki m soát); ể ở ố ả ượ ồ ể

+ H p đ ng liên doanh d i hình th c thành l p c  s  kinh doanh m i đ cợ ồ ướ ứ ậ ơ ở ớ ượ  
đ ng ki m soát b i các bên góp v n liên doanh (c  s  đ c đ ng ki m soát).ồ ể ở ố ơ ở ượ ồ ể

- Hai đ c đi m chung c a các hình th c liên doanh (đo n 04):ặ ể ủ ứ ạ

. Hai ho c nhi u bên góp v n liên doanh h p tác v i nhau trên c  s  tho  thu nặ ề ố ợ ớ ơ ở ả ậ  
b ng h p đ ng; vàằ ợ ồ

28



. Th a thu n b ng h p đ ng thi t l p quy n đ ng ki m soát.ỏ ậ ằ ợ ồ ế ậ ề ồ ể

- Tho  thu n b ng h p đ ng đ c quy đ nh c  th  t i các đo n t  05-08.ả ậ ằ ợ ồ ượ ị ụ ể ạ ạ ừ

8.2. Nh n bi t và k  toán h p đ ng h p tác kinh doanh đ c đ ng ki mậ ế ế ợ ồ ợ ượ ồ ể  
soát b i các bên góp v n liên doanhở ố  đ c quy đ nh và h ng d n t i các đo n t  09-ượ ị ướ ẫ ạ ạ ừ
12.

- Ho t đ ng kinh doanh đ c đ ng ki m soát là ho t đ ng c a m t s  liênạ ộ ượ ồ ể ạ ộ ủ ộ ố  
doanh đ c th c hi n b ng cách s  d ng tài s n và ngu n l c khác c a các bên gópượ ự ệ ằ ử ụ ả ồ ự ủ  
v n liên doanh mà không thành l p m t c  s  kinh doanh m i. M i bên góp v n liênố ậ ộ ơ ở ớ ỗ ố  
doanh t  qu n lý và s  d ng tài s n c a mình và ch u trách nhi m v  các nghĩa v  tàiự ả ử ụ ả ủ ị ệ ề ụ  
chính và các chi phí phát sinh trong quá trình ho t đ ng. Ho t đ ng c a liên doanh cóạ ộ ạ ộ ủ  
th  đ c nhân viên c a m i bên góp v n liên doanh ti n hành song song v i các ho tể ượ ủ ỗ ố ế ớ ạ  
đ ng khác c a bên góp v n liên doanh đó. H p đ ng h p tác kinh doanh th ng quyộ ủ ố ợ ồ ợ ườ  
đ nh căn c  phân chia doanh thu và kho n chi phí chung phát sinh t  ho t đ ng liênị ứ ả ừ ạ ộ  
doanh cho các bên góp v n liên doanh (đo n 09).ố ạ

Ví d  ho t đ ng liên doanh đ c đ ng ki m soát (xem đo n 10)ụ ạ ộ ượ ồ ể ạ

 - M i bên góp v n liên doanh ph i ph n nh các ho t đ ng kinh doanh đ cỗ ố ả ả ả ạ ộ ượ  
đ ng ki m soát trong báo cáo tài chính c a mình, g m:ồ ể ủ ồ

+ Tài s n do bên góp v n liên doanh ki m soát và các kho n n  ph i tr  mà hả ố ể ả ợ ả ả ọ 
ph i gánh ch u;ả ị

+ Chi phí ph i gánh ch u và doanh thu đ c chia t  vi c bán hàng ho c cung c pả ị ượ ừ ệ ặ ấ  
d ch v  c a liên doanh.ị ụ ủ

8.3. Nh n bi t và k  toán h p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c liênậ ế ế ợ ồ ợ ướ ứ  
doanh tài s n đ c đ ng ki m soátả ượ ồ ể

- M t s  liên doanh th c hi n vi c ộ ố ự ệ ệ đ ng ki m soát và th ng là đ ng s  h uồ ể ườ ồ ở ữ  
đ i v i tài s n đ c góp ho c đ c mua b i các bên góp v n liên doanh và đ c số ớ ả ượ ặ ượ ở ố ượ ử 
d ng cho m c đích c a liên doanh. Các tài s n này đ c s  d ng đ  mang l i l i íchụ ụ ủ ả ượ ử ụ ể ạ ợ  
cho các bên góp v n liên doanh. M i bên góp v n liên doanh đ c nh n s n ph m tố ỗ ố ượ ậ ả ẩ ừ 
vi c s  d ng tài s n và ch u ph n chi phí phát sinh theo tho  thu n trong h p đ ngệ ử ụ ả ị ầ ả ậ ợ ồ  
(đo n 13).ạ

- Hình th c liên doanh này không ứ đòi h i ph i thành l p m t c  s  kinh doanhỏ ả ậ ộ ơ ở  
m i. M i bên góp v n liên doanh có quy n ki m soát ph n l i ích trong t ng lai thôngớ ỗ ố ề ể ầ ợ ươ  
qua ph n v n góp c a mình vào tài s n đ c đ ng ki m soát (đo n 14).ầ ố ủ ả ượ ồ ể ạ

- M i bên góp v n liên doanh ph i ph n ánh tài s n ỗ ố ả ả ả đ c đ ng ki m soát trongượ ồ ể  
báo cáo tài chính c a mình, g m:ủ ồ

+ Ph n v n góp vào tài s n ầ ố ả đ c đ ng ki m soát, đ c phân lo i theo tính ch tượ ồ ể ượ ạ ấ  
c a tài s n.ủ ả

+ Các kho n nả ợ ph i tr  phát sinh riêng c a m i bên góp v n liên doanh;ả ả ủ ỗ ố
+ Ph n n  ph i tr  phát sinh chung ph i gánh ch u cùng v i các bên góp v n liênầ ợ ả ả ả ị ớ ố  

doanh khác t  ho t ừ ạ đ ng c a liên doanh;ộ ủ
+ Các kho n thu nh p t  vi c bán ho c s  d ng ph n ả ậ ừ ệ ặ ử ụ ầ s n ph m đ c chia tả ẩ ượ ừ 

liên doanh cùng v i ph n chi phí phát sinh đ c phân chia t  ho t đ ng c a liên doanh;ớ ầ ượ ừ ạ ộ ủ
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+ Các kho n chi phí phát sinh liên quan ả đ n vi c góp v n liên doanh.ế ệ ố
8.4. K  toán h p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c thành l p c  sế ợ ồ ợ ướ ứ ậ ơ ở  

kinh doanh đ c đ ng ki m soátượ ồ ể  b i các bên góp v n kinh doanhở ố
a) C  s  kinh doanh đ c đ ng ki m soátơ ở ượ ồ ể  b i các bên góp v n liên doanh (c  sở ố ơ ở 

đ c đ ng ki m soát) đòi h i ph i có s  thành l p m t c  s  kinh doanh m i. Ho tượ ồ ể ỏ ả ự ậ ộ ơ ở ớ ạ  
đ ng c a c  s  này cũng gi ng nh  ho t đ ng c a các doanh nghi p khác, ch  khác làộ ủ ơ ở ố ư ạ ộ ủ ệ ỉ  
th a thu n b ng h p đ ng gi a các bên góp v n liên doanh quy đ nh quy n đ ng ki mỏ ậ ằ ợ ồ ữ ố ị ề ồ ể  
soát c a h  đ i v i các ho t đ ng kinh t  c a c  s  này (đo n 19).ủ ọ ố ớ ạ ộ ế ủ ơ ở ạ

Các h ng d n chi ti t đ  nh n bi t v  c  s  kinh doanh đ ng ki m soát và kướ ẫ ế ể ậ ế ề ơ ở ồ ể ế 
toán ph n v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đ c đ  c p trong các đo nầ ố ơ ở ồ ể ượ ề ậ ạ  
t  20-24.ừ

b) BCTC riêng c a bên góp v n liên doanhủ ố
Trong BCTC riêng c a bên góp v n liên doanh, kho n v n góp vào c  s  kinhủ ố ả ố ơ ở  

doanh đ c đ ng ki m soát đ c ghi nh n và báo cáo theo ph ng pháp giá g c (đo nượ ồ ể ượ ậ ươ ố ạ  
25).

c) BCTC h p nh t c a bên góp v n liên doanhợ ấ ủ ố
Trong  BCTC h p nh t c a các bên góp v n liên doanh (n u bên góp v n liênợ ấ ủ ố ế ố  

doanh ph i l p BCTC h p nh t theo quy đ nh c a chu n m c s  25) ph n góp vào cả ậ ợ ấ ị ủ ẩ ự ố ầ ơ 
s  kinh doanh đ c đ ng ki m soát đ c báo cáo theo ph ng pháp v n ch  s  h u.ở ượ ồ ể ượ ươ ố ủ ở ữ  
N u bên góp v n liên doanh l p BCTC h p nh t thì trong BCTC h p nh t ph i báo cáoế ố ậ ợ ấ ợ ấ ả  
ph n v n góp c a mình vào c  s  kinh doanh đ c đ ng ki m soát theo ph ng phápầ ố ủ ơ ở ượ ồ ể ươ  
v n ch  s  h u. Bên góp v n liên doanh ng ng s  d ng ph ng pháp v n ch  s  h uố ủ ở ữ ố ừ ử ụ ươ ố ủ ở ữ  
k  t  ngày bên góp v n liên doanh k t thúc quy n đ ng ki m soát ho c không có nhể ừ ố ế ề ồ ể ặ ả  
h ng đáng k  đ i v i c  s  kinh doanh đ c đ ng ki m soát.ưở ể ố ớ ơ ở ượ ồ ể

d) Các tr ng h p ngo i tr  đ i v i ph ng pháp v n ch  s  h uườ ợ ạ ừ ố ớ ươ ố ủ ở ữ  đ c quyượ  
đ nh t i các đo n t  28-30.ị ạ ạ ừ

Bên góp v n liên doanh ph i h ch toán các kho n v n góp sau đây theo ph ngố ả ạ ả ố ươ  
pháp giá g c: (đo n 28)ố ạ

- Kho n v n góp vào c  s  kinh doanh đ c đ ng ki m soát đ c mua và giả ố ơ ở ượ ồ ể ượ ữ 
l i đ  bán trong t ng lai g n (d i 12 tháng); vàạ ể ươ ầ ướ

-  Kho n v n góp vào c  s  kinh doanh đ c đ ng ki m soát ho t đ ng trongả ố ơ ở ượ ồ ể ạ ộ  
đi u ki n có nhi u h n ch  kh t khe lâu dài làm gi m đáng k  kh  năng chuy n v nề ệ ề ạ ế ắ ả ể ả ể ố  
v  bên góp v n liên doanh.ề ố

Tr ng h p c  s  kinh doanh đ c đ ng ki m soát tr  thành công ty con c aườ ợ ơ ở ượ ồ ể ở ủ  
m t bên góp v n liên doanh, thì bên góp v n liên doanh này ph i h ch toán các kho nộ ố ố ả ạ ả  
v n góp liên doanh c a mình theo quy đ nh t i Chu n m c k  toán s  25 “BCTC h pố ủ ị ạ ẩ ự ế ố ợ  
nh t và k  toán kho n đ u t  vào công ty con” (đo n 30).ấ ế ả ầ ư ạ

đ) Nghi p v  giao d ch gi a các bên góp v n liên doanh và liên doanh ệ ụ ị ữ ố g m : Bênồ  
góp v n liên doanh góp v n b ng tài s n vào liên doanh; Bên góp v n liên doanh bán tàiố ố ằ ả ố  
s n cho bên liên doanh; Bên góp v n liên doanh mua tài s n c a liên doanh k  toán cácả ố ả ủ ế  
nghi p v  giao d ch gi a các bên góp v n liên doanh và liên doanh đ c quy đ nh cệ ụ ị ữ ố ượ ị ụ 
th  trong các đo n t  31-33.ể ạ ừ
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e) Báo cáo ph n góp v n liên doanh ầ ố trong BCTC c a nhà đ u t  đ c quy đ nhủ ầ ư ượ ị  
t i đo n 34.ạ ạ

9. Chu n m c s  10 - nh h ng c a vi c thay đ i t  giá h i đoáiẩ ự ố Ả ưở ủ ệ ổ ỷ ố

9.1. Các giao d ch b ng ngo i tị ằ ạ ệ

a) Ghi nh n ban đ u các giao d ch b ng ngo i tậ ầ ị ằ ạ ệ

M t giao d ch b ng ngo i t  là giao d ch đ c xác đ nh b ng ngo i t  ho c yêuộ ị ằ ạ ệ ị ượ ị ằ ạ ệ ặ  
c u thanh toán b ng ngo i t , bao g m các giao d ch phát sinh khi m t doanh nghi pầ ằ ạ ệ ồ ị ộ ệ  
(đo n 07):ạ

- Mua ho c bán s n ph m, hàng hóa, d ch v  mà giá c  đ c xác đ nh b ngặ ả ẩ ị ụ ả ượ ị ằ  
ngo i t ;ạ ệ

- Vay ho c cho vay các kho n ti n mà s  ph i tr  ho c ph i thu đ c xác đ nhặ ả ề ố ả ả ặ ả ượ ị  
b ng ngo i t ;ằ ạ ệ

- Tr  thành m t đ i tác (m t bên) c a m t h p đ ng ngo i h i ch a đ c th cở ộ ố ộ ủ ộ ợ ồ ạ ố ư ượ ự  
hi n; ệ

- Mua ho c thanh lý các tài s n; phát sinh ho c thanh toán các kho n n  xác đ nhặ ả ặ ả ợ ị  
b ng ngo i t ;ằ ạ ệ

- Dùng m t lo i ti n t  này đ  mua, bán ho c đ i l y m t lo i ti n t  khác.ộ ạ ề ệ ể ặ ổ ấ ộ ạ ề ệ

- M t giao d ch b ng ngo i t  ph i đ c h ch toán và ghi nh n ban đ u theoộ ị ằ ạ ệ ả ượ ạ ậ ầ  
đ n v  ti n t  k  toán b ng vi c áp d ng t  giá h i đoái gi a đ n v  ti n t  k  toán vàơ ị ề ệ ế ằ ệ ụ ỷ ố ữ ơ ị ề ệ ế  
ngo i t  t i ngày giao d ch (đo n 8).ạ ệ ạ ị ạ

Các h ng d n chi ti t v  giao d ch b ng ngo i t  và t  giá h i đoái t i ngàyướ ẫ ế ề ị ằ ạ ệ ỷ ố ạ  
giao d ch đ c đ  c p t i đo n 09.ị ượ ề ậ ạ ạ

b) Báo cáo t i ngày l p B ng CĐKTạ ậ ả

T i ngày l p ạ ậ B ng CĐKT: (đo n 10)ả ạ

- Các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  ph i đ c báo cáo theo t  giá h i đoáiả ụ ề ệ ố ạ ệ ả ượ ỷ ố  
cu i kỳ;ố

- Các kho n m c phi ti n t  có g c ngo i t  ph i đ c báo cáo theo t  giá h iả ụ ề ệ ố ạ ệ ả ượ ỷ ố  
đoái t i ngày giao d ch;ạ ị

-  Các kho n m c phi ti n t  đ c xác đ nh theo giá tr  h p lý b ng ngo i tả ụ ề ệ ượ ị ị ợ ằ ạ ệ 
ph i đ c báo cáo theo t  giá h i đoái t i ngày xác đ nh giá tr  h p lý.ả ượ ỷ ố ạ ị ị ợ

- Ghi nh n chênh l ch t  giá h i đoái.ậ ệ ỷ ố

Chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh khi thanh toán các kho n m c ti n t  có g cệ ỷ ố ả ụ ề ệ ố  
ngo i t  ho c trong vi c báo cáo các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  c a m tạ ệ ặ ệ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ủ ộ  
doanh nghi p theo các t  giá h i đoái khác v i t  giá h i đoái đã đ c ghi nh n banệ ỷ ố ớ ỷ ố ượ ậ  
đ u, ho c đã đ c báo cáo trong BCTC tr c, đ c x  lý nh  sau: (đo n 12)ầ ặ ượ ướ ượ ử ư ạ

+ Trong giai đo n đ u t  xây d ng đ  hình thành tài s n c  đ nh c a doanhạ ầ ư ự ể ả ố ị ủ  
nghi p m i thành l p, chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh khi thanh toán các kho n m cệ ớ ậ ệ ỷ ố ả ụ  
ti n t  có g c ngo i t  đ  th c hi n đ u t  xây d ng và chênh l ch t  giá h i đoái phátề ệ ố ạ ệ ể ự ệ ầ ư ự ệ ỷ ố  
sinh khi đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  cu i năm tài chính đ cạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ố ượ  
ph n ánh lu  k , riêng bi t trêả ỹ ế ệ n B ng CĐKT. Khi TSCĐ hoàn thành đ u t  xây d ngả ầ ư ự  
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đ a vào s  d ng thì chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh trong giai đo n đ u t  xây d ngư ử ụ ệ ỷ ố ạ ầ ư ự  
đ c phân b  d n vào thu nh p ho c chi phí s n xu t, kinh doanh trong th i gian t i đaượ ổ ầ ậ ặ ả ấ ờ ố  
là 5 năm.

+ Trong giai đo n s n xu t, kinh doanh, k  c  vi c đ u t  xây d ng đ  hìnhạ ả ấ ể ả ệ ầ ư ự ể  
thành tài s n c  đ nh c a doanh nghi p đang ho t đ ng, chênh l ch t  giá h i đoái phátả ố ị ủ ệ ạ ộ ệ ỷ ố  
sinh khi thanh toán các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  và đánh giá l i các kho nả ụ ề ệ ố ạ ệ ạ ả  
m c ti n t  có g c ngo i t  cu i năm tài chính s  đ c ghi nh n là thu nh p, ho c chiụ ề ệ ố ạ ệ ố ẽ ượ ậ ậ ặ  
phí trong năm tài chính, ngo i tr  chênh l ch t  giá h i đoái quy đ nh trong đo n 12c,ạ ừ ệ ỷ ố ị ạ  
14, 16.

+ Đ i v i doanh nghi p s  d ng công c  tài chính đ  d  phòng r i ro h i đoáiố ớ ệ ử ụ ụ ể ự ủ ố  
thì các kho n vay, n  ph i tr  có g c ngo i t  đ c h ch toán theo t  giá th c t  t iả ợ ả ả ố ạ ệ ượ ạ ỷ ự ế ạ  
th i đi m phát sinh. Doanh nghi p không đ c đánh giá l i các kho n vay, n  ph i trờ ể ệ ượ ạ ả ợ ả ả 
có g c ngo i t  đã s  d ng công c  tài chính đ  d  phòng r i ro h i đoái.ố ạ ệ ử ụ ụ ể ự ủ ố

9.2. Đ u t  thu n vào c  s   n c ngoàiầ ư ầ ơ ở ở ướ

+ Chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh t  các kho n m c ti n t  có g c ngo i tệ ỷ ố ừ ả ụ ề ệ ố ạ ệ 
v  b n ch t thu c ph n v n đ u t  thu n c a doanh nghi p t i m t c  s  n c ngoàiề ả ấ ộ ầ ố ầ ư ầ ủ ệ ạ ộ ơ ở ướ  
và chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh t  các kho n n  ph i tr  có g c ngo i t  đ cệ ỷ ố ừ ả ợ ả ả ố ạ ệ ượ  
h ch toán nh  m t kho n h n ch  r i do cho kho n đ u t  thu n c a doanh nghi pạ ư ộ ả ạ ế ủ ả ầ ư ầ ủ ệ  
t i m t c  s  n c ngoài đ c phân lo i nh  là v n ch  s  h u trong ạ ộ ơ ở ướ ượ ạ ư ố ủ ở ữ BCTC cho đ nế  
khi thanh lý kho n đ u t  thu n. T i th i đi m đó các kho n chênh l ch t  giá h i đoáiả ầ ư ầ ạ ờ ể ả ệ ỷ ố  
này s  đ c h ch toán là thu nh p ho c chi phí phù h p v i đo n 30 (đo n 14).ẽ ượ ạ ậ ặ ợ ớ ạ ạ

+ Các kho n chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh t  các kho n n  ph i tr  cóả ệ ỷ ố ừ ả ợ ả ả  
g c ngo i t  đ c h ch toán nh  m t kho n h n ch  r i ro cho kho n đ u t  thu nố ạ ệ ượ ạ ư ộ ả ạ ế ủ ả ầ ư ầ  
c a doanh nghi p t i m t c  s   n c ngoài s  đ c phân lo i nh  là v n ch  sủ ệ ạ ộ ơ ở ở ướ ẽ ượ ạ ư ố ủ ở 
h u trên BCTC c a doanh nghi p cho đ n khi thanh lý kho n đ u t  thu n. T i th iữ ủ ệ ế ả ầ ư ầ ạ ờ  
đi m đó các kho n chênh l ch t  giá h i đoái này s  đ c h ch toán là thu nh p ho cể ả ệ ỷ ố ẽ ượ ạ ậ ặ  
chi phí phù h p v i đo n 30 (đo n 16).ợ ớ ạ ạ

9.3. BCTC các ho t đ ng  n c ngoàiạ ộ ở ướ

- Vi c phân lo i ho t đ ng  n c ngoài đ c h ng d n chi ti t trong cácệ ạ ạ ộ ở ướ ượ ướ ẫ ế  
đo n t  17 - 20.ạ ừ

- BCTC c a ho t đ ng  n c ngoài không th  tách r i v i ho t đ ng c aủ ạ ộ ở ướ ể ờ ớ ạ ộ ủ  
doanh nghi p báo cáo s  đ c chuy n đ i theo các quy đ nh t  đo n 7 đ n đo n 16ệ ẽ ượ ể ổ ị ừ ạ ế ạ  
nh  là ho t đ ng c a chính doanh nghi p báo cáo (đo n 21).ư ạ ộ ủ ệ ạ

Các h ng d n c  th  v  chuy n đ i BCTC ho t đ ng  n c ngoài không thướ ẫ ụ ể ề ể ổ ạ ộ ở ướ ể 
tách r i v i ho t đ ng c a doanh nghi p báo cáo quy đ nh trong các đo n 22 - 23.ờ ớ ạ ộ ủ ệ ị ạ

- BCTC c a c  s   n c ngoài đ c chuy n đ i đ  t ng h p vào BCTC c aủ ơ ở ở ướ ượ ể ổ ể ổ ợ ủ  
doanh nghi p báo cáo theo nh ng quy đ nh sau đây (đo n 24):ệ ữ ị ạ

+ Tài s n và n  ph i tr  (c  kho n m c ti n t  và phi ti n t ) c a c  s  ả ợ ả ả ả ả ụ ề ệ ề ệ ủ ơ ở ở 
n c ngoài đ c quy đ i theo t  giá cu i kỳ;ướ ượ ổ ỷ ố

+ Các kho n m c v  doanh thu, thu nh p khác và chi phí c a c  s   n c ngoàiả ụ ề ậ ủ ơ ở ở ướ  
đ c quy đ i theo t  giá t i ngày giao d ch. Tr ng h p báo cáo c a c  s   n cượ ổ ỷ ạ ị ườ ợ ủ ơ ở ở ướ  
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ngoài đ c báo cáo b ng đ ng ti n c a m t n n kinh t  siêu l m phát thì doanh thu,ượ ằ ồ ề ủ ộ ề ế ạ  
thu nh p khác và chi phí đ c quy đ i theo t  giá cu i kỳ;ậ ượ ổ ỷ ố

Tr ng h p t  giá trung bình x p x  t  giá th c t  thì t  giá trung bình đ c sườ ợ ỷ ấ ỉ ỷ ự ế ỷ ượ ử 
d ng đ  chuy n đ i các kho n m c doanh thu, thu nh p khác và chi phí c a c  s  ụ ể ể ổ ả ụ ậ ủ ơ ở ở 
n c ngoài.ướ

+ T t c  các kho n chênh l ch h i đoái khi chuy n đ i BCTC c a c  s   n cấ ả ả ệ ố ể ổ ủ ơ ở ở ướ  
ngoài đ  t ng h p vào BCTC c a doanh nghi p báo cáo ph i đ c phân lo i nh  làể ổ ợ ủ ệ ả ượ ạ ư  
v n ch  s  h u c a doanh nghi p báo cáo cho đ n khi thanh lý kho n đ u t  thu n đó.ố ủ ở ữ ủ ệ ế ả ầ ư ầ

Các h ng d n c  th  v  chuy n đ i các kho n m c c a báo cáo c a c  sướ ẫ ụ ể ề ể ổ ả ụ ủ ủ ơ ở 
n c ngoài và các th  t c h p nh t BCTC đ c quy đ nh trong các đo n 25-29.ướ ủ ụ ợ ấ ượ ị ạ

- Khi thanh lý c  s   n c ngoài: Khi thanh lý c  s   n c ngoài, kho nơ ở ở ướ ơ ở ở ướ ả  
chênh l ch t  giá h i đoái lũy k  đã b  hoãn l i (theo quy đ nh t i đo n 24.c) và liênệ ỷ ố ế ị ạ ị ạ ạ  
quan đ n c  s   n c ngoài đó s  đ c ghi nh n là thu nh p ho c chi phí cùng v i kỳế ơ ở ở ướ ẽ ượ ậ ậ ặ ớ  
mà lãi ho c l  v  vi c thanh lý đ c ghi nh n.ặ ỗ ề ệ ượ ậ

- S  thay đ i trong vi c phân lo i ho t đ ng  n c ngoàiự ổ ệ ạ ạ ộ ở ướ

Khi có s  thay đ i trong vi c phân lo i ho t đ ng  n c ngoài, các quy đ nhự ổ ệ ạ ạ ộ ở ướ ị  
chuy n đ i BCTC c a ho t đ ng  n c ngoài đ c áp d ng k  t  ngày thay đ i phânể ổ ủ ạ ộ ở ướ ượ ụ ể ừ ổ  
lo i đó.ạ

10. Chu n m c s  11 - H p nh t kinh doanhẩ ự ố ợ ấ

10.1.  Xác đ nh h p nh t kinh doanh đ c quy đ nh và h ng d n t i cácị ợ ấ ượ ị ướ ẫ ạ  
đo n 04 đ n đo n 09.ạ ế ạ

10.2. H p nh t kinh doanh liên quan đ n các doanh nghi p ch u s  ki m soátợ ấ ế ệ ị ự ể  
chung đ c quy đ nh và h ng d n t i các đo n 10 đ n đo n 13.ượ ị ướ ẫ ạ ạ ế ạ

10.3. Các ph ng pháp h p nh t kinh doanhươ ợ ấ

M i trọ ng h p h p nh t kinh doanh đ u ph i đ c k  toán theo ph ng phápườ ợ ợ ấ ề ả ượ ế ươ  
mua (đo n 14).ạ

10.4. Áp d ng phụ ng pháp muaươ

Áp d ng phụ ng pháp mua g m các b c sau:ươ ồ ướ

- Xác đ nh bên mua;ị

- Xác đ nh giá phí h p nh t kinh doanh; vàị ợ ấ

- T i ngày mua, bên mua ph i phân b  giá phí h p nh t kinh doanh cho tài s nạ ả ổ ợ ấ ả  
đ c mua, n  ph i tr  cũng nh  nh ng kho n n  ti m tàng ph i gánh ch u.ượ ợ ả ả ư ữ ả ợ ề ả ị

a) Xác đ nh bên muaị

M i tr ng h p h p nh t kinh doanh đ u ph i xác đ nh đ c bên mua. Bên muaọ ườ ợ ợ ấ ề ả ị ượ  
là m t doanh nghi p tham gia h p nh t n m quy n ki m soát các doanh nghi p ho cộ ệ ợ ấ ắ ề ể ệ ặ  
các ho t đ ng kinh doanh tham gia h p nh t khác (đo n 17).ạ ộ ợ ấ ạ

Các h ng d n c  th  v  xác đ nh bên mua đ c quy đ nh trong các đo n t  18-ướ ẫ ụ ể ề ị ượ ị ạ ừ
23.

b) Xác đ nh giá phí h p nh t kinh doanhị ợ ấ
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- Bên mua s  xác đ nh giá phí h p nh t kinh doanh bao g m: Giá tr  h p lý t iẽ ị ợ ấ ồ ị ợ ạ  
ngày di n ra trao đ i c a các tài s n đem trao đ i, các kho n n  ph i tr  đã phát sinhễ ổ ủ ả ổ ả ợ ả ả  
ho c đã th a nh n và các công c  v n do bên mua phát hành đ  đ i l y quy n ki mặ ừ ậ ụ ố ể ổ ấ ề ể  
soát bên b  mua, c ng (+) các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c h p nh t kinh doanh.ị ộ ự ế ế ệ ợ ấ
(đo n 24).ạ

Các h ng d n c  th  v  xác đ nh giá phí h p nh t đ c quy đ nh trong cácướ ẫ ụ ể ề ị ợ ấ ượ ị  
đo n t  25-31.ạ ừ

- Khi tho  thu n h p nh t kinh doanh cho phép đi u ch nh giá phí h p nh t kinhả ậ ợ ấ ề ỉ ợ ấ  
doanh tuỳ thu c vào các s  ki n trong t ng lai, bên mua ph i đi u ch nh vào giá phíộ ự ệ ươ ả ề ỉ  
h p nh t kinh doanh t i ngày mua n u kho n đi u ch nh đó có kh  năng ch c ch nợ ấ ạ ế ả ề ỉ ả ắ ắ  
x y ra và giá tr  đi u ch nh có th  xác đ nh đ c m t cách đáng tin c y (đo n 32).ả ị ề ỉ ể ị ượ ộ ậ ạ

Các h ng d n c  th  v  vi c đi u ch nh giá phí h p nh t tuỳ thu c vào các sướ ẫ ụ ể ề ệ ề ỉ ợ ấ ộ ự 
ki n trong t ng lai đ c đ  c p trong các đo n t  33 – 35.ệ ươ ượ ề ậ ạ ừ

c) Phân b  giá phí h p nh t kinh doanh cho tài s n đã mua, n  ph i tr  ho c nổ ợ ấ ả ợ ả ả ặ ợ  
ti m tàngề

T i ngày mua, bên mua phân b  giá phí h p nh t kinh doanh b ng vi c ghi nh nạ ổ ợ ấ ằ ệ ậ  
theo giá tr  h p lý t i ngày mua các tài s n, n  ph i tr  có th  xác đ nh đ c và nị ợ ạ ả ợ ả ả ể ị ượ ợ 
ti m tàng c a bên b  mua n u tho  mãn tiêu chu n trong đo n 37, tr  các tài s n dàiề ủ ị ế ả ẩ ạ ừ ả  
h n (ho c nhóm các tài s n thanh lý) đ c phân lo i là n m gi  đ  bán s  đ c ghiạ ặ ả ượ ạ ắ ữ ể ẽ ượ  
nh n theo giá tr  h p lý tr  đi chi phí bán chúng. Chênh l ch gi a giá phí h p nh t kinhậ ị ợ ừ ệ ữ ợ ấ  
doanh và ph n s  h u c a bên mua trong giá tr  h p lý thu n c a các tài s n, n  ph iầ ở ữ ủ ị ợ ầ ủ ả ợ ả  
tr  có th  xác đ nh đ c và n  ti m tàng đã ghi nh n đ c h ch toán theo quy đ nh tả ể ị ượ ợ ề ậ ượ ạ ị ừ 
đo n 50 đ n đo n 54 (đo n 36).ạ ế ạ ạ

Các h ng d n c  th  v  vi c ghi nh n tài s n, n  ph i tr  có th  đ c xácướ ẫ ụ ể ề ệ ậ ả ợ ả ả ể ượ  
đ nh đ c, TSCĐ vô hình và các kho n n  ti m tàng c a bên b  mua đ c quy đ nhị ượ ả ợ ề ủ ị ượ ị  
trong các đo n t  37-49.ạ ừ

d) L i th  th ng m iợ ế ươ ạ

- T i ngày mua bên mua s  (đo n 50):ạ ẽ ạ

+ Ghi nh n l i th  th ng m i phát sinh khi h p nh t kinh doanh là tài s n; vàậ ợ ế ươ ạ ợ ấ ả

+ Xác đ nh giá tr  ban đ u c a l i th  th ng m i theo giá g c, là ph n chênhị ị ầ ủ ợ ế ươ ạ ố ầ  
l ch c a giá phí h p nh t so v i ph n s  h u c a bên mua trong giá tr  h p lý thu nệ ủ ợ ấ ớ ầ ở ữ ủ ị ợ ầ  
c a tài s n, n  ph i tr  có th  xác đ nh đ c và các kho n n  ti m tàng đã ghi nh nủ ả ợ ả ả ể ị ượ ả ợ ề ậ  
theo quy đ nh t i đo n 36.ị ạ ạ

Các h ng d n c  th  v  ghi nh n và phân b  d n l i th  th ng m i phát sinhướ ẫ ụ ể ề ậ ổ ầ ợ ế ươ ạ  
khi h p nh t kinh doanh đ c quy đ nh trong các đo n t  51-54.ợ ấ ượ ị ạ ừ

- Kho n v t tr i gi a ph n s  h u c a bên mua trong giá tr  h p lý thu n c aả ượ ộ ữ ầ ở ữ ủ ị ợ ầ ủ  
tài s n, n  ph i tr  có th  xác đ nh đ c và kho n n  ti m tàng c a bên b  mua so v iả ợ ả ả ể ị ượ ả ợ ề ủ ị ớ  
giá phí h p nh t kinh doanh: ợ ấ

+ N u ph n s  h u c a bên mua trong giá tr  h p lý thu n c a tài s n, n  ph iế ầ ở ữ ủ ị ợ ầ ủ ả ợ ả  
tr  có th  xác đ nh đ c và n  ti m tàng đ c ghi nh n theo quy đ nh t i đo n 36ả ể ị ượ ợ ề ượ ậ ị ạ ạ  
v t quá giá phí h p nh t kinh doanh thì bên mua ph i:ượ ợ ấ ả

34



Xem xét l i vi c xác đ nh giá tr  c a tài s n, n  ph i tr  có th  xác đ nh đ c,ạ ệ ị ị ủ ả ợ ả ả ể ị ượ  
n  ti m tàng và vi c xác đ nh giá phí h p nh t kinh doanh; vàợ ề ệ ị ợ ấ

Ghi nh n ngay vào Báo cáo KQHĐKD t t c  các kho n chênh l ch v n còn sauậ ấ ả ả ệ ẫ  
khi đánh giá l i.ạ

đ) H p nh t kinh doanh hoàn thành trong t ng giai đo nợ ấ ừ ạ

Vi c xác đ nh giá tr  h p lý c a tài s n, n  ph i tr  có th  xác đ nh đ c và nệ ị ị ợ ủ ả ợ ả ả ể ị ượ ợ 
ti m tàng c a bên b  mua cũng nh  xác đ nh l i th  th ng m i phát sinh khi h p nh tề ủ ị ư ị ợ ế ươ ạ ợ ấ  
kinh doanh trong t ng giai đo n đ c quy đ nh c  th  trong các giai đo n t  57-59.ừ ạ ượ ị ụ ể ạ ừ

e) K  toán ban đ u đ c xác đ nh t m th iế ầ ượ ị ạ ờ

- K  toán ban đ u c a vi c h p nh t kinh doanh đ c h ng d n c  th  trongế ầ ủ ệ ợ ấ ượ ướ ẫ ụ ể  
các đo n 60 và 61.ạ

- Các đi u ch nh sau khi k  toán ban đ u hoàn t t đ c h ng d n c  th  trongề ỉ ế ầ ấ ượ ướ ẫ ụ ể  
các đo n 62 và 63.ạ

- Ghi nh n tài s n thu  thu nh p hoãn l i sau khi hoàn t t vi c k  toán ban đ uậ ả ế ậ ạ ấ ệ ế ầ  
đ c h ng d n t i đo n 64.ượ ướ ẫ ạ ạ

g) H ng d n b  sung (Ph  l c A, Chu n m c s  11) các n i dung sau: ướ ẫ ổ ụ ụ ẩ ự ố ộ Mua 
hoán đ i; Giá phí h p nh t kinh doanh; L p và trình bày BCTC h p nh t; L i ích c aổ ợ ấ ậ ợ ấ ợ ủ  
c  đông thi u s ; Phân b  giá phí h p nh t kinh doanh.ổ ể ố ổ ợ ấ

11. Chu n m c s  14 - Doanh thu và thu nh p khácẩ ự ố ậ

Doanh thu là t ng giá tr  các l i ích kinh t  doanh nghi p thu ổ ị ợ ế ệ đ c trong kỳ kượ ế 
toán, phát sinh t  các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh thông th ng c a doanh nghi p,ừ ạ ộ ả ấ ườ ủ ệ  
góp ph n làm tăng v n ch  s  h u (Đo n 03).ầ ố ủ ở ữ ạ

Doanh thu ch  bao g m t ng giá tr  c a các l i ích kinh tỉ ồ ổ ị ủ ợ ế doanh nghi p đã thuệ  
đ c ho c s  thu đ c. Các kho n thu h  bên th  ba không ph i là ngu n l i ích kinhượ ặ ẽ ượ ả ộ ứ ả ồ ợ  
t , không làm tăng v n ch  s  h u c a doanh nghi p s  không đ c coi là doanh thu.ế ố ủ ở ữ ủ ệ ẽ ượ  
Các kho n góp v n c a c  đông ho c ch  s  h u làm tăng v n ch  s  h u nh ngả ố ủ ổ ặ ủ ở ữ ố ủ ở ữ ư  
không ph i là doanh thu.ả

11.1. Xác đ nh doanh thuị

Doanh thu đ c xác đ nh theo giá tr  h p lý c a các kho n đã thu ho c s  thuượ ị ị ợ ủ ả ặ ẽ  
đ c (đo n 05).ượ ạ

- Doanh thu phát sinh t  các giao d ch ừ ị đ c xác đ nh b ng (=) giá tr  h p lý c aượ ị ằ ị ợ ủ  
các kho n đã thu ho c s  thu đ c sau khi t  (-) các kho n chi t kh u th ng m i,ả ặ ẽ ượ ừ ả ế ấ ươ ạ  
gi m giá hàng bán và giá tr  hàng bán b  tr  l i (đo n 06).ả ị ị ả ạ ạ

Đ i v i các kho n ti n ho c t ng đ ng ti n không đ c nh n ngay thì doanhố ớ ả ề ặ ươ ươ ề ượ ậ  
thu đ c xác đ nh b ng cách quy đ i giá tr  danh nghĩa c a các kho n s  thu đ cượ ị ằ ổ ị ủ ả ẽ ượ  
trong t ng lai v  giá tr  th c t  t i th i đi m ghi nh n doanh thu theo t  l  lãi su tươ ề ị ự ế ạ ờ ể ậ ỷ ệ ấ  
hi n hành. Giá tr  th c t  t i th i đi m ghi nh n doanh thu có th  nh  h n giá tr  danhệ ị ự ế ạ ờ ể ậ ể ỏ ơ ị  
nghĩa s  thu đ c trong t ng lai (đo n 07).ẽ ượ ươ ạ

L u ý:ư  Đo n này v n d ng vào k  toán Vi t Nam nh  sau:ạ ậ ụ ế ệ ư
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Doanh thu bán hàng tr  ch m ả ậ đ c ghi nh n doanh thu theo giá bán tr  ngay - sượ ậ ả ố 
chênh l ch gi a giá bán tr  ch m và giá bán tr  ngay đ c ghi nh n vào doanh thuệ ữ ả ậ ả ượ ậ  
ch a th c hi n (TK 3387) và phân b  vào doanh thu tài chính theo kỳ h n thanh toán.ư ự ệ ổ ạ

- Bán hàng theo ph ng th c trao đ i đ  l y hàng hoá ho c d ch v  t ng t  vươ ứ ổ ể ấ ặ ị ụ ươ ự ề 
b n ch t và không t ng t  v  b n ch t (xem đo n 08).ả ấ ươ ự ề ả ấ ạ

11.2. Nh n bi t giao d chậ ế ị
Các h ng d n c  th  v  áp d ng các tiêu chu n nh n bi t giao d ch bán hàng,ướ ẫ ụ ể ề ụ ẩ ậ ế ị  

cung c p d ch v  đ c quy đ nh t i đo n 09.ấ ị ụ ượ ị ạ ạ
11.3. Ghi nh n doanh thu bán hàngậ
Doanh thu bán hàng đ c ghi nh n khi đ ng th i th a mãn t t c  năm (5) đi uượ ậ ồ ờ ỏ ấ ả ề  

ki n sau: (đo n 10)ệ ạ
- Doanh nghi p đã chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n sệ ể ầ ớ ủ ợ ắ ề ớ ề ở 

h u s n ph m ho c hàng hóa cho ng i mua;ữ ả ẩ ặ ườ
- Doanh nghi p không còn n m gi  quy n qu n lý hàng hóa nh  ng i s  h uệ ắ ữ ề ả ư ườ ở ữ  

hàng hóa ho c quy n ki m soát hàng hóa;ặ ề ể
- Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n;ượ ị ươ ố ắ ắ
- Doanh nghi p đã thu đ c ho c s  thu đ c l i ích kinh t  t  giao d ch bánệ ượ ặ ẽ ượ ợ ế ừ ị  

hàng;

- Xác đ nh đ c chi phí liên quan đ n giao d ch bán hàng.ị ượ ế ị
Các h ng d n c  th  v  các đi u ki n ghi nh n doanh thu bán hàng đ c quyướ ẫ ụ ể ề ề ệ ậ ượ  

đ nh trong các đo n t  11 - 15.ị ạ ừ
11.4. Doanh thu cung c p d ch vấ ị ụ
Doanh thu c a giao d ch v  cung c p d ch v  đ c ghi nh n khi k t qu  c aủ ị ề ấ ị ụ ượ ậ ế ả ủ  

giao d ch đó đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y. Tr ng h p giao d ch v  cung c pị ượ ị ộ ậ ườ ợ ị ề ấ  
d ch v  liên quan đ n nhi u kỳ thì doanh thu đ c ghi nh n trong kỳ theo k t qu  ph nị ụ ế ề ượ ậ ế ả ầ  
công vi c đã hoàn thành vào ngày l p ệ ậ B ng CĐKT c a kỳ đó. K t qu  c a giao d chả ủ ế ả ủ ị  
cung c p d ch v  đ c xác đ nh khi th a mãn t t c  b n (4) đi u ki n sau: (đo n 16).ấ ị ụ ượ ị ỏ ấ ả ố ề ệ ạ

+ Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n;ượ ị ươ ố ắ ắ
+ Có kh  năng thu đ c l i ích kinh t  t  giao d ch cung c p d ch v  đó;ả ượ ợ ế ừ ị ấ ị ụ
+ Xác đ nh đ c ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p B ng CĐKT;ị ượ ầ ệ ậ ả
+ Xác đ nh đ c chi phí phát sinh cho giao d ch và chi phí đ  hoàn thành giaoị ượ ị ể  

d ch cung c p d ch v  đó (đo n 16).ị ấ ị ụ ạ

Các h ng d n c  th  v  các đi u ki n ghi nh n doanh thu cung c p d ch vướ ẫ ụ ể ề ề ệ ậ ấ ị ụ 
đ c quy đ nh trong các đo n 17 t  21.ượ ị ạ ừ

- Khi k t qu  c a m t giao d ch v  cung c p d ch v  không th  xác đ nh đ cế ả ủ ộ ị ề ấ ị ụ ể ị ượ  
ch c ch n thì doanh thu đ c ghi nh n t ng ng v i chi phí đã ghi nh n và có th  thuắ ắ ượ ậ ươ ứ ớ ậ ể  
h i (đo n 22).ồ ạ

11.5. Ghi nh n doanh thu t  ti n lãi, ti n b n quy n, c  t c và l i nhu nậ ừ ề ề ả ề ổ ứ ợ ậ  
đ c chiaượ
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- Doanh thu phát sinh t  ti n lãi, ti n b n quy n, c  t c và l i nhu n đ c chiaừ ề ề ả ề ổ ứ ợ ậ ượ  
c a doanh nghi p đ c ghi nh n khi th a mãn đ ng th i hai (2) đi u ki n sau (đo nủ ệ ượ ậ ỏ ồ ờ ề ệ ạ  
24):

+ Có kh  năng thu đ c l i ích kinh t  t  giao d ch đó;ả ượ ợ ế ừ ị

+ Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n (đo n 24).ượ ị ươ ố ắ ắ ạ

- Doanh thu t  ti n lãi, ti n b n quy n, c  t c và l i nhu n đ c chia đ c ghiừ ề ề ả ề ổ ứ ợ ậ ượ ượ  
nh n trên c  s  (đo n 25):ậ ơ ở ạ

+ Ti n lãi đ c ghi nh n trên c  s  th i gian và lãi su t th c t  t ng kỳ;ề ượ ậ ơ ở ờ ấ ự ế ừ

+ Ti n b n quy n đ c ghi nh n trên c  s  d n tích phù h p v i h p đ ng;ề ả ề ượ ậ ơ ở ồ ợ ớ ợ ồ

+ C  t c và l i nhu n đ c chia đ c ghi nh n khi c  đông đ c quy n nh nổ ứ ợ ậ ượ ượ ậ ổ ượ ề ậ  
c  t c ho c các bên tham gia góp v n đ c quy n nh n l i nhu n t  vi c góp v n.ổ ứ ặ ố ượ ề ậ ợ ậ ừ ệ ố

Các h ng d n c  th  v  các đi u ki n và nguyên t c ghi nh n doanh thu ti nướ ẫ ụ ể ề ề ệ ắ ậ ề  
lãi, ti n b n quy n, c  t c và l i nhu n đ c chia đ c quy đ nh trong các đo n t  26-ề ả ề ổ ứ ợ ậ ượ ượ ị ạ ừ
29.

11.6. Ghi nh n thu nh p khácậ ậ

Thu nh p khác quy đ nh trong chu n m c này bao g m các kho n thu t  cácậ ị ẩ ự ồ ả ừ  
ho t đ ng x y ra không th ng xuyên, ngoài các ho t đ ng t o ra doanh thu, g mạ ộ ả ườ ạ ộ ạ ồ  
(đo n 30)ạ :

- Thu v  thanh lý TSCĐ, nh ng bán TSCĐ;ề ượ

- Thu ti n ph t khách hàng do vi ph m h p đ ng;ề ạ ạ ợ ồ

- Thu ti n b o hi m đ c b i th ng;ề ả ể ượ ồ ườ

- Thu đ c các kho n n  ph i thu đã xóa s  tính vào chi phí kỳ tr c;ượ ả ợ ả ổ ướ

- Kho n n  ph i tr  nay m t ch  đ c ghi tăng thu nh p; ả ợ ả ả ấ ủ ượ ậ

- Thu các kho n thu  đ c gi m, đ c hoàn l i;ả ế ượ ả ượ ạ

- Các kho n thu khác.ả

Các h ng d n c  th  v  ghi nh n các kho n thu nh p khác đ c quy đ nhướ ẫ ụ ể ề ậ ả ậ ượ ị  
trong các đo n t  31-33.ạ ừ

12. Chu n m c s  15 - H p đ ng xây d ngẩ ự ố ợ ồ ự

12.1. K t h p và phân chia h p đ ngế ợ ợ ồ

Các đi u ki n đ  xác đ nh m t h p đ ng xây d ng riêng r  đ c quy đ nh trongề ệ ể ị ộ ợ ồ ự ẽ ượ ị  
các đo n t  07-10ạ ừ .

12.2. Doanh thu c a h p đ ng xây d ngủ ợ ồ ự

Doanh thu c a h p đ ng xây d ng bao g m: (đo n 11)ủ ợ ồ ự ồ ạ

+ Doanh thu ban đ u đ c ghi trong h p đ ng; vàầ ượ ợ ồ

+ Các kho n tăng, gi m khi th c hi n h p đ ng, các kho n ti n th ng và cácả ả ự ệ ợ ồ ả ề ưở  
kho n thanh toán khác n u các kho n này có kh  năng làm thay đ i doanh thu, và có thả ế ả ả ổ ể 
xác đ nh đ c m t cách đáng tin c y.ị ượ ộ ậ

Các h ng d n c  th  v  xác đ nh doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ c quyướ ẫ ụ ể ề ị ủ ợ ồ ự ượ  
đ nh trong các đo n t  12-15.ị ạ ừ
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12.3. Chi phí c a h p đ ng xây d ng ủ ợ ồ ự

Chi phí c a h p đ ng xây d ng bao g m: (đo n 16)ủ ợ ồ ự ồ ạ

+ Chi phí liên quan tr c ti p đ n t ng h p đ ng;ự ế ế ừ ợ ồ

+ Chi phí chung liên quan đ n ho t đ ng c a các h p đ ng và có th  phân bế ạ ộ ủ ợ ồ ể ổ 
cho t ng h p đ ng c  th ;ừ ợ ồ ụ ể

+ Các chi phí khác có th  thu l i t  khách hàng theo các đi u kho n c a h pể ạ ừ ề ả ủ ợ  
đ ng.ồ

Các quy đ nh c  th  v  chi phí liên quan tr c ti p đ n t ng h p đ ng xây d ng,ị ụ ể ề ự ế ế ừ ợ ồ ự  
chi phí chung liên quan đ n ho t đ ng c a các h p đ ng xây d ng, chi phí khác có thế ạ ộ ủ ợ ồ ự ể 
thu l i t  khách hàng, chi phí không liên quan đ n ho t đ ng c a h p đ ng ho c khôngạ ừ ế ạ ộ ủ ợ ồ ặ  
th  phân b  cho h p đ ng xây d ng đ c quy đ nh trong các đo n t  16 đ n 21.ể ổ ợ ồ ự ượ ị ạ ừ ế

12.4. Ghi nh n doanh thu và chi phí c a h p đ ngậ ủ ợ ồ

- Doanh thu và chi phí c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n theo 2 tr ng h pủ ợ ồ ự ượ ậ ườ ợ  
sau: (đo n 22)ạ

+ Tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c thanh toán theo ti nườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ ế  
đ  k  ho ch, khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng đ c c tính m t cách đángộ ế ạ ế ả ự ệ ợ ồ ự ượ ướ ộ  
tin c y, thì doanh thu và chi phí liên quan đ n h p đ ng đ c ghi nh n t ng ng v iậ ế ợ ồ ượ ậ ươ ứ ớ  
ph n công vi c đã hoàn thành do nhà th u t  xác đ nh vào ngày l p BCTC mà khôngầ ệ ầ ự ị ậ  
ph  thu c vào hóa đ n thanh toán theo ti n đ  k  ho ch đã l p hay ch a và s  ti n ghiụ ộ ơ ế ộ ế ạ ậ ư ố ề  
trên hóa đ n là bao nhiêu.ơ

+ Tr ng h p h p đ ng xây d ng quy đ nh nhà th u đ c thanh toán theo giá trườ ợ ợ ồ ự ị ầ ượ ị 
kh i l ng th c hi n, khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng đ c xác đ nh m tố ượ ự ệ ế ả ự ệ ợ ồ ự ượ ị ộ  
cách đáng tin c y và đ c khách hàng xác nh n, thì doanh thu và chi phí liên quan đ nậ ượ ậ ế  
h p đ ng đ c ghi nh n t ng ng v i ph n công vi c đã hoàn thành đ c kháchợ ồ ượ ậ ươ ứ ớ ầ ệ ượ  
hàng xác nh n trong kỳ đ c ph n ánh trên hóa đ n đã l p.ậ ượ ả ơ ậ

- Đ i v i h p đ ng xây d ng v i giá c  đ nh, k t qu  c a h p đ ng đ c cố ớ ợ ồ ự ớ ố ị ế ả ủ ợ ồ ượ ướ  
tính m t cách đáng tin c y khi đ ng th i th a mãn b n (4) đi u ki n sau: (đo n 23)ộ ậ ồ ờ ỏ ố ề ệ ạ

+ T ng doanh thu c a h p đ ng tính toán đ c m t cách đáng tin c y;ổ ủ ợ ồ ượ ộ ậ

+ Doanh nghi p thu đ c l i ích kinh t  t  h p đ ng;ệ ượ ợ ế ừ ợ ồ

+ Chi phí đ  hoàn thành h p đ ng và ph n công vi c đã hoàn thành t i th iể ợ ồ ầ ệ ạ ờ  
đi m l p BCTC đ c tính toán m t cách đáng tin c y;ể ậ ượ ộ ậ

+ Các kho n chi phí liên quan đ n h p đ ng có th  xác đ nh đ c rõ ràng và tínhả ế ợ ồ ể ị ượ  
toán đ c m t cách đáng tin c y đ  t ng chi phí th c t  c a h p đ ng có th  so sánhượ ộ ậ ể ổ ự ế ủ ợ ồ ể  
đ c v i t ng d  toán.ượ ớ ổ ự

- Đ i v i h p đ ng xây d ng v i chi phí ph  thêm, k t qu  c a h p đ ng đ cố ớ ợ ồ ự ớ ụ ế ả ủ ợ ồ ượ  
c tính m t cách tin c y khi đ ng th i th a mãn hai đi u ki n sau: (đo n 24)ướ ộ ậ ồ ờ ỏ ề ệ ạ

+ Doanh nghi p thu đ c l i ích kinh t  t  h p đ ng;ệ ượ ợ ế ừ ợ ồ
+ Các kho n chi phí liên quan đ n h p đ ng có th  xác đ nh đ c rõ ràng và tínhả ế ợ ồ ể ị ượ  

toán đ c m t cách đáng tin c y không k  có đ c hoàn tr  hay không.ượ ộ ậ ể ượ ả
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Các h ng d n c  th  v  ghi nh n doanh thu và chi phí theo ph n vi c hoànướ ẫ ụ ể ề ậ ầ ệ  
thành (theo ph ng pháp t  l  ph n trăm (%) hoàn thành) đ c quy đ nh trong các đo nươ ỉ ệ ầ ượ ị ạ  
t  25-ừ 31.

- Khi k t qu  th c hi n h p đ ng xây d ng không th  c tính đ c m t cáchế ả ự ệ ợ ồ ự ể ướ ượ ộ  
đáng tin c y, thì (đo n 32):ậ ạ

+ Doanh thu ch  đ c ghi nh n t ng đ ng v i chi phí c a h p đ ng đã phátỉ ượ ậ ươ ươ ớ ủ ợ ồ  
sinh mà vi c đ c hoàn tr  là t ng đ i ch c ch n;ệ ượ ả ươ ố ắ ắ

+ Chi phí c a h p đ ng ch  đ c ghi nh n là chi phí trong kỳ khi các chi phí nàyủ ợ ồ ỉ ượ ậ  
đã phát sinh các chi phí liên quan đ n h p đ ng không th  thu h i đ c ph i đ c ghiế ợ ồ ể ồ ượ ả ượ  
nh n ngay là chi phí trong kỳ đ c quy đ nh t i đo n 34.ậ ượ ị ạ ạ

- Khi lo i b  ạ ỏ đ c các y u t  không ch c ch n liên quan đ n vi c c tính m tượ ế ố ắ ắ ế ệ ướ ộ  
cách đáng tin c y k t qu  th c hi n h p đ ng thì doanh thu và chi phí có liên quan t iậ ế ả ự ệ ợ ồ ớ  
h p đ ng xây d ng s  đ c ghi nh n t ng ng v i ph n công vi c đã hoàn thànhợ ồ ự ẽ ượ ậ ươ ứ ớ ầ ệ  
(Đo n 35).ạ

12.5. Nh ng thay đ i trong các c tínhữ ổ ướ
Ph ng pháp t  l  ph n trăm (%) hoàn thành đ c tính trên c  s  lu  k  t  khiươ ỷ ệ ầ ượ ơ ở ỹ ế ừ  

kh i công đ n cu i m i kỳ k  toán đ i v i các c tính v  doanh thu và chi phí c aở ế ố ỗ ế ố ớ ướ ề ủ  
h p đ ng xây d ng. nh h ng c a m i thay đ i trong vi c c tính doanh thu ho cợ ồ ự Ả ưở ủ ỗ ổ ệ ướ ặ  
chi phí c a h p đ ng, ho c nh h ng c a m i thay đ i trong c tính k t qu  th củ ợ ồ ặ ả ưở ủ ỗ ổ ướ ế ả ự  
hi n h p đ ng đ c h ch toán nh  m t thay đ i c tính k  toán. Nh ng c tính đãệ ợ ồ ượ ạ ư ộ ổ ướ ế ữ ướ  
thay đ i đ c s  d ng trong vi c xác đ nh doanh thu và chi phí đ c ghi nh n trongổ ượ ử ụ ệ ị ượ ậ  
báo cáo k t qu  kinh doanh trong kỳ x y ra s  thay đ i đó ho c trong các kỳ tiế ả ả ự ổ ặ ếp theo 
(đo n 36).ạ

13. Chu n m c s  16 - Chi phí đi vayẩ ự ố
13.1. Chi phí đi vay bao g m: (Đo n 04)ồ ạ
- Lãi ti n vay ng n h n, lãi ti n vay dài h n, k  c  lãi ti n vayề ắ ạ ề ạ ể ả ề  trên các kho nả  

th u chi;ấ
- Ph n phân b  các kho n chi t kh u ho c ph  tr i phát sinh liên quan  ầ ổ ả ế ấ ặ ụ ộ đ nế  

nh ng kho n vay do phát hành trái phi u;ữ ả ế
- Ph n phân b  các kho n chi phí ph  phát sinh liên quan t i quá trình làm thầ ổ ả ụ ớ ủ 

t c vay;ụ
- Chi phí tài chính c a tài s n thuê tài chính.ủ ả
13.2. Ghi nh n chi phí đi vayậ
- Chi phí đi vay ph i ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ khi phátả ậ ả ấ  

sinh, tr  khi đ c v n hoá theo quy đ nh t i đo n 07 (đo n 06).ừ ượ ố ị ạ ạ ạ
- Chi phí đi vay liên quan tr c ti p đ n vi c đ u t  xây d ng ho c s n xu t tàiự ế ế ệ ầ ư ự ặ ả ấ  

s n d  dang đ c tính vào giá tr  c a tài s n đó (đ c v n hoá) khi có đ  các đi uả ở ượ ị ủ ả ượ ố ủ ề  
ki n quy đ nh trong chu n m c này. ệ ị ẩ ự

- Các h ng d n chi ti t v  ghi nh n chi phí đi vay đ c quy đ nh trong đo nướ ẫ ế ề ậ ượ ị ạ  
08.

13.3. Xác đ nh chi phí đi vay đ c v n hoáị ượ ố
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- Tr ng h p kho n v n vay riêng bi t ch  s  d ng cho m c đích đ u t  xâyườ ợ ả ố ệ ỉ ử ụ ụ ầ ư  
d ng ho c s n xu t m t tài s n d  dang thì chi phí đi vay có đ  đi u ki n v n hoá choự ặ ả ấ ộ ả ở ủ ề ệ ố  
tài s n d  dang đó s  đ c xác đ nh là chi phí đi vay th c t  phát sinh t  các kho n vayả ở ẽ ượ ị ự ế ừ ả  
tr  (-) đi các kho n thu nh p phát sinh t  ho t đ ng đ u t  t m th i c a các kho n vayừ ả ậ ừ ạ ộ ầ ư ạ ờ ủ ả  
này (đo n 09).ạ

- Tr ng h p phát sinh các kho n v n vay chung, trong đó có s  d ng cho m cườ ợ ả ố ử ụ ụ  
đích đ u t  xây d ng ho c s n xu t m t tài s n d  dang thì s  chi phí đi vay có đầ ư ự ặ ả ấ ộ ả ở ố ủ 
đi u ki n v n hoá trong m i kỳ k  toán đ c xác đ nh theo t  l  v n hoá đ i v i chiề ệ ố ỗ ế ượ ị ỷ ệ ố ố ớ  
phí lu  k  bình quân gia quy n phát sinh cho vi c đ u t  xây d ng ho c s n xu t tàiỹ ế ề ệ ầ ư ự ặ ả ấ  
s n đó. T  l  v n hoá đ c tính theo t  l  lãi su t bình quân gia quy n c a các kho nả ỷ ệ ố ượ ỷ ệ ấ ề ủ ả  
vay ch a tr  trong kỳ c a doanh nghi p, ngo i tr  các kho n vay riêng bi t ph c vư ả ủ ệ ạ ừ ả ệ ụ ụ 
cho m c đích có m t tài s n d  dang. Chi phí đi vay đ c v n hoá trong kỳ không đ cụ ộ ả ở ượ ố ượ  
v t quá t ng s  chi phí đi vay phát sinh trong kỳ đó (đo n 11).ượ ổ ố ạ

Các h ng d n c  th  v  vi c xác đ nh chi phí đi vay đ c v n hoá đ c quyướ ẫ ụ ể ề ệ ị ượ ố ượ  
đ nh trong các đo n 10 và 12.ị ạ

13.4. Th i đi m b t đ u v n hoáờ ể ắ ầ ố

V n hoá chi phí đi vay vào giá tr  tài s n d  dang đ c b t đ u khi tho  mãnố ị ả ở ượ ắ ầ ả  
đ ng th i các đi u ki n sau: (đo n 13)ồ ờ ề ệ ạ

- Các chi phí cho vi c đ u t  xây d ng ho c s n xu t tài s n d  dang b t đ uệ ầ ư ự ặ ả ấ ả ở ắ ầ  
phát sinh;

- Các chi phí đi vay phát sinh;

- Các ho t đ ng c n thi t trong vi c chu n b  đ a tài s n d  dang vào s  d ngạ ộ ầ ế ệ ẩ ị ư ả ở ử ụ  
ho c bán đang đ c ti n hành.ặ ượ ế

Các h ng d n c  th  v  vi c xác đ nh th i đi m b t đ u v n hoá đ c quyướ ẫ ụ ể ề ệ ị ờ ể ắ ầ ố ượ  
đ nh trong các đo n 14 và 15.ị ạ

13.5. T m ng ng v n hoáạ ừ ố

Vi c v n hoá chi phí đi vay s  đ c t m ng ng l i trong các giai đo n mà quáệ ố ẽ ượ ạ ừ ạ ạ  
trình đ u t  xây d ng ho c s n xu t tài s n d  dang b  gián đo n, tr  khi s  gián đo nầ ư ự ặ ả ấ ả ở ị ạ ừ ự ạ  
đó là c n thi t (đo n 16)ầ ế ạ .

13.6. Ch m d t vi c v n hoáấ ứ ệ ố

- Vi c v n hoá chi phí đi vay s  ch m d t khi các ho t đ ng ch  y u c n thi tệ ố ẽ ấ ứ ạ ộ ủ ế ầ ế  
cho vi c chu n b  đ a tài s n d  dang vào s  d ng ho c bán đã hoàn thành. Chi phí điệ ẩ ị ư ả ở ử ụ ặ  
vay phát sinh sau đó s  đ c ghi nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ khi phátẽ ượ ậ ả ấ  
sinh (đo n 18).ạ

- Khi quá trình đ u t  xây d ng tài s n d  dang hoàn thành theo t ng b  ph n vàầ ư ự ả ở ừ ộ ậ  
m i b  ph n có th  s  d ng đ c trong khi v n ti p t c quá trình đ u t  xây d ng cácỗ ộ ậ ể ử ụ ượ ẫ ế ụ ầ ư ự  
b  ph n khác, thì vi c v n hoá các chi phí đi vay s  ch m d t khi t t c  các ho t đ ngộ ậ ệ ố ẽ ấ ứ ấ ả ạ ộ  
ch  y u c n thi t cho vi c chu n b  đ a t ng b  ph n vào s  d ng ho c bán đã hoànủ ế ầ ế ệ ẩ ị ư ừ ộ ậ ử ụ ặ  
thành (đo n 20).ạ

Các h ng d n chi ti t v  ch m d t vi c v n hoá đ c quy đ nh trong các đo nướ ẫ ế ề ấ ứ ệ ố ượ ị ạ  
19 và 21.

14. Chu n m c s  17 - Thu  thu nh p doanh nghi pẩ ự ố ế ậ ệ
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14.1. C  s  tính thu  thu nh p doanh nghi pơ ở ế ậ ệ

- C  s  tính thu  thu nh p c a m t tài s n hay n  ph i tr  là giá tr  tính cho tàiơ ở ế ậ ủ ộ ả ợ ả ả ị  
s n ho c n  ph i tr  cho m c đích xác đ nh thu  thu nh p doanh nghi p.ả ặ ợ ả ả ụ ị ế ậ ệ

+ C  s  tính thu  thu nh p c a m t tài s nơ ở ế ậ ủ ộ ả : Là giá tr  s  đ c kh u tr  choị ẽ ượ ấ ừ  
m c đích thu  thu nh p, đ c tr  kh i các l i ích kinh t  mà doanh nghi p s  nh nụ ế ậ ượ ừ ỏ ợ ế ệ ẽ ậ  
đ c và ph i ch u thu  thu nh p khi giá tr  ghi s  c a tài s n đó đ c thu h i. N uượ ả ị ế ậ ị ổ ủ ả ượ ồ ế  
nh ng l i ích kinh t  này khi nh n đ c mà không ph i ch u thu  thu nh p thì c  sữ ợ ế ậ ượ ả ị ế ậ ơ ở 
tính thu  thu nh p c a tài s n đó b ng giá tr  ghi s  c a nó (đo n 04).ế ậ ủ ả ằ ị ổ ủ ạ

+ C  s  tính thu  thu nh p c a m t kho n n  ph i trơ ở ế ậ ủ ộ ả ợ ả ả: Là giá tr  ghi s  c a nóị ổ ủ  
tr  đi (-) giá tr  s  đ c kh u tr  cho m c đích thu  thu nh p c a kho n n  ph i trừ ị ẽ ượ ấ ừ ụ ế ậ ủ ả ợ ả ả 
đó trong các kỳ t ng lai.  Tr ng h p doanh thu nh n tr c, c  s  tính thu  c aươ ườ ợ ậ ướ ơ ở ế ủ  
kho n n  ph i tr  phát sinh là giá tr  ghi s  c a nó, tr  đi ph n giá tr  c a doanh thu đóả ợ ả ả ị ổ ủ ừ ầ ị ủ  
s  đ c ghi nh n nh ng không ph i ch u thu  thu nh p trong t ng lai (đo n 05).ẽ ượ ậ ư ả ị ế ậ ươ ạ

Các ví d  c  th  và h ng d n chi ti t v  vi c nh n bi t v  c  s  tính thuụ ụ ể ướ ẫ ế ề ệ ậ ế ề ơ ở ế 
c a m t tài s n và c a m t kho n n  ph i tr  đ c nêu trong các đo n t  04-07.ủ ộ ả ủ ộ ả ợ ả ả ượ ạ ừ

14.2. Ghi nh n thu  thu nh p hi n hành ph i tr  và tài s n thu  thu nh pậ ế ậ ệ ả ả ả ế ậ  
hi n hànhệ

Thu  thu nh p hi n hành c a kỳ hi n t i và các kỳ tr c, n u ch a n p, ph iế ậ ệ ủ ệ ạ ướ ế ư ộ ả  
đ c ghi nh n là n  ph i tr . N u giá tr  đã n p trong kỳ hi n t i và các kỳ tr c v tượ ậ ợ ả ả ế ị ộ ệ ạ ướ ượ  
quá s  ph i n p cho các kỳ đó, thì ph n giá tr  n p th a s  đ c ghi nh n là tài s nố ả ộ ầ ị ộ ừ ẽ ượ ậ ả  
(đo n 08).ạ

14.3.  Ghi nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  và tài s n thu  thu nh pậ ế ậ ạ ả ả ả ế ậ  
hoãn l iạ

Chênh l ch t m th i là kho n chênh l ch gi a giá tr  ghi s  c a các kho n m cệ ạ ờ ả ệ ữ ị ổ ủ ả ụ  
tài s nả  hay n  ph i tr  trong B ng Cân đ i k  toán và c  s  tính thu  thu nh p c a cácợ ả ả ả ố ế ơ ở ế ậ ủ  
kho n m c này. Chênh l ch t m th i có th  là: Chênh l ch t m th i ph i ch u thu  thuả ụ ệ ạ ờ ể ệ ạ ờ ả ị ế  
nh p doanh nghi p ho c chênh l ch t m th i đ c kh u tr .ậ ệ ặ ệ ạ ờ ượ ấ ừ

a) Chênh l ch t m th i ph i ch u thu  thu nh p doanh nghi pệ ạ ờ ả ị ế ậ ệ
- Chênh l ch t m th i ph i ch u thu  thu nh p doanh nghi p: Là các kho nệ ạ ờ ả ị ế ậ ệ ả  

chênh l ch t m th i làm phát sinh thu nh p ch u thu  khi xác đ nh thu nh p ch u thuệ ạ ờ ậ ị ế ị ậ ị ế 
thu nh p doanh nghi p trong t ng lai khi mà giá tr  ghi s  c a các kho n m c tài s nậ ệ ươ ị ổ ủ ả ụ ả  
ho c n  ph i tr  liên quan đ c thu h i hay đ c thanh toán (đo n 03).ặ ợ ả ả ượ ồ ượ ạ

- Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  ph i đ c ghi nh n cho t t c  các kho nế ậ ạ ả ả ả ượ ậ ấ ả ả  
chênh l ch t m th i ch u thu , tr  khi n  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh tệ ạ ờ ị ế ừ ợ ế ậ ạ ả ả ừ 
ghi nh n ban đ u c a m t tài s n hay n  ph i tr  c a m t giao d ch mà giao d ch nàyậ ầ ủ ộ ả ợ ả ả ủ ộ ị ị  
không có nh h ng đ n l i nhu n k  toán ho c l i nhu n tính thu  thu nh p (ho c lả ưở ế ợ ậ ế ặ ợ ậ ế ậ ặ ỗ 
tính thu ) t i th i đi m phát sinh giao d ch (đo n 09).ế ạ ờ ể ị ạ

Các h ng d n c  th  v  vi c xác đ nh chêch l ch t m th i ph i ch u thu  thuướ ẫ ụ ể ề ệ ị ệ ạ ờ ả ị ế  
nh p đ c đ  c p trong các đo n t  10-12.ậ ượ ề ậ ạ ừ

b) Chênh l ch t m th i đ c kh u trệ ạ ờ ượ ấ ừ
- Chênh l ch t m th i đ c kh u tr : Là các kho n chênh l ch t m th i làmệ ạ ờ ượ ấ ừ ả ệ ạ ờ  

phát sinh các kho n đ c kh u tr  khi xác đ nh thu nh p ch u thu  thu nh p doanhả ượ ấ ừ ị ậ ị ế ậ  
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nghi p trong t ng lai khi mà giá tr  ghi s  c a các kho n m c tài s n ho c n  ph i trệ ươ ị ổ ủ ả ụ ả ặ ợ ả ả 
liên quan đ c thu h i hay đ c thanh toán (đo n 03).ượ ồ ượ ạ

- Tài s n thu  thu nh p hoãn l i c n đ c ghi nh n cho t t c  các chênh l chả ế ậ ạ ầ ượ ậ ấ ả ệ  
t m th i đ c kh u tr , khi ch c ch n trong t ng lai s  có l i nhu n tính thu  đ  sạ ờ ượ ấ ừ ắ ắ ươ ẽ ợ ậ ế ể ử 
d ng nh ng chênh l ch t m th i đ c kh u tr  này, ngo i tr  tài s n thu  hoãn l iụ ữ ệ ạ ờ ượ ấ ừ ạ ừ ả ế ạ  
phát sinh t  ghi nh n ban đ u c a m t tài s n ho c n  ph i tr  t  m t giao d ch màừ ậ ầ ủ ộ ả ặ ợ ả ả ừ ộ ị  
giao d ch này không có nh h ng đ n l i nhu n k  toán ho c l i nhu n tính thu  thuị ả ưở ế ợ ậ ế ặ ợ ậ ế  
nh p (l  tính thu ) t i th i đi m giao d ch (đo n 13).ậ ỗ ế ạ ờ ể ị ạ

         Các h ng d n chi ti t v  vi c xác đ nh chênh l ch t m th i đ c kh u tr  vàướ ẫ ế ề ệ ị ệ ạ ờ ượ ấ ừ  
ghi nh n tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c quy đ nh trong các đo n t  14-20.ậ ả ế ậ ạ ượ ị ạ ừ

c) Các kho n l  tính thu  và các kho n u đãi thu  ch a s  d ngả ỗ ế ả ư ế ư ử ụ

- Tài s n thu  thu nh p hoãn l i c n đ c ghi nh n cho giá tr  đ c kh u trả ế ậ ạ ầ ượ ậ ị ượ ấ ừ 
chuy n sang các kỳ sau c a các kho n l  tính thu  và các kho n u đãi thu  ch a sể ủ ả ỗ ế ả ư ế ư ử 
d ng trong ph m vi ch c ch n có đ  l i nhu n tính thu  trong t ng lai đ  s  d ngụ ạ ắ ắ ủ ợ ậ ế ươ ể ử ụ  
các kho n l  tính thu  và các u đãi thu  ch a s  d ng đó (đo n 21).ả ỗ ế ư ế ư ử ụ ạ

- Đi u ki n ghi nh n tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh t  giá tr  đ cề ệ ậ ả ế ậ ạ ừ ị ượ  
kh u tr  chuy n sang c a các kho n l  tính thu  và các kho n u đãi thu  ch a sấ ừ ể ủ ả ỗ ế ả ư ế ư ử 
d ng đ c h ng d n c  th  trong các đo n 22 và 23.ụ ượ ướ ẫ ụ ể ạ

d) Tài s n thu  thu nh p hoãn l i ch a đ c ghi nh n ả ế ậ ạ ư ượ ậ c n ph i đánh giá l i t iầ ả ạ ạ  
các ngày k t thúc niên đ  k  toán theo quy đ nh t i đo n 24.ế ộ ế ị ạ ạ

đ) Kho n đ u t  vào công ty con, chi nhánh, công ty liên k t và các kho n v nả ầ ư ế ả ố  
góp liên doanh

 - Doanh nghi p ph i ghi nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  cho t t c  cácệ ả ậ ế ậ ạ ả ả ấ ả  
chênh l ch t m th i ch u thu  g n li n v i các kho n đ u t  vào công ty con, chiệ ạ ờ ị ế ắ ề ớ ả ầ ư  
nhánh, công ty liên k t và các kho n v n góp liên doanh, tr  khi đáp ng đ c c  2ế ả ố ừ ứ ượ ả  
đi u ki n sau (đo n 25): ề ệ ạ

+ Công ty m , nhà đ u t  ho c bên liên doanh có kh  năng ki m soát th i gianẹ ầ ư ặ ả ể ờ  
hoàn nh p kho n chênh l ch t m th i; ậ ả ệ ạ ờ

+ Ch c ch n kho n chênh l ch t m th i s  không đ c hoàn nh p trong t ngắ ắ ả ệ ạ ờ ẽ ượ ậ ươ  
lai có th  d  đoán đ c.ể ự ượ

- Doanh nghi p c n ph i ghi nh n tài s n thu  thu nh p hoãn l i cho t t c  cácệ ầ ả ậ ả ế ậ ạ ấ ả  
chênh l ch t m th i đ c kh u tr  phát sinh t  các kho n đ u t  vào các công ty con,ệ ạ ờ ượ ấ ừ ừ ả ầ ư  
chi nhánh, công ty liên k t và các kho n v n góp liên doanh khi ch c ch n là:ế ả ố ắ ắ

+ Chênh l ch t m th i s  hoàn nh p trong t ng lai có th  d  đoán đ c; vàệ ạ ờ ẽ ậ ươ ể ự ượ

+ Có l i nhu n ch u thu  đ  s  d ng đ c kho n chênh l ch t m th i đó (đo nợ ậ ị ế ể ử ụ ượ ả ệ ạ ờ ạ  
30).

Các h ng d n c  th  v  vi c ghi nh n tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinhướ ẫ ụ ể ề ệ ậ ả ế ậ ạ  
t  các kho n đ u t  vào các công ty con, chi nhánh, công ty liên k t và các kho n gópừ ả ầ ư ế ả  
v n liên doanh đ c quy đ nh trong các đo n  t  26-29 và 31.ố ượ ị ạ ừ

14.4. Xác đ nh giá tr  c a thu  thu nh p hi n hành ph i n p, tài s n thuị ị ủ ế ậ ệ ả ộ ả ế  
thu nh p hoãn l i và thu  thu nh p hoãn l i ph i trậ ạ ế ậ ạ ả ả
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- Thu  thu nh p hi n hành ph i n p (ho c tài s n thu  thu nh p hi n hành) choế ậ ệ ả ộ ặ ả ế ậ ệ  
năm hi n hành và các năm tr c đ c xác đ nh b ng giá tr  d  ki n ph i n p choệ ướ ượ ị ằ ị ự ế ả ộ  
(ho c thu h i t ) c  quan thu , s  d ng các m c thu  su t (và các lu t thu ) có hi uặ ồ ừ ơ ế ử ụ ứ ế ấ ậ ế ệ  
l c t i ngày k t thúc niên đ  k  toán (đo n 32).ự ạ ế ộ ế ạ

- Tài s n thu  thu nh p hoãn l i và thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  c n đ cả ế ậ ạ ế ậ ạ ả ả ầ ượ  
xác đ nh theo thu  su t d  tính s  áp d ng cho năm tài s n đ c thu h i hay n  ph iị ế ấ ự ẽ ụ ả ượ ồ ợ ả  
tr  đ c thanh toán, d a trên các m c thu  su t (và các lu t thu ) có hi u l c t i ngàyả ượ ự ứ ế ấ ậ ế ệ ự ạ  
k t thúc niên đ  k  toán (đo n 33).ế ộ ế ạ

- Vi c xác đ nh giá tr  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  và tài s n thu  thu nh pệ ị ị ế ậ ạ ả ả ả ế ậ  
hoãn l i ph i ph n nh các nh h ng v  thu  theo đúng cách th c thu h i ho c thanhạ ả ả ả ả ưở ề ế ứ ồ ặ  
toán giá tr  ghi s  c a các kho n m c tài s n và n  ph i tr  mà doanh nghi p d  ki nị ổ ủ ả ụ ả ợ ả ả ệ ự ế  
t i ngày k t thúc niên đ  k  toán (đo n 35).ạ ế ộ ế ạ

- Tài s n thu  thu nh p hoãn l i và n  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  khôngả ế ậ ạ ợ ế ậ ạ ả ả  
đ c chi t kh u (đo n 36).ượ ế ấ ạ

- Giá tr  ghi s  c a tài s n thu  thu nh p hoãn l i ph i đ c xem xét l i vàoị ổ ủ ả ế ậ ạ ả ượ ạ  
ngày k t thúc niên đ  k  toán. Doanh nghi p ph i gi m giá tr  ghi s  c a tài s n thuế ộ ế ệ ả ả ị ổ ủ ả ế 
thu nh p hoãn l i đ n m c đ m b o ch c ch n có đ  l i nhu n tính thu  cho phép l iậ ạ ế ứ ả ả ắ ắ ủ ợ ậ ế ợ  
ích c a m t ph n ho c toàn b  tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c s  d ng. Cácủ ộ ầ ặ ộ ả ế ậ ạ ượ ử ụ  
kho n ghi gi m này c n ph i hoàn nh p khi xác đ nh ch c ch n có đ  l i nhu n tínhả ả ầ ả ậ ị ắ ắ ủ ợ ậ  
thu  (đo n 38).ế ạ

14.5. Ghi nh n thu  thu nh p hi n hành và thu  thu nhâp hoãn l iậ ế ậ ệ ế ạ

* Báo cáo K t qu  ho t đ ng kinh doanh:  ế ả ạ ộ

Thu  thu nh p hi n hành và thu  thu nh p hoãn l i đ c ghi nh n là thu nh pế ậ ệ ế ậ ạ ượ ậ ậ  
hay chi phí đ  tính lãi, l  c a kỳ phát sinh, ngo i tr  tr ng h p thu  thu nh p phátể ỗ ủ ạ ừ ườ ợ ế ậ  
sinh t  m t giao d ch ho c s  ki n đ c ghi nh n tr c ti p vào v n ch  s  h u trongừ ộ ị ặ ự ệ ượ ậ ự ế ố ủ ở ữ  
cùng kỳ hay m t kỳ khác (xem các đo n t  43 đ n 47) (đo nộ ạ ừ ế ạ  40).

Các h ng d n c  th  v  vi c ghi nh n thu  thu nh p hi n hành và thu  thuướ ẫ ụ ể ề ệ ậ ế ậ ệ ế  
nh p hoãn l i đ c quy đ nh trong các đo n 41 và 42.ậ ạ ượ ị ạ

* Các kho n m c ghi th ng vào v n ch  s  h u:ả ụ ẳ ố ủ ở ữ

- Thu  thu nh p hi n hành và thu  thu nh p hoãn l i ph i đ c ghi th ng vàoế ậ ệ ế ậ ạ ả ượ ẳ  
v n ch  s  h u n u kho n thu  đó có liên quan đ n các kho n m c đ c ghi th ngố ủ ở ữ ế ả ế ế ả ụ ượ ẳ  
vào v n ch  s  h u trong cùng kỳ hay kỳ khác.ố ủ ở ữ

Các h ng d n c  th  v  xác đ nh các kho n thu  thu nh p hi n hành và thuướ ẫ ụ ể ề ị ả ế ậ ệ ế 
thu nh p hoãn l i liên quan đ n các kho n m c đ c ghi th ng vào v n ch  s  h uậ ạ ế ả ụ ượ ẳ ố ủ ở ữ  
đ c quy đ nh trong các đo n t  44-47.ượ ị ạ ừ

15. Chu n m c s  18 - Các kho n d  phòng, tài s n và n  ti m tàngẩ ự ố ả ự ả ợ ề

15.1. Phân bi t các kho n d  phòng và các kho n n  ph i tr  (đo n 08)ệ ả ự ả ợ ả ả ạ

- Các kho n n  ph i tr  ả ợ ả ả đ c xác đ nh g n nh  ch c ch n v  giá tr  và th iượ ị ầ ư ắ ắ ề ị ờ  
gian, nh : Ph i tr  cho ng i bán, ph i tr  thuê tài chính, ph i tr  cho ng i lao đ ng.ư ả ả ườ ả ả ả ả ườ ộ

- Các kho n d  phòng là các kho n n  ph i tr  chả ự ả ợ ả ả a ch c ch n v  giá tr  ho cư ắ ắ ề ị ặ  
th i gian nh  d  phòng b o hành s n ph m, b o hành giá tr  công trình xây d ng,…ờ ư ự ả ả ẩ ả ị ự
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15.2. M i quan h  gi a các kho n d  phòng và n  ti m tàng (đo n 09 và 10)ố ệ ữ ả ự ợ ề ạ

- T t c  các kho n d  phòng ấ ả ả ự đ u là n  ti m tàng (xem đo n 09).ề ợ ề ạ

- V  m t k  toán thì:ề ặ ế

+ Các kho n d  phòng ả ự đ c ghi nh n là các kho n n  ph i tr .ượ ậ ả ợ ả ả

+ Các kho n n  ti m tàng khôả ợ ề ng đ c ghi nh n là các kho n n  thông th ng.ượ ậ ả ợ ườ  
(Xem gi i thích đo n 10).ả ạ

15.3. Nguyên t c ghi nh nắ ậ

a) Nguyên t c ghi nh n các kho n d  phòngắ ậ ả ự

- M t kho n d  phòng ch  đ c ghi nh n khi tho  mãn các đi u ki n sau (đo nộ ả ự ỉ ượ ậ ả ề ệ ạ  
11):

+ Doanh nghi p có nghĩa v  n  hi n t i (nghĩa v  pháp lý ho c nghĩa v  liênệ ụ ợ ệ ạ ụ ặ ụ  
đ i) do k t qu  t  m t s  ki n đã x y ra;ớ ế ả ừ ộ ự ệ ả

+ S  gi m sút v  nh ng l i ích kinh t  có th  x y ra d n đ n vi c yêu c u ph iự ả ề ữ ợ ế ể ả ẫ ế ệ ầ ả  
thanh toán nghĩa v  n ; vàụ ợ

+ Đ a ra đ c m t c tính đáng tin c y v  giá tr  c a nghĩa v  n  đó (đo nư ượ ộ ướ ậ ề ị ủ ụ ợ ạ  
11).

Các quy đ nh c  th  v  xác đ nh nghĩa v  n , các s  ki n đã x y ra, s  gi m sútị ụ ể ề ị ụ ợ ự ệ ả ự ả  
l i ích kinh t  có th  x y ra và c tính đáng tin c y v  nghĩa v  n  ph i tr  đ c đợ ế ể ả ướ ậ ề ụ ợ ả ả ượ ề 
c p trong các đo n t  12 -22.ậ ạ ừ

b) Nguyên t c ghi nh n n  ti m tàng và tài s n ti m tàngắ ậ ợ ề ả ề

Doanh nghi p không đ c ghi nh n m t kho n n  ti m tàng (đo n 23) và khôngệ ượ ậ ộ ả ợ ề ạ  
đ c ghi nh n m t tài s n ti m tàng (đo n 27).ượ ậ ộ ả ề ạ

Các h ng d n c  th  v  vi c thuy t minh các kho n n  ti m tàng và tài s nướ ẫ ụ ể ề ệ ế ả ợ ề ả  
ti m tàng đ c quy đ nh trong các đo n t  24 đ n 26 và t  28 đ n 31.ề ượ ị ạ ừ ế ừ ế

15.4. Xác đ nh giá tr  các kho n d  phòngị ị ả ự

a) Giá tr  c tính h p lýị ướ ợ

- Giá tr  ghi nh n m t kho n d  phòng ph i là giá tr  đ c c tính h p lý nh tị ậ ộ ả ự ả ị ượ ướ ợ ấ  
v  kho n ti n s  ph i chi đ  thanh toán nghĩa v  n  hi n t i t i ngày k t thúc kỳ kề ả ề ẽ ả ể ụ ợ ệ ạ ạ ế ế 
toán năm (đo n 32).ạ

- Các h ng d n c  th  v  vi c xác đ nh giá tr  c tính h p lý m t kho n dướ ẫ ụ ể ề ệ ị ị ướ ợ ộ ả ự 
phòng đ c quy đ nh trong các đo n t  33-37.ượ ị ạ ừ

b) R i ro và các y u t  không ch c ch n ủ ế ố ắ ắ t n t i xung quanh các s  ki n và cácồ ạ ự ệ  
tr ng h p ph i đ c xem xét khi xác đ nh giá tr  c tính h p lý nh t cho m t kho nườ ợ ả ượ ị ị ướ ợ ấ ộ ả  
d  phòng (đo n 38).ự ạ

c) Giá tr  hi n t iị ệ ạ

- N u nh h ng v  giá trế ả ưở ề ị c n đ c xác đ nh là giá tr  hi n t i c a kho n chiầ ượ ị ị ệ ạ ủ ả  
phí d  tính đ  thanh toán nghĩa v  n  (đo n 41).ự ể ụ ợ ạ

- T  l  chi t kh u ph i là t  l  tr c thu  và ph n nh rõ nh ng c tính trênỷ ệ ế ấ ả ỷ ệ ướ ế ả ả ữ ướ  
th  tr ng hi n t i v  giá tr  th i gian c a ti n và r i ro c  th  c a kho n n  đó. T  lị ườ ệ ạ ề ị ờ ủ ề ủ ụ ể ủ ả ợ ỷ ệ 
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chi t kh u không đ c ph n ánh r i ro đã tính đ n c a giá tr  c tính lu ng ti n trongế ấ ượ ả ủ ế ủ ị ướ ồ ề  
t ng lai (đo n 43).ươ ạ

d) Các s  ki n x y ra trong t ng laiự ệ ả ươ

Nh ng s  ki n x y ra trong t ng lai có th  nh h ng đ n giá tr  đã c tínhữ ự ệ ả ươ ể ả ưở ế ị ướ  
đ  thanh toán nghĩa v  n  thì ph i đ c ph n ánh vào giá tr  c a kho n d  phòng khiể ụ ợ ả ượ ả ị ủ ả ự  
có đ  d u hi u cho th y các s  ki n đó s  x y raủ ấ ệ ấ ự ệ ẽ ả  (đo n 44).ạ

Các h ng d n c  th  v  vi c xem xét các s  ki n trong t ng lai khi đánh giáướ ẫ ụ ể ề ệ ự ệ ươ  
các kho n d  phòng đ c đ  c p trong các đo n 45 và 46.ả ự ượ ề ậ ạ

đ) Thanh lý tài s n d  tínhả ự

Lãi t  ho t đ ng thanh lý tài s n d  tính không đ c xét đ n khi xác đ nh giá trừ ạ ộ ả ự ượ ế ị ị 
c a kho n  d  phòngủ ả ự  (đo n 47).ạ

15.5. Các kho n b i hoànả ồ

- Khi m t ph n hay toàn b  chi phí đ  thanh toán m t kho n d  phòng d  tínhộ ầ ộ ể ộ ả ự ự  
đ c bên khác b i hoàn thì kho n b i hoàn này ch  đ c ghi nh n khi doanh nghi pượ ồ ả ồ ỉ ượ ậ ệ  
ch c ch n s  nh n đ c kho n b i hoàn đó. Kho n b i hoàn này ph i đ c ghi nh nắ ắ ẽ ậ ượ ả ồ ả ồ ả ượ ậ  
nh  m t tài s n riêng bi t. Giá tr  ghi nh n c a kho n b i hoàn không đ c v t quáư ộ ả ệ ị ậ ủ ả ồ ượ ượ  
giá tr  kho n d  phòng (đo n 49).ị ả ự ạ

- Trong Báo cáo KQHĐKD, chi phí liên quan đ n kho n d  phòng có th  đ cế ả ự ể ượ  
trình bày theo giá tr  sau khi tr  giá tr  kho n b i hoàn đ c ghi nh n (đo n 50).ị ừ ị ả ồ ượ ậ ạ

15.6. Thay đ i các kho n d  phòngổ ả ự

- Các kho n d  phòng ph i đ c xem xét l i và đi u ch nh t i ngày k t thúc kỳả ự ả ượ ạ ề ỉ ạ ế  
k  toán năm đ  ph n ánh c tính h p lý nh t  th i đi m hi n t i. N u doanh nghi pế ể ả ướ ợ ấ ở ờ ể ệ ạ ế ệ  
ch c ch n không ph i ch u s  gi m sút v  l i ích kinh t  do không ph i chi tr  nghĩaắ ắ ả ị ự ả ề ợ ế ả ả  
v  n  thì kho n d  phòng đó ph i đ c hoàn nh p (đo n 55).ụ ợ ả ự ả ượ ậ ạ

- Khi s  d ng ph ng pháp chi t kh u, giá tr  ghi s  c a m t kho n d  phòngử ụ ươ ế ấ ị ổ ủ ộ ả ự  
tăng lên trong m i kỳ k  toán năm đ  ph n ánh nh h ng c a y u t  th i gian. Ph nỗ ế ể ả ả ưở ủ ế ố ờ ầ  
giá tr  tăng lên này ph i đ c ghi nh n là chi phí đi vay (đo n 56).ị ả ượ ậ ạ

15.7. S  d ng các kho n d  phòngử ụ ả ự

Ch  nên s  d ng m t kho n d  phòng cho nh ng chi phí mà kho n d  phòng đóỉ ử ụ ộ ả ự ữ ả ự  
đã đ c l p t  ban đ u (đo n 57)ượ ậ ừ ầ ạ .

15.8. Áp d ng các nguyên t c ghi nh n và xác đ nh giá trụ ắ ậ ị ị

a) Các kho n l  ho t đ ng trong t ng laiả ỗ ạ ộ ươ

Doanh nghi p không đ c ghi nh n kho n d  phòng cho các kho n l  ho tệ ượ ậ ả ự ả ỗ ạ  
đ ng trong t ng lai (đo n 59).ộ ươ ạ

b) Các h p đ ng có r i ro l nợ ồ ủ ớ

N u doanh nghi p có h p đ ng có r i ro l n, thì nghĩa v  n  hi n t i theo h pế ệ ợ ồ ủ ớ ụ ợ ệ ạ ợ  
đ ng ph i đ c ghi nh n và đánh giá nh  m t kho n d  phòng (đo n 62).ồ ả ượ ậ ư ộ ả ự ạ

Các h ng d n chi ti t cho vi c ghi nh n kho n d  phòng liên quan đ n cácướ ẫ ế ệ ậ ả ự ế  
h p đ ng có r i ro l n đ c quy đ nh trong các đo n t  63-65.ợ ồ ủ ớ ượ ị ạ ừ

c) Tái c  c u doanh nghi pơ ấ ệ
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Khi ti n hành tái c  c u doanh nghi p thì nghĩa v  liên đ i ch  phát sinh khiế ơ ấ ệ ụ ớ ỉ  
(đo n 68): ạ

 - Có k  ho ch chính th c, c  th  đ  xác đ nh rõ vi c tái c  c u doanh nghi p,ế ạ ứ ụ ể ể ị ệ ơ ấ ệ  
trong đó ph i tho  mãn ít nh t 5 n i dung sau:ả ả ấ ộ

+ Thay đ i toàn b  ho c m t ph n ho t đ ng kinh doanh;ổ ộ ặ ộ ầ ạ ộ

+ Các v  trí quan tr ng b  nh h ng;ị ọ ị ả ưở

+ V  trí, nhi m v  và s  l ng nhân viên c tính s  đ c nh n b i th ng khiị ệ ụ ố ượ ướ ẽ ượ ậ ồ ườ  
h  bu c ph i thôi vi c;ọ ộ ả ệ

+ Các kho n chi phí s  ph i chi tr ; vàả ẽ ả ả

+ Khi k  ho ch đ c th c hi n.ế ạ ượ ự ệ

- Đ a danh sách ch  th  ch c ch n b  nh h ng; th c hi n k  ho ch tái cư ủ ể ắ ắ ị ả ưở ự ệ ế ạ ơ 
c u ho c thông báo các v n đ  quan tr ng đ n nh ng ch  th  b  nh h ng c a vi cấ ặ ấ ề ọ ế ữ ủ ể ị ả ưở ủ ệ  
tái c  c u (đo n 68).ơ ấ ạ

- Không có nghĩa v  n  phát sinh cho t i khi doanh nghi p ký cam k t nh ngụ ợ ớ ệ ế ượ  
bán, t c là khi doanh nghi p có h p đ ng nh ng bán hi n t i.ứ ệ ợ ồ ượ ệ ạ

- M t kho n d  phòng cho vi c tái c  c u ch  đ c d  tính cho nh ng chi phíộ ả ự ệ ơ ấ ỉ ượ ự ữ  
tr c ti p phát sinh t  ho t đ ng tái c  c u, đó là nh ng chi phí tho  mãn c  hai đi uự ế ừ ạ ộ ơ ấ ữ ả ả ề  
ki n:ệ

+ C n ph i có cho ho t đ ng tái c  c u; vàầ ả ạ ộ ơ ấ

+ Không liên quan đ n ho t đ ng th ng xuyên c a doanh nghi p (đo n 75).ế ạ ộ ườ ủ ệ ạ

Các h ng d n c  th  cho vi c ghi nh n kho n d  phòng liên quan đ n tái cướ ẫ ụ ể ệ ậ ả ự ế ơ 
c u doanh nghi p đ c quy đ nh trong các đo n 66, 67 và t  69-74 và t  76-78.ấ ệ ượ ị ạ ừ ừ

16. Chu n m c s  21 - Trình bày BCTCẩ ự ố

16.1. Yêu c u l p và trình bày BCTCầ ậ

- Trung th c và h p lýự ợ

- L a ch n và áp d ng chính sách k  toán phù h p v i quy đ nh c a t ng chu nự ọ ụ ế ợ ớ ị ủ ừ ẩ  
m c k  toán nh m đ m b o cung c p thông tin đáp ng các yêu c u sau (đo n 12-14):ự ế ằ ả ả ấ ứ ầ ạ

+ Thích h p v i nhu c u ra quy t đ nh kinh t  c a ng i s  d ng.ợ ớ ầ ế ị ế ủ ườ ử ụ

+ Đáng tin c y: Trình bày trung th c, h p lý tình hình tài chính, tình hình và k tậ ự ợ ế  
qu  kinh doanh c a doanh nghi p; ph n ánh đúng b n ch t kinh t  c a các giao d ch vàả ủ ệ ả ả ấ ế ủ ị  
s  ki n không ch  đ n thu n ph n ánh hình th c h p pháp c u chúng; trình bày kháchự ệ ỉ ơ ầ ả ứ ợ ả  
quan, không thiên v ; tuân th  các nguyên t c th n tr ng; trình bày đ y đ  trên m i khíaị ủ ắ ậ ọ ầ ủ ọ  
c nh tr ng y u. ạ ọ ế

16.2. Nguyên t c l p và trình bày BCTC,  g m:ắ ậ ồ

- Ho t đ ng liên t c (đo n 15-16)ạ ộ ụ ạ

- C  s  d n tích (đo n 17-18)ơ ở ồ ạ

- Nh t quán (đo n 19-20)ấ ạ

- Tr ng y u và t p h p (đo n 21-24)ọ ế ậ ợ ạ

- Bù tr  (đo n 25-29)ừ ạ
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- Có th  so sánh (đo n 30-32)ể ạ

16.3. K t c u và n i dung ch  y u c a BCTCế ấ ộ ủ ế ủ

a) Nh ng thông tin chung v  doanh nghi p c n ph i đ c trình bày trong t ngữ ề ệ ầ ả ượ ừ  
BCTC, g m (đo n 33):ồ ạ

- Tên và đ a ch  c a doanh nghi p báo cáo;ị ỉ ủ ệ

- Nêu rõ BCTC này là BCTC riêng c a doanh nghi p hay BCTC h p nh t c aủ ệ ợ ấ ủ  
t p đoàn;ậ

- Kỳ báo cáo;

- Ngày l p BCTC;ậ

- Đ n v  ti n t  dùng đ  l p BCTC (đo n 33).ơ ị ề ệ ể ậ ạ

b) Kỳ báo cáo

BCTC c a  doanh nghi p  ph i  đ c  l p  ít  nh t  cho  t ng  kỳ  k  toán  năm.ủ ệ ả ượ ậ ấ ừ ế  
Tr ng h p đ c bi t, m t doanh nghi p có th  thay đ i ngày k t thúc kỳ k  toán nămườ ợ ặ ệ ộ ệ ể ổ ế ế  
d n đ n vi c l p BCTC cho m t niên đ  k  toán có th  dài h n ho c ng n h n m tẫ ế ệ ậ ộ ộ ế ể ơ ặ ắ ơ ộ  
năm d ng l ch. Tr ng h p này doanh nghi p c n ph i nêu rõ (đo n 35):ươ ị ườ ợ ệ ầ ả ạ

- Lý do ph i thay đ i ngày k t thúc kỳ k  toán năm; vàả ổ ế ế

-  Các  s  li u  t ng  ng  nh m đ  so  sánh  đ c  trình  bày  trong  Báo  cáoố ệ ươ ứ ằ ể ượ  
KQHĐKD, báo cáo l u chuy n ti n t  và ph n thuy t minh BCTC có liên quan, trongư ể ề ệ ầ ế  
tr ng h p này là không th  so sánh đ c v i các s  li u c a niên đ  hi n t i.ườ ợ ể ượ ớ ố ệ ủ ộ ệ ạ

c) K t c u và n i dung B ng CĐKTế ấ ộ ả

- Phân bi t tài sệ ản (ho c n  ph i tr ) ng n h n, dài h n:ặ ợ ả ả ắ ạ ạ

+ Trong B ng CĐKT m i doanh nghi p ph i trình bày riêng bi t các tài s n vàả ỗ ệ ả ệ ả  
n  ph i tr  thành ng n h n và dài h n. Tr ng h p do tính ch t ho t đ ng doanhợ ả ả ắ ạ ạ ườ ợ ấ ạ ộ  
nghi p không th  phân bi t đ c gi a ng n h n và dài h n, thì các tài s n và n  ph iệ ể ệ ượ ữ ắ ạ ạ ả ợ ả  
tr  ph i đ c trình bày th  t  theo tính thanh kho n gi m d n (đo n 37).ả ả ượ ứ ự ả ả ầ ạ

+ V i c  hai ph ng pháp trình bày, đ i v i t ng kho n m c tài s n và n  ph iớ ả ươ ố ớ ừ ả ụ ả ợ ả  
tr , doanh nghi p ph i trình bày t ng s  ti n d  tính đ c thu h i ho c thanh toánả ệ ả ổ ố ề ự ượ ồ ặ  
trong vòng 12 tháng k  t  ngày k t thúc kỳ k  toán năm, s  ti n đ c thu h i ho cể ừ ế ế ố ề ượ ồ ặ  
thanh toán sau 12 tháng (đo n 38).ạ

- Tài s n ng n h n, dài h n.ả ắ ạ ạ

+ M t tài s n đ c x p vào lo i tài s n ng n h n, khi tài s n này (đo n 40):ộ ả ượ ế ạ ả ắ ạ ả ạ

. Đ c d  tính đ  bán ho c s  d ng trong khuôn kh  c a chu kỳ kinh doanhượ ự ể ặ ử ụ ổ ủ  
bình th ng c a doanh nghi p; ho cườ ủ ệ ặ

. Đ c n m gi  ch  y u cho m c đích th ng m i ho c cho m c đích ng nượ ắ ữ ủ ế ụ ươ ạ ặ ụ ắ  
h n và d  ki n thu h i ho c thanh toán trong vòng 12 tháng k  t  ngày k t thúc niênạ ự ế ồ ặ ể ừ ế  
đ ; ho cộ ặ

. Là ti n ho c tài s n t ng đ ng ti n mà vi c s  d ng không g p m t h nề ặ ả ươ ươ ề ệ ử ụ ặ ộ ạ  
ch  nào (đo n 40).ế ạ

+ T t c  các tài s n khác ngoài tài s n ng n h n đ c x p vào lo i tài s n dàiấ ả ả ả ắ ạ ượ ế ạ ả  
h n (đo n 41).ạ ạ
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- N  ph i tr  ng n h n, dài h nợ ả ả ắ ạ ạ

+ M t kho n n  ph i tr  đ c x p vào lo i n  ng n h n, khi kho n n  nàyộ ả ợ ả ả ượ ế ạ ợ ắ ạ ả ợ  
(đo n 44):ạ

. Đ c d  ki n thanh toán trong m t chu kỳ kinh doanh bình th ng c a doanhượ ự ế ộ ườ ủ  
nghi p; ho cệ ặ

. Đ c thanh toán trong vòng 12 tháng k  t  ngày k t thúc kỳ k  toán năm.ượ ể ừ ế ế

+ T t c  các kho n n  ph i tr  khác ngoài n  ph i tr  ng n h n đ c x p vàoấ ả ả ợ ả ả ợ ả ả ắ ạ ượ ế  
lo i n  ph i tr  dài h n (đo n 45).ạ ợ ả ả ạ ạ

Các h ng d n chi ti t v  vi c phân lo i n  ph i tr  ng n h n, dài h n đ cướ ẫ ế ề ệ ạ ợ ả ả ắ ạ ạ ượ  
quy đ nh trong các đo n 46-50.ị ạ

- Các thông tin ph i trình bày trong B ng CĐKT (đo n 51-55).ả ả ạ

+ B ng CĐKT ph i bao g m các kho n m c ch  y u sau đây (đo n 55):ả ả ồ ả ụ ủ ế ạ

- Ti n và các kho n t ng đ ng ti n;ề ả ươ ươ ề

- Các kho n đ u t  tài chính ng n h n;ả ầ ư ắ ạ

- Các kho n ph i thu th ng m i và ph i thu khác;ả ả ươ ạ ả

- Hàng t n kho;ồ

- Tài s n ng n h n khác;ả ắ ạ

- Tài s n c  đ nh h u hình;ả ố ị ữ

- Tài s n c  đ nh vô hình;ả ố ị

- Các kho n đ u t  tài chính dài h n;ả ầ ư ạ

- Chi phí xây d ng c  b n d  dang;ự ơ ả ở

- Tài s n dài h n khác;ả ạ

- Vay ng n h n;ắ ạ

- Các kho n ph i tr  th ng m i và ph i tr  ng n h n khác;ả ả ả ươ ạ ả ả ắ ạ

- Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c;ế ả ả ộ ướ

- Các kho n vay dài h n và n  ph i tr  dài h n khác;ả ạ ợ ả ả ạ

- Các kho n d  phòng;ả ự

- Ph n s  h u c a c  đông thi u s ;ầ ở ữ ủ ổ ể ố

- V n góp;ố

- Các kho n d  tr ;ả ự ữ

- L i nhu n ch a phân ph i (đo n 51). ợ ậ ư ố ạ

Các kho n m c b  sung, các tiêu đ  và s  c ng chi ti t c n ph i đ c trình bàyả ụ ổ ề ố ộ ế ầ ả ượ  
trong B ng CĐKT khi m t chu n m c k  toán khác yêu c u ho c khi vi c trình bày đóả ộ ẩ ự ế ầ ặ ệ  
là c n thi t đ  đáp ng yêu c u ph n ánh trung th c và h p lý v  tình hình tài chínhầ ế ể ứ ầ ả ự ợ ề  
c a doanh nghi p (đo n 52).ủ ệ ạ

Các h ng d n chi ti t v  vi c trình bày các y u t  thông tin trên B ng CĐKTướ ẫ ế ề ệ ế ố ả  
đ c quy đ nh t i đo n 53.ượ ị ạ ạ
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- Các thông tin ph i đ c trình bày trong B ng CĐKT ho c trong B n thuy tả ượ ả ặ ả ế  
minh BCTC.

+ Doanh nghi p ph i trình bày trong B ng CĐKT ho c trong B n thuy t minhệ ả ả ặ ả ế  
BCTC vi c phân lo i chi ti t b  sung các kho n m c đ c trình bày, s p x p phù h pệ ạ ế ổ ả ụ ượ ắ ế ợ  
v i các ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. M i kho n m c c n đ c phân lo iớ ạ ộ ủ ệ ỗ ả ụ ầ ượ ạ  
chi ti t, n u c n, theo tính ch t; giá tr  các kho n ph i tr  và ph i thu t  công ty m , tế ế ầ ấ ị ả ả ả ả ừ ẹ ừ 
các công ty con, công ty liên k t và t  các bên liên quan khác c n ph i đ c trình bàyế ừ ầ ả ượ  
riêng r  (đo n 54).ẽ ạ

d) K t c u và n i dung c a Báo cáo KQHĐKDế ấ ộ ủ

- Các thông tin ph i trình bày trong ả Báo cáo KQHĐKD 

+ Báo cáo KQHĐKD ph i bao g m các kho n m c ch  y u sau đây (đo n 56):ả ồ ả ụ ủ ế ạ

- Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ;ấ ị ụ

- Các kho n gi m tr ; ả ả ừ

- Doanh thu thu n v  bán hàng và cung c p d ch v ;ầ ề ấ ị ụ

- Giá v n hàng bán;ố

- L i nhu n g p v  bán hàng và cung c p d ch v ;ợ ậ ộ ề ấ ị ụ

- Doanh thu ho t đ ng tài chính; ạ ộ

- Chi phí tài chính;

- Chi phí bán hàng;

- Chi phí qu n lý doanh nghi p;ả ệ

- Thu nh p khác;ậ

- Chi phí khác;

- Ph n s  h u trong lãi ho c l  c a công ty liên k t và liên doanh đ cầ ở ữ ặ ỗ ủ ế ượ  
k  toán theo ph ng pháp v n ch  s  h u (Trong Báo cáo KQHĐKD h p nh t);ế ươ ố ủ ở ữ ợ ấ

- L i nhu n t  ho t đ ng kinh doanh;  ợ ậ ừ ạ ộ

- Thu  thu nh p doanh nghi p;ế ậ ệ

- L i nhu n sau thu ;ợ ậ ế

- Ph n s  h u c a c  đông thi u s  trong lãi ho c l  sau thu  (Trong Báoầ ở ữ ủ ổ ể ố ặ ỗ ế  
cáo KQHĐKD h p nh t);ợ ấ

- L i nhu n thu n trong kỳ.ợ ậ ầ

+ Các kho n m c b  sung, các tiêu đ  và s  c ng chi ti t c n ph i đ c trìnhả ụ ổ ề ố ộ ế ầ ả ượ  
bày trong Báo cáo KQHĐKD khi m t chu n m c k  toán khác yêu c u ho c khi vi cộ ẩ ự ế ầ ặ ệ  
trình bày đó là c n thi t đ  đáp ng yêu c u ph n ánh trung th c và h p lý tình hình vàầ ế ể ứ ầ ả ự ợ  
k t qu  ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p (đo n 57).ế ả ạ ộ ủ ệ ạ

+ Tr ng h p do tính ch t ngành ngh  kinh doanh mà doanh nghi p không thườ ợ ấ ề ệ ể 
trình bày các y u t  thông tin trên Báo cáo KQHĐKD theo ch c năng c a chi phí thìế ố ứ ủ  
đ c trình bày theo tính ch t c a chi phí (đo n 59).ượ ấ ủ ạ

- Các thông tin ph i trình bày trong Báo cáo KQHĐKD ho c trong B n thuy tả ặ ả ế  
minh BCTC.
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+ Doanh nghi p phân lo i các kho n chi phí theo ch c năng c n ph i cung c pệ ạ ả ứ ầ ả ấ  
nh ng thông tin b  sung v  tính ch t c a các kho n chi phí, ví d  nh  chi phí kh u haoữ ổ ề ấ ủ ả ụ ư ấ  
và chi phí l ng công nhân viên (đo n 60).ươ ạ

+ Doanh nghi p ph i trình bày trong B n thuy t minh ệ ả ả ế BCTC giá tr  c a c  t cị ủ ổ ứ  
trên m i c  ph n đã đ c đ  ngh  ho c đã đ c công b  trong niên đ  c a BCTC (đo nỗ ổ ầ ượ ề ị ặ ượ ố ộ ủ ạ  
61).

đ) K t c u và n i dung c a báo cáo l u chuy n ti n tế ấ ộ ủ ư ể ề ệ

Báo cáo l u chuy n ti n t  đ c l p và trình bày theo quy đ nh c a ư ể ề ệ ượ ậ ị ủ Chu n m cẩ ự  
k  toán s  24 “Báo cáo l u chuy n ti n t ”.ế ố ư ể ề ệ

e) K t c u và n i dung c a B n thuy t minh BCTCế ấ ộ ủ ả ế

- B n thuy t minh ả ế BCTC c a m t doanh nghi p c n ph i:ủ ộ ệ ầ ả

+ Đ a ra các thông tin v  c  s  dùng đ  l p BCTC và các chính sách k  toán cư ề ơ ở ể ậ ế ụ 
th  đ c ch n và áp d ng đ i v i các giao d ch và các s  ki n quan tr ng;ể ượ ọ ụ ố ớ ị ự ệ ọ

+ Trình bày các thông tin theo quy đ nh c a các chu n m c k  toán mà ch aị ủ ẩ ự ế ư  
đ c trình bày trong các BCTC khác;ượ

+ Cung c p thông tin b  sung ch a đ c trình bày trong các BCTC khác, nh ngấ ổ ư ượ ư  
l i c n thi t cho vi c trình bày trung th c và h p lý (đo n 63).ạ ầ ế ệ ự ợ ạ

- B n thuy t minh BCTC ph i đ c trình bày m t cách có h  th ng. M i kho nả ế ả ượ ộ ệ ố ỗ ả  
m c trong B ng CĐKT, Báo cáo KQHĐKD và Báo cáo l u chuy n ti n t  c n đ cụ ả ư ể ề ệ ầ ượ  
đánh d u d n t i các thông tin liên quan trong B n thuy t minh BCTC (đo n 64).ấ ẫ ớ ả ế ạ

Các h ng d n chi ti t  v  n i dung thông tin c n ph i trình bày trong B nướ ẫ ế ề ộ ầ ả ả  
thuy t minh ế BCTC đ c quy đ nh trong các đo n 65 và 66.ượ ị ạ

- Trình bày chính sách k  toán: Ph n v  các chính sách k  toán trong B n thuy tế ầ ề ế ả ế  
minh BCTC ph i trình bày nh ng đi m sau đây (đo n 67):ả ữ ể ạ

+ Các c  s  đánh giá đ c s  d ng trong quá trình l p BCTC;ơ ở ượ ử ụ ậ

+ M i chính sách k  toán c  th  c n thi t cho vi c hi u đúng các BCTC.ỗ ế ụ ể ầ ế ệ ể

Các h ng d n c  th  v  vi c l a ch n, trình bày chính sách k  toán đ c quyướ ẫ ụ ể ề ệ ự ọ ế ượ  
đ nh trong các đo n t  68 - 71.ị ạ ừ

- Trình bày nh ng bi n đ ng thông tin v  ngu n v n ch  s  h u:ữ ế ộ ề ồ ố ủ ở ữ

Doanh nghi p ph i trình bày trong B n thuy t minh BCTC nh ng thông tin ph nệ ả ả ế ữ ả  
ánh s  thay đ i ngu n v n ch  s  h u (đo n 72):ự ổ ồ ố ủ ở ữ ạ

(1) Lãi ho c l  thu n c a niên đ ;ặ ỗ ầ ủ ộ

(2) Y u t  thu nh p và chi phí, lãi ho c l  đ c h ch toán tr c ti p vào ngu nế ố ậ ặ ỗ ượ ạ ự ế ồ  
v n ch  s  h u theo quy đ nh c a các chu n m c k  toán khác và t ng s  các y u tố ủ ở ữ ị ủ ẩ ự ế ổ ố ế ố 
này; 

(3) Tác đ ng lu  k  c a nh ng thay đ i trong chính sách k  toán và nh ng s aộ ỹ ế ủ ữ ổ ế ữ ử  
ch a sai sót c  b n đ c đ  c p trong ph n các ph ng pháp h ch toán quy đ nh trongữ ơ ả ượ ề ậ ầ ươ ạ ị  
Chu n m c “Lãi, l  thu n trong kỳ, các sai sót c  b n và các thay đ i trong chính sáchẩ ự ỗ ầ ơ ả ổ  
k  toán”;ế
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(4) Các nghi p v  giao d ch v  v n v i các ch  s  h u và vi c phân ph i cệ ụ ị ề ố ớ ủ ở ữ ệ ố ổ 
t c, l i nhu n cho các ch  s  h u;ứ ợ ậ ủ ở ữ

(5) S  d  c a kho n m c lãi, l  lu  k  vào th i đi m đ u niên đ  và cu i niênố ư ủ ả ụ ỗ ỹ ế ờ ể ầ ộ ố  
đ , và nh ng bi n đ ng trong niên đ ; vàộ ữ ế ộ ộ

(6) Đ i chi u gi a giá tr  ghi s  c a m i lo i v n góp, th ng d  v n c  ph n,ố ế ữ ị ổ ủ ỗ ạ ố ặ ư ố ổ ầ  
các kho n d  tr  vào đ u niên đ  và cu i niên đ  và trình bày riêng bi t t ng s  bi nả ự ữ ầ ộ ố ộ ệ ừ ự ế  
đ ng (đo n 72).ộ ạ

- Các thông tin chi ti t khác liên quan đ n v n ch  s  h u c n ph i đ c trìnhế ế ố ủ ở ữ ầ ả ượ  
bày trong B n thuy t minh BCTC đ c quy đ nh trong đo n 73.ả ế ượ ị ạ

Các thông tin khác c n đ c cung c p trong B n thuy t minh BCTC đ c quyầ ượ ấ ả ế ượ  
đ nh trong đo n 74.ị ạ

17. Chu n m c s  23 - Các s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toánẩ ự ố ự ệ ế ế
Các s  ki n phát sinh sau ngàyự ệ  k t thúc kỳ k  toán năm là nh ng s  ki n có nhế ế ữ ự ệ ả  

h ng tích c c ho c tiêu c c đ n báo cáo tài chính đã phát sinh trong th i gian t  sauưở ự ặ ự ế ờ ừ  
ngày k t thúc kỳ k  toán năm đ n ngày phát hành báo cáo tài chính.ế ế ế

Có hai lo i s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toán nạ ự ệ ế ế ăm, g m:ồ
- Các s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toán nự ệ ế ế ăm c n đi u ch nh.ầ ề ỉ
- Các s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toán nự ệ ế ế ăm không c n đi u ch nh.ầ ề ỉ
17.1. Ghi nh n và xác đ nhậ ị
a) Các s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toán năm c n đi u ch nhự ệ ế ế ầ ề ỉ
Doanh nghi p ph i đi u ch nh các s  li u đã đ c ghi nh n trong  ệ ả ề ỉ ố ệ ượ ậ BCTC để 

ph n ánh các s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toán năm c n đi u ch nh (đo nả ự ệ ế ế ầ ề ỉ ạ  
06).

Các h ng d n c  th  v  các s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toánướ ẫ ụ ể ề ự ệ ế ế  
năm c n đi u ch nh (đo n 07).ầ ề ỉ ạ

b) Các s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toán năm không c n đi u ch nhự ệ ế ế ầ ề ỉ
- Doanh nghi p không ph i đi u ch nh các s  li u đã ghi nh n trong ệ ả ề ỉ ố ệ ậ BCTC về 

các s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toán năm không c n đi u ch nh (đo n 08).ự ệ ế ế ầ ề ỉ ạ
- N u c  t c c a c  đông đ c công b  sau ngày k t thúc kỳ k  toán năm,ế ổ ứ ủ ổ ượ ố ế ế  

doanh nghi p không ph i ghi nh n các kho n c  t c này nh  là các kho n n  ph i trệ ả ậ ả ổ ứ ư ả ợ ả ả 
trên B ng CĐKT t i ngày k t thúc kỳ k  toán năm (đo n 10).ả ạ ế ế ạ

- N u Ban Giám đ c xác nh n sau ngày k t thúc kỳ k  toán năm có d  ki n gi iế ố ậ ế ế ự ế ả  
th  doanh nghi p, ng ng s n xu t kinh doanh, thu h p đáng k  quy mô ho t đ ng ho cể ệ ừ ả ấ ẹ ể ạ ộ ặ  
phá s n thì doanh nghi p không đ c l p BCTC trên c  s  nguyên t c ho t đ ng liênả ệ ượ ậ ơ ở ắ ạ ộ  
t c (đo n 12).ụ ạ

17.2. Trình bày Báo cáo tài chính

a) Ngày phát hành Báo cáo tài chính
Doanh nghi p ph i trình bày ngày phát hành BCTC và ng i quy t đ nh phátệ ả ườ ế ị  

hành. N u ch  s  h u doanh nghi p ho c ng i khác có th m quy n yêu c u s a đ iế ủ ở ữ ệ ặ ườ ẩ ề ầ ử ổ  
BCTC tr c khi phát hành, doanh nghi p ph i trình bày vi c này (đo n 15).ướ ệ ả ệ ạ

b) Trình bày v  s  ki n t n t i trong kỳ k  toán nămề ự ệ ồ ạ ế
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N u doanh nghi p nh n đ c thông tin sau ngày k t thúc kỳ k  toán năm v  cácế ệ ậ ượ ế ế ề  
s  ki n t n t i trong kỳ k  toán năm, doanh nghi p ph i trình bày v  các s  ki n nàyự ệ ồ ạ ế ệ ả ề ự ệ  
trên c  s  xem xét nh ng thông tin m i (đo n 17).ơ ở ữ ớ ạ

c) Các s  ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toán năm không c n đi u ch nhự ệ ế ế ầ ề ỉ
N u các s  ki n không c n đi u ch nh phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toánế ự ệ ầ ề ỉ ế ế  

năm là tr ng y u, vi c không trình bày các s  ki n này có th  nh h ng đ n quy tọ ế ệ ự ệ ể ả ưở ế ế  
đ nh kinh t  c a ng i s  d ng khi d a trên các thông tin c a BCTC. Vì v y doanhị ế ủ ườ ử ụ ự ủ ậ  
nghi p ph i trình bày đ i v i các s  ki n tr ng y u không c n đi u ch nh v :ệ ả ố ớ ự ệ ọ ế ầ ề ỉ ề

- N i dung và s  li u c a s  ki n;ộ ố ệ ủ ự ệ
- c tính nh h ng v  tài chính, ho c lý do không th  c tính đ c các nhƯớ ả ưở ề ặ ể ướ ượ ả  

h ng này (đo n 19).ưở ạ
18. Chu n m c s  24 - Báo cáo l u chuy n ti n tẩ ự ố ư ể ề ệ
18.1. Trình bày Báo cáo l u chuy n ti n tư ể ề ệ
Doanh nghi p ph i trình bày các lu ng ti n trong kỳ trên Báo cáo l u chuy nệ ả ồ ề ư ể  

ti n t  theo 3 lo i ho t đ ng: ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng đ u t  và ho t đ ng tàiề ệ ạ ạ ộ ạ ộ ạ ộ ầ ư ạ ộ  
chính (đo n 05).ạ

Các h ng d n c  th  v  n i dung t ng lu ng ti n đ c quy đ nh trong cácướ ẫ ụ ể ề ộ ừ ồ ề ượ ị  
đo n t  06-11.ạ ừ

Riêng lu ng ti n t  ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, t  ch c tín d ng, tồ ề ừ ạ ộ ủ ổ ứ ụ ổ 
ch c tài chính và doanh nghi p b o hi m đ c quy đ nh trong các đo n t  12-15.ứ ệ ả ể ượ ị ạ ừ

18.2. Ph ng pháp l p Báo cáo l u chuy n ti n tươ ậ ư ể ề ệ

a) Đ i v i lu ng ti n t  t  ho t đ ng kinh doanhố ớ ồ ề ệ ừ ạ ộ

Doanh nghi p ph i báo cáo các lu ng ti n t  ho t đ ng kinh doanh theo m tệ ả ồ ề ừ ạ ộ ộ  
trong hai ph ng pháp sau (đo n 16):ươ ạ

- Ph ng pháp tr c ti p: Theo ph ng pháp này các ch  tiêu ph n ánh các lu ngươ ự ế ươ ỉ ả ồ  
ti n vào và các lu ng ti n ra đ c trình bày trên báo cáo và đ c xác đ nh theo m tề ồ ề ượ ượ ị ộ  
trong 2 cách sau đây:

+ Phân tích và t ng h p tr c ti p các kho n ti n thu và chi theo t ng n i dungổ ợ ự ế ả ề ừ ộ  
thu, chi t  các ghi chép k  toán c a doanh nghi p.ừ ế ủ ệ

+ Đi u ch nh doanh thu, giá v n hàng bán và các kho n m c khác trong Báo cáoề ỉ ố ả ụ  
KQHĐKD cho:

+ Các thay đ i trong kỳ c a hàng t n kho, các kho n ph i thu và các kho n ph iổ ủ ồ ả ả ả ả  
tr  t  ho t đ ng kinh doanh;ả ừ ạ ộ

+ Các kho n m c không ph i b ng ti n khác;ả ụ ả ằ ề

+ Các lu ng ti n liên quan đ n ho t đ ng đ u t  và ho t đ ng tài chính.ồ ề ế ạ ộ ầ ư ạ ộ
- Ph ng pháp gián ti p: Các ch  tiêu v  lu ng ti n đ c xác đ nh trên c  s  l yươ ế ỉ ề ồ ề ượ ị ơ ở ấ  

t ng l i nhu n tr c thu  và đi u ch nh cho các kho n:ổ ợ ậ ướ ế ề ỉ ả
- Các kho n doanh thu, chi phí không ph i b ng ti n nh  kh u hao TSCĐ, dả ả ằ ề ư ấ ự 

phòng...
- Lãi, l  chênh l ch t  giá h i đoái ch a th c hi n;ỗ ệ ỷ ố ư ự ệ
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- Ti n đã n p thu  thu nh p doanh nghi p;ề ộ ế ậ ệ
- Các thay đ i trong kỳ c a hàng t n kho, các kho n ph i thu và các kho n ph iổ ủ ồ ả ả ả ả  

tr  t  ho t đ ng kinh doanh (tr  thu  thu nh p và các kho n ph i n p khác sau thuả ừ ạ ộ ừ ế ậ ả ả ộ ế 
thu nh p doanh nghi p);ậ ệ

- Lãi l  t  ho t đ ng đ u t ;ỗ ừ ạ ộ ầ ư
- Lu ng ti n t  ho t đ ng đ u t  và ho t đ ng tài chính (đo n 16).ồ ề ừ ạ ộ ầ ư ạ ộ ạ
b) Đ i v i lu ng ti n t  ho t đ ng đ u t  và ho t đ ng tài chínhố ớ ồ ề ừ ạ ộ ầ ư ạ ộ
Doanh nghi p ph i báo cáo riêng bi t các lu ng ti n vào, các lu ng ti n ra tệ ả ệ ồ ề ồ ề ừ 

ho t đ ng đ u t  và ho t đ ng tài chính, tr  tr ng h p các lu ng ti n đ c báo cáoạ ộ ầ ư ạ ộ ừ ườ ợ ồ ề ượ  
trên c  s  thu n đ c đ  c p trong các đo n 18 và 19 c a Chu n m c nàyơ ở ầ ượ ề ậ ạ ủ ẩ ự  (đo n 17).ạ

c) Báo cáo các lu ng ti n trên c  s  thu nồ ề ơ ở ầ
- Các lu ng ti n phát sinh t  các ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng đ u t  hayồ ề ừ ạ ộ ạ ộ ầ ư  

ho t đ ng tài chính sau đây đ c báo cáo trên c  s  thu n (đoạ ộ ượ ơ ở ầ ạn 18):
+ Thu ti n và chi tr  ti n h  khách hàng;ề ả ề ộ
+ Thu ti n và chi ti n đ i v i các kho n có vòng quay nhanh, th i gian đáo h nề ề ố ớ ả ờ ạ  

ng n;ắ
+ Các kho n đi vay ho c cho vay ng n h n khác có th i h n không quá 3 thángả ặ ắ ạ ờ ạ  

(đo n 18).ạ
- Các lu ng ti n phát sinh t  các ho t đ ng sau đây c a ngân hàng, t  ch c tínồ ề ừ ạ ộ ủ ổ ứ  

d ng và t  ch c tài chính đ c báo cáo trên c  s  thu n (đo n 19):ụ ổ ứ ượ ơ ở ầ ạ
+ Nh n và tr  các kho n ti n g i có kỳ h n v i ngày đáo h n c  đ nh;ậ ả ả ề ử ạ ớ ạ ố ị
+ G i ti n và rút ti n g i t  các t  ch c tín d ng và t  ch c tài chính khác; ử ề ề ử ừ ổ ứ ụ ổ ứ
+ Cho vay và thanh toán các kho n cho vay đó v i khách hàng.ả ớ
d) Các lu ng ti n liên quan đ n ngo i tồ ề ế ạ ệ
- Các lu ng ti n phát sinh t  các giao d ch b ng ngo i t  ph i đ c quy đ i raồ ề ừ ị ằ ạ ệ ả ượ ổ  

đ ng ti n ghi s  k  toán theo t  giá h i đoái t i th i đi m phát sinh giao d ch đó. Báoồ ề ổ ế ỷ ố ạ ờ ể ị  
cáo l u chuy n ti n t  c a các t  ch c ho t đ ng  n c ngoài ph i đ c quy đ i raư ể ề ệ ủ ổ ứ ạ ộ ở ướ ả ượ ổ  
đ ng ti n ghi s  k  toán c a công ty m  theo t  giá th c t  t i ngày l p Báo cáo l uồ ề ổ ế ủ ẹ ỷ ự ế ạ ậ ư  
chuy n ti n t  (đo n 20).ể ề ệ ạ

- Gi i thích và h ng d n c  th  v  vi c trình bày chênh l ch t  giá h i đoáiả ướ ẫ ụ ể ề ệ ệ ỷ ố  
ch a th c hi n phát sinh t  thay đ i t  giá quy đ i ngo i t  ra đ n v  ti n t  k  toánư ự ệ ừ ổ ỷ ổ ạ ệ ơ ị ề ệ ế  
đ c đ  c p t i đo n 21.ượ ề ậ ạ ạ

đ) Các lu ng ti n liên quan đ n lãi, c  t c và l i nhu n thu đ c ồ ề ế ổ ứ ợ ậ ượ
- Đ i v i các doanh nghi p (tr  ngân hàng, t  ch c tín d ng và t  ch c tàiố ớ ệ ừ ổ ứ ụ ổ ứ  

chính), các lu ng ti n liên quan đ n ti n lãi vay đã tr  đ c phân lo i là lu ng ti n tồ ề ế ề ả ượ ạ ồ ề ừ 
ho t đ ng kinh doanh. Các lu ng ti n liên quan đ n ti n lãi cho vay, c  t c và l iạ ộ ồ ề ế ề ổ ứ ợ  
nhu n thu đ c đ c phân lo i là lu ng ti n t  ho t đ ng đ u t . Các lu ng ti n liênậ ượ ượ ạ ồ ề ừ ạ ộ ầ ư ồ ề  
quan đ n c  t c và l i nhu n đã tr  đ c phân lo i là lu ng ti n t  ho t đ ng tàiế ổ ứ ợ ậ ả ượ ạ ồ ề ừ ạ ộ  
chính. Các lu ng ti n này ph i đ c trình bày thành ch  tiêu riêng bi t phù h p theoồ ề ả ượ ỉ ệ ợ  
t ng lo i ho t đ ng trên Báo cáo l u chuy n ti n t  (đo n ừ ạ ạ ộ ư ể ề ệ ạ 22).
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- Đ i v i ngân hàng, t  ch c tín d ng và t  ch c tài chính, ti n lãi đã tr , ti n lãiố ớ ổ ứ ụ ổ ứ ề ả ề  
đã thu đ c phân lo i là lu ng ti n t  ho t đ ng kinh doanh, tr  ti n lãi đã thu đ cượ ạ ồ ề ừ ạ ộ ừ ề ượ  
xác đ nh rõ ràng là lu ng ti n t  ho t đ ng đ u t . C  t c và l i nhu n đã thu đ cị ồ ề ừ ạ ộ ầ ư ổ ứ ợ ậ ượ  
phân lo i là lu ng ti n t  ho t đ ng đ u t . C  t c và l i nhu n đã tr  đ c phân lo iạ ồ ề ừ ạ ộ ầ ư ổ ứ ợ ậ ả ượ ạ  
là lu ng ti n t  ho t đ ng tài chính (đo n 23).ồ ề ừ ạ ộ ạ

e) Các lu ng ti n liên quan t i thu  thu nh p doanh nghi pồ ề ớ ế ậ ệ

Các lu ng ti n liên quan đ n thu  thu nh p doanh nghi p đ c phân lo i làồ ề ế ế ậ ệ ượ ạ  
lu ng ti n t  ho t đ ng kinh doanh (tr  tr ng h p đ c xác đ nh là lu ng ti n tồ ề ừ ạ ộ ừ ườ ợ ượ ị ồ ề ừ 
ho t đ ng đ u t ) và đ c trình bày thành ch  tiêu riêng bi t trên Báo cáo l u chuy nạ ộ ầ ư ượ ỉ ệ ư ể  
ti n t  (đo n 25).ề ệ ạ

g) Các lu ng ti n liên quan đ n mua và thanh lý các công ty conồ ề ế  ho c các đ n vặ ơ ị 
kinh doanh khác đ c phân lo i là lu ng ti n t  ho t đ ng đ u t  và ph i trình bàyượ ạ ồ ề ừ ạ ộ ầ ư ả  
nh ng ch  tiêu riêng bi t trên Báo cáo l u chuy n ti n t  (đo n 26).ữ ỉ ệ ư ể ề ệ ạ

T ng s  ti n chi tr  ho c thu đ c t  vi c mua và thanh lý công ty con ho cổ ố ề ả ặ ượ ừ ệ ặ  
đ n v  kinh doanh khác đ c trình bày trong Báo cáo l u chuy n ti n t  theo s  thu nơ ị ượ ư ể ề ệ ố ầ  
c a ti n và t ng đ ng ti n chi tr  ho c thu đ c t  vi c mua và thanh lý (đo n 27).ủ ề ươ ươ ề ả ặ ượ ừ ệ ạ

h) Các giao d ch không b ng ti nị ằ ề

Các giao d ch v  đ u t  và tài chính không tr c ti p s  d ng ti n hay các kho nị ề ầ ư ự ế ử ụ ề ả  
t ng đ ng ti n không đ c trình bày trong Báo cáo l u chuy n ti n t  (đo n 29) màươ ươ ề ượ ư ể ề ệ ạ  
đ c trình bày trong B n thuy t minh ượ ả ế BCTC (đo n 30).ạ

i) Các kho n m c c a ti n và t ng đ ng ti nả ụ ủ ề ươ ươ ề

Doanh nghi p ph i trình bày trên Báo cáo l u chuy n ti n t  các ch  tiêu ti n vàệ ả ư ể ề ệ ỉ ề  
các kho n t ng đ ng ti n đ u kỳ và cu i kỳ, nh h ng c a thay đ i t  giá h iả ươ ươ ề ầ ố ả ưở ủ ổ ỷ ố  
đoái quy đ i ti n và các kho n t ng đ ng ti n b ng ngo i t  hi n gi  đ  đ i chi uổ ề ả ươ ươ ề ằ ạ ệ ệ ữ ể ố ế  
s  li u v i các kho n m c t ng ng trên ố ệ ớ ả ụ ươ ứ B ng CĐKT (đo n 31).ả ạ

k) Các thuy t minh khácế

Doanh nghi p ph i trình bày giá tr  và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ngệ ả ị ủ ả ề ươ ươ  
ti n l n do doanh nghi p n m gi  nh ng không đ c s  d ng do có s  h n ch  c aề ớ ệ ắ ữ ư ượ ử ụ ự ạ ế ủ  
pháp lu t ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n (đo n 32)ậ ặ ộ ệ ả ự ệ ạ .

19. Chu n m c k  toán 25 - Báo cáo tài chính h p nh t và k  toán cácẩ ự ế ợ ấ ế  
kho n đ u t  vào công ty conả ầ ư

19.1. Trình bày Báo cáo tài chính h p nh tợ ấ

T t c  các công ty m  ph i l p và trình bày ấ ả ẹ ả ậ BCTC h p nh t, ngo i tr  công tyợ ấ ạ ừ  
m  đ ng th i là công ty con b  m t công ty khác s  h u toàn b  ho c g n nh  toàn bẹ ồ ờ ị ộ ở ữ ộ ặ ầ ư ộ 
và n u đ c các c  đông thi u s  trong công ty ch p thu n thì không ph i l p và trìnhế ượ ổ ể ố ấ ậ ả ậ  
bày BCTC h p nh t. Tr ng h p này, công ty m  ph i gi i trình lý do không l p vàợ ấ ườ ợ ẹ ả ả ậ  
trình bày BCTC h p nh t và c  s  k  toán các kho n đ u t  vào các công ty con trongợ ấ ơ ở ế ả ầ ư  
BCTC riêng bi t c a công ty m ; Đ ng th i ph i trình bày rõ tên và đ a đi m tr  sệ ủ ẹ ồ ờ ả ị ể ụ ở 
chính c a công ty m  c a nó đã l p và phát hành BCTC h p nh t.ủ ẹ ủ ậ ợ ấ

19.2. Ph m vi c a Báo cáo tài chính h p nh tạ ủ ợ ấ
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- Công ty m  khi l p ẹ ậ BCTC h p nh t ph i h p nh t các BCTC c a t t c  cácợ ấ ả ợ ấ ủ ấ ả  
công ty con  trong và ngoài n c, ngo i tr  các công ty đ c đ  c p  đo n 10 (đo nở ướ ạ ừ ượ ề ậ ở ạ ạ  
08).

- Các h ng d n chi ti t v  vi c xác đ nh quy n ki m soát c a công ty mướ ẫ ế ề ệ ị ề ể ủ ẹ 
đ c đ  c p trong đo n 09.ượ ề ạ ạ

- M t công ty con đ c lo i tr  kh i vi c h p nh t BCTC khi (đo n 10):ộ ượ ạ ừ ỏ ệ ợ ấ ạ

+ Quy n ki m soát c a công ty m  ch  là t m th i vì công ty con này ch  đ cề ể ủ ẹ ỉ ạ ờ ỉ ượ  
mua và n m gi  cho m c đích bán l i trong t ng lai g n (d i 12 tháng); ho c ắ ữ ụ ạ ươ ầ ướ ặ

+ Ho t đ ng c a công ty con b  h n ch  trong th i gian dài và đi u này nhạ ộ ủ ị ạ ế ờ ề ả  
h ng đáng k  t i kh  năng chuy n v n cho công ty m .ưở ể ớ ả ể ố ẹ

Công ty m  k  toán kho n đ u t  vào các công ty con lo i này theo quy đ nh t iẹ ế ả ầ ư ạ ị ạ  
chu n m c k  toán “Công c  tài chính”.ẩ ự ế ụ

19.3. Trình t  h p nh tự ợ ấ

Các công vi c c n ph i ti n hành khi h p nh t ệ ầ ả ế ợ ấ BCTC (đo n 12).ạ

- H p c ng các ch  tiêu trong B ng cân  ợ ộ ỉ ả đ i k  toán và Báo cáo k t qu  ho tố ế ế ả ạ  
đ ng kinh doanh c a Công ty m  và các Công ty con trong t p đoàn. (L u ý: Công tyộ ủ ẹ ậ ư  
m  không đ c lo i tr  ra kh i Báo cáo tài chính h p nh t các Báo cáo tài chính c aẹ ượ ạ ừ ỏ ợ ấ ủ  
công ty con có ho t đ ng kinh doanh khác bi t v i ho t đ ng c a t t c  các công ty conạ ộ ệ ớ ạ ộ ủ ấ ả  
khác trong t p đoàn (đo n 11)) sau đó ti n hành các b c.ậ ạ ế ướ

+ Giá tr  ghi s  kho n ị ổ ả đ u t  c a Công ty m  trong t ng công ty con và ph nầ ư ủ ẹ ừ ầ  
v n c a Công ty m  trong v n ch  s  h u c a công ty con ph i đ c lo i tr  toàn bố ủ ẹ ố ủ ở ữ ủ ả ượ ạ ừ ộ 
đ ng th i ghi nh n l i th  th ng m i (n u có);ồ ờ ậ ợ ế ươ ạ ế

+ Phân b  l i th  thổ ợ ế ng m i;ươ ạ

+ L i ích c a c  ợ ủ ổ đông thi u s  ph i đ c trình bày trong B ng cân đ i k  toánể ố ả ượ ả ố ế  
h p nh t thành m t ch  tiêu tách bi t v i n  ph i tr  và v n ch  s  h u c a Công tyợ ấ ộ ỉ ệ ớ ợ ả ả ố ủ ở ữ ủ  
m . Ph n s  h u c a c  đông thi u s  trong thi nh p c a T p đoàn cũng c n đ cẹ ầ ở ữ ủ ổ ể ố ậ ủ ậ ầ ượ  
trình bày thành ch  tiêu riêng bi t trong Báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanh h p nh t.ỉ ệ ế ả ạ ộ ợ ấ

M t s  quy đ nh ph i tuân th  khi l p ộ ố ị ả ủ ậ BCTC h p nh t:ợ ấ

S  d  các tài kho n trên B ng CĐKT gi a các đ n v  trong cùng t p đoàn, cácố ư ả ả ữ ơ ị ậ  
giao d ch n i b , các kho n lãi n i b  ch a th c hi n phát sinh t  các giao d ch nàyị ộ ộ ả ộ ộ ư ự ệ ừ ị  
ph i đ c lo i tr  hoàn toàn. Các kho n l  ch a th c hi n phát sinh t  các giao d chả ượ ạ ừ ả ỗ ư ự ệ ừ ị  
n i b  cũng đ c lo i b  tr  khi chi phí t o nên kho n l  đó không th  thu h i đ cộ ộ ượ ạ ỏ ừ ạ ả ỗ ể ồ ượ  
(đo n 14).ạ

Khi các BCTC đ c s  d ng đ  h p nh t đ c l p cho các kỳ k t thúc t i cácượ ử ụ ể ợ ấ ượ ậ ế ạ  
ngày khác nhau, ph i th c hi n đi u ch nh cho nh ng giao d ch quan tr ng hay nh ngả ự ệ ề ỉ ữ ị ọ ữ  
s  ki n quan tr ng x y ra trong kỳ gi a ngày l p các báo cáo đó và ngày l p BCTC c aự ệ ọ ả ữ ậ ậ ủ  
công ty m . Trong b t kỳ tr ng h p nào, s  khác bi t v  ngày k t thúc kỳ k  toánẹ ấ ườ ợ ự ệ ề ế ế  
không đ c v t quá 3 tháng (đo n 16).ượ ượ ạ

BCTC h p nh t đ c l p ph i áp d ng chính sách k  toán m t cách th ng nh tợ ấ ượ ậ ả ụ ế ộ ố ấ  
cho các giao d ch và s  ki n cùng lo i trong nh ng hoàn c nh t ng t . N u không thị ự ệ ạ ữ ả ươ ự ế ể 
s  d ng chính sách k  toán m t cách th ng nh t trong khi h p nh t BCTC, công ty mử ụ ế ộ ố ấ ợ ấ ẹ 
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ph i gi i trình v n đ  này cùng v i các kho n m c đã đ c h ch toán theo các chínhả ả ấ ề ớ ả ụ ượ ạ  
sách k  toán khác nhau trong BCTC h p nh t (đo n 18).ế ợ ấ ạ

Kho n đ u t  vào m t doanh nghi p ph i h ch toán theo chu n m c k  toánả ầ ư ộ ệ ả ạ ẩ ự ế  
“Công c  tài chính”, k  t  khi doanh nghi p đó không còn là công ty con n a và cũngụ ể ừ ệ ữ  
không tr  thành m t công ty liên k t nh  đ nh nghĩa c a chu n m c k  toán s  07 “Kở ộ ế ư ị ủ ẩ ự ế ố ế 
toán các kho n đ u t  vào công ty liên k t” (đo n 21).ả ầ ư ế ạ

L i ích c a c  đông thi u s  ph i đ c trình bày trong B ng CĐKT h p nh tợ ủ ổ ể ố ả ượ ả ợ ấ  
thành ch  tiêu tách bi t v i n  ph i tr  và v n ch  s  h u c a công ty m . Ph n sỉ ệ ớ ợ ả ả ố ủ ở ữ ủ ẹ ầ ở 
h u c a c  đông thi u s  trong thu nh p c a t p đoàn cũng c n đ c trình bày thànhữ ủ ổ ể ố ậ ủ ậ ầ ượ  
ch  tiêu riêng bi t (đo n 23).ỉ ệ ạ

19.4. Trình bày kho n đ u t  vào công ty con trong Báo cáo tài chính riêngả ầ ư  
c a công ty mủ ẹ

- Trên BCTC riêng c a công ty m , các kho n đ u t  c a công ty m  vào cácủ ẹ ả ầ ư ủ ẹ  
công ty con đã trình bày trên BCTC h p nh t đ c trình bày theo ph ng pháp giá g cợ ấ ượ ươ ố  
(đo n 26).ạ

- Các kho n đ u t  vào các công ty con mà b  lo i kh i quá trình h p nh t ph iả ầ ư ị ạ ỏ ợ ấ ả  
đ c trình bày trong BCTC riêng c a công ty m  theo ph ng pháp giá g c (đo n 27).ượ ủ ẹ ươ ố ạ

19.5. Trình bày Báo cáo tài chính h p nh tợ ấ
Trong BCTC h p nh t, doanh nghi p ph i trình bày các thông tin theo quy đ nhợ ấ ệ ả ị  

t i đo n 28.ạ ạ

20. Chu n m c s  26 - Thông tin v  các bên liên quanẩ ự ố ề
20.1. Các bên liên quan 

Các bên đ c coi là liên quan n u m t bên có kh  năng ki m soát ho c có nhượ ế ộ ả ể ặ ả  
h ng đáng k  đ i v i bên kia trong vi c ra quy t đ nh các chính sách tài chính và ho tưở ể ố ớ ệ ế ị ạ  
đ ng.ộ

M i quan h  v i các bên liên quan có th  có nh h ng t i tình hình tài chính vàố ệ ớ ể ả ưở ớ  
tình hình kinh doanh c a doanh nghi p báo cáo. Các bên liên quan có th  tham gia vàoủ ệ ể  
các giao d ch mà các bên không liên quan s  không tham gia vào. H n n a, giao d chị ẽ ơ ữ ị  
gi a các bên liên quan có th  đ c th c hi n không theo các giá tr  nh  giao d ch gi aữ ể ượ ự ệ ị ư ị ữ  
các bên không liên quan (đo n 8).ạ

Vi c h ch toán ho t đ ng chuy n giao ngu n l c thông th ng d a vào giá th aệ ạ ạ ộ ể ồ ự ườ ự ỏ  
thu n gi a các bên. Giá áp d ng gi a các bên không liên quan là giá đ c xác đ nh hoànậ ữ ụ ữ ượ ị  
toàn đ c l p. Các bên liên quan có th  có m t m c đ  linh ho t trong quá trình th aộ ậ ể ộ ứ ộ ạ ỏ  
thu n giá mà gi a các bên không liên quan không có (đo n 11).ậ ữ ạ

Đ  xác đ nh giá giao d ch gi a các bên liên quan có th  s  d ng các ph ngể ị ị ữ ể ử ụ ươ  
pháp ch  y u sau (đo n 12):ủ ế ạ

(a) Ph ng pháp giá không b  ki m soát có th  so sánh đ c;ươ ị ể ể ượ
(b) Ph ng pháp giá bán l i;ươ ạ
(c) Ph ng pháp giá v n c ng lãi.ươ ố ộ
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N i dung và đi u ki n s  d ng các ph ng pháp nêu trên đ c quy đ nh trongộ ề ệ ử ụ ươ ượ ị  
các đo n t  13 đ n 17.ạ ừ ế

20.2. Trình bày Báo cáo tài chính

BCTC ph i trình bày m t s  m i quan h  nh t đ nh gi a các bên liên quan. Cácả ộ ố ố ệ ấ ị ữ  
quan h  th ng đ c chú ý là giao d ch c a nh ng ng i lãnh đ o doanh nghi p, đ cệ ườ ượ ị ủ ữ ườ ạ ệ ặ  
bi t là kho n ti n l ng và các kho n ti n vay c a h , do vai trò quan tr ng c a hệ ả ề ươ ả ề ủ ọ ọ ủ ọ 
đ i v i doanh nghi p. Bên c nh đó c n trình bày các giao d ch l n có tính ch t liênố ớ ệ ạ ầ ị ớ ấ  
công ty và s  d  các kho n đ u t  l n v i t p đoàn, v i các công ty liên k t và v i Banố ư ả ầ ư ớ ớ ậ ớ ế ớ  
Giám đ c (đo n 18).ố ạ

Các giao d ch ch  y u gi a các bên liên quan cũng ph i đ c trình bày trongị ủ ế ữ ả ượ  
BCTC c a doanh nghi p báo cáo trong kỳ mà các giao d ch đó có nh h ng, g m:ủ ệ ị ả ưở ồ

- Mua ho c bán hàng (thành ph m hay s n ph m d  dang);ặ ẩ ả ẩ ở

- Mua ho c bán tài s n c  đ nh và các tài s n khác;ặ ả ố ị ả

- Cung c p hay nh n d ch v ;ấ ậ ị ụ

- Giao d ch đ i lý;ị ạ

- Giao d ch thuê tài s n;ị ả

- Chuy n giao v  nghiên c u và phát tri n;ể ề ứ ể

- Th a thu n v  gi y phép;ỏ ậ ề ấ

- Các kho n tài tr  (bao g m cho vay và góp v n b ng ti n ho c hi n v t);ả ợ ồ ố ằ ề ặ ệ ậ

- B o lãnh và th  ch p;ả ế ấ

- Các h p đ ng qu n lý.ợ ồ ả

Nh ng m i quan h  gi a các bên liên quan có t n t i s  ki m soát đ u ph iữ ố ệ ữ ồ ạ ự ể ề ả  
đ c trình bày trong BCTC, b t k  là có các giao d ch gi a các bên liên quan hay khôngượ ấ ể ị ữ  
(đo n 20).ạ

Tr ng h p có các giao d ch gi a các bên liên quan thì doanh nghi p báo cáo c nườ ợ ị ữ ệ ầ  
ph i trình bày b n ch t các m i quan h  c a các bên liên quan cũng nh  các lo i giaoả ả ấ ố ệ ủ ư ạ  
d ch và các y u t  c a các giao d ch đó (đo n 22).ị ế ố ủ ị ạ

Các kho n m c có cùng b n ch t có th  đ c trình bày g p l i tr  tr ng h pả ụ ả ấ ể ượ ộ ạ ừ ườ ợ  
vi c trình bày riêng bi t là c n thi t đ  hi u đ c nh h ng c a các giao d ch gi aệ ệ ầ ế ể ể ượ ả ưở ủ ị ữ  
các bên liên quan đ i v i BCTC c a doanh nghi p báo cáo (đo n 24).ố ớ ủ ệ ạ

21. Chu n m c s  27 - BCTC gi a niên đẩ ự ố ữ ộ

21.1. N i dung Báo cáo tài chính gi a niên độ ữ ộ

Chu n m c s  27 quy đ nh nh ng n i dung t i thi u c a m t b  ẩ ự ố ị ữ ộ ố ể ủ ộ ộ BCTC gi aữ  
niên đ  g m BCTC tóm l c và ph n thuy t minh đ c ch n l c (đo n 05).ộ ồ ượ ầ ế ượ ọ ọ ạ

Chu n m c s  27 khuy n khích doanh nghi p công b  đ y đ  các BCTC gi aẩ ự ố ế ệ ố ầ ủ ữ  
niên đ  gi ng nh  BCTC năm (đo n 06).ộ ố ư ạ

a) BCTC tóm l c gi a niên đ  ượ ữ ộ bao g m:ồ

- B ng CĐKT tóm l c;ả ượ

- Báo cáo KQHĐKD tóm l c;ượ
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- Báo cáo l u chuy n ti n t  tóm l c; vàư ể ề ệ ượ

- B n Thuy t minh BCTC ch n l c.ả ế ọ ọ

b) Hình th c và n i dung c a các BCTC gi a niên đứ ộ ủ ữ ộ

- N u doanh nghi p l p và trình bày ế ệ ậ BCTC đ y đ  gi a niên đ  thì hình th c vàầ ủ ữ ộ ứ  
n i dung c a t ng báo cáo đó ph i phù h p v i quy đ nh t i Chu n m c k  toán s  21ộ ủ ừ ả ợ ớ ị ạ ẩ ự ế ố  
“Trình bày BCTC” (đo n 8).ạ

- N u doanh nghi p l p và trình bày BCTC tóm l c gi a niên đ , thì hình th cế ệ ậ ượ ữ ộ ứ  
và n i dung c a t ng BCTC tóm l c đó t i thi u ph i bao g m các đ  m c và sộ ủ ừ ượ ố ể ả ồ ề ụ ố 
c ng chi ti t đ c trình bày trong BCTC năm g n nh t và ph n thuy t minh đ c ch nộ ế ượ ầ ấ ầ ế ượ ọ  
l c theo yêu c u c a Chu n m c này. Đ  BCTC tóm l c gi a niên đ  không b  saiọ ầ ủ ẩ ự ể ượ ữ ộ ị  
l ch, doanh nghi p c n ph i trình bày các kho n m c ho c các ph n thuy t minh bệ ệ ầ ả ả ụ ặ ầ ế ổ 
sung (đo n 9).ạ

- L i nhu n trên m t c  phi u tr c và sau ngày phân ph i c n ph i đ c trìnhợ ậ ộ ổ ế ướ ố ầ ả ượ  
bày trong Báo cáo KQHĐKD đ y đ  ho c tóm l c c a kỳ k  toán gi a niên đ  (đo nầ ủ ặ ượ ủ ế ữ ộ ạ  
10).

M t doanh nghi p có công ty con ph i l p BCTC h p nh t theo qui đ nh c aộ ệ ả ậ ợ ấ ị ủ  
Chu n m c k  toán s  25 “BCTC h p nh t và k  toán kho n đ u t  vào công ty con”ẩ ự ế ố ợ ấ ế ả ầ ư  
thì cũng ph i l p BCTC h p nh t tóm l c gi a niên đ  ngoài BCTC gi a niên đả ậ ợ ấ ượ ữ ộ ữ ộ 
riêng bi t c a mình (đo n 11).ệ ủ ạ

c) Ph n thuy t minh đ c l a ch nầ ế ượ ự ọ

M t doanh nghi p c n ph i trình bày các thông tin sau trong ph n thuy t minhộ ệ ầ ả ầ ế  
BCTC tóm l c gi a niên đ , n u các thông tin này mang tính tr ng y u và ch a đ cượ ữ ộ ế ọ ế ư ượ  
trình bày trong BCTC gi a niên đ  nào. Các thông tin này c n ph i trình bày trên c  sữ ộ ầ ả ơ ở 
lu  k  t  đ u niên đ  đ n ngày l p báo cáo. Tuy nhiên, doanh nghi p cũng c n ph iỹ ế ừ ầ ộ ế ậ ệ ầ ả  
trình bày các s  ki n ho c giao d ch tr ng y u đ  hi u đ c kỳ k  toán gi a niên đự ệ ặ ị ọ ế ể ể ượ ế ữ ộ 
hi n t i (đo n 13):ệ ạ ạ

- Doanh nghi p ph i công b  vi c l p BCTC gi a niên đ  và BCTC năm g nệ ả ố ệ ậ ữ ộ ầ  
đây nh t là cùng áp d ng các chính sách k  toán nh  nhau. Tr ng h p có thay đ i thìấ ụ ế ư ườ ợ ổ  
ph i mô t  s  thay đ i và nh h ng c a nh ng thay đ i này;ả ả ự ổ ả ưở ủ ữ ổ

- Gi i thích v  tính th i v  ho c tính chu kỳ c a các ho t đ ng kinh doanh trongả ề ờ ụ ặ ủ ạ ộ  
kỳ k  toán gi a niên đ ;ế ữ ộ

- Tính ch t và giá tr  c a các kho n m c nh h ng đ n tài s n, n  ph i tr ,ấ ị ủ ả ụ ả ưở ế ả ợ ả ả  
ngu n v n ch  s  h u, thu nh p thu n, ho c các lu ng ti n đ c coi là các y u tồ ố ủ ở ữ ậ ầ ặ ồ ề ượ ế ố 
không bình th ng do tính ch t, quy mô ho c tác đ ng c a chúng;ườ ấ ặ ộ ủ

- Nh ng bi n đ ng trong ngu n v n ch  s  h u lu  k  tính đ n ngày l p BCTCữ ế ộ ồ ố ủ ở ữ ỹ ế ế ậ  
gi a niên đ , cũng nh  Ph n thuy t minh t ng ng mang tính so sánh cùng kỳ k  toánữ ộ ư ầ ế ươ ứ ế  
trên c a niên đ  tr c g n nh t;ủ ộ ướ ầ ấ

- Tính ch t và giá tr  c a nh ng thay đ i trong các c tính k  toán đã đ c báoấ ị ủ ữ ổ ướ ế ượ  
cáo trong báo cáo gi a niên đ  tr c c a niên đ  hi n t i ho c nh ng thay đ i trongữ ộ ướ ủ ộ ệ ạ ặ ữ ổ  
các c tính k  toán đã đ c báo cáo trong các niên đ  tr c, n u nh ng thay đ i nàyướ ế ượ ộ ướ ế ữ ổ  
có nh h ng tr ng y u đ n kỳ k  toán gi a niên đ  hi n t i;ả ưở ọ ế ế ế ữ ộ ệ ạ

- Phát hành, mua l i và hoàn tr  các ch ng khoán n  và ch ng khoán v n;ạ ả ứ ợ ứ ố
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- C  t c đã tr  (t ng s  hay trên m i c  ph n) c a c  phi u th ng và c  phi uổ ứ ả ổ ố ỗ ổ ầ ủ ổ ế ườ ổ ế  
khác;

- Doanh thu và k t qu  b  ph n theo lĩnh v c kinh doanh ho c khu v c đ a lý,ế ả ộ ậ ự ặ ự ị  
d a trên c  s  phân chia c a báo cáo b  ph n;ự ơ ở ủ ộ ậ

- Nh ng s  ki n tr ng y u phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k  toán gi a niên đữ ự ệ ọ ế ế ế ữ ộ 
ch a đ c ph n ánh trong các BCTC gi a niên đ  đó;ư ượ ả ữ ộ

- Tác đ ng c a nh ng thay đ i trong c  c u ho t đ ng c a doanh nghi p trongộ ủ ữ ổ ơ ấ ạ ộ ủ ệ  
kỳ k  toán gi a niên đ , ch  y u là các nghi p v  h p nh t kinh doanh, mua ho cế ữ ộ ủ ế ệ ụ ợ ấ ặ  
thanh lý công ty con, đ u t  dài h n, tái c  c u và ng ng ho t đ ng; vàầ ư ạ ơ ấ ừ ạ ộ

- Nh ng thay đ i trong các kho n n  ng u nhiên ho c các tài s n ng u nhiên kữ ổ ả ợ ẫ ặ ả ẫ ể 
t  ngày k t thúc kỳ k  toán năm g n nh t.ừ ế ế ầ ấ

d) Trình bày vi c tuân th  các chu n m c k  toán và ch  đ  k  toán Vi t Nam ệ ủ ẩ ự ế ế ộ ế ệ
Doanh nghi p ph i nêu rõ trong B n thuy t minh ệ ả ả ế BCTC là BCTC gi a niên đữ ộ 

đ c l p và trình bày phù h p v i chu n m c này. BCTC gi a niên đ  ch  đ c coi làượ ậ ợ ớ ẩ ự ữ ộ ỉ ượ  
phù h p v i các chu n m c k  toán và ch  đ  k  toán Vi t Nam n u BCTC tuân thợ ớ ẩ ự ế ế ộ ế ệ ế ủ 
các quy đ nh c a chu n m c k  toán và ch  đ  k  toán hi n hành do B  Tài chính banị ủ ẩ ự ế ế ộ ế ệ ộ  
hành (đo n 15).ạ

đ) Các kỳ k  toán ph i trình bày trong BCTC gi a niên đế ả ữ ộ
BCTC gi a niên đ  (tóm l c ho c đ y đ ) ph i bao g m các kỳ nh  sau choữ ộ ượ ặ ầ ủ ả ồ ư  

t ng báo cáo (đo n 16):ừ ạ
- B ng CĐKT vào ngày k t thúc kỳ k  toán gi a niên đ  hi n t i và s  li uả ế ế ữ ộ ệ ạ ố ệ  

mang tính so sánh vào ngày k t thúc kỳ k  toán năm tr c;ế ế ướ
- Báo cáo KQHĐKD c a kỳ k  toán gi a niên đ  hi n t i và s  lu  k  t  ngàyủ ế ữ ộ ệ ạ ố ỹ ế ừ  

đ u niên đ  hi n t i đ n ngày l p BCTC gi a niên đ  đó. Báo cáo KQHĐKD c a kỳầ ộ ệ ạ ế ậ ữ ộ ủ  
k  toán gi a niên đ  hi n t i có th  có s  li u so sánh c a Báo cáo k t qu  kinh doanhế ữ ộ ệ ạ ể ố ệ ủ ế ả  
gi a niên đ  cùng kỳ năm tr c;ữ ộ ướ

- Báo cáo l u chuy n ti n t  lu  k  t  ngày đ u niên đ  hi n t i đ n ngày l pư ể ề ệ ỹ ế ừ ầ ộ ệ ạ ế ậ  
BCTC gi a niên đ , cùng v i s  li u mang tính so sánh c a cùng kỳ k  toán gi a niênữ ộ ớ ố ệ ủ ế ữ  
đ  tr c.ộ ướ

e) Tính tr ng y uọ ế
Doanh nghi p c n đánh giá tính tr ng y u d a trên s  li u c a ệ ầ ọ ế ự ố ệ ủ BCTC gi a niênữ  

đ  trong các quy t đ nh v  ghi nh n, đánh giá, phân lo i ho c trình bày m t kho n m cộ ế ị ề ậ ạ ặ ộ ả ụ  
trong BCTC gi a niên đ . Đ  đánh giá đ c tính tr ng y u, c n ph i hi u r ng cácữ ộ ể ượ ọ ế ầ ả ể ằ  
đánh giá gi a niên đ  ph n l n d a trên nh ng c tính do đó ít chính xác h n so v iữ ộ ầ ớ ự ữ ướ ơ ớ  
các đánh giá trong BCTC năm (đo n 18).ạ

21.2. Thông tin đ c trình bày trong B n thuy t minh BCTC nămượ ả ế
N u c tính m t thông tin trong ế ướ ộ BCTC gi a niên đ  có thay đ i đáng k  trongữ ộ ổ ể  

kỳ k  toán gi a niên đ  cu i cùng c a năm tài chính nh ng BCTC gi a niên đ  khôngế ữ ộ ố ủ ư ữ ộ  
đ c l p riêng r  cho kỳ này thì b n ch t và giá tr  c a s  thay đ i trong c tính đóượ ậ ẽ ả ấ ị ủ ự ổ ướ  
ph i đ c trình bày trong B n thuy t minh BCTC năm đó (đo n 21).ả ượ ả ế ạ

21.3. Ghi nh n và xác đ nh giá trậ ị ị
a) Áp d ng chính sách k  toán gi ng chính sách k  toán trong BCTC nămụ ế ố ế
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 Doanh nghi p ph i áp d ng chính sách k  toán đ  l p BCTC gi a niên đ  nhệ ả ụ ế ể ậ ữ ộ ư 
chính sách k  toán đã áp d ng đ  l p BCTC năm, ngo i tr  nh ng thay đ i trong chínhế ụ ể ậ ạ ừ ữ ổ  
sách k  toán x y ra sau ngày l p BCTC năm g n nh t. Vi c l p BCTC năm và BCTCế ả ậ ầ ấ ệ ậ  
gi a niên đ  c a doanh nghi p không nh h ng đ n vi c xác đ nh k t qu  c a niênữ ộ ủ ệ ả ưở ế ệ ị ế ả ủ  
đ . Vi c xác đ nh thông tin đ  l p báo cáo gi a niên đ  ph i đ c th c hi n trên c  sộ ệ ị ể ậ ữ ộ ả ượ ự ệ ơ ở 
lu  k  t  đ u niên đ  đ n ngày l p BCTC gi a niên đ  (đo n 23).ỹ ế ừ ầ ộ ế ậ ữ ộ ạ

Các h ng d n c  th  v  vi c áp d ng chính sách k  toán, ghi nh n và xác đ nhướ ẫ ụ ể ề ệ ụ ế ậ ị  
giá tr  thông tin khi l p BCTC gi a niên đ  đ c quy đ nh trong các đo n t  24 đ n 31. ị ậ ữ ộ ượ ị ạ ừ ế

b) Doanh thu mang tính th i v , chu kỳ ho c th i cờ ụ ặ ờ ơ

Các kho n doanh thu mang tính th i v , chu kỳ ho c th i c  nh n đ c trongả ờ ụ ặ ờ ơ ậ ượ  
m t năm tài chính s  không đ c ghi nh n tr c ho c hoãn l i vào ngày l p  ộ ẽ ượ ậ ướ ặ ạ ậ BCTC 
gi a niên đ  n u vi c ghi nh n tr c ho c hoãn l i đó đ c coi là không thích h p vàoữ ộ ế ệ ậ ướ ặ ạ ượ ợ  
cu i năm tài chính c a doanh nghi p (đo n 32).ố ủ ệ ạ

c) Chi phí phát sinh đ t xu t trong niên độ ấ ộ

Các chi phí phát sinh đ t xu t trong năm tài chính c a doanh nghi p c n ph iộ ấ ủ ệ ầ ả  
đ c trích tr c ho c phân b  cho m c đích l p ượ ướ ặ ổ ụ ậ BCTC gi a niên đ  khi vi c trích tr cữ ộ ệ ướ  
ho c phân b  đó đ c coi là phù h p v i t ng lo i chi phí vào cu i năm tài chính (đo nặ ổ ượ ợ ớ ừ ạ ố ạ  
34).

d) S  d ng các c tínhử ụ ướ

Th  t c xác đ nh thông tin đ c th c hi n trong quá trình l p ủ ụ ị ượ ự ệ ậ BCTC gi a niênữ  
đ  ph i đ c thi t l p đ  đ m b o cho các thông tin tài chính tr ng y u, h u ích đ cộ ả ượ ế ậ ể ả ả ọ ế ữ ượ  
cung c p là đáng tin c y, có th  hi u đ c tình hình tài chính và ho t đ ng c a doanhấ ậ ể ể ượ ạ ộ ủ  
nghi p.Vi c xác đ nh thông tin trình bày trong BCTC năm cũng nh  trong BCTC gi aệ ệ ị ư ữ  
niên đ  th ng đ c căn c  trên các c tính h p lý, nh ng vi c l p BCTC gi a niênộ ườ ượ ứ ướ ợ ư ệ ậ ữ  
đ  th ng ph i s  d ng các c tính nhi u h n so v i BCTC năm (đo n 35).ộ ườ ả ử ụ ướ ề ơ ớ ạ

21.4. Đi u ch nh BCTC gi a niên đ  đã đ c báo cáo tr c đâyề ỉ ữ ộ ượ ướ

Vi c thay đ i chính sách k  toán khác v i vi c thay đ i do Chu n m c k  toánệ ổ ế ớ ệ ổ ẩ ự ế  
m i đ c áp d ng. Tr ng h p này c n đ c ph n ánh b ng cách (đo n 36):ớ ượ ụ ườ ợ ầ ượ ả ằ ạ

- Đi u ch nh l i BCTC c a các kỳ k  toán gi a niên đ  tr c c a năm tài chínhề ỉ ạ ủ ế ữ ộ ướ ủ  
hi n t i và các kỳ k  toán gi a niên đ  t ng ng có th  so sánh đ c c a năm tàiệ ạ ế ữ ộ ươ ứ ể ượ ủ  
chính tr c đây (xem đo n 16) đ c đi u ch nh trong BCTC năm theo quy đ nh c aướ ạ ượ ề ỉ ị ủ  
Chu n m c k  toán s  29 “Thay đ i chính sách k  toán, c tính k  toán và các saiẩ ự ế ố ổ ế ướ ế  
sót”; ho c ặ

- Khi không th  xác đ nh đ c nh h ng c a vi c áp d ng chính sách k  toánể ị ượ ả ưở ủ ệ ụ ế  
m i đ n các kỳ trong quá kh , thì th c hi n phi h i t  chính sách k  toán m i k  t  kỳớ ế ứ ự ệ ồ ố ế ớ ể ừ  
s m nh t có th  th c hi n đ c b ng cách đi u ch nh l i BCTC c a các kỳ gi a niênớ ấ ể ự ệ ượ ằ ề ỉ ạ ủ ữ  
đ  tr c niên đ  hi n t i và các kỳ k  toán so sánh gi a niên đ  t ng ng.  ộ ướ ộ ệ ạ ế ữ ộ ươ ứ

22. Chu n m c s  29 - Thay đ i chính sách k  toán, c tính k  toán và cácẩ ự ố ổ ế ướ ế  
sai sót

22.1. Thay đ i chính sách k  toánổ ế

a) Tính nh t quán c a chính sách k  toánấ ủ ế
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Doanh nghi p ph i l a ch n và áp d ng chính sách k  toán nh t quán đ i v iệ ả ự ọ ụ ế ấ ố ớ  
các giao d ch, s  ki n t ng t , tr  khi có chu n m c k  toán khác yêu c u ho c choị ự ệ ươ ự ừ ẩ ự ế ầ ặ  
phép phân lo i các giao d ch, s  ki n t ng t  thành các nhóm nh  và áp d ng chínhạ ị ự ệ ươ ự ỏ ụ  
sách k  toán khác nhau cho các nhóm này. Tr ng h p này, m t chính sách k  toán phùế ườ ợ ộ ế  
h p s  đ c l a ch n và áp d ng nh t quán đ i v i m i nhóm (đo n 05)ợ ẽ ượ ự ọ ụ ấ ố ớ ỗ ạ .

b) Thay đ i chính sách k  toánổ ế

- Doanh nghi p ch  đ c thay đ i chính sách k  toán khi (đo n 06): ệ ỉ ượ ổ ế ạ

+ Có s  thay đ i theo quy đ nh c a pháp lu t ho c c a chu n m c k  toán vàự ổ ị ủ ậ ặ ủ ẩ ự ế  
ch  đ  k  toán; ho c ế ộ ế ặ

+ S  thay đ i s  d n đ n BCTC cung c p thông tin tin c y và thích h p h n vự ổ ẽ ẫ ế ấ ậ ợ ơ ề 
nh h ng c a các giao d ch và s  ki n đ i v i tình hình tài chính, k t qu  ho t đ ngả ưở ủ ị ự ệ ố ớ ế ả ạ ộ  

kinh doanh và l u chuy n ti n t  c a doanh nghi p.ư ể ề ệ ủ ệ

 - Nh ng v n đ  sau đây không ph i là thay đ i chính sách k  toán (đo n 08):ữ ấ ề ả ổ ế ạ

+ Vi c áp d ng m t chính sách k  toán cho các giao d ch, s  ki n có s  khácệ ụ ộ ế ị ự ệ ự  
bi t v  c  b n so v i các giao d ch, s  ki n đó đã x y ra tr c đây;ệ ề ơ ả ớ ị ự ệ ả ướ

+ Vi c áp d ng các chính sách k  toán m i cho các giao d ch, s  ki n ch a phátệ ụ ế ớ ị ự ệ ư  
sinh tr c đó ho c không tr ng y u (đo n 08).ướ ặ ọ ế ạ

- Áp d ng các thay đ i trong chính sách k  toán:ụ ổ ế

Vi c áp d ng các thay đ i trong chính sách k  toán đ c th c hi n trong cácệ ụ ổ ế ượ ự ệ  
tr ng h p sau (đo n 10): ườ ợ ạ

+ Doanh nghi p ph i th c hi n thay đ i chính sách k  toán do áp d ng l n đ uệ ả ự ệ ổ ế ụ ầ ầ  
các quy đ nh c a pháp lu t ho c chu n m c k  toán, ch  đ  k  toán theo các h ngị ủ ậ ặ ẩ ự ế ế ộ ế ướ  
d n chuy n đ i c  th  (n u có) c a pháp lu t, chu n m c k  toán, ch  đ  k  toán đó;ẫ ể ổ ụ ể ế ủ ậ ẩ ự ế ế ộ ế  

+ Khi doanh nghi p thay đ i chính sách k  toán do áp d ng l n đ u các quy đ nhệ ổ ế ụ ầ ầ ị  
c a pháp lu t ho c chu n m c k  toán, ch  đ  k  toán mà quy đ nh v  h i t  thì ápủ ậ ặ ẩ ự ế ế ộ ế ị ề ồ ố  
d ng phi h i t  chính sách k  toán m i. Tr ng h p doanh nghi p t  nguy n thay đ iụ ồ ố ế ớ ườ ợ ệ ự ệ ổ  
chính sách k  toán thì ph i áp d ng h i t  chính sách k  toán m i.ế ả ụ ồ ố ế ớ

- Áp d ng h i t :ụ ồ ố

Khi s  thay đ i chính sách k  toán đ c áp d ng h i t  theo đo n 10(a) ho cự ổ ế ượ ụ ồ ố ạ ặ  
10(b) thì doanh nghi p ph i đi u ch nh s  d  đ u kỳ các kho n m c b  nh h ng đãệ ả ề ỉ ố ư ầ ả ụ ị ả ưở  
đ c trình bày trong ph n v n ch  s  h u c a kỳ s m nh t và các s  li u so sánh choượ ầ ố ủ ở ữ ủ ớ ấ ố ệ  
m i kỳ tr c cũng ph i đ c trình bày nh  th  đã đ c áp d ng chính sách k  toánỗ ướ ả ượ ư ể ượ ụ ế  
m i (đo n 11).ớ ạ

- Gi i h n áp d ng h i t :ớ ạ ụ ồ ố

Theo quy đ nh t i đo n 10(a) và 10(b), nh ng thay đ i chính sách k  toán ph iị ạ ạ ữ ổ ế ả  
đ c áp d ng h i t , tr  khi không th  xác đ nh đ c nh h ng c  th  c a t ng kỳượ ụ ồ ố ừ ể ị ượ ả ưở ụ ể ủ ừ  
ho c nh h ng lũy k  c a s  thay đ i (đo n 12).ặ ả ưở ế ủ ự ổ ạ

N u t i th i đi m đ u kỳ hi n t i không th  xác đ nh đ c nh h ng lũy kế ạ ờ ể ầ ệ ạ ể ị ượ ả ưở ế 
c a vi c áp d ng chính sách k  toán m i cho t t c  các kỳ tr c đó, doanh nghi p ph iủ ệ ụ ế ớ ấ ả ướ ệ ả  
đi u ch nh h i t  các thông tin so sánh theo chính sách k  toán m i cho kỳ s m nh t màề ỉ ồ ố ế ớ ớ ấ  
doanh nghi p có th  th c hi n đ c (đo n 13).ệ ể ự ệ ượ ạ
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Các h ng d n c  th  khi không th  áp d ng chính sách k  toán đ i v i m tướ ẫ ụ ể ể ụ ế ố ớ ộ  
ho c nhi u kỳ tr c đ c quy đ nh trong các đo n t  30 đ n 33.ặ ề ướ ượ ị ạ ừ ế

22.2. Thay đ i c tính k  toánổ ướ ế

Các thay đ i c tính k  toán, tr  nh ng thay đ i quy đ nh t i đo n 20, s  đ cổ ướ ế ừ ữ ổ ị ạ ạ ẽ ượ  
áp d ng phi h i t  và ghi nh n vào ụ ồ ố ậ Báo cáo KQHĐKD (đo n 19):  ạ

+ C a kỳ có thay đ i, n u thay đ i ch  nh h ng đ n kỳ hi n t i; ho củ ổ ế ổ ỉ ả ưở ế ệ ạ ặ

+ C a kỳ có thay đ i và các kỳ sau đó, n u thay đ i nh h ng đ n các kỳ  này.ủ ổ ế ổ ả ưở ế

N u s  thay đ i c tính k  toán d n đ n thay đ i tài s n, n  ph i tr , ho cế ự ổ ướ ế ẫ ế ổ ả ợ ả ả ặ  
thay đ i m t kho n m c trong v n ch  s  h u thì thay đ i c tính k  toán đó sổ ộ ả ụ ố ủ ở ữ ổ ướ ế ẽ 
đ c ghi nh n b ng cách đi u ch nh giá tr  ghi s  c a tài s n, n  ph i tr  hay kho nượ ậ ằ ề ỉ ị ổ ủ ả ợ ả ả ả  
m c thu c v n ch  s  h u liên quan (đo n 20).ụ ộ ố ủ ở ữ ạ

22.3. Sai sót

a) Đi u ch nh h i tề ỉ ồ ố

Doanh nghi p ph i đi u ch nh h i t  nh ng sai sót tr ng y u liên quan đ n cácệ ả ề ỉ ồ ố ữ ọ ế ế  
kỳ tr c vào ướ BCTC phát hành ngay sau th i đi m phát hi n ra sai sót b ng cách:ờ ể ệ ằ

+ Đi u ch nh l i s  li u so sánh n u sai sót thu c kỳ l y s  li u so sánh; ho cề ỉ ạ ố ệ ế ộ ấ ố ệ ặ

+ Đi u ch nh s  d  đ u kỳ c a tài s n, n  ph i tr  và các kho n m c thu c v nề ỉ ố ư ầ ủ ả ợ ả ả ả ụ ộ ố  
ch  s  h u c a kỳ l y s  li u so sánh, n u sai sót thu c kỳ tr c kỳ l y s  li u soủ ở ữ ủ ấ ố ệ ế ộ ướ ấ ố ệ  
sánh.

- Gi i h n c a đi u ch nh h i t :ớ ạ ủ ề ỉ ồ ố

+ Sai sót c a các kỳ tr c đ c s a ch a b ng cách đi u ch nh h i t , tr  khiủ ướ ượ ử ữ ằ ề ỉ ồ ố ừ  
không th  xác đ nh đ c nh h ng c a sai sót đ n t ng kỳ hay nh h ng lũy k  c aể ị ượ ả ưở ủ ế ừ ả ưở ế ủ  
sai sót (đo n 24).ạ

+ Khi không th  xác đ nh đ c nh h ng c a sai sót đ n t ng kỳ,  doanhể ị ượ ả ưở ủ ế ừ  
nghi p ph i đi u ch nh s  d  đ u kỳ c a tài s n, n  ph i tr  và các kho n m c thu cệ ả ề ỉ ố ư ầ ủ ả ợ ả ả ả ụ ộ  
v n ch  s  h u c a kỳ s m nh t (có th  chính là kỳ hi n t i) mà doanh nghi p xácố ủ ở ữ ủ ớ ấ ể ệ ạ ệ  
đ nh đ c nh h ng c a sai sót (đo n 25).ị ượ ả ưở ủ ạ

+ Khi không th  xác đ nh đ c nh h ng lũy k  c a sai sót tính đ n th i đi mể ị ượ ả ưở ế ủ ế ờ ể  
đ u kỳ hi n t i, doanh nghi p ph i đi u ch nh h i t  s  li u so sánh đ  s a ch a saiầ ệ ạ ệ ả ề ỉ ồ ố ố ệ ể ử ữ  
sót k  t  kỳ s m nh t mà đ n v  xác đ nh đ c nh h ng này (đo n 26).ể ừ ớ ấ ơ ị ị ượ ả ưở ạ

-  Các h ng d n c  th  v  vi c đi u ch nh h i t  khi s a ch a sai sót tr ngướ ẫ ụ ể ề ệ ề ỉ ồ ố ử ữ ọ  
y u liên quan đ n các kỳ tr c và gi i h n c a đi u ch nh h i t  đ c quy đ nh trongế ế ướ ớ ạ ủ ề ỉ ồ ố ượ ị  
các đo n t  27 đ n 29.ạ ừ ế

22.4. Tính không hi n th c c a vi c áp d ng h i t  và đi u ch nh h i tệ ự ủ ệ ụ ồ ố ề ỉ ồ ố

Các h ng d n c  th  v  tính không th c hi n c a vi c áp d ng h i t  cácướ ẫ ụ ể ề ự ệ ủ ệ ụ ồ ố  
chính sách k  toán ho c đi u ch nh h i t  các sai sót thu c các kỳ tr c đ c quy đ nhế ặ ề ỉ ồ ố ộ ướ ượ ị  
trong các đo n t  30 đ n 33.ạ ừ ế

22.5. Trình bày Báo cáo tài chính
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Trong BCTC, doanh nghi p ph i trình bày v  thay đ i chính sách k  toán theoệ ả ề ổ ế  
quy đ nh trong các đo n 34, 35; trình bày v  thay đ i c tính k  toán theo quy đ nh t iị ạ ề ổ ướ ế ị ạ  
đo n 36; trình bày sai sót c a các kỳ tr c theo quy đ nh t i đo n 37.ạ ủ ướ ị ạ ạ

23. Chu n m c s  30 - Lãi trên c  phi uẩ ự ố ổ ế

23.1. Xác đ nhị

a) Lãi c  b n trên c  phi u ơ ả ổ ế

- Doanh nghi p ph i tính lãi c  b n trên c  phi u theo các kho n l i nhu nệ ả ơ ả ổ ế ả ợ ậ  
ho c l  phân b  cho c  đông s  h u c  phi u ph  thông c a công ty m  (đo n 07).ặ ỗ ổ ổ ở ữ ổ ế ổ ủ ẹ ạ

- Lãi c  b n trên c  phi u đ c tính b ng cách chia l i nhu n ho c l  phân bơ ả ổ ế ượ ằ ợ ậ ặ ỗ ổ 
cho c  đông s  h u c  phi u ph  thông c a công ty m  (t  s ) cho s  l ng bình quânổ ở ữ ổ ế ổ ủ ẹ ử ố ố ượ  
gia quy n c a s  c  phi u ph  thông đang l u hành trong kỳ (m u s ) (đo n 08).ề ủ ố ổ ế ổ ư ẫ ố ạ

(1) L i nhu n ho c l  đ  tính lãi c  b n trên c  phi u:ợ ậ ặ ỗ ể ơ ả ổ ế

Đ  tính lãi c  b n trên c  phi u, s  phân b  cho c  đông s  h u c  phi u phể ơ ả ổ ế ố ổ ổ ở ữ ổ ế ổ 
thông c a công ty m  là các kho n l i nhu n ho c l  sau thu  phân b  cho công ty mủ ẹ ả ợ ậ ặ ỗ ế ổ ẹ 
sau khi đ c đi u ch nh b i c  t c c a c  phi u u đãi, nh ng kho n chênh l ch phátượ ề ỉ ở ổ ứ ủ ổ ế ư ữ ả ệ  
sinh do thanh toán c  phi u u đãi và nh ng tác đ ng t ng t  c a c  phi u u đãi đãổ ế ư ữ ộ ươ ự ủ ổ ế ư  
đ c phân lo i vào v n ch  s  h u (đo n 10). ượ ạ ố ủ ở ữ ạ

Các h ng d n c  th  v  xác đ nh l i nhu n ho c l  đ  tính lãi c  b n trên cướ ẫ ụ ể ề ị ợ ậ ặ ỗ ể ơ ả ổ 
phi u đ c quy đ nh trong các đo n t  11 đ n 16.ế ượ ị ạ ừ ế

(2) S  l ng c  phi u đ  tính lãi c  b n trên c  phi u:ố ượ ổ ế ể ơ ả ổ ế

- S  l ng c  phi u ph  thông đ c s  d ng đ  tính lãi c  b n trên c  phi u làố ượ ổ ế ổ ượ ử ụ ể ơ ả ổ ế  
s  bình quân gia quy n c a c  phi u ph  thông đang l u hành trong kỳ (đo n 17).ố ề ủ ổ ế ổ ư ạ

Các h ng d n c  th  v  xác đ nh s  l ng c  phi u đ  tính lãi c  b n trên cướ ẫ ụ ể ề ị ố ượ ổ ế ể ơ ả ổ 
phi u đ c quy đ nh trong các đo n t  18 đ n 23.ế ượ ị ạ ừ ế

- S  bình quân gia quy n c  phi u ph  thông đang l u hành trong kỳ hi n t i vàố ề ổ ế ổ ư ệ ạ  
t t c  các kỳ trình bày ph i đ c đi u ch nh cho các s  ki n (tr  vi c chuy n đ i cấ ả ả ượ ề ỉ ự ệ ừ ệ ể ổ ổ 
phi u ph  thông ti m năng) t o ra s  thay đ i v  s  l ng c  phi u ph  thông màế ổ ề ạ ự ổ ề ố ượ ổ ế ổ  
không d n đ n thay đ i v  ngu n v n (đo n 24).ẫ ế ổ ề ồ ố ạ

Các h ng d n chi ti t v  các tr ng h p t o ra s  thay đ i v  s  l ng cướ ẫ ế ề ườ ợ ạ ự ổ ề ố ượ ổ 
phi u ph  thông đang l u hành mà không d n đ n thay đ i v  ngu n v n đ c quyế ổ ư ẫ ế ổ ề ồ ố ượ  
đ nh trong các đo n t  25 đ n 27.ị ạ ừ ế

b) Lãi suy gi m trên c  phi uả ổ ế
- Doanh nghi p tính giá tr  lãi suy gi m trên c  phi u d a trên s  l i nhu n ho cệ ị ả ổ ế ự ố ợ ậ ặ  

l  phân b  cho c  đông s  h u c  phi u ph  thông c a công ty mỗ ổ ổ ở ữ ổ ế ổ ủ ẹ (đo n 28).ạ
- Doanh nghi p ph i đi u ch nh l i nhu n ho c l  phân b  cho c  đông s  h uệ ả ề ỉ ợ ậ ặ ỗ ổ ổ ở ữ  

c  phi u ph  thông c a công ty m  và s  bình quân gia quy n c  phi u ph  thông đangổ ế ổ ủ ẹ ố ề ổ ế ổ  
l u hành do nh h ng c a các c  phi u ph  thông ti m năng có tác đ ng suy gi m đư ả ưở ủ ổ ế ổ ề ộ ả ể 
tính lãi suy gi m trên c  phi u (đo n 29).ả ổ ế ạ

(1) L i nhu n (ho c l ) đ  tính lãi suy gi m trên c  phi u:ợ ậ ặ ỗ ể ả ổ ế
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Đ  tính lãi suy gi m trên c  phi u doanh nghi p c n đi u ch nh s  l i nhu nể ả ổ ế ệ ầ ề ỉ ố ợ ậ  
ho c l  sau thu  phân b  cho c  đông s  h u c  phi u ph  thông c a công ty m , theoặ ỗ ế ổ ổ ở ữ ổ ế ổ ủ ẹ  
quy đ nh trong đo n 10, cho các tác đ ng sau thu  c a:ị ạ ộ ế ủ

+ Các kho n c  t c ho c các kho n khác liên quan t i c  phi u ph  thông ti mả ổ ứ ặ ả ớ ổ ế ổ ề  
năng có tác đ ng suy gi m đã đ c gi m tr  vào s  l i nhu n ho c l  phân b  cho cộ ả ượ ả ừ ố ợ ậ ặ ỗ ổ ổ 
đông s  h u c  phi u ph  thông c a công ty m  theo quy đ nh trong đo n 10;ở ữ ổ ế ổ ủ ẹ ị ạ

+ B t kỳ kho n lãi nào đ c ghi nh n trong kỳ liên quan t i c  phi u ph  thôngấ ả ượ ậ ớ ổ ế ổ  
ti m năng có tác đ ng suy gi m; vàề ộ ả

+ Các thay đ i khác c a thu nh p ho c chi phí do chuy n đ i c  phi u phổ ủ ậ ặ ể ổ ổ ế ổ 
thông ti m năng có tác đ ng suy gi m.ề ộ ả

Các h ng d n chi ti t v  xác đ nh l i nhu n (ho c l ) đ  tính lãi suy gi m trênướ ẫ ế ề ị ợ ậ ặ ỗ ể ả  
c  phi u đ c quy đ nh trong các đo n 32 và 33.ổ ế ượ ị ạ

(2) S  l ng c  phi u đ  tính lãi suy gi m trên c  phi u:ố ượ ổ ế ể ả ổ ế
Đ  tính lãi suy gi m trên c  phi u, s  l ng c  phi u ph  thông là s  bình quânể ả ổ ế ố ượ ổ ế ổ ố  

gia quy n c  phi u ph  thông (tính theo ph ng pháp đ c trình bày trong các đo n 17ề ổ ế ổ ươ ượ ạ  
và 24) c ng (+) v i s  bình quân gia quy n c a c  phi u ph  thông s  đ c phát hànhộ ớ ố ề ủ ổ ế ổ ẽ ượ  
trong tr ng h p t t c  các c  phi u ph  thông ti m năng có tác đ ng suy gi m đ uườ ợ ấ ả ổ ế ổ ề ộ ả ề  
đ c chuy n đ i thành c  phi u ph  thông. C  phi u ph  thông ti m năng có tác đ ngượ ể ổ ổ ế ổ ổ ế ổ ề ộ  
suy gi m đ c gi  đ nh chuy n đ i thành c  phi u ph  thông t i th i đi m đ u kỳả ượ ả ị ể ổ ổ ế ổ ạ ờ ể ầ  
báo cáo ho c t i ngày phát hành c  phi u ph  thông ti m năng n u ngày phát hành cặ ạ ổ ế ổ ề ế ổ 
phi u này sau th i đi m đ u kỳ báo cáo (đo n 34).ế ờ ể ầ ạ

Các h ng d n chi ti t v  xác đ nh s  l ng c  phi u đ  tính lãi suy gi m trênướ ẫ ế ề ị ố ượ ổ ế ể ả  
c  phi u đ c quy đ nh trong các đo n t  35 đ n 38.ổ ế ượ ị ạ ừ ế

(3) C  phi u ph  thông ti m năng có tác đ ng suy gi m:ổ ế ổ ề ộ ả
C  phi u ph  thông ti m năng đ c coi là có tác đ ng suy gi m khi và ch  khi,ổ ế ổ ề ượ ộ ả ỉ  

vi c chuy n đ i chúng thành c  phi u ph  thông s  làm gi m lãi ho c tăng l  trên cệ ể ổ ổ ế ổ ẽ ả ặ ỗ ổ 
phi u (đo n 39).ế ạ

Các h ng d n chi ti t v  c  phi u ph  thông ti m năng có tác đ ng suy gi mướ ẫ ế ề ổ ế ổ ề ộ ả  
đ c quy đ nh trong các đo n t  40 đ n 42.ượ ị ạ ừ ế

(4) Quy n ch n mua, ch ng quy n và các công c  t ng đ ng:ề ọ ứ ề ụ ươ ươ
Đ  tính lãi suy gi m trên c  phi u doanh nghi p c n ph i gi  đ nh các quy nể ả ổ ế ệ ầ ả ả ị ề  

ch n mua, ch ng quy n có tác đ ng suy gi m đ u đ c th c hi n. S  ti n gi  đ nhọ ứ ề ộ ả ề ượ ự ệ ố ề ả ị  
thu đ c t  các công c  này đ c ph n ánh nh  kho n thu t  vi c phát hành c  phi uượ ừ ụ ượ ả ư ả ừ ệ ổ ế  
ph  thông  m c giá th  tr ng trung bình trong kỳ. Ph n chênh l ch gi a s  l ng cổ ở ứ ị ườ ầ ệ ữ ố ượ ổ 
phi u ph  thông đã phát hành và s  l ng c  phi u ph  thông có th  đ c phát hành ế ổ ố ượ ổ ế ổ ể ượ ở 
m c giá th  tr ng bình quân c a c  phi u ph  thông trong kỳ đ c coi là c  phi uứ ị ườ ủ ổ ế ổ ượ ổ ế  
ph  thông đ c phát hành không đi u ki n (đo n 43).ổ ượ ề ệ ạ

Các h ng d n chi ti t v  quy n ch n mua, ch ng quy n và các công c  t ngướ ẫ ế ề ề ọ ứ ề ụ ươ  
đ ng có tác đ ng suy gi m đ c quy đ nh trong các đo n t  44 đ n 46. ươ ộ ả ượ ị ạ ừ ế

(5) Công c  tài chính có th  chuy n đ i:ụ ể ể ổ
Tác đ ng suy gi m c a công c  tài chính có th  chuy n đ i đ i v i lãi suy gi mộ ả ủ ụ ể ể ổ ố ớ ả  

trên c  phi u đ c quy đ nh t i đo n 31 và 34 (đo n 47).ổ ế ượ ị ạ ạ ạ
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Các h ng d n chi ti t v  công c  tài chính có th  chuy n đ i có tác đ ng suyướ ẫ ế ề ụ ể ể ổ ộ  
gi m đ c quy đ nh trong các đo n 48 và 49.ả ượ ị ạ

(6) C  phi u ph  thông phát hành có đi u ki n:ổ ế ổ ề ệ
Các h ng d n c  th  v  vi c tính lãi suy gi m trên c  phi u d a trên s  l ngướ ẫ ụ ể ề ệ ả ổ ế ự ố ượ  

c  phi u ph  thông phát hành có đi u ki n đ c quy đ nh trong các đo n t  50 đ n 55.ổ ế ổ ề ệ ượ ị ạ ừ ế
(7) H p đ ng có th  đ c thanh toán b ng c  phi u ph  thông ho c b ng ti n:ợ ồ ể ượ ằ ổ ế ổ ặ ằ ề
- Khi phát hành h p đ ng có th  đ c thanh toán b ng c  phi u ph  thông ho cợ ồ ể ượ ằ ổ ế ổ ặ  

b ng ti n m t, doanh nghi p gi  đ nh tr c r ng h p đ ng đ c thanh toán b ng cằ ề ặ ệ ả ị ướ ằ ợ ồ ượ ằ ổ 
phi u ph  thông và s  c  phi u ph  thông ti m năng t  vi c thanh toán s  đ c sế ổ ố ổ ế ổ ề ừ ệ ẽ ượ ử 
d ng đ  tính lãi suy gi m trên c  phi u n u có tác đ ng mang tính suy gi m (đo n 56).ụ ể ả ổ ế ế ộ ả ạ

- Đ i v i các h p đ ng có th  đ c thanh toán b ng c  phi u ph  thông ho cố ớ ợ ồ ể ượ ằ ổ ế ổ ặ  
b ng ti n, tuỳ theo l a ch n c a ng i n m gi , doanh nghi p s  d ng cách thanhằ ề ự ọ ủ ườ ắ ữ ệ ử ụ  
toán có suy gi m l n h n đ  tính lãi suy gi m trên c  phi u (đo n 58).ả ớ ơ ể ả ổ ế ạ

Các h ng d n chi ti t v  h p đ ng đ c thanh toán b ng c  phi u ph  thôngướ ẫ ế ề ợ ồ ượ ằ ổ ế ổ  
ho c b ng ti n đ c quy đ nh trong các đo n 57 và 59.ặ ằ ề ượ ị ạ

(8) Các quy n ch n đã đ c mua đ c quy đ nh trong đo n 60.ề ọ ượ ượ ị ạ
(9) Quy n ch n bán đã phát hànhề ọ
Nh ng h p đ ng yêu c u doanh nghi p ph i mua l i c  phi u c a chính mìnhữ ợ ồ ầ ệ ả ạ ổ ế ủ  

(Quy n ch n bán đã phát hành và h p đ ng mua kỳ h n) đ c s  d ng đ  tính lãi suyề ọ ợ ồ ạ ượ ử ụ ể  
gi m trên c  phi u n u nh  có tác đ ng suy gi m. N u nh ng h p đ ng đó t o ra l iả ổ ế ế ư ộ ả ế ữ ợ ồ ạ ợ  
nhu n trong kỳ (Giá th c hi n ho c giá thanh toán l n h n giá th  tr ng trung bìnhậ ự ệ ặ ớ ơ ị ườ  
trong kỳ) thì tác đ ng suy gi m ti m năng cho lãi trên c  phi u s  đ c tính nh  sau:ộ ả ề ổ ế ẽ ượ ư

- Gi  đ nh vào đ u kỳ, c  phi u ph  thông s  đ c phát hành đ  (theo giá thả ị ầ ổ ế ổ ẽ ượ ủ ị 
tr ng trung bình trong kỳ) đ  thu ti n nh m th c hi n các đi u ki n h p đ ng;ườ ể ề ằ ự ệ ề ệ ợ ồ

- Gi  đ nh ti n thu đ c t  phát hành đ c s  d ng đ  th c hi n các đi u ki nả ị ề ượ ừ ượ ử ụ ể ự ệ ề ệ  
h p đ ng (t c là đ  mua l i c  phi u ph  thông); vàợ ồ ứ ể ạ ổ ế ổ

- S  l ng c  phi u tăng thêm (S  chênh l ch gi a s  l ng c  phi u phố ượ ổ ế ố ệ ữ ố ượ ổ ế ổ 
thông đ c gi  đ nh là phát hành và s  l ng c  phi u ph  thông thu v  t  vi c thoượ ả ị ố ượ ổ ế ổ ề ừ ệ ả 
mãn các đi u ki n h p đ ng) s  đ c s  d ng đ  tính lãi suy gi m trên c  phi u.ề ệ ợ ồ ẽ ượ ử ụ ể ả ổ ế

23.2. Đi u ch nh h i tề ỉ ồ ố

Lãi c  b n trên c  phi u và lãi suy gi m trên c  phi u cho t t c  các kỳ báo cáoơ ả ổ ế ả ổ ế ấ ả  
s  đ c đi u ch nh h i t  n u s  l ng c  phi u ph  thông ho c c  phi u ph  thôngẽ ượ ề ỉ ồ ố ế ố ượ ổ ế ổ ặ ổ ế ổ  
ti m năng đang l u hành tăng lên do v n hoá, phát hành c  phi u th ng, tách c  phi uề ư ố ổ ế ưở ổ ế  
ho c gi m đi do g p c  phi u. N u nh ng thay đ i đó x y ra sau ngày k t thúc kỳ kặ ả ộ ổ ế ế ữ ổ ả ế ế 
toán năm nh ng tr c ngày phát hành ư ướ BCTC, s  li u đ c tính trên m i c  phi u c aố ệ ượ ỗ ổ ế ủ  
kỳ báo cáo hi n t i và m i kỳ báo cáo tr c đó trên BCTC đ c tính l i d a trên sệ ạ ỗ ướ ượ ạ ự ố 
l ng c  phi u m i. Doanh nghi p ph i trình bày k t qu  tính trên m i c  phi u ph nượ ổ ế ớ ệ ả ế ả ỗ ổ ế ả  
ánh s  thay đ i v  s  l ng c  phi u. Ngoài ra, lãi c  b n trên c  phi u và lãi suyự ổ ề ố ượ ổ ế ơ ả ổ ế  
gi m trên c  phi u s  đ c đi u ch nh cho tác đ ng c a các sai sót và k t qu  đi uả ổ ế ẽ ượ ề ỉ ộ ủ ế ả ề  
ch nh phát sinh t  vi c áp d ng h i t  thay đ i chính sách k  toán (đo n 62).ỉ ừ ệ ụ ồ ố ổ ế ạ

23.3. Trình bày Báo cáo tài chính

65



Trong BCTC, doanh nghi p ph i trình bày lãi c  b n trên c  phi u, lãi suy gi mệ ả ơ ả ổ ế ả  
trên c  phi u và các thông tin khác theo quy đ nh trong các đo n t  64 đ n 66. ổ ế ị ạ ừ ế

(N i dung c  b n c a các chu n m c k  toán đ c h ng d n th c hi n cộ ơ ả ủ ẩ ự ế ượ ướ ẫ ự ệ ụ  
th  trong các thông t  liên quan, ph n l n các h ng d n đó đã đ c t ng h p trongể ư ầ ớ ướ ẫ ượ ổ ợ  
b  sách Ch  đ  k  toán doanh nghi p theo  ộ ế ộ ế ệ Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-BTC ngàyế ị ố  
20/3/2006, sách “N i dung và h ng d n 26 chu n m c k  toán Vi t Nam”, giáo trìnhộ ướ ẫ ẩ ự ế ệ  
K  toán tài chính c a H c vi n Tài chính, Đ i h c Kinh t  Qu c dân, Đ i h c Th ngế ủ ọ ệ ạ ọ ế ố ạ ọ ươ  
m i...).ạ

III. K  TOÁN CÁC YÊU T  C A BCTCẾ Ố Ủ

1. K  toán ế “Tài s n”ả

1.1. K  toán v n b ng ti nế ố ằ ề

a) Các quy đ nh có tính nguyên t c k  toán v n b ng ti n:ị ắ ế ố ằ ề

* K  toán v n b ng ti n ph i tuân th  theo các nguyên t c, ch  đ  qu n lý ti nế ố ằ ề ả ủ ắ ế ộ ả ề  
t  c a Nhà n c Vi t Nam nh  sau:ệ ủ ướ ệ ư

- Đ n v  ti n t  là đ ng Vi t Nam (ký hi u qu c gia là “đ”, ký hi u qu c t  làơ ị ề ệ ồ ệ ệ ố ệ ố ế  
“VND”). Trong tr ng h p nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh là ngo i t , ph i ghiườ ợ ệ ụ ế ạ ệ ả  
theo nguyên t  và đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái th c t  ho c quy đ i theo t  giáệ ồ ệ ỷ ố ự ế ặ ổ ỷ  
h i đoái do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh, tr  tr ngố ướ ệ ố ạ ờ ể ừ ườ  
h p pháp lu t có quy đ nh khác; đ i v i lo i ngo i t  không có t  giá h i đoái v i đ ngợ ậ ị ố ớ ạ ạ ệ ỷ ố ớ ồ  
Vi t Nam thì ph i quy đ i thông qua m t lo i ngo i t  có t  giá h i đoái v i đ ngệ ả ổ ộ ạ ạ ệ ỷ ố ớ ồ  
Vi t Nam.ệ

Đ n v  k  toán ch  y u thu, chi b ng ngo i t  thì đ c ch n m t lo i ngo i tơ ị ế ủ ế ằ ạ ệ ượ ọ ộ ạ ạ ệ 
do B  Tài chính quy đ nh làm đ n v  ti n t  đ  k  toán, nh ng khi l p báo cáo tài chínhộ ị ơ ị ề ệ ể ế ư ậ  
s  d ng t i Vi t Nam ph i quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái do Ngânử ụ ạ ệ ả ổ ồ ệ ỷ ố  
hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m khóa s  l p báo cáo tài chính, trướ ệ ố ạ ờ ể ổ ậ ừ 
tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác. (Đi u 11, Ch ng 1 - Lu t K  toán Vi t Nam) ườ ợ ậ ị ề ươ ậ ế ệ

- Các lo i vàng b c, đá quý, kim khí quý ph i đ c đánh giá b ng ti n t  t iạ ạ ả ượ ằ ề ệ ạ  
th i đi m phát sinh theo giá th c t  (nh p, xu t) ngoài ra ph i theo dõi chi ti t sờ ể ự ế ậ ấ ả ế ố 
l ng, tr ng l ng, quy cách và ph m ch t c a t ng loượ ọ ượ ẩ ấ ủ ừ ại.

- Vào cu i kỳ k  toán năm, k  toán ph i đi u ch nh l i các lo i ngo i t  theo tố ế ế ả ề ỉ ạ ạ ạ ệ ỷ 
giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do NHNN công b .ị ị ườ ạ ệ ố

* Đ  ph n ánh và giám đ c ch t ch  v n b ng ti n, k  toán ph i th c hi n cácể ả ố ặ ẽ ố ằ ề ế ả ự ệ  
nhi m v  ch  y u sau:ệ ụ ủ ế

- Ph n ánh chính xác, k p th i, đ y đ  tình hình hi n có và s  bi n đ ng c aả ị ờ ầ ủ ệ ự ế ộ ủ  
t ng lo i v n b ng ti n.ừ ạ ố ằ ề

- Giám đ c ch t ch  vi c ch p hành các ch  đ   thu chi ti n m t, ti n g i,ố ặ ẽ ệ ấ ế ộ ề ặ ề ử  
qu n lý ngo i t , vàng b c, đá quý.ả ạ ệ ạ

b) Nguyên t c h ch toán ngo i t :ắ ạ ạ ệ  (Đ c chu n m c k  toán Vi t Nam s  10ọ ẩ ự ế ệ ố  
“ nh h ng c a vi c thay đ i t  giá h i đoái”), nghiên c u nguyên t c h ch toánẢ ưở ủ ệ ổ ỷ ố ứ ắ ạ  
ngo i t  đ i v i các y u t  trên báo cáo tài chính (tài s n, n  ph i tr , v n ch  s  h u,ạ ệ ố ớ ế ố ả ợ ả ả ố ủ ở ữ  
doanh thu và thu nh p khác, chi phí)  ph n này, vì v y nên khi gi i thi u k  toán cácậ ở ầ ậ ớ ệ ế  

66



y u t  khác trên báo cáo tài chính s  không nh c l i nguyên t c h ch toán các y u đóế ố ẽ ắ ạ ắ ạ ế  
có g c ngo i t .ố ạ ệ

Theo chu n m c k  toán Vi t Nam s  10 (VAS10): các kho n m c ph n ánh cácẩ ự ế ệ ố ả ụ ả  
y u t  trên báo cáo tài chính, g m: các kho n m c ti n t  và các kho n m c phi ti nế ố ồ ả ụ ề ệ ả ụ ề  
t .ệ

+ Các kho n m c ti n t : là ti n và các kho n t ng đ ng ti n hi n có, cácả ụ ề ệ ề ả ươ ươ ề ệ  
kho n ph i thu , ho c n  ph i tr  b ng m t l ng ti n c  đ nh ho c có th  xác đ nhả ả ặ ợ ả ả ằ ộ ượ ề ố ị ặ ể ị  
đ c.ượ

+ Các kho n m c phi ti n t : Là các kho n m c không ph i là các kho n m cả ụ ề ệ ả ụ ả ả ụ  
ti n t .ề ệ

Ch  ế đ  k  toán doanh nghi p ban hành theo Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-BTCộ ế ệ ế ị ố  
ngày 20/3/2006 quy đ nh: Vi c quy đ i đ ng ngo i t  ra Đ ng Vi t Nam, ho c ra đ nị ệ ổ ồ ạ ệ ồ ệ ặ ơ  
v  ti n t  chính th c s  d ng trong k  toán v  nguyên t c doanh nghi p ph i căn cị ề ệ ứ ử ụ ế ề ắ ệ ả ứ 
vào t  giá h i đoái t i ngày giao d ch là t  giá giao d ch th c t  c a nghi p v  kinh tỷ ố ạ ị ỷ ị ự ế ủ ệ ụ ế 
phát sinh ho c t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng doặ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh nghi p v  kinh t  đướ ệ ố ạ ờ ể ệ ụ ế ể 
ghi s  k  toán.ổ ế

Có th  khái quát nguyên t c và trình t  k  toán các nghi p v  ch  y u liên quanể ắ ự ế ệ ụ ủ ế  
các kho n m c ti n t  nh  sau:ả ụ ề ệ ư

Tr ng h p 1: Đ i v i doanh nghi p đang ho t đ ng (k  c  ườ ợ ố ớ ệ ạ ộ ể ả doanh nghi pệ  
SXKD có ho t đ ng đ u t  xây d ng c  b n)ạ ộ ầ ư ự ơ ả

(1) Đ i v i các TK ph n ánh các “kho n m c ti n t ” nhố ớ ả ả ụ ề ệ  TK v n b ng ti n,ư ố ằ ề  
n  ph i thu, n  ph i tr  phát sinh trong kỳ c a doanh nghi p:ợ ả ợ ả ả ủ ệ

 - Các nghi p v  làm phát sinh tăng các kho n v n b ng ti n, n  ph i thu,  ệ ụ ả ố ằ ề ợ ả nợ 
ph i tr  b ng ngo i t  (Ghi vào bên N  TK v n b ng ti n, bên N  TK n  ph i thu,ả ả ằ ạ ệ ợ ố ằ ề ợ ợ ả  
bên Có TK n  ph i tr ) đ c ghi nh n theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch.ợ ả ả ượ ậ ỷ ố ạ ị

- Các nghi p v  làm phát sinh gi m các kho n v n b ng ti n, n  ph i thu, nệ ụ ả ả ố ằ ề ợ ả ợ 
ph i tr  b ng ngo i t  (Ghi vào bên Có TK v n b ng ti n, bên Có TK n  ph i thu, bênả ả ằ ạ ệ ố ằ ề ợ ả  
N  TK n  ph i tr ) đ c ghi nh n theo t  giá ghi s  (tính b ng m t trong các ph ngợ ợ ả ả ượ ậ ỷ ổ ằ ộ ươ  
pháp: t  giá th c t  đích danh; t  giá nh p tr c, xu t tr c; t  giá bình quân giaỷ ự ế ỷ ậ ướ ấ ướ ỷ  
quy n; t  giá nh p sau, xu t tr c).ề ỷ ậ ấ ướ

(2) Đ i v i các tài kho n khác ph n ánh các kho n m c phi ti n tố ớ ả ả ả ụ ề ệ (TK chi phí, 
doanh thu, thu nh p, v t t , hàng hoá, tài s n c  đ nh...) phát sinh trong kỳ b ng ngo iậ ậ ư ả ố ị ằ ạ  
t  ph i ghi s  k  toán theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch. ệ ả ổ ế ỷ ố ạ ị

Kho n chênh l ch t  giá h i đoái các nghi p v  phát sinh trong kỳ đ c ghi vàoả ệ ỷ ố ệ ụ ượ  
TK 515 (n u CL lãi) ho c TK 635 (n u CL l ).ế ặ ế ỗ

(3) Cu i năm tài chính: Doanh nghi p ph i đánh giá l i các kho n m c ti n tố ệ ả ạ ả ụ ề ệ 
có g c ngo i t  theo t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàngố ạ ệ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
do NHNN Vi t Nam công b  t i th i đi m l p B ng CĐKT .ệ ố ạ ờ ể ậ ả

M i kho n chênh l ch t  giá h i đoái ghi qua TK 413. Khi x  lý chênh l ch tọ ả ệ ỷ ố ử ệ ỷ 
giá h i đoái s  ghi vào ố ẽ TK 515 (n u CL lãi) ho c  TK 635 (n u CL l ).ế ặ ế ỗ
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(4) Tr ng h p mua bán ngo i t  b ng đ ng Vi t Nam thì h ch toán theo t  giáườ ợ ạ ệ ằ ồ ệ ạ ỷ  
th c t  mua, bán.ự ế

Trình tự kếtoán một sốNV chủyếu liên quan các KM tiền tệ
có gốc ngoại tệtrong trường hợp DN đang hoạt động:

TK Lq…

413(4131)
413(4131)

(3a) Đgiá KM tiền tệcó gốc ntệ
vào cuối năm...

635 515

(1)P/sinh tăng VBT,NPthu; 
P/ s giảm N Ptrả

(Lỗ)

(3c1)Xlý Lỗ
CL tghđ..

TK111,112,113;
TK131,136,138...
TK331,336,338...

TK Lq…

635 515

(3b) Đgiá KM tiền tệcó gôc ntệ
vào cuối năm...

(Lỗ)(Lãi)
(Lãi)

(2)P/sinh giảm VBT,NPthu; 
P/ s tăng NPtrả

(3c2)Xlý 
LãiCL tghđ..

Tr ng h p 2: Đ i v i đ n v  đang xây d ng c  b n ti n ho t đ ng:ườ ợ ố ớ ơ ị ự ơ ả ề ạ ộ  m iọ  
nghi p v  phát sinh liên quan đ n ngo i t  n u có chênh l ch , và chênh l ch do đánhệ ụ ế ạ ệ ế ệ ệ  
giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  vào cu i năm tài chính h ch toán vàoạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ố ạ  
TK4312. Khi doanh nghi p b t đ u đi vào ho t đ ng, x  lý chênh l ch t  TK4312 sangệ ắ ầ ạ ộ ử ệ ừ  
TK242 ho c 3387 đ  phân b  d n vào TK 635 ho c TK515 (th i gian phân b  t i đa làặ ể ổ ầ ặ ờ ổ ố  
5 năm).

Nghi p v  phát sinh trong kỳ đ i v i các tài kho n v n b ng ti n, n  ph iệ ụ ố ớ ả ố ằ ề ợ ả  
thu, n  ph i tr  ợ ả ả (kho n m c ti n t  có g c ngo i t ):ả ụ ề ệ ố ạ ệ

- Các nghi p v  làm phát sinh tăng các kho n v n b ng ti n, n  ph i thu, nệ ụ ả ố ằ ề ợ ả ợ 
ph i tr  b ng ngo i t  (Ghi vào bên N  TK v n b ng ti n, bên N  TK n  ph i thu,ả ả ằ ạ ệ ợ ố ằ ề ợ ợ ả  
bên Có TK n  ph i tr ) đ c ghi nh n theo t  giá ợ ả ả ượ ậ ỷ h i đoái t i ngày giao d ch.ố ạ ị

- Các nghi p v  làm phát sinh gi m các kho n v n b ng ti n, n  ph i thu, nệ ụ ả ả ố ằ ề ợ ả ợ 
ph i tr  b ng ngo i t  (Ghi vào bên Có TK v n b ng ti n, bên Có TK n  ph i thu, bênả ả ằ ạ ệ ố ằ ề ợ ả  
N  TK n  ph i tr ) đ c ghi nh n theo t  giá ghi s  (tính b ng m t trong các ph ngợ ợ ả ả ượ ậ ỷ ổ ằ ộ ươ  
pháp: t  giá th c t  đích danh; t  giá nh p tr c xu t tr c; t  giá bình quân giaỷ ự ế ỷ ậ ướ ấ ướ ỷ  
quy n; t  giá nh p sau xu t tr c).ề ỷ ậ ấ ướ

Đ i v i các tài kho n khác - Kho n m c phi ti n tố ớ ả ả ụ ề ệ (TK chi phí, doanh thu,  
thu nh p, v t t , hàng hoá, tài s n c  đ nh...): ậ ậ ư ả ố ị Khi có các nghi p v  kinh t  phát sinhệ ụ ế  
b ng ngo i t  ph i ghi s  k  toán theo t  giá h i đoái t i ngày giao d ch.ằ ạ ệ ả ổ ế ỷ ố ạ ị

Kho n chênh l ch t  giá h i đoái các nghi p v  phát sinh trong kỳ đ c ghi vàoả ệ ỷ ố ệ ụ ượ  
TK 4132.

68



Cu i năm tài chính:ố  Doanh nghi p ph i đánh giá l i các kho n m c ti n t  cóệ ả ạ ả ụ ề ệ  
g c ngo i t  theo t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng doố ạ ệ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
NHNN Vi t Nam công b  t i th i đi m l p b ng CĐKT.ệ ố ạ ờ ể ậ ả

M i kho n chênh l ch t  giá h i đoái ghi qua TK 4132.ọ ả ệ ỷ ố

Khi k t thúc quá trình ế đ u t  xây d ng, toàn b  chênh l ch t   giá h i đoái th cầ ư ự ộ ệ ỷ ố ự  
t  phát sinh trong giai đo n đ u t  xây d ng s  k t chuy n toàn b  vào chi phí tài chínhế ạ ầ ư ự ẽ ế ể ộ  
(l  t  giá) ho c doanh thu ho t đ ng tài chính (lãi t  giá) c a năm tài chính có tài s nỗ ỷ ặ ạ ộ ỷ ủ ả  
đ u t  hoàn thành đ a vào s  d ng, ho c phân b  t i đa là 5 năm.ầ ư ư ử ụ ặ ổ ố

Trình tự kếtoán một sốNV chủyếu liên quan các KM tiền tệ
có gốc ngoại tệtrong trường hợp DN tiền hoạt động:

TK Lq…

635515
413(4132)

(1)P/sinh tăng VBT,NPthu; 
P/ s giảm N Ptrả

(Lỗ)

(4a1)Xlý Lỗ
CL tghđ..

3387

(4a2)PBổ
LỗCL 
tghđ..

TK111,112,113;
TK131,136,138...
TK331,336,338...

TK Lq…

413(4132)

(3a) Đgiá lại
ntệ vào cuối

năm

(3b) Đgiá
lại ntệ vào
cuối năm

(Lỗ)
(Lãi)

(Lãi)

(2)P/sinh giảm VBT,NPthu; 
P/ s tăng NPtrả

(4b1)Xlý Lãi
CL tghđ..

242

(4b2)PBổ
Lãi CL 
tghđ..

Tr ng h p 3: Đ n v  có c  s  kinh doanh t i n c ngoàiườ ợ ơ ị ơ ở ạ ướ , các kho n chênhả  
l ch t  giá h i đoái khi chuy n đ i BCTC s  đ c đi u ch nh theo thông t  h ng d nệ ỷ ố ể ổ ẽ ượ ề ỉ ư ướ ẫ  
th c hi n chu n m c k  toán Vi t Nam s  25.ự ệ ẩ ự ế ệ ố

1.2. K  toán hàng t n khoế ồ

a) Đánh giá hàng t n khoồ  (khi nh p, xu t kho): (Xem chu n m c s  02 - Hàngậ ấ ẩ ự ố  
t n kho):ồ

* Giá g c th c t  nh p kho:ố ự ế ậ

- Đ i v i v t t , hàng hóa: Xác đ nh tùy theo t ng ngu n nh p...ố ớ ậ ư ị ừ ồ ậ

- Đ i v i s n ph m s n xu t ra: Giá g c nh p kho là giá thành s n xu t s nố ớ ả ẩ ả ấ ố ậ ả ấ ả  
ph m.ẩ

* Giá g c th c t  xu t kho:ố ự ế ấ
- Xác đ nh b ng m t trong 4 ph ng pháp: Giá th c t  đích danh, nh p tr cị ằ ộ ươ ự ế ậ ướ  

xu t tr c, bình quân gia quy n, nh p sau xu t tr c.ấ ướ ề ậ ấ ướ
- Trình t  tính giá:ự
(1) Tr ng h p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên:ườ ợ ế ồ ươ ườ

Giá th c tự ế = S  l ng HTKố ượ  x Đ n giá tính choơ  
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xu t kho HTKấ xu t khoấ hàng xu t khoấ
(2) Tr ng h p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ:ườ ợ ế ồ ươ ể ị
B c 1: Xác đ nh Giá g c HTK cu i kỳ:ướ ị ố ố

Giá th c tự ế 
HTK cu i kỳố =

S  l ngố ượ  
HTK cu i kỳố x

Đ n giá tính cho hàngơ  
t n kho cu i kỳồ ố

B c 2: Xác đ nh giá g c HTK xu t trong kỳ:ướ ị ố ấ
Giá th c tự ế 

xu t kho HTKấ =
Giá th c tự ế 
HTK đ u kỳầ +

Giá th c t  HTKự ế  
nh p trong kỳậ -

Giá th c tự ế 
HTK cu i kỳố

Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006: Đ c thêm ph ng pháp tính giá trênọ ươ  
c  s  h  s  giá).ơ ở ệ ố

b) Tài kho n s  d ng và trình t  k  toán các nghi p v  ch  y u ả ử ụ ự ế ệ ụ ủ ế
- Đ c ọ QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 - Xem các s  đ  trình t  k  toán cácơ ồ ự ế  

nghi p v  ch  y u v  Hàng t n kho (theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên, theoệ ụ ủ ế ề ồ ươ ườ  
ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ) - Quy n 2 Ch  đ  k  toán doanh nghi p).ươ ể ị ể ế ộ ế ệ

Ví d :ụ  Doanh nghi p th ng m i Lâm An kinh doanh hàng hoá A và m t s  m tệ ươ ạ ộ ố ặ  
hàng khác. Trích m t s  li u liên quan đ n hàng hoá A trong tháng 9/N nh  sau: (Đ n vộ ố ệ ế ư ơ ị 
tính: 1.000 đ ng)ồ

- T n kho ngày 1/9: S  l ng 300; đ n giá 10.000.ồ ố ượ ơ
- Ngày 5/9 mua v  nh p kho: S  l ng 1.500; đ n giá 10.100 ch a có Thu  giáề ậ ố ượ ơ ư ế  

tr  gia tăng (GTGT), ch a tr  ti n cho ng i bán.ị ư ả ề ườ
- Ngày 7/9 xu t kho giao bán cho Công ty N: S  l ng 1.700.ấ ố ượ
- Ngày 15/9 mua v  nh p kho: S  l ng 1.200; đ n giá 10.150 ch a có thuề ậ ố ượ ơ ư ế 

GTGT, ch a tr  ti n cho ng i bán.ư ả ề ườ
- Ngày 16/9 xu t kho giao bán cho Công ty M: S  l ng 1.000.ấ ố ượ
- Ngày 20/9 mua v  nh p kho: S  l ng 2.000; đ n giá 10.200 ch a có thuề ậ ố ượ ơ ư ế 

GTGT, ch a tr  ti n cho ng i bán.ư ả ề ườ
- Ngày 22/9 xu t kho giao bán cho Công ty T: S  l ng 1.900.ấ ố ượ
Yêu c u:ầ  Tính toán và đ nh kho n các nghi p v  trên trong tr ng h p tính giáị ả ệ ụ ườ ợ  

hàng hóa xu t kho theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c, gi  s  doanh nghi p nàyấ ươ ậ ướ ấ ướ ả ử ệ  
n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr ,thu  su t thu  GTGT hàng hoá A mua vàoộ ế ươ ấ ừ ế ấ ế  
10%; trong các tr ng h p:ườ ợ

(1) K  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ế ồ ươ ườ
(2) K  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ (n u b  sung tàiế ồ ươ ể ị ế ổ  

li u: Biên b n ki m kê ngày 30/9 t n kho 380 hàng hóa A).ệ ả ể ồ

L i gi i:ờ ả

1) K  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ế ồ ươ ườ

70



Ph ng pháp nh p tr c xu t tr c:ươ ậ ướ ấ ướ  
H  th ng tính giá th ng xuyênệ ố ườ

Tính giá th c t  xu t kho:ự ế ấ

- Ngày 7/9: GTTXK = (300 x 10.000) + 

                   (1.400 x 10.100)  = 17.140.000

- Ngày 16/9: GTTXK = (100 x 10.100) + 

                      (900 x 10.150)  = 10.145.000

- Ngày 22/9: GTTXK = (300 x 10.150) + 

                   (1.600 x 10.200) = 1 9.365.000

                    C ng:ộ        46.650.000

K  toán hàng t n kho theo phế ồ ng phápươ  
kê khai th ng xuyên:ườ

- Ngày 5/9:

 N  TK133:    1.515.000ợ

  N  TK156:  15.150.000ợ

         Có TK331:   16.665.000

- Ngày 7/9:  

            N  TK 632    17.140.000ợ

           Có TK 156:   17.140.000

- Ngày 15/9:  

             N  TK133:    1.218.000ợ

             N  TK156:  12.180.000ợ

                      Có TK331:   13.398.000

- Ngày 16/9:   

              N  TK632    10.145.000ợ

           Có TK 156:   10.145.000

- Ngày 20/9:  

              N  TK133:    2.040.000ợ

              N  TK156: 20.400.000ợ

                      Có TK331:   22.440.000

- Ngày 22/9:   

              N  TK632    19.365.000ợ

           Có TK 156:     19.365.000

2) K  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳế ồ ươ ể ị

Ph ng pháp nh p tr c xu t tr c:ươ ậ ướ ấ ướ  
H  th ng tính giá đ nh kỳ( k  toán hàngệ ố ị ế  
t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhồ ươ ể ị  
kỳ) - biên b n ki m kê: 380ả ể

- Giá th c t  hàng hoá t n kho cu i kỳ =ự ế ồ ố  
380 x 10.200 =                             3.876.000

- Giá th c t  hàng hoá nh p kho trong kỳự ế ậ  
(tính....)                                      47.730.000

-  Giá  th c  t  xu t  kho  =  3000.000  +ự ế ấ  
47.730.000 - 3.876.000 =          46.854.000

K  toán hàng t n kho theo phế ồ ng phápươ  
ki m kê đ nh kỳ:ể ị

K t chuy n giá tr  hàng t n kho đ u kỳế ể ị ồ ầ

                    N  TK 611ợ    3.000.000

                          Có TK 156          3.000.000

- Ngày 5/9:  N  TK133:         1.515.000ợ

                    N  TK 611:      15.150.000ợ

                          Có TK331:        16.665.000

- Ngày 15/9: N  TK133:        1.218.000ợ

                      N  TK 611:    12.180.000ợ

                         Có TK331:        13.398.000

- Ngày 20/9: N  TK133:        2.040.000ợ
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                      N  TK 611:    20.400.000ợ

                             Có TK331:    22.440.000

K t chuy n giá tr  hàng  t n kho cu i kỳ:ế ể ị ồ ố

                      N  TK 156ợ    3.876.000

                            Có TK 611       3.876.000

Giá tr  th c t  hàng hóa xu t kho: ị ự ế ấ

                      N  TK 632ợ   46.854.000

                             Có TK 611     46.854.000

1.3. K  toán tài s n c  đ nh và BĐS đ u tế ả ố ị ầ ư

Tài s n c  đ nh c a doanh nghi p g m: Tài s n c  đ nh (TSCĐ) h u hình,ả ố ị ủ ệ ồ ả ố ị ữ  
TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính.

a) Nguyên t c k  toán Tài s n c  đ nh và BĐS đ u t :ắ ế ả ố ị ầ ư

(1) Trong m i tr ng h p, k  toán TSCĐ và BĐS đ u t  ph i tôn tr ng nguyênọ ườ ợ ế ầ ư ả ọ  
t c đánh giá theo nguyên giá và giá tr  còn l i c a TSCĐ.ắ ị ạ ủ

(2)  K  toán TSCĐ và BĐS đ u t  ph i ph n ánh đ c 3 ch  tiêu giá tr  c aế ầ ư ả ả ượ ỉ ị ủ  
TSCĐ: Nguyên giá, giá tr  hao mòn và giá tr  còn l i c a TSCĐ, BĐS đ u t .ị ị ạ ủ ầ ư

Giá tr  còn l i = Nguyên giá - Giá tr  đã hao mòn c a TSCĐ.ị ạ ị ủ

(3) K  toán ph i phân lo i TSCĐ theo đúng ph ng pháp phân lo i đã đ c quyế ả ạ ươ ạ ượ  
đ nh trong các báo cáo k  toán, th ng kê và ph c v  cho công tác qu n lý, t ng h p chị ế ố ụ ụ ả ổ ợ ỉ 
tiêu c a Nhà n c.ủ ướ

(4) Nh ng tài s n h u hình có k t c u đ c l p, ho c nhi u b  ph n tài s nữ ả ữ ế ấ ộ ậ ặ ề ộ ậ ả  
riêng l  liên k t v i nhau thành m t h  th ng đ  cùng th c hi n m t hay m t s  ch cẻ ế ớ ộ ệ ố ể ự ệ ộ ộ ố ứ  
năng nh t đ nh, n u thi u b t kỳ m t b  ph n nào trong đó thì c  h  th ng không thấ ị ế ế ấ ộ ộ ậ ả ệ ố ể 
ho t đ ng đ c, n u tho  mãn đ ng th i c  b n tiêu chu n d i đây thì đ c coi làạ ộ ượ ế ả ồ ờ ả ố ẩ ướ ượ  
tài s n c  đ nh:ả ố ị

a) Ch c ch n thu đ c l i ích kinh t  trong t ng lai t  vi c s  d ng tài s n đó;ắ ắ ượ ợ ế ươ ừ ệ ử ụ ả

b) Nguyên giá tài s n ph i đ c xác đ nh m t cách tin c y;ả ả ượ ị ộ ậ

c) Có th i gian s  d ng t  1 năm tr  lên;ờ ử ụ ừ ở

d) Có giá tr  theo quy đ nh hi n hành (t  10.000.000 đ ng tr  lên).ị ị ệ ừ ồ ở

Đ i v i súc v t làm vi c ho c cho s n ph m, n u t ng con súc v t tho  mãnố ớ ậ ệ ặ ả ẩ ế ừ ậ ả  
đ ng th i b n tiêu chu n c a tài s n c  đ nh đ u đ c coi là m t tài s n c  đ nh h uồ ờ ố ẩ ủ ả ố ị ề ượ ộ ả ố ị ữ  
hình.

Đ i v i v n cây lâu năm, n u t ng m nh v n cây, ho c cây tho  mãn đ ngố ớ ườ ế ừ ả ườ ặ ả ồ  
th i b n tiêu chu n c a tài s n c  đ nh thì cũng đ c coi là m t tài s n c  đ nh h uờ ố ẩ ủ ả ố ị ượ ộ ả ố ị ữ  
hình.
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(5) Giá tr  TSCĐ và BĐS đ u t  đ c ph n ánh trên TK 211, 212, 213, 217 theoị ầ ư ượ ả  
nguyên giá. Nguyên giá TSCĐ h u hình đ c xác đ nh nh  sau:ữ ượ ị ư

a) Nguyên giá TSCĐ, BĐS đ u t  do mua s m bao g m giá mua (tr  các kho nầ ư ắ ồ ừ ả  
đ c chi t kh u th ng m i, gi m giá), các kho n thu  (không bao g m các kho nượ ế ấ ươ ạ ả ả ế ồ ả  
thu  đ c hoàn l i) và các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c đ a tài s n vào tr ngế ượ ạ ự ế ế ệ ư ả ạ  
thái s n sàng s  d ng nh  chi phí chu n b  m t b ng, chi phí v n chuy n và b c x pẵ ử ụ ư ẩ ị ặ ằ ậ ể ố ế  
ban đ u, chi phí l p đ t, ch y th  (tr  (-) các kho n thu h i v  s n ph m, ph  li u doầ ắ ặ ạ ử ừ ả ồ ề ả ẩ ế ệ  
ch y th ), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan tr c ti p khác.ạ ử ự ế

b) Nguyên giá TSCĐ và BĐS đ u t  hình thành do đ u t  xây d ng c  b n hoànầ ư ầ ư ự ơ ả  
thành theo ph ng th c giao th u là giá quy t toán công trình xây d ng theo quy đ nhươ ứ ầ ế ự ị  
t i Quy ch  qu n lý đ u t  và xây d ng hi n hành, các chi phí khác có liên quan tr cạ ế ả ầ ư ự ệ ự  
ti p và l  phí tr c b  (n u có). Đ i v i tài s n c  đ nh là con súc v t làm vi c ho cế ệ ướ ạ ế ố ớ ả ố ị ậ ệ ặ  
cho s n ph m, v n cây lâu năm thì nguyên giá là toàn b  các chi phí th c t  đã chi raả ẩ ườ ộ ự ế  
cho con súc v t, v n cây đó t  lúc hình thành cho t i khi đ a vào khai thác, s  d ngậ ườ ừ ớ ư ử ụ  
theo quy đ nh t i Quy ch  qu n lý đ u t  và xây d ng hi n hành, các chi phí khác cóị ạ ế ả ầ ư ự ệ  
liên quan.

c) Nguyên giá TSCĐ và BĐS đ u t  mua s m đ c thanh toán theo ph ng th cầ ư ắ ượ ươ ứ  
tr  ch m đ c ph n ánh theo giá mua tr  ti n ngay t i th i đi m mua. Kho n chênhả ậ ượ ả ả ề ạ ờ ể ả  
l ch gi a giá mua tr  ch m và giá mua tr  ti n ngay đ c h ch toán vào chi phí s nệ ữ ả ậ ả ề ượ ạ ả  
xu t, kinh doanh theo kỳ h n thanh toán.ấ ạ

d) Nguyên giá TSCĐ h u hình và BĐS đ u t  t  xây d ng ho c t  ch  là giáữ ầ ư ự ự ặ ự ế  
thành th cự  t  c a TSCĐ t  xây d ng ho c t  ch  c ng (+) Chi phí l p đ t, ch y th .ế ủ ự ự ặ ự ế ộ ắ ặ ạ ử  
Tr ng h p doanh nghi p dùng s n ph m do mình s n xu t ra đ  chuy n thành TSCĐườ ợ ệ ả ẩ ả ấ ể ể  
thì nguyên giá là chi phí s n xu t s n ph m đó c ng (+) Các chi phí tr c ti p liên quanả ấ ả ẩ ộ ự ế  
đ n vi c đ a TSCĐ vào tr ng thái s n sàng s  d ng. Trong các tr ng h p trên, khôngế ệ ư ạ ẵ ử ụ ườ ợ  
đ c tính lãi n i b  vào nguyên giá c a tài s n đó. Các chi phí không h p lý nhượ ộ ộ ủ ả ợ ư 
nguyên li u, v t li u lãng phí, lao đ ng ho c các kho n chi phí khác s  d ng v t quáệ ậ ệ ộ ặ ả ử ụ ượ  
m c bình th ng trong quá trình t  xây d ng ho c t  ch  không đ c tính vào nguyênứ ườ ự ự ặ ự ế ượ  
giá TSCĐ h u hình.ữ

đ) Nguyên giá TSCĐ mua d i hình th c trao đ i v i m t TSCĐ h u hình khôngướ ứ ổ ớ ộ ữ  
t ng t  ho c tài s n khác, đ c xác đ nh theo giá tr  h p lý c a TSCĐ nh n v , ho cươ ự ặ ả ượ ị ị ợ ủ ậ ề ặ  
giá tr  h p lý c a tài s n đem trao đ i, sau khi đi u ch nh các kho n ti n ho c t ngị ợ ủ ả ổ ề ỉ ả ề ặ ươ  
đ ng ti n tr  thêm ho c thu v . Nguyên giá TSCĐ mua d i hình th c trao đ i v iươ ề ả ặ ề ướ ứ ổ ớ  
m t TSCĐ h u hình t ng t , ho c có th  hình thành do đ c bán đ  đ i l y quy nộ ữ ươ ự ặ ể ượ ể ổ ấ ề  
s  h u m t tài s n t ng t  (Tài s n t ng t  là tài s n có công d ng t ng t , trongở ữ ộ ả ươ ự ả ươ ự ả ụ ươ ự  
cùng lĩnh v c kinh doanh và có giá tr  t ng đ ng). Trong c  hai tr ng h p không cóự ị ươ ươ ả ườ ợ  
b t kỳ kho n lãi hay l  nào đ c ghi nh n trong quá trình trao đ i. Nguyên giá TSCĐấ ả ỗ ượ ậ ổ  
nh n v  đ c tính b ng giá tr  còn l i c a TSCĐ đem trao đ i. ậ ề ượ ằ ị ạ ủ ổ

e) Nguyên giá TSCĐ đ c c p, đ c đi u chuy n đ n... bao g m: Giá tr  cònượ ấ ượ ề ể ế ồ ị  
l i trên s  k  toán c a tài s n c  đ nh  đ n v  c p, đ n v  đi u chuy n... ho c giá trạ ổ ế ủ ả ố ị ở ơ ị ấ ơ ị ề ể ặ ị 
theo đánh giá th c t  c a H i đ ng giao nh n và các chi phí v n chuy n, b c d , chiự ế ủ ộ ồ ậ ậ ể ố ỡ  
phí nâng c p, l p đ t, ch y th , l  phí tr c b  (n u có)...ấ ắ ặ ạ ử ệ ướ ạ ế

g) Tài s n c  đ nh nh n góp v n liên doanh, nh n l i v n góp, do phát hi nả ố ị ậ ố ậ ạ ố ệ  
th a, đ c tài tr , bi u, t ng...: Nguyên giá TSCĐ nh n v n góp liên doanh, nh n l iừ ượ ợ ế ặ ậ ố ậ ạ  
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v n góp, do phát hi n th a, đ c tài tr , bi u, t ng... là giá tr  theo đánh giá th c t  c aố ệ ừ ượ ợ ế ặ ị ự ế ủ  
H i đ ng giao nh n; Các chi phí mà bên nh n ph i chi ra tính đ n th i đi m đ a TSCĐộ ồ ậ ậ ả ế ờ ể ư  
vào tr ng thái s n sàng s  d ng nh : Chi phí v n chuy n, b c d , l p đ t, ch y th ,ạ ẵ ử ụ ư ậ ể ố ỡ ắ ặ ạ ử  
l  phí tr c b  (n u có)...ệ ướ ạ ế

(6) Ch  đ c thay đ i nguyên giá TSCĐ trong các tr ng h p:ỉ ượ ổ ườ ợ

- Đánh giá l i TSCĐ theo quy t đ nh c a Nhà n c;ạ ế ị ủ ướ

- Xây l p, trang b  thêm cho TSCĐ;ắ ị

- Thay đ i b  ph n c a TSCĐ làm tăng th i gian s  d ng h u ích, ho c làmổ ộ ậ ủ ờ ử ụ ữ ặ  
tăng công su t s  d ng c a chúng;ấ ử ụ ủ

- C i ti n b  ph n c a TSCĐ h u hình làm tăng đáng k  ch t l ng s n ph mả ế ộ ậ ủ ữ ể ấ ượ ả ẩ  
s n xu t ra;ả ấ

- Áp d ng quy trình công ngh  s n xu t m i làm gi m chi phí ho t đ ng c a tàiụ ệ ả ấ ớ ả ạ ộ ủ  
s n so v i tr c;ả ớ ướ

- Tháo d  m t ho c m t s  b  ph n c a TSCĐ.ỡ ộ ặ ộ ố ộ ậ ủ

(7) Nguyên giá c a TSCĐ thuê tài chính đ c ghi nh n b ng giá tr  h p lý c aủ ượ ậ ằ ị ợ ủ  
tài s n thuê ho c là giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u (tr ng h pả ặ ị ệ ạ ủ ả ề ố ể ườ ợ  
giá tr  h p lý cao h n giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u) c ng v iị ợ ơ ị ệ ạ ủ ả ề ố ể ộ ớ  
các chi phí tr c ti p phát sinh ban đ u liên quan đ n ho t đ ng thuê tài chính.ự ế ầ ế ạ ộ

(8) Nguyên giá TSCĐ vô hình là quy n s  d ng đ t có th i h n: Là giá tr  quy nề ử ụ ấ ờ ạ ị ề  
s  d ng đ t khi doanh nghi p đi thuê đ t tr  ti n thuê 1 l n cho nhi u năm và đ cử ụ ấ ệ ấ ả ề ầ ề ượ  
c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t ho c s  ti n đã tr  khi nh n chuy n nh ngấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ặ ố ề ả ậ ể ượ  
quy n s  d ng đ t h p pháp, ho c giá tr  quy n s  d ng đ t nh n v n góp;ề ử ụ ấ ợ ặ ị ề ử ụ ấ ậ ố

- Nguyên giá TSCĐ vô hình là quy n s  d ng đ t không có th i h n là s  ti nề ử ụ ấ ờ ạ ố ề  
đã tr  khi chuy n nh ng quy n s  d ng đ t h p pháp (g m chi phí đã tr  cho tả ể ượ ề ử ụ ấ ợ ồ ả ổ 
ch c, cá nhân chuy n nh ng ho c chi phí đ n bù, gi i phóng m t b ng, san l p m tứ ể ượ ặ ề ả ặ ằ ấ ặ  
b ng, l  phí tr c b ...).ằ ệ ướ ạ

(9) Các nhãn hi u hàng hóa, quy n phát hành, danh sách khách hàng và các kho nệ ề ả  
m c t ng t  đ c hình thành trong n i b  doanh nghi p không đ c ghi nh n làụ ươ ự ượ ộ ộ ệ ượ ậ  
TSCĐ vô hình.

(10) Các chi phí liên quan đ n BĐS đ u t  phát sinh sau ghi nh n ban đ u ph iế ầ ư ậ ầ ả  
đ c ghi nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ, tr  khi chi phí này có kh  năngượ ậ ả ấ ừ ả  
ch c ch n làm cho BĐS đ u t  t o ra l i ích kinh t  trong t ng lai nhi u h n m cắ ắ ầ ư ạ ợ ế ươ ề ơ ứ  
ho t đ ng đ c đánh giá ban đ u thì đ c ghi tăng nguyên giá BĐS đ u t . ạ ộ ượ ầ ượ ầ ư

(11) Trong quá trình n m gi  ch  tăng giá, ho c cho thuê ho t đ ng ph i ti nắ ữ ờ ặ ạ ộ ả ế  
hành trích kh u hao BĐS đ u t . Kh u hao BĐS đ u t  đ c ghi nh n vào chi phí kinhấ ầ ư ấ ầ ư ượ ậ  
doanh trong kỳ. Doanh nghi p có th  d a vào các BĐS ch  s  h u s  d ng cùng lo iệ ể ự ủ ở ữ ử ụ ạ  
đ  c tính th i gian trích kh u hao và xác đ nh ph ng pháp kh u hao c a BĐS đ uể ướ ờ ấ ị ươ ấ ủ ầ  
t . ư

(12) Đ i v i nh ng BĐS đ u t  đ c mua vào nh ng ph i ti n hành xây d ng,ố ớ ữ ầ ư ượ ư ả ế ự  
c i t o, nâng c p tr c khi s  d ng cho m c đích đ u t  thì giá tr  BĐS, chi phí muaả ạ ấ ướ ử ụ ụ ầ ư ị  
s m và chi phí cho quá trình xây d ng, c i t o, nâng c p BĐS đ u t  đ c ph n ánh trênắ ự ả ạ ấ ầ ư ượ ả  
TK 241 “Xây d ng c  b n d  dang”. Khi quá trình xây d ng, c i t o, nâng c p hoànự ơ ả ở ự ả ạ ấ  
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thành ph i xác đ nh nguyên giá BĐS đ u t  hoàn thành đ   k t chuy n vào TK 217 “BĐSả ị ầ ư ể ế ể  
đ u t ”.ầ ư

(13) Vi c chuy n t  BĐS ch  s  h u s  d ng thành BĐS đ u t  ho c t  BĐSệ ể ừ ủ ở ữ ử ụ ầ ư ặ ừ  
đ u t  sang BĐS ch  s  h u s  d ng hay hàng t n kho ch  khi có s  thay đ i v  m cầ ư ủ ở ữ ử ụ ồ ỉ ự ổ ề ụ  
đích s  d ng nh  các tr ng h p sau:ử ụ ư ườ ợ

a) BĐS đ u t  chuy n thành BĐS ch  s  h u s  d ng khi ch  s  h u b t đ uầ ư ể ủ ở ữ ử ụ ủ ở ữ ắ ầ  
s  d ng tài s n này;ử ụ ả

b) BĐS đ u t  chuy n thành hàng t n kho khi ch  s  h u b t đ u tri n khai choầ ư ể ồ ủ ở ữ ắ ầ ể  
m c đích bán;   ụ

c) BĐS ch  s  h u s  d ng chuy n thành BĐS đ u t  khi ch  s  h u k t thúcủ ở ữ ử ụ ể ầ ư ủ ở ữ ế  
s  d ng tài s n đó và khi bên khác thuê ho t đ ng;ử ụ ả ạ ộ

d) Hàng t n kho chuy n thành BĐS đ u t  khi ch  s  h u b t đ u cho bên khácồ ể ầ ư ủ ở ữ ắ ầ  
thuê ho t đ ng;ạ ộ

e) BĐS xây d ng chuy n thành BĐS đ u t  khi k t thúc giai đo n xây d ng, bànự ể ầ ư ế ạ ự  
giao đ a vào đ u t  (Trong giai đo n xây d ng ph i k  toán theo Chu n m c k  toánư ầ ư ạ ự ả ế ẩ ự ế  
s  03 “Tài s n c  đ nh h u hình”).ố ả ố ị ữ

Vi c chuy n đ i m c đích s  d ng gi a BĐS đ u t  v i BĐS ch  s  h u sệ ể ổ ụ ử ụ ữ ầ ư ớ ủ ở ữ ử 
d ng ho c hàng t n kho không làm thay đ i giá tr  ghi s  c a tài s n đ c chuy n đ iụ ặ ồ ổ ị ổ ủ ả ượ ể ổ  
và không làm thay đ i nguyên giá c a BĐS trong vi c xác đ nh giá tr  hay đ  l p BCTC.ổ ủ ệ ị ị ể ậ

(14) Khi m t doanh nghi p quy t đ nh bán m t BĐS đ u t  mà không có giaiộ ệ ế ị ộ ầ ư  
đo n s a ch a, c i t o nâng c p thì doanh nghi p v n ti p t c ghi nh n là BĐS đ u tạ ử ữ ả ạ ấ ệ ẫ ế ụ ậ ầ ư 
trên TK 217 "BĐS đ u t " cho đ n khi BĐS đ u t  đó đ c bán mà không chuy nầ ư ế ầ ư ượ ể  
thành hàng t n kho.ồ

b) Nguyên t c h ch toán hao mòn TSCĐắ ạ

(1) V  nguyên t c, m i TSCĐ, BĐS đ u t  hi n có c a doanh nghi p có liênề ắ ọ ầ ư ệ ủ ệ  
quan đ n s n xu t, kinh doanh (g m c  tài s n ch a dùng, không c n dùng, ch  thanhế ả ấ ồ ả ả ư ầ ờ  
lý) đ u ph i trích kh u hao theo quy đ nh hi n hành. Kh u hao TSCĐ dùng trong s nề ả ấ ị ệ ấ ả  
xu t, kinh doanh và kh u hao BĐS đ u t  h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanhấ ấ ầ ư ạ ả ấ  
trong kỳ; kh u hao TSCĐ ch a dùng, không c n dùng, ch  thanh lý h ch toán vào chiấ ư ầ ờ ạ  
phí khác. Các tr ng h p đ c bi t không ph i trích kh u hao (nh  TSCĐ d  tr , TSCĐườ ợ ặ ệ ả ấ ư ự ữ  
dùng chung cho xã h i...), doanh nghi p ph i th c hi n theo chính sách tài chính hi nộ ệ ả ự ệ ệ  
hành. Đ i v i TSCĐ dùng cho ho t đ ng s  nghi p, d  án ho c dùng vào m c đíchố ớ ạ ộ ự ệ ự ặ ụ  
phúc l i thì không ph i trích kh u hao tính vào chi phí mà ch  tính hao mòn TSCĐ.ợ ả ấ ỉ

(2) Căn c  vào chính sách tài chính và chu n m c k  toán hi n hành, căn c  vàoứ ẩ ự ế ệ ứ  
yêu c u qu n lý c a doanh nghi p đ  l a ch n 1 trong 3 ph ng pháp tính, trích kh uầ ả ủ ệ ể ự ọ ươ ấ  
hao phù h p cho t ng TSCĐ, BĐS đ u t  nh m kích thích s  phát tri n s n xu t, kinhợ ừ ầ ư ằ ự ể ả ấ  
doanh, đ m b o vi c thu h i v n nhanh, đ y đ  và phù h p v i kh  năng trang tr i chiả ả ệ ồ ố ầ ủ ợ ớ ả ả  
phí c a doanh nghi p.ủ ệ

Ph ng pháp kh u hao đ c áp d ng cho t ng TSCĐ, BĐS đ u t  ph i đ cươ ấ ượ ụ ừ ầ ư ả ượ  
th c hi n nh t quán và có th  đ c thay đ i khi có s  thay đ i đáng k  cách th c thuự ệ ấ ể ượ ổ ự ổ ể ứ  
h i l i ích kinh t  c a TSCĐ và BĐS đ u t .ồ ợ ế ủ ầ ư
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(3) Th i gian kh u hao và ph ng pháp kh u hao TSCĐ ờ ấ ươ ấ ph i đ c xem xét l i ítả ượ ạ  
nh t là vào cu i m i năm tài chính. N u th i gian s  d ng h u ích c tính c a tài s nấ ố ỗ ế ờ ử ụ ữ ướ ủ ả  
khác bi t l n so v i các c tính tr c đó thì th i gian kh u hao ph i đ c thay đ iệ ớ ớ ướ ướ ờ ấ ả ượ ổ  
t ng ng. Ph ng pháp kh u hao TSCĐ đ c thay đ i khi có s  thay đ i đáng kươ ứ ươ ấ ượ ổ ự ổ ể 
cách th c c tính thu h i l i ích kinh t  c a TSCĐ. Tr ng h p này, ph i đi u ch nhứ ướ ồ ợ ế ủ ườ ợ ả ề ỉ  
chi phí kh u hao cho năm hi n hành và các năm ti p theo, và đ c thuy t minh trongấ ệ ế ượ ế  
BCTC.

(4) Đ i v i các TSCĐ và BĐS đ u t  đã kh u hao h t (Đã thu h i đ  v n),ố ớ ầ ư ấ ế ồ ủ ố  
nh ng v n còn s  d ng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh thì không đ c ti p t cư ẫ ử ụ ạ ộ ả ấ ượ ế ụ  
trích kh u hao.ấ

Các TSCĐ và BĐS đ u t  ch a tính đ  kh u hao (Ch a thu h i đ  v n) mà đãầ ư ư ủ ấ ư ồ ủ ố  
h  h ng, c n thanh lý, thì ph i xác đ nh nguyên nhân, trách nhi m c a t p th , cá nhânư ỏ ầ ả ị ệ ủ ậ ể  
đ  x  lý b i th ng và  ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ ch a thu h i, không đ c b iể ử ồ ườ ầ ị ạ ủ ư ồ ượ ồ  
th ng ph i đ c bù đ p b ng s  thu do thanh lý c a chính TSCĐ đó, s  ti n b iườ ả ượ ắ ằ ố ủ ố ề ồ  
th ng do lãnh đ o doanh nghi p quy t đ nh. N u s  thu thanh lý và s  thu b i th ngườ ạ ệ ế ị ế ố ố ồ ườ  
không đ  bù đ p ph n giá tr  còn l i c a TSCĐ ch a thu h i, ho c giá tr  TSCĐ b  m tủ ắ ầ ị ạ ủ ư ồ ặ ị ị ấ  
thì chênh l ch còn l i đ c coi là l  v  thanh lý TSCĐ và k  toán vào chi phí khác.ệ ạ ượ ỗ ề ế  
Riêng doanh nghi p Nhà n c đ c x  lý theo chính sách tài chính hi n hành c a Nhàệ ướ ượ ử ệ ủ  
n c. ướ

(5) Đ i v i TSCĐ vô hình, ph i tuỳ th i gian phát huy hi u qu  đ  trích kh uố ớ ả ờ ệ ả ể ấ  
hao tính t  khi TSCĐ đ c đ a vào s  d ng (Theo h p đ ng, cam k t ho c theo quy từ ượ ư ử ụ ợ ồ ế ặ ế  
đ nh c a c p có th m quy n). Riêng đ i v i TSCĐ vô hình là quy n s  d ng đ t thìị ủ ấ ẩ ề ố ớ ề ử ụ ấ  
ch  trích kh u hao đ i v i quy n s  d ng đ t xác đ nh đ c th i h n s  d ng. N uỉ ấ ố ớ ề ử ụ ấ ị ượ ờ ạ ử ụ ế  
không xác đ nh đ c th i gian s  d ng thì không trích kh u hao.ị ượ ờ ử ụ ấ

(6) Đ i v i TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình s  d ng bên đi thuê ph i tríchố ớ ử ụ ả  
kh u hao trong th i gian thuê theo h p đ ng tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh, đ mấ ờ ợ ồ ả ấ ả  
b o thu h i đ  v n.ả ồ ủ ố

(7) Đ i v i BĐS đ u t , trong quá trình n m gi  ch  tăng giá ho c cho thuêố ớ ầ ư ắ ữ ờ ặ  
ho t đ ng ph i ti n hành trích kh u hao BĐS đ u t , kh u hao BĐS đ u t  đ c ghiạ ộ ả ế ấ ầ ư ấ ầ ư ượ  
nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ. Doanh nghi p có th  d a vào các BĐSậ ả ấ ệ ể ự  
ch  s  h u s  d ng (TSCĐ) cùng lo i đ  c tính th i gian trích kh u hao và xác đ nhủ ở ữ ử ụ ạ ể ướ ờ ấ ị  
ph ng pháp kh u hao BĐS đ u t .ươ ấ ầ ư

(8) N i dung, k t c u và ph ng pháp h ch toán TK 214 "Hao mòn TSCĐ"ộ ế ấ ươ ạ  
(Xem  CĐKT  doanh  nghi p  ban  hành  theo  Quy t  đ nh  s  15/2006/QĐ-BTC  ngàyệ ế ị ố  
20/3/2006).

c) K  toán TSCĐ và BĐS đ u tế ầ ư
(1) Khi đ u t  mua s m TSCĐ và BĐS đầ ư ắ ầu t  hoàn thành đ a vào s  d ng, ghi:ư ư ử ụ
N  các TK 211, 213, 217ợ
N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr .ợ ế ượ ấ ừ
           Có các TK 111,112,331, 241,...
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+ Đ i v i TSCĐ đ u t , mua s m hoàn thành b ng ngu n v n đ u t  XDCB,ố ớ ầ ư ắ ằ ồ ố ầ ư  
qu  đ u t  phát tri n dùng vào SXKD, k  toán ghi tăng ngu n v n kinh doanh, ghiỹ ầ ư ể ế ồ ố  
gi m ngu n v n ĐT XDCB, gi m qu  đ u t  phát tri n (Có TK 411/N  TK 441, 414).ả ồ ố ả ỹ ầ ư ể ợ

+ Đ i v i TSCĐ đ u t , mua s m hoàn thành b ng qu  phúc l i, dùng vào ho tố ớ ầ ư ắ ằ ỹ ợ ạ  
đ ng phúc l i, k  toán ghi gi m qu  phúc l i (N  TK 4312/Có TK 4313).ộ ợ ế ả ỹ ợ ợ

+ Đ i v i TSCĐ đ u t , mua s m b ng kinh phí s  nghi p, kinh phí d  án, kố ớ ầ ư ắ ằ ự ệ ự ế 
toán ghi tăng ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ (Có TK 466/N  TK 161).ồ ợ

(2) Khi nh ng bán, thanh lý TSCĐ, k  toán ghi gi m TSCĐ theo nguyên giá, ghiượ ế ả  
gi m giá tr  hao mòn. Giá tr  còn l i c a TSCĐ đ c h ch toán vào bên N  TK 811ả ị ị ạ ủ ượ ạ ợ  
"Chi phí khác" (đ i v i TSCĐ dùng vào SXKD), ho c h ch toán vào bên N  TK 466ố ớ ặ ạ ợ  
"Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ" (đ i v i TSCĐ dùng vào ho t đ ng s  nghi p,ồ ố ớ ạ ộ ự ệ  
d  án), ho c h ch toán giá tr  còn l i c a TSCĐ vào bên N  TK 4313 (Đ i v i TSCĐự ặ ạ ị ạ ủ ợ ố ớ  
nh ng bán, thanh lý dùng vào ho t đ ng văn hóa, phúc l i).ượ ạ ộ ợ

(3) Giá tr  còn l i và chi phí nh ng bán, thanh lý BĐS đ u t  đ c h ch toánị ạ ượ ầ ư ượ ạ  
vào bên N  TK 632 "Giá v n hàng bán". S  thu v  nh ng bán, thanh lý BĐS ĐT đ cợ ố ố ề ượ ượ  
h ch toán vào bên Có TK 5117 (Doanh thu kinh doanh BĐS đ u t ).ạ ầ ư

(4) S  thu v  nh ng bán, thanh lý TSCĐ đ c h ch toán vào TK 711 "Thuố ề ượ ượ ạ  
nh p khác" (Đ i v i TSCĐ thanh lý, nh ng bán dùng vào SXKD), ho c h ch toán vàoậ ố ớ ượ ặ ạ  
bên Có TK 4312 "Qu  phúc l i" (Đ i v i TSCĐ thanh lý, nh ng bán dùng cho ho tỹ ợ ố ớ ượ ạ  
đ ng văn hóa phúc l i).ộ ợ

(5) Chi phí nh ng bán, thanh lý TSCĐ đ c h ch toán vào TK 811 "Chi phíượ ượ ạ  
khác" (đ i v i TSCĐ nh ng bán, thanh lý dùng vào SXKD), ho c h ch toán vào bênố ớ ượ ặ ạ  
N  TK 4312 "Qu  phúc l i" (Đ i v i TSCĐ nh ng bán thanh lý dùng cho ho t đ ngợ ỹ ợ ố ớ ượ ạ ộ  
văn hóa phúc l i). ợ

Riêng đ i v i chi phí nh ng bán thanh lý BĐS đ u t  đ c h ch toán vào bênố ớ ượ ầ ư ượ ạ  
N  TK 632 "Giá v n hàng bán".ợ ố

(6) Các tr ng h p k  toán tăng, gi m TSCĐ, BĐS đ u t  - Xem CĐKT doanhườ ợ ế ả ầ ư  
nghi p ban hành theo Quy t  đ nh s  15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 c a  B  Tàiệ ế ị ố ủ ộ  
chính.

1.4. K  toán các kho n đ u t  tài chínhế ả ầ ư

a) Phân lo i các kho n đ u t  tài chính ạ ả ầ ư

Các kho n đ u t  tài chính bao g m các kho n đ u t  góp v n vào các đ n vả ầ ư ồ ả ầ ư ố ơ ị 
kinh doanh khác nh m m c đích thu l i nhu n thông qua vi c nh n c  t c ho c bán vàằ ụ ợ ậ ệ ậ ổ ứ ặ  
thanh lý các kho n đ u t  này (g i là đ u t  v n) và các kho n đ u t  cho vay nh mả ầ ư ọ ầ ư ố ả ầ ư ằ  
m c đích nh n ti n lãi (g i là đ u t  n ).ụ ậ ề ọ ầ ư ợ

Căn c  vào th i h n và m c đích đ u t , các kho n đ u t  tài chính chia ra:ứ ờ ạ ụ ầ ư ả ầ ư

- Đ u t  tài chính ng n h n: Là các kho n đ u t  có th i h n thu h i ho cầ ư ắ ạ ả ầ ư ờ ạ ồ ặ  
thanh toán trong vòng 1 năm ho c mua vào, bán ra đ  ki m l i. Đ u t  tài chính ng nặ ể ế ờ ầ ư ắ  
h n, bao g m:ạ ồ

+ Đ u t  ch ng khoán ng n h n: c  phi u, trái phi u, ch ng khoán khác.ầ ư ứ ắ ạ ổ ế ế ứ

+ Đ u t  ng n h n khác: Các kho n cho vay l y lãi mà th i h n thu h i khôngầ ư ắ ạ ả ấ ờ ạ ồ  
quá 1 năm.
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- Đ u t  tài chính dài h n: các kho n đ u t  có th i h n thu h i ho c thanh toánầ ư ạ ả ầ ư ờ ạ ồ ặ  
trên m t năm. Đ u t  tài chính dài h n bao g m:  ộ ầ ư ạ ồ

+ Đ u t  vào công ty conầ ư

+ Đ u t  vào công ty liên doanhầ ư

+ Đ u t  vào công ty liên k tầ ư ế

+ Đ u t  dài h n khác: Đ u t  góp v n d i 20% quy n bi u quy t và khôngầ ư ạ ầ ư ố ướ ề ể ế  
có quy n ki m soát, không có quy n đ ng ki m soát và không có nh h ng đáng kề ể ề ồ ể ả ưở ể 
đ n đ n v  nh n đ u t  th i h n đ u t  trên 1 năm; Đ u t  cho vay v n nh n lãi màế ơ ị ậ ầ ư ờ ạ ầ ư ầ ư ố ậ  
th i h n thu h i trên 1 năm.ờ ạ ồ

b) Nguyên t c k  toán các kho n đ u t  tài chínhắ ế ả ầ ư

Nguyên t c ghi nh n và trình bày các kho n đ u t  tài chính trên BCTC riêngắ ậ ả ầ ư  
c a doanh nghi p đ u t  ghi nh n: Các kho n đ u t  tài chính (ng n h n, dài h n)ủ ệ ầ ư ậ ả ầ ư ắ ạ ạ  
đ c ghi nh n theo nguyên t c giá g c.ượ ậ ắ ố

- Giá g c c a ch ng khoán đ u t  ng n h n bao g m: Giá mua c ng (+) các chiố ủ ứ ầ ư ắ ạ ồ ộ  
phí mua (n u có) nh  chi phí môi gi i, giao d ch, cung c p thông tin, thu , phí, l  phí vàế ư ớ ị ấ ế ệ  
phí ngân hàng.

- Giá g c c a kho n đ u t  vào công ty con, bao g m giá mua (c ng) các chi phíố ủ ả ầ ư ồ ộ  
mua (n u có) nh  chi phí môi gi i, giao d ch, l  phí, thu  và phí ngân hàng ...ế ư ớ ị ệ ế

- Giá g c c a kho n v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát là giá tr  v nố ủ ả ố ơ ở ồ ể ị ố  
góp đ c các bên tham gia liên doanh th ng nh t đánh giá và ch p thu n. Tr ng h pượ ố ấ ấ ậ ườ ợ  
v n góp vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát b ng v t t , hàng hóa, TSCĐ thì giá g cố ơ ở ồ ể ằ ậ ư ố  
kho n v n góp đ c ghi nh n theo giá đánh giá l i đ c các bên góp v n ch p thu n.ả ố ượ ậ ạ ượ ố ấ ậ

- Giá g c c a kho n đ u t  vào công ty liên k t là giá tr  th c t  ph n v n gópố ủ ả ầ ư ế ị ự ế ầ ố  
ho c giá th c t  mua kho n đ u t  c ng (+) các chi phí mua (n u có), nh  chi phí môiặ ự ế ả ầ ư ộ ế ư  
gi i, giao d ch...ớ ị

Tr ng h p v n góp vào công ty liên k t ho c đ u t  dài h n khác b ng v t t ,ườ ợ ố ế ặ ầ ư ạ ằ ậ ư  
hàng hóa, TSCĐ thì giá g c kho n v n góp đ c ghi nh n theo giá đánh giá l i đ cố ả ố ượ ậ ạ ượ  
các bên góp v n th ng nh t đánh giá và ch p thu n.ố ố ấ ấ ậ

- Giá g c c a các kho n đ u t  dài h n khác (đ u t  c  phi u, trái phi u, choố ủ ả ầ ư ạ ầ ư ổ ế ế  
vay dài h n) là giá tr  th c t  v n góp ho c mua c  phi u, trái phi u ho c s  ti n th cạ ị ự ế ố ặ ổ ế ế ặ ố ề ự  
t  cho vay dài h n. Tr ng h p v n góp đ u t  dài h n khác b ng v t t , hàng hóa,ế ạ ườ ợ ố ầ ư ạ ằ ậ ư  
TSCĐ thì giá g c kho n đ u t  dài h n khác đ c ghi nh n theo giá đánh giá l i đ cố ả ầ ư ạ ượ ậ ạ ượ  
các bên góp v n th ng nh t đánh giá.ố ố ấ

- Cu i niên đ  k  toán:ố ộ ế

+ N u giá tr  th  tr ng c a các ch ng khoán đ u t  ng n h n, dài h n c a t tế ị ị ườ ủ ứ ầ ư ắ ạ ạ ủ ấ  
c  các doanh nghi p b  gi m xu ng th p h n giá g c ghi trên s  k  toán thì k  toánả ệ ị ả ố ấ ơ ố ổ ế ế  
đ c l p d  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán ng n h n, dài h n. Trên B ng CĐKTượ ậ ự ả ầ ư ứ ắ ạ ạ ả  
ph i ph n ánh hai ch  tiêu giá g c c a kho n đ u t  ch ng khoán ng n h n, dài h n vàả ả ỉ ố ủ ả ầ ư ứ ắ ạ ạ  
d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  ng n h n, dài h n đ  th  hi n giá tr  thu n cóự ả ứ ầ ư ắ ạ ạ ể ể ệ ị ầ  
th  th c hi n đ c c a ch ng khoán đ u t  ng n h n, dài h n. Đ i v i các doanhể ự ệ ượ ủ ứ ầ ư ắ ạ ạ ố ớ  
nghi p b t bu c ph i l p BCTC gi a niên đ  thì cu i kỳ k  toán gi a niên đ  có thệ ắ ộ ả ậ ữ ộ ố ế ữ ộ ể 
l p d  phòng. ậ ự
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+ Đ i v i các kho n v n c a T ng công ty đ u t  vào công ty thành viên ho cố ớ ả ố ủ ổ ầ ư ặ  
c a T ng công ty, công ty đ u t  vào công ty trách nhi m h u h n nhà n c m t thànhủ ổ ầ ư ệ ữ ạ ướ ộ  
viên, công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr  lên, công ty c  ph n, h p danh,ệ ữ ạ ở ổ ầ ợ  
liên doanh, liên k t và các kho n đ u t  dài h n khác ph i trích l p d  phòng, n uế ả ầ ư ạ ả ậ ự ế  
doanh nghi p nh n v n góp đ u t  b  l  ph i g i thêm v n (Tr  tr ng h p l  theo kệ ậ ố ầ ư ị ỗ ả ọ ố ừ ườ ợ ỗ ế 
ho ch đ c xác đ nh trong ph ng án kinh doanh tr c khi đ u t ), m c trích l p dạ ượ ị ươ ướ ầ ư ứ ậ ự 
phòng cho m i kho n đ u t  tài chính tính theo công th c sauỗ ả ầ ư ứ :

M c d  phòngứ ự  
t n th t cácổ ấ  

kho n đ u tả ầ ư 
tài chính dài h nạ

=

T ng v n gópổ ố  
th c t  c aự ế ủ  
các bên t iạ  

doanh nghi pệ

-

V nố  
ch  sủ ở 

h uữ  
th c cóự

x

V n đ u t  c a doanhố ầ ư ủ  
nghi pệ

T ng v n góp th c t  c aổ ố ự ế ủ  
các bên t i doanh nghi pạ ệ

M c trích t i đa cho m i kho n đ u t  dài h n b ng s  v n đã đ u t .ứ ố ỗ ả ầ ư ạ ằ ố ố ầ ư

Đ n th i đi m khoá s  k  toán c a năm sau, n u công ty đ u t  v n có lãi ho cế ờ ể ổ ế ủ ế ầ ư ố ặ  
gi m l  thì công ty ph i hoàn nh p m t ph n ho c toàn b  s  đã trích d  phòng và ghiả ỗ ả ậ ộ ầ ặ ộ ố ự  
gi m chi phí tài chính.ả

Các kho n d  phòng t n th t các kho n đ u t  tài chính dài h n đ c l p theoả ự ổ ấ ả ầ ư ạ ượ ậ  
quy đ nh này đ c trình bày trong ch  tiêu “D  phòng gi m giá đ u t  tài chính dài h n”ị ượ ỉ ự ả ầ ư ạ  
(Mã s  259) trong B ng CĐKT.ố ả

+ Đ i v i các kho n đ u t  vào công ty con đ u t  vào c  s  kinh doanh đ ngố ớ ả ầ ư ầ ư ơ ở ồ  
ki m soát, đ u t  vào công ty liên k t, các kho n đ u t  dài h n khác c a các doanhể ầ ư ế ả ầ ư ạ ủ  
nghi p ngoài qu c doanh đ c ph n ánh theo giá g c, không đ c l p d  phòng t nệ ố ượ ả ố ượ ậ ự ổ  
th t các kho n đ u t  dài h n.ấ ả ầ ư ạ

Tài li u tham chi u: Xem các chu n m c k  toán s  07, 08, 25, ch  đ  k  toánệ ế ẩ ự ế ố ế ộ ế  
doanh nghi p - Ph n h  th ng tài kho n k  toán (TK 121, 128, 129, 221, 222, 223,ệ ầ ệ ố ả ế  
228,229).

c) Tài kho n k  toán s  d ng và trình t  k  toán các nghi p v  kinh t  ch  y uả ế ử ụ ự ế ệ ụ ế ủ ế  liên 
quan đ n các kho n đ u t  tài chính. Xem ch  đ  k  toán doanh nghi p ban hành theoế ả ầ ư ế ộ ế ệ  
Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-BTC ph n H  th ng tài kho n k  toán doanh nghi p (Quy nế ị ố ầ ệ ố ả ế ệ ể  
1).

d) Nguyên t c k  toán và trình bày các kho n đ u t  tài chính trong BCTC h pắ ế ả ầ ư ợ  
nh t c a doanh nghi p đ u t .ấ ủ ệ ầ ư

- Các kho n đ u t  tài chính ng n h n, đ u t  dài h n khác đ c trình bày trongả ầ ư ắ ạ ầ ư ạ ượ  
BCTC h p nh t theo ph ng pháp giá g c.ợ ấ ươ ố

- Các kho n đ u t  vào công ty con đ c trình bày trong BCTC h p nh t theoả ầ ư ượ ợ ấ  
ph ng pháp h p nh t. Nguyên t c và trình t  l p BCTC h p nh t xem Chu n m c kươ ợ ấ ắ ự ậ ợ ấ ẩ ự ế 
toán s  25 và Thông t  h ng d n th c hi n Chu n m c k  toán s  25.ố ư ướ ẫ ự ệ ẩ ự ế ố

- Các kho n đ u t  vào công ty liên k t đ c k  toán và trình bày trong BCTCả ầ ư ế ượ ế  
h p nh t theo ph ng pháp v n ch  s  h u ngo i tr  các tr ng h p quy đ nh t iợ ấ ươ ố ủ ở ữ ạ ừ ườ ợ ị ạ  
đo n 09 và đo n 11 c a Chu n m c k  toán s  07.ạ ạ ủ ẩ ự ế ố

+ Ph ng pháp v n ch  s  h u: Theo ph ng pháp v n ch  s  h u, kho n đ uươ ố ủ ở ữ ươ ố ủ ở ữ ả ầ  
t  đ c ghi nh n ban đ u theo giá g c. Sau đó, giá tr  ghi s  c a kho n đ u t  đ cư ượ ậ ầ ố ị ổ ủ ả ầ ư ượ  
đi u ch nh tăng ho c gi m t ng ng v i ph n s  h u c a nhà đ u t  trong lãi ho cề ỉ ặ ả ươ ứ ớ ầ ở ữ ủ ầ ư ặ  
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l  c a bên nh n đ u t  sau ngày đ u t . Kho n đ c phân chia t  bên nh n đ u tỗ ủ ậ ầ ư ầ ư ả ượ ừ ậ ầ ư 
ph i h ch toán gi m giá tr  ghi s  c a kho n đ u t . Vi c đi u ch nh giá tr  ghi sả ạ ả ị ổ ủ ả ầ ư ệ ề ỉ ị ổ 
cũng ph i đ c th c hi n khi l i ích c a nhà đ u t  thay đ i do có s  thay đ i v nả ượ ự ệ ợ ủ ầ ư ổ ự ổ ố  
ch  s  h u c a bên nh n đ u t  nh ng không đ c ph n ánh trên Báo cáo KQHĐKD.ủ ở ữ ủ ậ ầ ư ư ượ ả  
Nh ng thay đ i trong v n ch  s  h u c a bên nh n đ u t  có th  bao g m nh ngữ ổ ố ủ ở ữ ủ ậ ầ ư ể ồ ữ  
kho n phát sinh t  vi c đánh giá l i TSCĐ và các kho n đ u t , chênh l ch t  giá quyả ừ ệ ạ ả ầ ư ệ ỷ  
đ i ngo i t  và nh ng đi u ch nh các chênh l ch phát sinh khi h p nh t kinh doanh. ổ ạ ệ ữ ề ỉ ệ ợ ấ

+ Nhà đ u t  ph i ng ng áp d ng ph ng pháp v n ch  s  h u khi:ầ ư ả ừ ụ ươ ố ủ ở ữ

(a) Không còn nh h ng đáng k  trong công ty liên k t nh ng v n còn n m giả ưở ể ế ư ẫ ắ ữ 
m t ph n ho c toàn b  kho n đ u t ; ho cộ ầ ặ ộ ả ầ ư ặ

(b) Vi c s  d ng ph ng pháp v n ch  s  h u không còn phù h p vì công tyệ ử ụ ươ ố ủ ở ữ ợ  
liên k t ho t đ ng theo các quy đ nh h n ch  kh t khe dài h n gây ra nh ng c n trế ạ ộ ị ạ ế ắ ạ ữ ả ở 
đáng k  trong vi c chuy n giao v n cho nhà đ u t .ể ệ ể ố ầ ư

Trong tr ng h p này, giá tr  ghi s  c a kho n đ u t  t  th i đi m trên đ cườ ợ ị ổ ủ ả ầ ư ừ ờ ể ượ  
coi là giá g c.ố

 + Áp d ng ph ng pháp v n ch  s  h u (Xem đo n 12, 13, 14, 15, 16, 17 -ụ ươ ố ủ ở ữ ạ  
Chu n m c k  toán s  07).ẩ ự ế ố

+ Ph ng pháp k  toán kho n đ u t  vào công ty liên k t khi l p và trình bàyươ ế ả ầ ư ế ậ  
BCTC h p nh t c a nhà đ u t  (Xem h ng d n k  toán th c hi n Chu n m c kợ ấ ủ ầ ư ướ ẫ ế ự ệ ẩ ự ế 
toán s  07).ố

- Các kho n đ u t  vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đ c k  toán và trìnhả ầ ư ơ ở ồ ể ượ ế  
bày trong BCTC h p nh t theo ph ng pháp v n ch  s  h u, ngo i tr  các tr ng h pợ ấ ươ ố ủ ở ữ ạ ừ ườ ợ  
đ c quy đ nh t i đo n 27 và đo n 28 c a Chu n m c k  toán s  08 “Thông tin tàiượ ị ạ ạ ạ ủ ẩ ự ế ố  
chính v  nh ng kho n v n góp liên doanh”.ề ữ ả ố

- Nguyên t c và n i dung áp d ng ph ng pháp v n ch  s  h u đ  trình bàyắ ộ ụ ươ ố ủ ở ữ ể  
kho n đ u t  vào c  s  kinh doanh đ ng ki m soát đ c th c hi n t ng t  nh  quyả ầ ư ơ ở ồ ể ượ ự ệ ươ ự ư  
đ nh khi l p BCTC h p nh t đ i v i kho n đ u t  vào công ty liên k t (Xem h ngị ậ ợ ấ ố ớ ả ầ ư ế ướ  
d n k  toán th c hi n Chu n m c s  08).ẫ ế ự ệ ẩ ự ố

đ) Nguyên t c và ph ng pháp k  toán ho t đ ng góp v n liên doanh d i hìnhắ ươ ế ạ ộ ố ướ  
th c ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soát và tài s n đ ng ki m soát (xem Chu n m cứ ạ ộ ồ ể ả ồ ể ẩ ự  
k  toán  s  08  và  Ch  đ  k  toán  doanh  nghi p  ban  hành  theo  Quy t  đ nh  sế ố ế ộ ế ệ ế ị ố  
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006).

 2. K  toán “N  ph i tr ”ế ợ ả ả

2.1. Đ nh nghĩa và phân lo i N  ph i trị ạ ợ ả ả

N  ph i tr  là m t y u t  c a BCTC. N  ph i tr  là nghĩa v  hi n t i c aợ ả ả ộ ế ố ủ ợ ả ả ụ ệ ạ ủ  
doanh nghi p phát sinh t  các giao d ch và s  ki n đã qua mà doanh nghi p ph i thanhệ ừ ị ự ệ ệ ả  
toán t  các ngu n l c c a mình nh  mua hàng hoá ch a tr  ti n, s  d ng d ch v  ch aừ ồ ự ủ ư ư ả ề ử ụ ị ụ ư  
thanh toán, vay n , cam k t b o hành hàng hoá, cam k t nghĩa v  h p đ ng, ph i trợ ế ả ế ụ ợ ồ ả ả 
nhân viên, thu  ph i n p, ph i tr  khác.ế ả ộ ả ả

Vi c thanh toán các nghĩa v  hi n t i có th  đ c th c hi n b ng nhi u cáchệ ụ ệ ạ ể ượ ự ệ ằ ề  
nh : Tr  b ng ti n; Tr  b ng tài s n khác; Cung c p d ch v ; Thay th  nghĩa v  nàyư ả ằ ề ả ằ ả ấ ị ụ ế ụ  
b ng nghĩa v  khác; Chuy n đ i nghĩa v  N  ph i tr  thành v n ch  s  h u.ằ ụ ể ổ ụ ợ ả ả ố ủ ở ữ
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N  ph i tr  c a doanh nghi p ph i đ c ghi nh n và trình bày trên BCTC g mợ ả ả ủ ệ ả ượ ậ ồ  
hai lo i: N  ng n h n và n  dài h n.ạ ợ ắ ạ ợ ạ

N  ng n h n:ợ ắ ạ  Là kho n ti n mà doanh nghi p có trách nhi m tr  trong vòngả ề ệ ệ ả  
m t năm ho c trong m t chu kỳ kinh doanh bình th ng.ộ ặ ộ ườ

N  ng n h n g m các kho n:ợ ắ ạ ồ ả

- Vay ng n h n;ắ ạ

- Kho n n  dài h n đ n h n tr ;ả ợ ạ ế ạ ả

- Các kho n ti n ph i tr  cho ng i bán, ng i cung c p, ng i nh n th u;ả ề ả ả ườ ườ ấ ườ ậ ầ

- Thu  và các kho n ph i n p cho Nhà n c;ế ả ả ộ ướ

- Ti n l ng, ph  c p, ti n th ng ph i tr  cho ng i lao đ ng;ề ươ ụ ấ ề ưở ả ả ườ ộ

- Các kho n chi phí ph i tr ;ả ả ả

- Các kho n nh n ký qu , ký c c ng n h n;ả ậ ỹ ượ ắ ạ

- Các kho n ph i tr  ng n h n khác.ả ả ả ắ ạ

N  dài h n:ợ ạ  Là các kho n n  mà th i gian tr  n  trên m t năm.ả ợ ờ ả ợ ộ

N  dài h n g m các kho n:ợ ạ ồ ả
- Vay dài h n cho đ u t  phát tri n;ạ ầ ư ể
- N  dài h n ph i tr ;ợ ạ ả ả
- Trái phi u phát hành;ế
- Các kho n nh n ký qu , ký c c dài h n;ả ậ ỹ ượ ạ
- Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr ;ế ậ ạ ả ả
- Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm;ỹ ự ợ ấ ấ ệ
- D  phòng ph i tr .ự ả ả
2.2. Nguyên t c k  toán các kho n N  ph i trắ ế ả ợ ả ả
- N  ph i tr  đ c ghi nh n và trình bày trên B ng CĐKT khi có đ  đi u ki nợ ả ả ượ ậ ả ủ ề ệ  

ch c ch n là doanh nghi p s  ph i dùng m t l ng ti n chi ra đ  trang tr i cho nh ngắ ắ ệ ẽ ả ộ ượ ề ể ả ữ  
nghĩa v  hi n t i mà doanh nghi p ph i thanh toán và kho n N  ph i tr  đó đ c xácụ ệ ạ ệ ả ả ợ ả ả ượ  
đ nh m t cách đáng tin c y.ị ộ ậ

- N  ph i tr  b ng vàng, b c, kim khí quý, đá quý đ c k  toán chi ti t cho t ngợ ả ả ằ ạ ượ ế ế ừ  
ch  n , theo ch  tiêu s  l ng, giá tr  theo qui đ nh.ủ ợ ỉ ố ượ ị ị

- Cu i niên đ  k  toán, s  d  c a các kho n N  ph i tr  b ng ngo i t  ph iố ộ ế ố ư ủ ả ợ ả ả ằ ạ ệ ả  
đ c đánh giá theo t  giá quy đ nh. ượ ỷ ị

- Nh ng ch  n  mà doanh nghi p có quan h  giao d ch, mua hàng th ng xuyênữ ủ ợ ệ ệ ị ườ  
ho c có s  d  v  N  ph i tr  l n, b  ph n k  toán ph i ki m tra, đ i chi u v  tìnhặ ố ư ề ợ ả ả ớ ộ ậ ế ả ể ố ế ề  
hình công n  đã phát sinh v i t ng khách hàng và đ nh kỳ ph i có xác nh n n  b ng vănợ ớ ừ ị ả ậ ợ ằ  
b n v i các ch  n . ả ớ ủ ợ

- Các tài kho n N  ph i tr  ch  y u có s  d  bên Có, nh ng trong quan h  v iả ợ ả ả ủ ế ố ư ư ệ ớ  
t ng ch  n , các Tài kho n 331, 333, 334, 338 có th  có s  d  bên N  ph n ánh s  đãừ ủ ợ ả ể ố ư ợ ả ố  
tr  l n h n s  ph i tr . Cu i kỳ k  toán, khi l p BCTC cho phép l y s  d  chi ti t c aả ớ ơ ố ả ả ố ế ậ ấ ố ư ế ủ  
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các tài kho n này đ  lên hai ch  tiêu bên “Tài s n” và bên “Ngu n v n” c a B ngả ể ỉ ả ồ ố ủ ả  
CĐKT.

2.3. Ch ng t  k  toán s  d ng trong k  toán N  ph i trứ ừ ế ử ụ ế ợ ả ả
Khi ghi nh n các kho n N  ph i tr , tuỳ theo n i dung c a t ng tài kho n Nậ ả ợ ả ả ộ ủ ừ ả ợ 

ph i tr , k  toán có th  s  d ng các ch ng t  k  toán sau:ả ả ế ể ử ụ ứ ừ ế
- Hoá đ n mua hàng hoá, d ch vơ ị ụ
- B ng thanh toán ti n l ng, ti n công, BHXH,…ả ề ươ ề
- Các ch ng t  v  kê khai, quy t toán thu , thông báo n p thu  (đ i v i các lo iứ ừ ề ế ế ộ ế ố ớ ạ  

thu )ế
- Kh  c, h p đ ng vay v nế ướ ợ ồ ố
- Trái phi u phát hànhế
- Phi u thu, phi u chiế ế
- Gi y báo Có, gi y báo N  c a ngân hàngấ ấ ợ ủ
- B ng xác đ nh thu  thu nh p hoãn l i ph i trả ị ế ậ ạ ả ả
- Ch ng t  trích l p và s  d ng Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm, qu  dứ ừ ậ ử ụ ỹ ự ợ ấ ấ ệ ỹ ự 

phòng ph i trả ả
- Các ch ng t  khác có liên quan đ n ghi nh n và thanh toán các kho n N  ph i tr .ứ ừ ế ậ ả ợ ả ả
2.4. Tài kho n k  toán s  d ng trong k  toán N  ph i trả ế ử ụ ế ợ ả ả
Vi c ghi chép và h  th ng hoá các nghi p v  kinh t  phát sinh đ c s  d ng cácệ ệ ố ệ ụ ế ượ ử ụ  

tài kho n lo i 3 - N  ph i tr , bao g m 16 tài kho n, chia thành 4 nhóm:ả ạ ợ ả ả ồ ả
Nhóm Tài kho n 31 - N  ng n h n, có 2 tài kho n:ả ợ ắ ạ ả
- Tài kho n 311 - Vay ng n h n;ả ắ ạ
- Tài kho n 315 - N  dài h n đ n h n tr .ả ợ ạ ế ạ ả
Nhóm Tài kho n 33 - Các kho n ph i tr , có 7 tài kho n:ả ả ả ả ả
- Tài kho n 331 - Ph i tr  cho ng i bán;ả ả ả ườ
- Tài kho n 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c;ả ế ả ả ộ ướ
- Tài kho n 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng;ả ả ả ườ ộ
- Tài kho n 335 - Chi phí ph i tr ;ả ả ả
- Tài kho n 336 - Ph i tr  n i b ;ả ả ả ộ ộ
- Tài kho n 337 - Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ng xây d ng;ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự
- Tài kho n 338 - Ph i tr , ph i n p  khác.ả ả ả ả ộ
Nhóm Tài kho n 34 - N  dài h n, có 5 tài kho n:ả ợ ạ ả
- Tài kho n 341 - Vay dài h n;ả ạ
- Tài kho n 342 - N  dài h n;ả ợ ạ
- Tài kho n 343 - Trái phi u phát hành;ả ế
- Tài kho n 344 - Nh n ký qu , ký c c dài h n;ả ậ ỹ ượ ạ
- Tài kho n 347 - Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr .ả ế ậ ạ ả ả

Nhóm Tài kho n 35 - D  phòng, có 2 tài kho n:ả ự ả
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- Tài kho n 351 - Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm;ả ỹ ự ợ ấ ấ ệ

- Tài kho n 352 - D  phòng ph i tr .ả ự ả ả

Các tài kho n N  ph i tr  có k t c u và n i dung ph n ánh nói chung nh  sau:ả ợ ả ả ế ấ ộ ả ư

Bên N :ợ

- Kho n N  ph i tr  gi m do đã tr  ti n, đã thanh toán các kho n N  ph i trả ợ ả ả ả ả ề ả ợ ả ả

- S  chênh l ch t  giá h i đoái gi m (Do đánh giá l i các kho n N  ph i trố ệ ỷ ố ả ạ ả ợ ả ả 
b ng ngo i t )ằ ạ ệ

Bên Có:

- Kho n N  ph i tr  tăng do mua tài s n, hàng hoá, d ch v  ch a tr  ti n, nh nả ợ ả ả ả ị ụ ư ả ề ậ  
m t kho n vay, n , phát sinh nghĩa v  ph i n p thu , ph i tr  ng i lao đ ng, nghĩaộ ả ợ ụ ả ộ ế ả ả ườ ộ  
v  b o hành hàng hoá, cam k t h p đ ng, ph i tr  khác.ụ ả ế ợ ồ ả ả

- S  chênh l ch t  giá h i đoái tăng (do đánh giá l i kho n N  ph i tr  b ngố ệ ỷ ố ạ ả ợ ả ả ằ  
ngo i t )ạ ệ

Các tài kho n N  ph i tr  thông th ng có s  d  Có.ả ợ ả ả ườ ố ư

S  d  bên Có:ố ư  Ph n ánh kho n N  ph i tr  hi n còn cu i kỳ. Tuy nhiên, trongả ả ợ ả ả ệ ố  
tr ng h p cá bi t m t vài tài kho n N  ph i tr  (nh  TK 331 "Ph i tr  cho ng iườ ợ ệ ộ ả ợ ả ả ư ả ả ườ  
bán”; Tài kho n 333 "Thu  và các kho n ph i n p nhà n c"; Tài kho n 334 “Ph i trả ế ả ả ộ ướ ả ả ả 
ng i lao đ ng”; Tài kho n 338 “Ph i tr , ph i n p khác” có th  có s  d  N . S  dườ ộ ả ả ả ả ộ ể ố ư ợ ố ư 
N  (n u có) ph n ánh các kho n ng tr c, tr  tr c cho ng i cung c p hàng hoá,ợ ế ả ả ứ ướ ả ướ ườ ấ  
d ch v , ng i nh n th u, các kho n đã tr , đã n p l n h n các kho n ph i tr , ph iị ụ ườ ậ ầ ả ả ộ ớ ơ ả ả ả ả  
n p. S  d  N  c a các tài kho n N  ph i tr  s  đ c ph n ánh nh  các kho n ph iộ ố ư ợ ủ ả ợ ả ả ẽ ượ ả ư ả ả  
thu trên B ng CĐKT (vào các ch  tiêu phù h p).ả ỉ ợ

K t c u và n i dung ph n ánh c a t ng tài kho n thu c lo i tài kho n N  ph iế ấ ộ ả ủ ừ ả ộ ạ ả ợ ả  
tr  (Xem Ch  đ  k  toán doanh nghi p ban hành theo QĐ s  15/2006/QĐ-BTC ngàyả ế ộ ế ệ ố  
20/3/2006 (Quy n I).ể

2.5. Ph ng pháp k  toán các nghi p v  kinh t  ch  y u v  các kho n Nươ ế ệ ụ ế ủ ế ề ả ợ  
ph i trả ả (Xem Ch  đ  k  toán doanh nghi p ban hành theo Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-ế ộ ế ệ ế ị ố
BTC ngày 20/3/2006 - Quy n I).ể

2.6. Ph ng pháp k  toán các nghi p v  kinh t  phát sinhươ ế ệ ụ ế  liên quan đ nế  
thu  và các kho n ph i n p nhà n cế ả ả ộ ướ

- Tài kho n s  d ng: Tài kho n 333 “Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c”ả ử ụ ả ế ả ả ộ ướ . 
Tài kho n này dùng đ  ph n ánh quan h  gi a doanh nghi p v i Nhà n c v  cácả ể ả ệ ữ ệ ớ ướ ề  
kho n thu , phí, l  phí và các kho n khác ph i n p, đã n p, còn ph i n p vào Ngânả ế ệ ả ả ộ ộ ả ộ  
sách Nhà n c trong kỳ k  toán năm.ướ ế

- H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  qui đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

+ Doanh nghi p ch  đ ng tính và xác đ nh s  thu , phí, l  phí và các kho n ph iệ ủ ộ ị ố ế ệ ả ả  
n p cho Nhà n c theo lu t đ nh và k p th i ph n ánh vào s  k  toán s  thu  ph i n p.ộ ướ ậ ị ị ờ ả ổ ế ố ế ả ộ  
Vi c kê khai đ y đ , chính xác s  thu , phí và l  phí ph i n p là nghĩa v  c a doanhệ ầ ủ ố ế ệ ả ộ ụ ủ  
nghi p.ệ

+ Doanh nghi p ph i th c hi n nghiêm ch nh vi c n p đ y đ , k p th i cácệ ả ự ệ ỉ ệ ộ ầ ủ ị ờ  
kho n thu , phí và l  phí cho Nhà n c. Tr ng h p có thông báo s  thu  ph i n p,ả ế ệ ướ ườ ợ ố ế ả ộ  
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n u có th c m c và khi u n i v  m c thu , v  s  thu  ph i n p theo thông báo thìế ắ ắ ế ạ ề ứ ế ề ố ế ả ộ  
c n đ c gi i quy t k p th i theo quy đ nh. Không đ c vì b t c  lý do gì đ  trì hoãnầ ượ ả ế ị ờ ị ượ ấ ứ ể  
vi c n p thu .ệ ộ ế

+ K  toán ph i m  s  chi ti t theo dõi t ng kho n thu , phí, l  phí và các kho nế ả ở ổ ế ừ ả ế ệ ả  
ph i n p, đã n p và còn ph i n p.ả ộ ộ ả ộ

+ Doanh nghi p n p thu  b ng ngo i t  ph i quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo tệ ộ ế ằ ạ ệ ả ổ ồ ệ ỷ 
giá quy đ nh đ  ghi s  k  toán (n u ghi s  b ng Đ ng Vi t Nam).ị ể ổ ế ế ổ ằ ồ ệ

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho n 333 “Thu  và các kho n ph iế ấ ộ ả ủ ả ế ả ả  
n p nhà N c”:ộ ướ

Bên N :ợ
- S  thu  GTGT đã đ c kh u tr  trong kỳ;ố ế ượ ấ ừ
- S  thu , phí, l  phí và các kho n ph i n p, đã n p vào Ngân sách Nhà n c;ố ế ệ ả ả ộ ộ ướ
- S  thu  đ c gi m tr  vào s  thu  ph i n p;ố ế ượ ả ừ ố ế ả ộ
- S  thu  GTGT c a hàng bán b  tr  l i, b  gi m giá.ố ế ủ ị ả ạ ị ả
Bên Có:

- S  thu  GTGT đ u ra và s  thu  GTGT hàng nh p kh u ph i n p;ố ế ầ ố ế ậ ẩ ả ộ
- S  thu , phí, l  phí và các kho n khác ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ố ế ệ ả ả ộ ướ
S  d  bên Có: ố ư S  thu , phí, l  phí và các kho n khác còn ph i n p vào Ngânố ế ệ ả ả ộ  

sách Nhà n c.ướ
Trong tr ng h p cá bi t, Tài kho n 333 có th  có s  d  bên N . S  d  bên Nườ ợ ệ ả ể ố ư ợ ố ư ợ 

(n u có) c a TK 333 ph n ánh s  thu  và các kho n đã n p l n h n s  thu  và cácế ủ ả ố ế ả ộ ớ ơ ố ế  
kho n ph i n p cho Nhà n c, ho c có th  ph n ánh s  thu  đã n p đ c xét mi n,ả ả ộ ướ ặ ể ả ố ế ộ ượ ễ  
gi m ho c cho thoái thu nh ng ch a th c hi n vi c thoái thu.ả ặ ư ư ự ệ ệ

Tài kho n 333 - Thu  và các kho n ph i n p Nhà n c, có 9 tài kho n c pả ế ả ả ộ ướ ả ấ  
2:

- Tài kho n 3331 - Thu  giá tr  gia tăng ph i n p:ả ế ị ả ộ  Ph n ánh s  thu  GTGT đ uả ố ế ầ  
ra, s  thu  GTGT c a hàng nh p kh u ph i n p, s  thu  GTGT đã đ c kh u tr , số ế ủ ậ ẩ ả ộ ố ế ượ ấ ừ ố 
thu  GTGT đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ế ộ ả ộ ướ

Tài kho n 3331 có 2 tài kho n c p 3:ả ả ấ
+ Tài kho n 33311 - Thu  giá tr  gia tăng đ u ra:ả ế ị ầ  Dùng đ  ph n ánh s  thuể ả ố ế 

GTGT đ u ra, s  thu  GTGT đ u vào đã kh u tr , s  thu  GTGT c a hàng bán b  trầ ố ế ầ ấ ừ ố ế ủ ị ả 
l i, b  gi m giá, s  thu  GTGT ph i n p, đã n p, còn ph i n p c a s n ph m, hàngạ ị ả ố ế ả ộ ộ ả ộ ủ ả ẩ  
hoá, d ch v  tiêu th  trong kỳ.ị ụ ụ

+ Tài kho n 33312 - Thu  GTGT hàng nh p kh u:ả ế ậ ẩ  Dùng đ  ph n ánh s  thuể ả ố ế 
GTGT c a hàng nh p kh u ph i n p, đã n p, còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ủ ậ ẩ ả ộ ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3332 - Thu  tiêu th  đ c bi t:ả ế ụ ặ ệ  Ph n ánh s  thu  tiêu th  đ c bi tả ố ế ụ ặ ệ  
ph i n p, đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ả ộ ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3333 - Thu  xu t, nh p kh u:ả ế ấ ậ ẩ  Ph n ánh s  thu  xu t kh u, thuả ố ế ấ ẩ ế 
nh p kh u ph i n p, đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ậ ẩ ả ộ ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p:ả ế ậ ệ  Ph n ánh s  thu  thu nh pả ố ế ậ  
doanh nghi p ph i n p, đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ệ ả ộ ộ ả ộ ướ
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- Tài kho n 3335 - Thu  thu nh p cá nhân:ả ế ậ  Ph n ánh s  thu  thu nh p cá nhânả ố ế ậ  
ph i n p, đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ả ộ ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3336 - Thu  tài nguyên:ả ế  Ph n ánh s  thu  tài nguyên ph i n p, đãả ố ế ả ộ  
n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3337 - Thu  nhà đ t, ti n thuê đ t:ả ế ấ ề ấ  Ph n ánh s  thu  nhà đ t, ti nả ố ế ấ ề  
thuê đ t ph i n p, đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà n c.ấ ả ộ ộ ả ộ ướ

- Tài kho n 3338 - Các lo i thu  khác:ả ạ ế  Ph n ánh s  ph i n p, đã n p và cònả ố ả ộ ộ  
ph i n p v  các lo i thu  khác không ghi vào các tài kho n trên, nh : Thu  môn bài,ả ộ ề ạ ế ả ư ế  
thu  n p thay cho các t  ch c, cá nhân n c ngoài có ho t đ ng kinh doanh t i Vi tế ộ ổ ứ ướ ạ ộ ạ ệ  
Nam... Tài kho n này đ c m  chi ti t cho t ng lo i thu  khác.ả ượ ở ế ừ ạ ế

- Tài kho n 3339 - Phí, l  phí và các kho n ph i n p khác:ả ệ ả ả ộ  Ph n ánh s  ph iả ố ả  
n p, đã n p và còn ph i n p v  các kho n phí, l  phí, các kho n ph i n p khác choộ ộ ả ộ ề ả ệ ả ả ộ  
Nhà n c ngoài các kho n đã ghi vào các tài kho n t  3331 đ n 3338. Tài kho n nàyướ ả ả ừ ế ả  
còn ph i ánh các kho n Nhà n c tr  c p cho doanh nghi p (n u có) nh  các kho nả ả ướ ợ ấ ệ ế ư ả  
tr  c p, tr  giá.ợ ấ ợ

- Ph ng pháp h ch toán k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u v  thu  vàươ ạ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế ề ế  
các kho n ph i n p nhà n c xem qui đ nh trong ch  đ  k  toán doanh nghi p - Quy tả ả ộ ướ ị ế ộ ế ệ ế  
đ nh s  15/2005/QĐ-BTC.ị ố

2.7. K  toán thu  thu nh p doanh nghi p:ế ế ậ ệ

K  toán ế thu  thu nh p doanh nghi p ph i th c hi n Chu n m c k  toán s  17 -ế ậ ệ ả ự ệ ẩ ự ế ố  
Thu  thu nh p doanh nghi p và Thông t  s  20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 c a Bế ậ ệ ư ố ủ ộ 
Tài chính v  vi c “H ng d n k  toán th c hi n (06) chu n m c k  toán ban hànhề ệ ướ ẫ ế ự ệ ẩ ự ế  
kèm theo Quy t đ nh s  12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005” c a B  tr ng B  Tàiế ị ố ủ ộ ưở ộ  
chính.

K  toán thu  TNDN s  d ng các TK k  toán sau:ế ế ử ụ ế

- Tài kho n 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãn l i.ả ả ế ậ ạ

- Tài kho n 347 - Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr .ả ế ậ ạ ả ả

- Tài kho n 3334  - Thu  thu nh p doanh nghi p.ả ế ậ ệ

- Tài kho n 821 - Chí phí thu  thu nh p doanh nghi p.ả ế ậ ệ

(1) Tài kho n 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãn l i: Tài kho n này dùng đ  ph nả ả ế ậ ạ ả ể ả  
ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a tài s n thu  thu nh p hoãn l i.ị ệ ế ộ ả ủ ả ế ậ ạ

Tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c xác đ nh theo công th c sau:ả ế ậ ạ ượ ị ứ

Tài s nả  
thu  thuế  

nh pậ  
hoãn l iạ

=

Chênh 
l ch t mệ ạ  
th i đ cờ ượ  
kh u trấ ừ

+

Giá tr  đ c kh u trị ượ ấ ừ 
chuy n sang năm sau c aể ủ  
các kho n l  tínhả ỗ  thu  vàế  

u đãi thu  ch a sư ế ư ử 
d ngụ

x

Thu  su tế ấ  
thu  thu nh pế ậ  
doanh nghi pệ  
hi n hành (%)ệ

- H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quạ ả ầ ọ ộ ố y đ nh sau:ị

+ Doanh nghi p ch  đ c ghi nh n là tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ i v i cácệ ỉ ượ ậ ả ế ậ ạ ố ớ  
kho n chênh l ch t m th i đ c kh u tr , giá tr  đ c kh u tr  c a kho n l  tínhả ệ ạ ờ ượ ấ ừ ị ượ ấ ừ ủ ả ỗ  
thu  và u đãi v  thu  ch a s  d ng t  các năm tr c chuy n sang năm hi n t iế ư ề ế ư ử ụ ừ ướ ể ệ ạ  trong 
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tr ngườ  h p doanh nghi p d  tính ch c ch n có đ c l i nhu n tính thu  thu nh pợ ệ ự ắ ắ ượ ợ ậ ế ậ  
trong t ng lai đ  ươ ể s  d ng các kho n chênh l ch t m th i đ c kh u tr , các kho nử ụ ả ệ ạ ờ ượ ấ ừ ả  
l  tính thu  và u đãi thu  ch a s  d ngỗ ế ư ế ư ử ụ . 

+ Cu i năm, doanh nghi p ph i l p “ố ệ ả ậ B ng xác đ nh chênh l ch t m th i đ cả ị ệ ạ ờ ượ  
kh u tr ”, “B ng theo dõi chênh l ch t m th i đ c kh u tr  ch a s  d ng”, giá trấ ừ ả ệ ạ ờ ượ ấ ừ ư ử ụ ị 
đ c kh u tr  chuy n sang năm sau c a các kho n l  tính thu  và u đãi thu  ch a sượ ấ ừ ể ủ ả ỗ ế ư ế ư ử 
d ng làm căn c  l p “B ng xác đ nh tài s n thu  thu nh p hoãn l i” đ  xác đ nh giá trụ ứ ậ ả ị ả ế ậ ạ ể ị ị 
tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c ghi nh n ho c hoàn nh p trong năm.ả ế ậ ạ ượ ậ ặ ậ

+ Vi c ghi nh n tài s n thu  thu nh p hoãn l i trong năm đ c th c hi n theoệ ậ ả ế ậ ạ ượ ự ệ  
nguyên t c bù tr  gi a tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm nay v i tàiắ ừ ữ ả ế ậ ạ ớ  
s n thu  thu nh p doanh nghi p đã ghi nh n t  các năm tr c nh ng năm nay đ cả ế ậ ệ ậ ừ ướ ư ượ  
hoàn nh p l i, theo nguyên t c:ậ ạ ắ

* N u tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm l n h n tài s n thuế ả ế ậ ạ ớ ơ ả ế 
thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trong năm, thì s  chênh l ch đ c ghi nh n là tàiậ ạ ượ ậ ố ệ ượ ậ  
s n thu  thu nh p hoãn l i và ghi gi m chi phí thu  thu nh p hoãn l i.ả ế ậ ạ ả ế ậ ạ

* N u tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm nh  h n tài s n thuế ả ế ậ ạ ỏ ơ ả ế 
thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trong năm, thì s  chênh l ch đ c ghi gi m tài s nậ ạ ượ ậ ố ệ ượ ả ả  
thu  thu nh p hoãn l i và ghi tăng chi phí thu  thu nh p hoãn l i.ế ậ ạ ế ậ ạ

+ K  toán ph i hoàn nh p tài s n thu  thu nh p hoãn l i khi các kho n chênhế ả ậ ả ế ậ ạ ả  
l ch t m th i đ c kh u tr  không còn nh h ng t i l i nhu n tính thu  (khi tài s nệ ạ ờ ượ ấ ừ ả ưở ớ ợ ậ ế ả  
đ c thu h i ho c n  ph i tr  đ c thanh toán m t ph n ho c toàn b ).ượ ồ ặ ợ ả ả ượ ộ ầ ặ ộ

+ K t thúc năm tài chính, doanh nghi p ph i đánh giá l i các tài s n thu  thuế ệ ả ạ ả ế  
nh p hoãn l i ch a đ c ghi nh n t  các năm tr c khi d  tính ch c ch n có đ c l iậ ạ ư ượ ậ ừ ướ ự ắ ắ ượ ợ  
nhu n tính thu  thu nh p trong t ng lai đ  ghi nh n b  sung vào năm hi n t i. ậ ế ậ ươ ể ậ ổ ệ ạ

+ M t s  tr ng h p ch  y u phát sinh tài s n thu  thu nh p hoãn l i:ộ ố ườ ợ ủ ế ả ế ậ ạ

* Tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh t  các kho n chênh l ch t m th iả ế ậ ạ ừ ả ệ ạ ờ  
đ c kh u tr  do kh u hao TSCĐ theo m c đích k  toán nhanh h n kh u hao TSCĐượ ấ ừ ấ ụ ế ơ ấ  
cho m c đích tính thu  thu nh p trong năm.ụ ế ậ

* Tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh t  các kho n chênh l ch t m th iả ế ậ ạ ừ ả ệ ạ ờ  
đ c kh u tr  do ghi nh n m t kho n chi phí trong năm hi n t i nh ng ch  đ c kh uượ ấ ừ ậ ộ ả ệ ạ ư ỉ ượ ấ  
tr  vào thu nh p ch u thu  trong năm sau. Ví d : Chi phí trích tr c v  s a ch a l nừ ậ ị ế ụ ướ ề ử ữ ớ  
TSCĐ đ c ghi nh n trong năm hi n t i nh ng ch  đ c kh u tr  vào thu nh p ch uượ ậ ệ ạ ư ỉ ượ ấ ừ ậ ị  
thu  khi các kho n chi phí này th c t  phát sinh trong các năm sau;ế ả ự ế

* Tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c tính trên giá tr  đ c kh u tr  c a kho nả ế ậ ạ ượ ị ượ ấ ừ ủ ả  
l  tính thu  và u đãi v  thu  ch a s  d ng t  các năm tr c chuy n sang năm hi nỗ ế ư ề ế ư ử ụ ừ ướ ể ệ  
t i.ạ

K t c u và n i dung ph n ánh c a ế ấ ộ ả ủ Tài kho n 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãnả ả ế ậ  
l iạ

Bên N :ợ  Giá tr  tài s n thu  thu nh p hoãn l i tăng.ị ả ế ậ ạ

Bên Có: Giá tr  tài s n thu  thu nh p hoãn l i gi m.ị ả ế ậ ạ ả

S  d  bên N :ố ư ợ  Giá tr  tài s n thu  thu nh p hoãn l i còn l i cu i kỳ.ị ả ế ậ ạ ạ ố
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(2) Tài kho n 347 - Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr : Tài kho n này dùng đ  ph nả ế ậ ạ ả ả ả ể ả  
ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a thu  thu nh p hoãn l i ph i tr .ị ệ ế ộ ả ủ ế ậ ạ ả ả  
Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c xác đ nh trên c  s  các kho n chênh l ch t m th iế ậ ạ ả ả ượ ị ơ ở ả ệ ạ ờ  
ph i ch u thu  phát sinh trong năm và thu  su t thu  thu nh p hi n hành theo công th cả ị ế ế ấ ế ậ ệ ứ  
sau:

Thu  thuế  
nh pậ  hoãn 
l i ph iạ ả  

trả

=
Chênh 

l ch t mệ ạ  
th i ch uờ ị  

thuế

x
Thu  su t thuế ấ ế 
thu nh p doanhậ  

nghi p hi n hànhệ ệ  
(%)

- H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  qui đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

+ Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  ph i đ c ghi nh n cho t t c  các kho nế ậ ạ ả ả ả ượ ậ ấ ả ả  
chênh l ch t m th i ch u thu , tr  khi thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh t  ghiệ ạ ờ ị ế ừ ế ậ ạ ả ả ừ  
nh n ban đ u c a m t tài s n hay n  ph i tr  c a m t giao d ch mà giao d ch nàyậ ầ ủ ộ ả ợ ả ả ủ ộ ị ị  
không có nh h ng đ n l i nhu n k  toán ho c l i nhu n tính thu  thu nh p (ho c lả ưở ế ợ ậ ế ặ ợ ậ ế ậ ặ ỗ 
tính thu ) t i th i đi m phát sinh giao d ch.ế ạ ờ ể ị

+ T i ngày k t thúc năm tài chính, k  toán ph i xác đ nh các kho n chênh l chạ ế ế ả ị ả ệ  
t m th i ch u thu  phát sinh trong năm hi n t i làm căn c  xác đ nh s  thu  thu nh pạ ờ ị ế ệ ạ ứ ị ố ế ậ  
hoãn l i ph i tr  đ c ghi nh n trong năm.ạ ả ả ượ ậ

+ Vi c ghi nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  trong năm đ c th c hi n theoệ ậ ế ậ ạ ả ả ượ ự ệ  
nguyên t c bù tr  gi a s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh trong năm nay v iắ ừ ữ ố ế ậ ạ ả ả ớ  
s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đã ghi nh n t  các năm tr c nh ng năm nay đ cố ế ậ ạ ả ả ậ ừ ướ ư ượ  
ghi gi m (hoàn nh p), theo nguyên t c:ả ậ ắ

* N u s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh trong năm l n h n s  thuế ố ế ậ ạ ả ả ớ ơ ố ế 
thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm, k  toán ch  ghi nh n b  sung sậ ạ ả ả ượ ậ ế ỉ ậ ổ ố 
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  là s  chênh l ch gi a s  thu  thu nh p hoãn l i ph iế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ố ế ậ ạ ả  
tr  phát sinh l n h n s  đ c hoàn nh p trong năm; ả ớ ơ ố ượ ậ

* N u s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh trong năm nh  h n s  thuế ố ế ậ ạ ả ả ỏ ơ ố ế 
thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm, k  toán ch  ghi gi m (hoànậ ạ ả ả ượ ậ ế ỉ ả  
nh p) s  thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  là s  chênh l ch gi a s  thu  thu nh p hoãnậ ố ế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ố ế ậ  
l i ph i tr  phát sinh nh  h n s  đ c hoàn nh p trong năm.ạ ả ả ỏ ơ ố ượ ậ

+ Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh trong năm không liên quan đ n cácế ậ ạ ả ả ế  
kho n m c đ c ghi nh n tr c ti p vào v n ch  s  h u ph i đ c ghi nh n là chi phíả ụ ượ ậ ự ế ố ủ ở ữ ả ượ ậ  
thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm. ế ậ ệ ạ

+ K  toán ph i ghi gi m thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  khi các kho n chênhế ả ả ế ậ ạ ả ả ả  
l ch t m th i ph i ch u thu  không còn nh h ng t i l i nhu n tính thu  (Khi tài s nệ ạ ờ ả ị ế ả ưở ớ ợ ậ ế ả  
đ c thu h i ho c n  ph i tr  đ c thanh toán).ượ ồ ặ ợ ả ả ượ

+ Ví d  tr ng h p làm phát sinh thu  thu nh p hoãn l i ph i tr :ụ ườ ợ ế ậ ạ ả ả

Th i gian s  d ng h u ích c a TSCĐ do doanh nghi p xác đ nh dài h n th iờ ử ụ ữ ủ ệ ị ơ ờ  
gian s  d ng h u ích theo chính sách tài chính hi n hành đ c c  quan thu  ch p thu nử ụ ữ ệ ượ ơ ế ấ ậ  
d n đ n m c trích kh u hao TSCĐ theo k  toán th p h n kh u hao đ c kh u tr  vàoẫ ế ứ ấ ế ấ ơ ấ ượ ấ ừ  
l i nhu n tính thu .ợ ậ ế

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho n ế ấ ộ ả ủ ả 347 - Thu  thu nh p hoãn l iế ậ ạ  
ph i trả ả
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Bên N :ợ  Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  gi m (đ c hoàn nh p) trong kỳ.ế ậ ạ ả ả ả ượ ậ

Bên Có: Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c ghi nh n trong kỳ.ế ậ ạ ả ả ượ ậ

S  d  bên Cóố ư : Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  còn l i cu i kỳ.ế ậ ạ ả ả ạ ố

(3) Tài kho n 821 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p: Tài kho n này dùng đả ế ậ ệ ả ể 
ph n ánh chi phí thu  thu nh p doanh nghi p c a doanh nghi p bao g m chi phí thuả ế ậ ệ ủ ệ ồ ế 
thu nh p doanh nghi p hi n hành và chi phí  thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phátậ ệ ệ ế ậ ệ ạ  
sinh trong năm làm căn c  xác đ nh k t qu  ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi pứ ị ế ả ạ ộ ủ ệ  
trong năm tài chính hi n hành.ệ

- H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  qui đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

+ Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p đ c ghi nh n vào tài kho n này bao g mế ậ ệ ượ ậ ả ồ  
chi phí thu  thu nh p hi n hành và chi phí thu  thu nh p hoãn l i khi xác đ nh l iế ậ ệ ế ậ ạ ị ợ  
nhu n (ho c l ) c a m t năm tài chính. ậ ặ ỗ ủ ộ

+ Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhế ậ ệ ệ  là s  thu  thu nh p doanhố ế ậ  
nghi p ph i n p tính trên thu nh p ch u thu  trong năm và thu  su t thu  thu nh pệ ả ộ ậ ị ế ế ấ ế ậ  
doanh nghi p hi n hành.ệ ệ

+ Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iế ậ ệ ạ  là s  thu  thu nh p doanh nghi pố ế ậ ệ  
s  ph i n p trong t ng lai phát sinh t :ẽ ả ộ ươ ừ

* Ghi nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  trong năm;ậ ế ậ ạ ả ả

* Hoàn nh p tài s n thu  thu nh p hoãn l i đã đ c ghi nh n t  các năm tr c.ậ ả ế ậ ạ ượ ậ ừ ướ

+ Thu nh p thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iậ ế ậ ệ ạ  là kho n ghi gi m chi phí thuả ả ế 
thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t :ậ ệ ạ ừ

* Ghi nh n tài s n thu  thu nh p hoãn l i trong năm;ậ ả ế ậ ạ

* Hoàn nh p thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đã đ c ghi nh n t  các nămậ ế ậ ạ ả ả ượ ậ ừ  
tr c.ướ

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho nế ấ ộ ả ủ ả   821 - Chi phí thu  thu nh pế ậ  
doanh nghi pệ

Bên N :ợ

- Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành phát sinh trong năm;ế ậ ệ ệ

- Thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành c a các năm tr c ph i n p b  sungế ậ ệ ệ ủ ướ ả ộ ổ  
do phát hi n sai sót không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi tăng chi phí thu  thuệ ọ ế ủ ướ ượ ế  
nh p doanh nghi p hi n hành c a năm hi n t i;ậ ệ ệ ủ ệ ạ

- Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm t  vi c ghi nh nế ậ ệ ạ ừ ệ ậ  
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  (Là s  chênh l ch gi a thu  thu nh p hoãn l i ph i trế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ế ậ ạ ả ả 
phát sinh trong năm l n h n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm);ớ ơ ế ậ ạ ả ả ượ ậ

- Ghi nh n chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (S  chênh l ch gi a tàiậ ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
s n thu  thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trong năm l n h n tài s n thu  thu nh pả ế ậ ạ ượ ậ ớ ơ ả ế ậ  
hoãn l i phát sinh trong năm);ạ

- K t chuy n chênh l ch gi a s  phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thu  thuế ể ệ ữ ố ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i” l n h n s  phát sinh bên N  TK 8212 “Chi phí thu  thuậ ệ ạ ớ ơ ố ợ ế  
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nh p doanh nghi p hoãn l i” phát sinh trong kỳ vào bên Có Tài kho n 911 “Xác đ nhậ ệ ạ ả ị  
k t qu  kinh doanh”.ế ả

Bên Có:

- S  thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành th c t  ph i n p trong năm nh  h nố ế ậ ệ ệ ự ế ả ộ ỏ ơ  
s  thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành t m ph i n p đ c gi m tr  vào chi phíố ế ậ ệ ệ ạ ả ộ ượ ả ừ  
thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành đã ghi nh n trong năm;ế ậ ệ ệ ậ

- S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ c ghi gi m do phát hi n sai sótố ế ậ ệ ả ộ ượ ả ệ  
không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi pọ ế ủ ướ ượ ả ế ậ ệ  
hi n hành trong năm hi n t i;ệ ệ ạ

- Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i và ghi nh n tài s n thuả ế ậ ệ ạ ậ ả ế 
thu nh p hoãn l i (S  chênh l ch gi a tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trongậ ạ ố ệ ữ ả ế ậ ạ  
năm l n h n tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trong năm);ớ ơ ả ế ậ ạ ượ ậ

- Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (S  chênh l ch gi aả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm l n h n thu  thu nh p hoãnế ậ ạ ả ả ượ ậ ớ ơ ế ậ  
l i ph i tr  phát sinh trong năm);ạ ả ả

- K t chuy n s  chênh l ch gi a chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhế ể ố ệ ữ ế ậ ệ ệ  
phát sinh trong năm l n h n kho n đ c ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi pớ ơ ả ượ ả ế ậ ệ  
hi n hành trong năm vào Tài kho n 911 “Xác đ nh k t qu  kinh doanh”;ệ ả ị ế ả

- K t chuy n s  chênh l ch gi a s  phát sinh bên N  TK 8212 l n h n s  phátế ể ố ệ ữ ố ợ ớ ơ ố  
sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i” phát sinh trong kỳế ậ ệ ạ  
vào bên N  Tài kho n 911 “Xác đ nh k t qu  kinh doanh”.ợ ả ị ế ả

Tài kho n 821 “Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p” không có s  d  cu iả ế ậ ệ ố ư ố  
kỳ.

Tài kho n 821 ả - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p, có 2 tài kho n c p 2:ế ậ ệ ả ấ
- Tài kho n 8211 ả - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành;ế ậ ệ ệ
- Tài kho n 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i.ả ế ậ ệ ạ
- Tài kho n 8211ả  - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành:ế ậ ệ ệ  Tài kho nả  

này dùng đ  ph n ánh chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành phát sinh trongể ả ế ậ ệ ệ  
năm c a doanh nghi p.ủ ệ

- H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  qui đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị
+ Hàng quý, k  toán căn c  vào t  khai thu  thu nh p doanh nghi p đ  ghi nh nế ứ ờ ế ậ ệ ể ậ  

s  thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n p vào chi phí thu  thu nh p doanh nghi pố ế ậ ệ ạ ả ộ ế ậ ệ  
hi n hành.ệ

+ Cu i năm tài chính, căn c  vào t  khai quy t toán thu , n u s  thu  thu nh pố ứ ờ ế ế ế ố ế ậ  
doanh nghi p t m ph i n p trong năm nh  h n s  ph i n p cho năm đó, k  toán ghiệ ạ ả ộ ỏ ơ ố ả ộ ế  
nh n s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p thêm vào chi phí thu  thu nh p doanhậ ố ế ậ ệ ả ộ ế ậ  
nghi p hi n hành. Tr ng h p s  thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n p trong nămệ ệ ườ ợ ố ế ậ ệ ạ ả ộ  
l n h n s  ph i n p c a năm đó, k  toán ph i ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanhớ ơ ố ả ộ ủ ế ả ả ế ậ  
nghi p hi n hành là s  chênh l ch gi a s  thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n pệ ệ ố ệ ữ ố ế ậ ệ ạ ả ộ  
trong năm l n h n s  ph i n p.ớ ơ ố ả ộ

+ Tr ng h p phát hi n sai sót không tr ng y u liên quan đ n kho n thu  thuườ ợ ệ ọ ế ế ả ế  
nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm tr c, doanh nghi p đ c h ch toán tăngậ ệ ả ộ ủ ướ ệ ượ ạ  
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(ho c gi m) s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm tr c vào chi phíặ ả ố ế ậ ệ ả ộ ủ ướ  
thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành c a năm phát hi n sai sót. ế ậ ệ ệ ủ ệ

+ Cu i năm tài chính k  toán ph i k t chuy n chi phí thu  thu nh p doanhố ế ả ế ể ế ậ  
nghi p hi n hành phát sinh trong năm vào Tài kho n 911 “Xác đ nh k t qu  kinh doanh”ệ ệ ả ị ế ả  
đ  xác đ nh k t qu  s n xu t, kinh doanh trong năm.ể ị ế ả ả ấ

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho nế ấ ộ ả ủ ả  8211 “Chi phí thu  thu nh pế ậ  
doanh nghi p hi n hành”ệ ệ

Bên N :ợ
- Thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p tính vào cế ậ ệ ả ộ hi phí thu  thu nh p doanhế ậ  

nghi p hi n hành phát sinh trong năm;ệ ệ
- Thu  thu nh p doanh nghi p c a các năm tr c ph i n p b  sung do phát hi nế ậ ệ ủ ướ ả ộ ổ ệ  

sai sót không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi tăng chi phí thu  thu nh p doanhọ ế ủ ướ ượ ế ậ  
nghi p hi n hành c a năm hi n t i.ệ ệ ủ ệ ạ

Bên Có:

- S  thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành th c t  ph i n p trong năm nh  h nố ế ậ ệ ệ ự ế ả ộ ỏ ơ  
s  thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n p đ c gi m tr  vào chi phí thu  thu nh pố ế ậ ệ ạ ả ộ ượ ả ừ ế ậ  
doanh nghi p hi n hành đã ghi nh n trong năm;ệ ệ ậ

- S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ c ghi gi m do phát hi n sai sótố ế ậ ệ ả ộ ượ ả ệ  
không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi pọ ế ủ ướ ượ ả ế ậ ệ  
hi n hành trong năm hi n t i;ệ ệ ạ

- K t chuy n chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành vào bên N  Tàiế ể ế ậ ệ ệ ợ  
kho n 911 “Xác đ nh k t qu  kinh doanh”.ả ị ế ả

Tài kho n 8211 “Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành” không cóả ế ậ ệ ệ  
s  d  cu i kỳ.ố ư ố

- Tài kho n 8212 “Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i”:ả ế ậ ệ ạ  Tài kho nả  
này dùng đ  ph n ánh chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong nămể ả ế ậ ệ ạ  
c a doanh nghi p.ủ ệ

- H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  qui đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

+ Cu i năm tài chính, k  toán ph i xác đ nh s  thu  thu nh p hoãn l i ph i trố ế ả ị ố ế ậ ạ ả ả 
đ  ghi nh n vào chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i. Đ ng th i ph i xác đ nhể ậ ế ậ ệ ạ ồ ờ ả ị  
tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ  ghi nh n vào thu nh p thu  thu nh p doanh nghi pả ế ậ ạ ể ậ ậ ế ậ ệ  
(Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i).ả ế ậ ệ ạ

+ K  toán không đ c ph n ánh vào Tài kho n này tài s n thu  thu nh p hoãnế ượ ả ả ả ế ậ  
l i ho c thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  phát sinh t  các giao d ch đ c ghi nh n tr cạ ặ ế ậ ạ ả ả ừ ị ượ ậ ự  
ti p vào v n ch  s  h u.ế ố ủ ở ữ

+ Cu i kỳ, k  toán ph i k t chuy n s  chênh l ch gi a s  phát sinh bên N  vàố ế ả ế ể ố ệ ữ ố ợ  
s  phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i” vào Tàiố ế ậ ệ ạ  
kho n 911 “Xác đ nh k t qu  kinh doanh”.ả ị ế ả

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho nế ấ ộ ả ủ ả   8212 “Chi phí thu  thu nh pế ậ  
doanh nghi p hoãn l i”ệ ạ

Bên N :ợ
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- Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm t  vi c ghiế ậ ệ ạ ừ ệ  
nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  (Là s  chênh l ch gi a thu  thu nh p hoãn l iậ ế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ế ậ ạ  
ph i tr  phát sinh trong năm l n h n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh pả ả ớ ơ ế ậ ạ ả ả ượ ậ  
trong năm);

- S  hoàn nh p tài s n thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i đã ghi nh n t  cácố ậ ả ế ậ ệ ạ ậ ừ  
năm tr c (Là s  chênh l ch gi a tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trongướ ố ệ ữ ả ế ậ ạ ượ ậ  
năm l n h n tài s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm);ớ ơ ả ế ậ ạ

- K t chuy n chênh l ch gi a s  phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thu  thuế ể ệ ữ ố ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i” l n h n s  phát sinh bên N  TK 8212 “Chi phí thu  thuậ ệ ạ ớ ơ ố ợ ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i” phát sinh trong kỳ vào bên Có Tài kho n 911 “Xác đ nhậ ệ ạ ả ị  
k t qu  kinh doanh”.ế ả

Bên Có:

- Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (s  chênh l ch gi a tàiả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm l n h n tài s n thu  thu nh p hoãn l iả ế ậ ạ ớ ơ ả ế ậ ạ  
đ c hoàn nh p trong năm);ượ ậ

- Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (s  chênh l ch gi aả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm l n h n thu  thu nh p hoãnế ậ ạ ả ả ượ ậ ớ ơ ế ậ  
l i ph i tr  phát sinh trong năm);ạ ả ả

- K t chuy n chênh l ch gi a s  phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thu  thuế ể ệ ữ ố ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i”  nh  h n s  phát sinh bên N  TK 8212 “Chi phí thu  thuậ ệ ạ ỏ ơ ố ợ ế  
nh p doanh nghi p hoãn l i” phát sinh trong kỳ vào bên N  Tài kho n 911 “Xác đ nhậ ệ ạ ợ ả ị  
k t qu  kinh doanh”.ế ả

Tài kho n 8212 “Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i” không có sả ế ậ ệ ạ ố  
d  cu i kỳ.ư ố

Ph ng pháp k  toán các nghi p v  kinh t  ch  y u v  thu  thu nh pươ ế ệ ụ ế ủ ế ề ế ậ  
doanh nghi p:ệ

I. Ph ng pháp ghi chép các nghi p v  kinh t  ch  y u liên quan đ n chiươ ệ ụ ế ủ ế ế  
phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành và thu  thu nh p doanh nghi p ph iế ậ ệ ệ ế ậ ệ ả  
n pộ

1. Hàng quý, khi xác đ nh thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n p theo quyị ế ậ ệ ạ ả ộ  
đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p, k  toán ph n ánh s  thu  thu nh p doanhị ủ ậ ế ậ ệ ế ả ố ế ậ  
nghi p hi n hành t m ph i n p vào ngân sách Nhà n c vào chi phí thu  thu nh pệ ệ ạ ả ộ ướ ế ậ  
doanh nghi p hi n hành, ghi:ệ ệ

N  TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhợ ế ậ ệ ệ

Có TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p.ế ậ ệ

Khi chi ti n n p thu  thu nh p doanh nghi p vào NSNN, ghi:ề ộ ế ậ ệ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có các TK 111, 112,…

2. Cu i năm tài chính, căn c  vào s  thu  thu nh p doanh nghi p th c t  ph iố ứ ố ế ậ ệ ự ế ả  
n p theo t  khai quy t toán thu  ho c s  thu  do c  quan thu  thông báo ph i n p:ộ ờ ế ế ặ ố ế ơ ế ả ộ
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+ N u s  thu  thu nh p doanh nghi p th c t  ph i n p trong năm l n h n sế ố ế ậ ệ ự ế ả ộ ớ ơ ố 
thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n p, k  toán ph n ánh b  sung s  thu  thu nh pế ậ ệ ạ ả ộ ế ả ổ ố ế ậ  
doanh nghi p hi n hành còn ph i n p, ghi:ệ ệ ả ộ

N  TK 8211ợ  - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhế ậ ệ ệ

Có TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p.ế ậ ệ

Khi chi ti n  n p thu  thu nh p doanh nghi p vào NSNN, ghi:ề ộ ế ậ ệ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có TK 111, 112,…

+ N u s  thu  thu nh p doanh nghi p th c t  ph i n p trong năm nh  h n sế ố ế ậ ệ ự ế ả ộ ỏ ơ ố 
thu  thu nh p doanh nghi p t m ph i n p, k  toán ghi gi m chi phí thu  thu nh pế ậ ệ ạ ả ộ ế ả ế ậ  
doanh nghi p hi n hành, ghi:ệ ệ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành.ế ậ ệ ệ

3. Tr ng h p phát hi n sai sót không tr ng y u c a các năm tr c liên quanườ ợ ệ ọ ế ủ ướ  
đ n thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm tr c, doanh nghi p đ c h chế ế ậ ệ ả ộ ủ ướ ệ ượ ạ  
toán tăng (ho c gi m) s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm tr c vàoặ ả ố ế ậ ệ ả ộ ủ ướ  
chi phí thu  thu nh p hi n hành c a năm phát hi n sai sót. ế ậ ệ ủ ệ

+ Tr ng h p thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành c a các năm tr c ph iườ ợ ế ậ ệ ệ ủ ướ ả  
n p b  sung do phát hi n sai sót không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi tăng chiộ ổ ệ ọ ế ủ ướ ượ  
phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành c a năm hi n t i, ghi:ế ậ ệ ệ ủ ệ ạ

N  TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhợ ế ậ ệ ệ

Có TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi p.ế ậ ệ

Khi n p ti n, ghi:ộ ề

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có các TK 111, 112,…

+ Tr ng h p s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ c ghi gi m do phátườ ợ ố ế ậ ệ ả ộ ượ ả  
hi n sai sót không tr ng y u c a các năm tr c đ c ghi gi m chi phí thu  thu nh pệ ọ ế ủ ướ ượ ả ế ậ  
doanh nghi p hi n hành trong năm hi n t i, ghi:ệ ệ ệ ạ

N  TK 3334 - Thu  thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ

Có TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành.ế ậ ệ ệ

4. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chi phí thu  thu nh p hi n hành, ghi:ố ế ế ể ế ậ ệ

+ N u TK 8211 có s  phát sinh N  l n h n s  phát sinh Có thì s  chênh l ch,ế ố ợ ớ ơ ố ố ệ  
ghi:

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành.ế ậ ệ ệ

+ N u TK 8211 có s  phát sinh N  nh  h n s  phát sinh Có thì s  chênh l ch,ế ố ợ ỏ ơ ố ố ệ  
ghi:

N  TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhợ ế ậ ệ ệ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả
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II. Ph ng pháp ghi chép các nghi p v  kinh t  ch  y u liên quan đ n chiươ ệ ụ ế ủ ế ế  
phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i, tài s n thu  thu nh p hoãn l i và thuế ậ ệ ạ ả ế ậ ạ ế  
thu nh p hoãn l i ph i trậ ạ ả ả

1. Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm t  vi c ghiế ậ ệ ạ ừ ệ  
nh n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  (Là s  chênh l ch gi a thu  thu nh p hoãn l iậ ế ậ ạ ả ả ố ệ ữ ế ậ ạ  
ph i tr  phát sinh trong năm l n h n thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh pả ả ớ ơ ế ậ ạ ả ả ượ ậ  
trong năm), ghi:

N  TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iợ ế ậ ệ ạ

Có TK 347 - Thu  thu nh p hoãn l i ph i tr .ế ậ ạ ả ả

2. Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh trong năm t  vi c  hoànế ậ ệ ạ ừ ệ  
nh p tài s n thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i đã ghi nh n t  các năm tr c (Là sậ ả ế ậ ệ ạ ậ ừ ướ ố 
chênh l ch gi a tài s n thu  thu nh p hoãn l i đ c hoàn nh p trong năm l n h n tàiệ ữ ả ế ậ ạ ượ ậ ớ ơ  
s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm), ghi:ả ế ậ ạ

N  TK 8212 ợ - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iế ậ ệ ạ

Có TK 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãn l i.ả ế ậ ạ

3. Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (S  chênh l ch gi a tàiả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
s n thu  thu nh p hoãn l i phát sinh trong năm l n h n tài s n thu  thu nh p hoãn l iả ế ậ ạ ớ ơ ả ế ậ ạ  
đ c hoàn nh p trong năm), ghi:ượ ậ

N  TK 243 - Tài s n thu  thu nh p hoãn l iợ ả ế ậ ạ

Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i.ế ậ ệ ạ

4. Ghi gi m chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i (S  chênh l ch gi aả ế ậ ệ ạ ố ệ ữ  
thu  thu nh p hoãn l i ph i tr  đ c hoàn nh p trong năm l n h n thu  thu nh p hoãnế ậ ạ ả ả ượ ậ ớ ơ ế ậ  
l i ph i tr  phát sinh trong năm), ghi:ạ ả ả

N  TK 347 - Thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i ph i trợ ế ậ ệ ạ ả ả

Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i.ế ậ ệ ạ

5. Cu i kỳ k  toán, k t chuy n s  chênh l ch gi a s  phát sinh bên N  và số ế ế ể ố ệ ữ ố ợ ố 
phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i:ế ậ ệ ạ

+ N u TK 8212 có s  phát sinh N  l n h n s  phát sinh Có, thì s  chênh l chế ố ợ ớ ơ ố ố ệ  
ghi:

N  TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l i.ế ậ ệ ạ

+ N u TK 8212 có s  phát sinh N  nh  h n s  phát sinh Có, thì s  chênh l chế ố ợ ỏ ơ ố ố ệ  
ghi:

N  TK 8212 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hoãn l iợ ế ậ ệ ạ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh.ị ế ả

2.8. Ph ng pháp k  toán các nghi p v  kinh t  ch  y u liên quan đ n phátươ ế ệ ụ ế ủ ế ế  
hành trái phi uế

Tài kho n k  toán s  d ng; Tài kho n 343 "Trái phi u phát hành".ả ế ử ụ ả ế
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Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tình hình phát hành trái phi u và thanh toán tráiả ể ả ế  
phi u c a doanh nghi p. Tài kho n này cũng dùng đ  ph n ánh các kho n chi t kh u,ế ủ ệ ả ể ả ả ế ấ  
ph  tr i trái phi u phát sinh khi phát hành trái phi u và tình hình phân b  các kho nụ ộ ế ế ổ ả  
chi t kh u, ph  tr i khi xác đ nh chi phí đi vay tính vào chi phí s n xu t, kinh doanhế ấ ụ ộ ị ả ấ  
ho c v n hóa theo t ng kỳ.ặ ố ừ

Khi doanh nghi p vay v n b ng phát hành trái phi u có th  x y ra 3 tr ng h p:ệ ố ằ ế ể ả ườ ợ

- Phát hành trái phi u ngang giá (Giá phát hành b ng m nh giá):ế ằ ệ  Là phát hành 
trái phi u v i giá đúng b ng m nh giá c a trái phi u. Tr ng h p này th ng x y raế ớ ằ ệ ủ ế ườ ợ ườ ả  
khi lãi su t th  tr ng b ng lãi su t danh nghĩa c a trái phi u phát hành;ấ ị ườ ằ ấ ủ ế

- Phát hành trái phi u có chi t kh u (Giá phát hành nh  h n m nh giá):ế ế ấ ỏ ơ ệ  Là phát 
hành trái phi u v i giá nh  h n m nh giá c a trái phi u. Ph n chênh l ch gi a giá phátế ớ ỏ ơ ệ ủ ế ầ ệ ữ  
hành trái phi u nh  h n m nh giá c a trái phi u g i là chi t kh u trái phi u. Tr ngế ỏ ơ ệ ủ ế ọ ế ấ ế ườ  
h p này th ng x y ra khi lãi su t th  tr ng l n h n lãi su t danh nghĩa c a trái phi uợ ườ ả ấ ị ườ ớ ơ ấ ủ ế  
phát hành;

- Phát hành trái phi u có ph  tr i (Giá phát hành l n h n m nh giá):ế ụ ộ ớ ơ ệ  Là phát 
hành trái phi u v i giá l n h n m nh giá c a trái phi u. Ph n chênh l ch gi a giá phátế ớ ớ ơ ệ ủ ế ầ ệ ữ  
hành trái phi u l n h n m nh giá c a trái phi u g i là ph  tr i trái phi u. Tr ng h pế ớ ơ ệ ủ ế ọ ụ ộ ế ườ ợ  
này th ng x y ra khi lãi su t th  tr ng nh  h n lãi su t danh nghĩa c a trái phi uườ ả ấ ị ườ ỏ ơ ấ ủ ế  
phát hành.

Chi t kh u và ph  tr i trái phi u ch  phát sinh khi doanh nghi p đi vay b ngế ấ ụ ộ ế ỉ ệ ằ  
hình th c phát hành trái phi u và t i th i đi m phát hành có s  chênh l ch gi a lãi su tứ ế ạ ờ ể ự ệ ữ ấ  
th  tr ng và lãi su t danh nghĩa đ c các nhà đ u t  mua trái phi u ch p nh n.ị ườ ấ ượ ầ ư ế ấ ậ

Chi t kh u và ph  tr i trái phi u đ c xác đ nh và ghi nh n ngay t i th i đi mế ấ ụ ộ ế ượ ị ậ ạ ờ ể  
phát hành trái phi u. S  chênh l ch gi a lãi su t th  tr ng và lãi su t danh nghĩa sauế ự ệ ữ ấ ị ườ ấ  
th i đi m phát hành trái phi u không nh h ng đ n giá tr  kho n ph  tr i hay chi tờ ể ế ả ưở ế ị ả ụ ộ ế  
kh u đã ghi nh n.ấ ậ

H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quy đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

1. Tài kho n 343 ch  áp d ng  doanh nghi p có vay v n b ng ph ng th c phátả ỉ ụ ở ệ ố ằ ươ ứ  
hành trái phi u.ế

2. Tài kho n 343 ph i ph n ánh chi ti t các n i dung có liên quan đ n trái phi uả ả ả ế ộ ế ế  
phát hành, g m:ồ

- M nh giá trái phi u;ệ ế

- Chi t kh u trái phi u;ế ấ ế

- Ph  tr i trái phi u.ụ ộ ế

Đ ng th i theo dõi chi ti t theo th i h n phát hành trái phi u.ồ ờ ế ờ ạ ế

3. Doanh nghi p ph i theo dõi chi t kh u và ph  tr i cho t ng lo i trái phi uệ ả ế ấ ụ ộ ừ ạ ế  
phát hành và tình hình phân b  t ng kho n chi t kh u, ph  tr i khi xác đ nh chi phí điổ ừ ả ế ấ ụ ộ ị  
vay tính vào chi phí SXKD ho c v n hoá theo t ng kỳ, c  th :ặ ố ừ ụ ể

- Chi t kh u trái phi u đ c phân b  d n đ  tính vào chi phí đi vay t ng kỳế ấ ế ượ ổ ầ ể ừ  
trong su t th i h n c a trái phi u; ố ờ ạ ủ ế
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- Ph  tr i trái phi u đ c phân b  d n đ  gi m tr  chi phí đi vay t ng kỳ trongụ ộ ế ượ ổ ầ ể ả ừ ừ  
su t th i h n c a trái phi u;ố ờ ạ ủ ế

- Tr ng h p chi phí lãi vay c a trái phi u đ  đi u ki n v n hoá, các kho n lãiườ ợ ủ ế ủ ề ệ ố ả  
ti n vay và kho n phân b  chi t kh u ho c ph  tr i đ c v n hoá trong t ng kỳ khôngề ả ổ ế ấ ặ ụ ộ ượ ố ừ  
đ c v t quá s  lãi vay th c t  phát sinh và s  phân b  chi t kh u ho c ph  tr iượ ượ ố ự ế ố ổ ế ấ ặ ụ ộ  
trong kỳ đó;

- Vi c phân b  kho n chi t kh u ho c ph  tr i có th  s  d ng ph ng pháp lãiệ ổ ả ế ấ ặ ụ ộ ể ử ụ ươ  
su t th c t  ho c ph ng pháp đ ng th ng:ấ ự ế ặ ươ ườ ẳ

+ Theo ph ng pháp lãi su t th c t :ươ ấ ự ế  Kho n chi t kh u ho c ph  tr i phân bả ế ấ ặ ụ ộ ổ 
vào m i kỳ đ c tính b ng chênh l ch gi a chi phí lãi vay ph i tr  cho m i kỳ tr  lãiỗ ượ ằ ệ ữ ả ả ỗ ả  
(đ c tính b ng giá tr  ghi s  đ u kỳ c a trái phi u nhân (x) v i t  l  lãi th c t  trênượ ằ ị ổ ầ ủ ế ớ ỷ ệ ự ế  
th  tr ng) v i s  ti n ph i tr  t ng kỳ.ị ườ ớ ố ề ả ả ừ

+ Theo ph ng pháp đ ng th ng:ươ ườ ẳ  Kho n chi t kh u ho c ph  tr i phân bả ế ấ ặ ụ ộ ổ 
đ u trong su t kỳ h n c a trái phi u.ề ố ạ ủ ế

4. Tr ng h p tr  lãi khi đáo h n trái phi u thì đ nh kỳ doanh nghi p ph i tínhườ ợ ả ạ ế ị ệ ả  
lãi trái phi u ph i tr  t ng kỳ đ  ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh ho c v nế ả ả ừ ể ậ ả ấ ặ ố  
hoá vào giá tr  c a tài s n d  dang.ị ủ ả ở

5. Khi l p BCTC, trên B ng CĐKT trong ph n N  ph i tr  thì ch  tiêu trái phi uậ ả ầ ợ ả ả ỉ ế  
phát hành đ c ph n ánh trên c  s  thu n (Xác đ nh b ng tr  giá trái phi u theo m nhượ ả ơ ở ầ ị ằ ị ế ệ  
giá tr  (-) Chi t kh u trái phi u c ng (+) Ph  tr i trái phi u).ừ ế ấ ế ộ ụ ộ ế

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho n 343 "trái phi u phát hành":ế ấ ộ ả ủ ả ế

Bên N :ợ

- Thanh toán trái phi u khi đáo h n;ế ạ

- Chi t kh u trái phi u phát sinh trong kỳ;ế ấ ế

- Phân b  ph  tr i trái phi u trong kỳ.ổ ụ ộ ế

Bên Có:

- Tr  giá trái phi u phát hành theo m nh giá trong kỳ;ị ế ệ

- Phân b  chi t kh u trái phi u trong kỳ;ổ ế ấ ế

- Ph  tr i trái phi u phát sinh trong kỳ.ụ ộ ế

S  d  bên Có: ố ư Tr  giá kho n n  vay do phát hành trái phi u đ n th i đi m cu iị ả ợ ế ế ờ ể ố  
kỳ.

Tài kho n 343 “Trái phi u phát hành” có 3 tài kho n c p 2:ả ế ả ấ

- Tài kho n 3431 - M nh giá trái phi uả ệ ế

- Tài kho n 3432 - Chi t kh u trái phi uả ế ấ ế

- Tài kho n 3433 - Ph  tr i trái phi u.ả ụ ộ ế

Ph ng pháp h ch toán k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ạ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

* K  toán phát hành trái phi u theo m nh giáế ế ệ

1. Ph n ánh s  ti n thu v  phát hành trái phi u, ghi:ả ố ề ề ế

N  các TK 111, 112... (S  ti n thu v  bán trái phi u)ợ ố ề ề ế
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Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

2. N u tr  lãi trái phi u đ nh kỳ, khi tr  lãi tính vào chi phí SXKD ho c v n hoá,ế ả ế ị ả ặ ố  
ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ) ợ ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s nợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả  
đ u t  xây d ng d  dang) ầ ư ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n s nợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả  
xu t d  dang)ấ ở

Có các TK 111, 112... (S  ti n tr  lãi trái phi u trong kỳ).ố ề ả ế

3. N u tr  lãi trái phi u sau (khi trái phi u đáo h n), t ng kỳ doanh nghi p ph iế ả ế ế ạ ừ ệ ả  
tính tr c chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ vào chi phí SXKD ho c v n hoá, ghi:ướ ả ả ặ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ)ợ ế

N  các TK 241, 627 (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n d  dang)ợ ế ượ ố ị ả ở

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ).ả ả ầ ế ả ả

- Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p thanh toán g c và lãi trái phi u choố ờ ạ ủ ế ệ ố ế  
ng i mua trái phi u, ghi:ườ ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 3431 - M nh giá trái phi u (Ti n g c)ợ ệ ế ề ố

Có các TK 111, 112...

4. Tr ng h p tr  tr c lãi trái phi u ngay khi phát hành, chi phí lãi vay đ cườ ợ ả ướ ế ượ  
ph n ánh vào bên N  TK 242 (chi ti t lãi trái phi u tr  tr c), sau đó phân b  d n vàoả ợ ế ế ả ướ ổ ầ  
các đ i t ng ch u chi phí.ố ượ ị

- T i th i đi m phát hành trái phi u, ghi:ạ ờ ể ế

N  các TK 111, 112... (T ng s  ti n th c thu)ợ ổ ố ề ự

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c)ợ ả ướ ạ ế ế ả ướ

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

- Đ nh kỳ, phân b  lãi trái phi u tr  tr c vào chi phí đi vay t ng kỳ, ghi:ị ổ ế ả ướ ừ

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ) ợ ế

N  TK 241- Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s nợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả  
đ u t  xây d ng d  dang)ầ ư ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n s nợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả  
xu t d  dang)ấ ở

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c)ả ướ ạ ế ế ả ướ  
(s  lãi  trái  phi u  phân  b  trongố ế ổ  
kỳ).

5. Chi phí phát hành trái phi u:ế
- N u chi phí phát hành trái phi u có giá tr  nh , tính ngay vào chi phí trong kỳ,ế ế ị ỏ  

ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ
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Có các TK 111, 112...
- N u chi phí phát hành trái phi u có giá tr  l n, ph i phân b  d n, ghi:ế ế ị ớ ả ổ ầ
N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t chi phí phát hành trái phi u) ợ ả ướ ạ ế ế

Có các TK 111, 112...

Đ nh kỳ, phân b  chi phí phát hành trái phi u, ghi:ị ổ ế
N  các TK 635, 241, 627 (Ph n phân b  chi phí phát hành trái phi u trong kỳ)ợ ầ ổ ế

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t  chi phí phát hành tráiả ướ ạ ế  
phi u).ế
6. Thanh toán trái phi u khi đáo h n, ghi:ế ạ
N  TK 3431 - M nh giá trái phi uợ ệ ế

Có các TK 111, 112...
* K  toán phát hành trái phi u có chi t kh uế ế ế ấ
1. Ph n ánh s  ti n th c thu v  phát hành trái phi u, ghi:ả ố ề ự ề ế
N  các TK 111, 112... (S  ti n thu v  bán trái phi u)ợ ố ề ề ế
N  TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (Chênh l ch gi a s  ti n thu v  bán tráiợ ế ấ ế ệ ữ ố ề ề  

phi u nh  h n m nh giá trái phi u)ế ỏ ơ ệ ế
Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

2. Tr ng h p tr  lãi đ nh kỳ, khi tr  lãi vay tính vào chi phí SXKD ho c v nườ ợ ả ị ả ặ ố  
hóa, ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ) ợ ế
N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s nợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả  

đ u t  xây d ng d  dang) ầ ư ự ở
N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n s nợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả  

xu t d  dang)ấ ở
Có các TK 111, 112... (S  ti n tr  lãi trái phi u trong kỳ)ố ề ả ế
Có TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (S  phân b  chi t kh u trái phi u t ngế ấ ế ố ổ ế ấ ế ừ  
kỳ).

3. Tr ng h p tr  lãi sau (Khi trái phi u đáo h n):ườ ợ ả ế ạ
- T ng kỳ doanh nghi p ph i tính chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ, ghi: ừ ệ ả ả ả
N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính  trong kỳ) ợ ế
N  các TK 241, 627 (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n d  dang)ợ ế ượ ố ị ả ở

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ)ả ả ầ ế ả ả
Có TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (S  phân b  chi t kh u trái phi u trongế ấ ế ố ổ ế ấ ế  
kỳ).

- Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p ph i thanh toán g c và lãi tráiố ờ ạ ủ ế ệ ả ố  
phi u cho ng i mua trái phi u, ghi:ế ườ ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 3431 - M nh giá trái phi uợ ệ ế

Có các TK 111, 112... 
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4. Tr ng h p tr  tr c lãi trái phi u ngay khi phát hành, chi phí lãi vay đ cườ ợ ả ướ ế ượ  
ph n ánh vào bên N  TK 242 (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c), sau đó phân b  d n vàoả ợ ế ế ả ướ ổ ầ  
các đ i t ng ghi nh n chi phí.ố ượ ậ

- Khi phát hành trái phi u, ghi:ế

N  các TK 111, 112... (T ng s  ti n th c thu)ợ ổ ố ề ự

N  TK 3432 - Chi t kh u trái phi uợ ế ấ ế

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) (s  ti nợ ả ướ ạ ế ế ả ướ ố ề  
lãi trái phi u tr  tr c)ế ả ướ

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

- Đ nh kỳ tính chi phí lãi vay vào chi phí SXKD trong kỳ, ho c v n hoá, ghi:ị ặ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ) ợ ế

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s nợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả  
đ u t , xây d ng d  dang) ầ ư ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hóa tính vào giá tr  tài s nợ ả ấ ế ượ ố ị ả  
s n xu t d  dang)ả ấ ở

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c)ả ướ ạ ế ế ả ướ  
(s  lãi trái phi u phân b  trong kỳ)ố ế ổ

Có TK 3432 - Chi t kh u trái phi u (S  phân b  chi t kh u trái phi u t ngế ấ ế ố ổ ế ấ ế ừ  
kỳ).

5. Thanh toán trái phi u khi đáo h n, ghi:ế ạ

N  TK 3431 - M nh giá trái phi uợ ệ ế

Có các TK 111, 112...

* K  toán phát hành trái phi u có ph  tr iế ế ụ ộ

1. Ph n ánh s  ti n th c thu v  phát hành trái phi u:ả ố ề ự ề ế

N  các TK 111, 112 (S  ti n thu v  bán trái phi u)ợ ố ề ề ế

Có TK 3433 - Ph  tr i trái phi u (Chênh l ch gi a s  ti n th c thu vụ ộ ế ệ ữ ố ề ự ề 
bán  trái  phi u  l n  h n  m nh  giá  tráiế ớ ơ ệ  
phi u)ế

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

2. Tr ng h p tr  lãi đ nh kỳ: ườ ợ ả ị

- Khi tr  lãi tính vào chi phí SXKD ho c v n hoá, ghi:ả ặ ố

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u đ c tính vào chi phí tài chính trong kỳ) ợ ế ượ

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s nợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả  
đ u t , xây d ng d  dang)ầ ư ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n s nợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả  
xu t d  dang)ấ ở

Có các TK 111, 112... (S  ti n tr  lãi trái phi u trong kỳ).ố ề ả ế

- Đ ng th i phân b  d n ph  tr i trái phi u đ  ghi gi m chi phí đi vay t ng kỳ,ồ ờ ổ ầ ụ ộ ế ể ả ừ  
ghi:
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N  TK 3433 - Ph  tr i trái phi u (S  phân b  d n ph  tr i trái phi u t ng kỳ)ợ ụ ộ ế ố ổ ầ ụ ộ ế ừ

Có các TK 635, 241, 627.

3. Tr ng h p tr  lãi sau (Khi trái phi u đáo h n), t ng kỳ doanh nghi p ph iườ ợ ả ế ạ ừ ệ ả  
ghi nh n tr c chi phí lãi vay ph i tr  trong kỳ.ậ ướ ả ả

- Khi tính chi phí lãi vay cho các đ i t ng ghi nh n chi phí đi vay trong kỳ, ghi:ố ượ ậ

N  các TK 635, 241, 627ợ

Có TK 335 - Chi phí ph i tr  (Ph n lãi trái phi u ph i tr  trong kỳ).ả ả ầ ế ả ả

- Đ ng th i phân b  d n ph  tr i trái phi u đ  ghi gi m chi phí đi vay t ng kỳ,ồ ờ ổ ầ ụ ộ ế ể ả ừ  
ghi:

N  TK 3433 - Ph  tr i trái phi uợ ụ ộ ế

Có các TK 635, 241, 627.

- Cu i th i h n c a trái phi u, doanh nghi p ph i thanh toán g c và lãi tráiố ờ ạ ủ ế ệ ả ố  
phi u cho ng i có trái phi u, ghi:ế ườ ế

N  TK 335 - Chi phí ph i tr  (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ả ả ổ ố ề ế

N  TK 3431 - M nh giá trái phi u (Ti n g c)ợ ệ ế ề ố

Có các TK 111, 112... 

4. Tr ng h p tr  tr c lãi trái phi u ngay khi phát hành, chi phí lãi vay đ cườ ợ ả ướ ế ượ  
ph n ánh vào bên N  TK 242 (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c), sau đó phân b  d n vàoả ợ ế ế ả ướ ổ ầ  
các đ i t ng ch u chi phí.ố ượ ị

- Khi phát hành trái phi u, ghi:ế

N  các TK 111, 112... (T ng s  ti n th c thu)ợ ổ ố ề ự

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c) (s  ti nợ ả ướ ạ ế ế ả ướ ố ề  
lãi trái phi u tr  tr c)ế ả ướ

Có TK 3433 - Ph  tr i trái phi u ụ ộ ế

Có TK 3431 - M nh giá trái phi u.ệ ế

- Đ nh kỳ, tính phân b  chi phí lãi vay cho các đ i t ng ghi nh n chi phí đi vayị ổ ố ượ ậ  
trong kỳ, ghi:

N  TK 635 - Chi phí tài chính (N u đ c tính vào chi phí tài chính trong kỳ) ợ ế ượ

N  TK 241 - Xây d ng c  b n d  dang (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s nợ ự ơ ả ở ế ượ ố ị ả  
đ u t , xây d ng d  dang)ầ ư ự ở

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung (N u đ c v n hoá vào giá tr  tài s n s nợ ả ấ ế ượ ố ị ả ả  
xu t d  dang)ấ ở

Có TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h n (Chi ti t lãi trái phi u tr  tr c)ả ướ ạ ế ế ả ướ  
(S  lãi  trái  phi u  phân  b  trongố ế ổ  
kỳ).

Đ ng th i phân b  d n ph  tr i trái phi u ghi gi m chi phí đi vay t ng kỳ, ghi:ồ ờ ổ ầ ụ ộ ế ả ừ

N  TK 3433 - Ph  tr i trái phi u (S  phân b  ph  tr i trái phi u t ng kỳ)ợ ụ ộ ế ố ổ ụ ộ ế ừ

Có các TK 635, 241, 627.
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2.9. Ph ng pháp k  toán ươ ế d  phòng ph i trự ả ả

- M t kho n d  phòng là kho n N  ph i tr  không ch c ch n v  giá tr  và th iộ ả ự ả ợ ả ả ắ ắ ề ị ờ  
gian.

- Tài kho n k  toán s  d ng: Tài kho n 352 "D  phòng ph i tr ".ả ế ử ụ ả ự ả ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n d  phòng ph i tr  hi n có, tình hìnhả ể ả ả ự ả ả ệ  
trích l p và s  d ng d  phòng ph i tr  c a doanh nghi p.ậ ử ụ ự ả ả ủ ệ

H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quy đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

1. M t kho n d  phòng ph i tr  ch  đ c ghi nh n khi tho  mãn các đi u ki nộ ả ự ả ả ỉ ượ ậ ả ề ệ  
sau:

- Doanh nghi p có nghĩa v  n  hi n t i (nghĩa v  pháp lý ho c nghĩa v  liênệ ụ ợ ệ ạ ụ ặ ụ  
đ i) do k t qu  t  m t s  ki n đã x y ra;ớ ế ả ừ ộ ự ệ ả

- S  gi m sút v  nh ng l i ích kinh t  có th  x y ra d n đ n vi c yêu c u ph iự ả ề ữ ợ ế ể ả ẫ ế ệ ầ ả  
thanh toán nghĩa v  n ; vàụ ợ

- Đ a ra đ c m t c tính đáng tin c y v  giá tr  c a nghĩa v  n  đó.ư ượ ộ ướ ậ ề ị ủ ụ ợ

2. Giá tr  đ c ghi nh n c a m t kho n d  phòng ph i tr  là giá tr  đ c cị ượ ậ ủ ộ ả ự ả ả ị ượ ướ  
tính h p lý nh t v  kho n ti n s  ph i chi đ  thanh toán nghĩa v  n  hi n t i t i ngàyợ ấ ề ả ề ẽ ả ể ụ ợ ệ ạ ạ  
k t thúc kỳ k  toán năm ho c t i ngày k t thúc kỳ k  toán gi a niên đ .ế ế ặ ạ ế ế ữ ộ

3. Kho n d  phòng ph i tr  đ c l p m i năm m t l n vào cu i niên đ  kả ự ả ả ượ ậ ỗ ộ ầ ố ộ ế 
toán. Tr ng h p đ n v  có l p BCTC gi a niên đ  thì đ c l p d  phòng ph i tr  vàoườ ợ ơ ị ậ ữ ộ ượ ậ ự ả ả  
cu i kỳ k  toán gi a niên đ . Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  c n l p  kỳ k  toánố ế ữ ộ ườ ợ ố ự ả ả ầ ậ ở ế  
này l n h n s  d  phòng ph i tr  đã l p  kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t thì sớ ơ ố ự ả ả ậ ở ế ướ ư ử ụ ế ố 
chênh l ch đ c ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh c a kỳ k  toán đó. Tr ngệ ượ ậ ả ấ ủ ế ườ  
h p s  d  phòng ph i tr  l p  kỳ k  toán này nh  h n s  d  phòng ph i tr  đã l p ợ ố ự ả ả ậ ở ế ỏ ơ ố ự ả ả ậ ở 
kỳ k  toán tr c ch a s  d ng h t thì s  chênh l ch ph i đ c hoàn nh p ghi gi mế ướ ư ử ụ ế ố ệ ả ượ ậ ả  
chi phí s n xu t, kinh doanh c a kỳ k  toán đó.ả ấ ủ ế

Đ i v i d  phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p đ c l p cho t ngố ớ ự ả ả ề ả ắ ượ ậ ừ  
công trình xây l p và đ c l p vào cu i kỳ k  toán năm ho c cu i kỳ k  toán gi a niênắ ượ ậ ố ế ặ ố ế ữ  
đ . Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p đã l p l n h nộ ườ ợ ố ự ả ả ề ả ắ ậ ớ ơ  
chi phí th c t  phát sinh thì s  chênh l ch đ c hoàn nh p ghi vào TK 711 “Thu nh pự ế ố ệ ượ ậ ậ  
khác”.

4. Ch  nh ng kho n chi phí liên quan đ n kho n d  phòng ph i tr  đã l p banỉ ữ ả ế ả ự ả ả ậ  
đ u m i đ c bù đ p b ng kho n d  phòng ph i tr  đó.ầ ớ ượ ắ ằ ả ự ả ả

5. Không đ c ghi nh n kho n d  phòng cho các kho n l  ho t đ ng trongượ ậ ả ự ả ỗ ạ ộ  
t ng lai, tr  khi chúng liên quan đ n m t h p đ ng có r i ro l n và tho  mãn đi uươ ừ ế ộ ợ ồ ủ ớ ả ề  
ki n ghi nh n kho n d  phòng.ệ ậ ả ự

6. N u doanh nghi p có h p đ ng có r i ro l n, thì nghĩa v  n  hi n t i theoế ệ ợ ồ ủ ớ ụ ợ ệ ạ  
h p đ ng ph i đ c ghi nh n và đánh giá nh  m t kho n d  phòng và kho n dợ ồ ả ượ ậ ư ộ ả ự ả ự 
phòng đ c l p riêng bi t cho t ng h p đ ng có r i ro l n.ượ ậ ệ ừ ợ ồ ủ ớ

7. M t kho n d  phòng cho các kho n chi phí tái c  c u doanh nghi p ch  đ cộ ả ự ả ơ ấ ệ ỉ ượ  
ghi nh n khi có đ  các đi u ki n ghi nh n đ i v i các kho n d  phòng theo quy đ nhậ ủ ề ệ ậ ố ớ ả ự ị  
t i đo n 11 Chu n m c k  toán s  18 “Các kho n d  phòng, tài s n và n  ti m tàng”.ạ ạ ẩ ự ế ố ả ự ả ợ ề
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8. Khi ti n hành tái c  c u doanh nghi p thì nghĩa v  liên đ i ch  phát sinh khiế ơ ấ ệ ụ ớ ỉ  
doanh nghi p:ệ

a) Có k  ho ch chính th c c  th  đ  xác đ nh rõ vi c tái c  c u doanh nghi p,ế ạ ứ ụ ể ể ị ệ ơ ấ ệ  
trong đó ph i có ít nh t 5 n i dung sau:ả ấ ộ

- Toàn b  ho c m t ph n c a vi c kinh doanh có liên quan;ộ ặ ộ ầ ủ ệ

- Các v  trí quan tr ng b  nh h ng;ị ọ ị ả ưở

- V  trí, nhi m v  và s  l ng nhân viên c tính s  đ c nh n b i th ng khiị ệ ụ ố ượ ướ ẽ ượ ậ ồ ườ  
h  bu c ph i thôi vi c;ọ ộ ả ệ

- Các kho n chi phí s  ph i chi tr ; vàả ẽ ả ả

- Khi k  ho ch đ c th c hi n.ế ạ ượ ự ệ

b) Đ a ra đ c m t d  tính ch c ch n v  nh ng ch  th  b  nh h ng và ti nư ượ ộ ự ắ ắ ề ữ ủ ể ị ả ưở ế  
hành quá trình tái c  c u b ng vi c b t đ u th c hi n k  ho ch đó ho c thông báoơ ấ ằ ệ ắ ầ ự ệ ế ạ ặ  
nh ng v n đ  quan tr ng đ n nh ng ch  th  b  nh h ng c a vi c tái c  c u.ữ ấ ề ọ ế ữ ủ ể ị ả ưở ủ ệ ơ ấ

9. M t kho n d  phòng cho vi c tái c  c u ch  đ c d  tính cho nh ng chi phíộ ả ự ệ ơ ấ ỉ ượ ự ữ  
tr c ti p phát sinh t  ho t đ ng tái c  c u, đó là nh ng chi phí tho  mãn c  hai đi uự ế ừ ạ ộ ơ ấ ữ ả ả ề  
ki n:ệ

- C n ph i có cho ho t đ ng tái c  c u;  ầ ả ạ ộ ơ ấ

- Không liên quan đ n các ho t đ ng th ng xuyên c a doanh nghi p.ế ạ ộ ườ ủ ệ

10. M t kho n d  phòng cho vi c tái c  c u không bao g m các chi phí nh :ộ ả ự ệ ơ ấ ồ ư

- Đào t o l i ho c thuyên chuy n nhân viên hi n có;ạ ạ ặ ể ệ

- Ti p th ;ế ị

- Đ u t  vào nh ng h  th ng m i và các m ng l i phân ph i.ầ ư ữ ệ ố ớ ạ ướ ố

11. Các kho n d  phòng ph i tr  th ng bao g m:ả ự ả ả ườ ồ

- D  phòng ph i tr  tái c  c u doanh nghi p;ự ả ả ơ ấ ệ
- D  phòng ph i tr  b o hành s n ph m; ự ả ả ả ả ẩ
- D  phòng ph i tr  đ i v i h p đ ng có r i ro l n mà trong đó nh ng chi phíự ả ả ố ớ ợ ồ ủ ớ ữ  

b t bu c ph i tr  cho các nghĩa v  liên quan đ n h p đ ng v t quá nh ng l i ích kinhắ ộ ả ả ụ ế ợ ồ ượ ữ ợ  
t  d  tính thu đ c t  h p đ ng đó;ế ự ượ ừ ợ ồ

- D  phòng ph i tr  khác.ự ả ả
12. Khi l p d  phòng ph i tr , doanh nghi p đ c ghi nh n vào chi phí qu n lýậ ự ả ả ệ ượ ậ ả  

doanh nghi p, riêng đ i v i kho n d  phòng ph i tr  v  b o hành s n ph m, hàng hoáệ ố ớ ả ự ả ả ề ả ả ẩ  
đ c ghi nh n vào chi phí bán hàng, kho n d  phòng ph i tr  v  chi phí b o hành côngượ ậ ả ự ả ả ề ả  
trình xây l p đ c ghi nh n vào chi phí s n xu t chung.ắ ượ ậ ả ấ

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho n 352 "D  phòng ph i tr ":ế ấ ộ ả ủ ả ự ả ả
Bên N :ợ
- Ghi gi m d  phòng ph i tr  khi phát sinh kho n chi phí liên quan đ n kho nả ự ả ả ả ế ả  

d  phòng đã đ c l p ban đ u;ự ượ ậ ầ
- Ghi gi m (hoàn nh p) d  phòng ph i tr  khi doanh nghi p ch c ch n khôngả ậ ự ả ả ệ ắ ắ  

còn ph i ch u s  gi m sút v  kinh t  do không ph i chi tr  cho nghĩa v  n ;ả ị ự ả ề ế ả ả ụ ợ
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- Ghi gi m d  phòng ph i tr  v  s  chênh l ch gi a s  d  phòng ph i tr  ph iả ự ả ả ề ố ệ ữ ố ự ả ả ả  
l p năm nay nh  h n s  d  phòng ph i tr  đã l p năm tr c ch a s  d ng h t.ậ ỏ ơ ố ự ả ả ậ ướ ư ử ụ ế

Bên Có: Ph n ánh s  d  phòng ph i tr  trích l p tính vào chi phí.ả ố ự ả ả ậ
S  d  bên Có:ố ư  Ph n ánh s  d  phòng ph i tr  hi n có cu i kỳ.ả ố ự ả ả ệ ố
Ph ng pháp h ch toán k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u: ươ ạ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế
1. Khi trích l p d  phòng cho các kho n chi phí tái c  c u doanh nghi p, ghi: ậ ự ả ơ ấ ệ
N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ợ ả ệ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả
2. N u doanh nghi p có h p đ ng có r i ro l n mà trong đó nh ng chi phí b tế ệ ợ ồ ủ ớ ữ ắ  

bu c ph i tr  cho các nghĩa v  liên quan đ n h p đ ng v t quá nh ng l i ích kinh tộ ả ả ụ ế ợ ồ ượ ữ ợ ế 
d  tính thu đ c t  h p đ ng đó. Các chi phí b t bu c ph i tr  theo các đi u kho n c aự ượ ừ ợ ồ ắ ộ ả ả ề ả ủ  
h p đ ng nh  kho n b i th ng ho c đ n bù do vi c không th c hi n đ c h p đ ng,ợ ồ ư ả ồ ườ ặ ề ệ ự ệ ượ ợ ồ  
khi xác đ nh ch c ch n m t kho n d  phòng ph i tr  c n l p cho m t h p đ ng có r iị ắ ắ ộ ả ự ả ả ầ ậ ộ ợ ồ ủ  
ro l n, ghi:ớ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ợ ả ệ
Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

3. Tr ng h p doanh nghi p bán hàng cho khách hàng có kèm theo gi y b oườ ợ ệ ấ ả  
hành s a ch a cho các kho n h ng hóc do l i s n xu t đ c phát hi n trong th i gianử ữ ả ỏ ỗ ả ấ ượ ệ ờ  
b o hành s n ph m, hàng hoá, doanh nghi p ph i xác đ nh cho t ng m c chi phí s aả ả ẩ ệ ả ị ừ ứ ử  
ch a cho toàn b  nghĩa v  b o hành. Khi xác đ nh s  d  phòng ph i tr  c n l p v  chiữ ộ ụ ả ị ố ự ả ả ầ ậ ề  
phí s a ch a, b o hành s n ph m đã bán, ghi:ử ữ ả ả ẩ

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ
Có TK 352 - D  phòng ph i trự ả ả

Khi xác đ nh s  d  phòng ph i tr  v  chi phí b o hành công trình xây l p, ghi:ị ố ự ả ả ề ả ắ
N  TK 627 - Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

4. Khi xác đ nh s  d  phòng ph i tr  khác c n l p tính vào chi phí qu n lý doanhị ố ự ả ả ầ ậ ả  
nghi p, ghi:ệ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ợ ả ệ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

5. Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan đ n kho n d  phòng ph i tr  đã l pả ế ả ự ả ả ậ  
ban đ u:ầ

5.1. Khi phát sinh các kho n chi phí b ng ti n, ghi:ả ằ ề

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có các TK 111, 112, 331...

5.2. Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan đ n kho n d  phòng ph i tr  vả ế ả ự ả ả ề 
b o hành s n ph m, công trình xây l p đã l p ban đ u, nh  chi phí nguyên v t li u, chiả ả ẩ ắ ậ ầ ư ậ ệ  
phí nhân công tr c ti p, chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí d ch v  mua ngoài...:ự ế ấ ị ụ

a) Tr ng h p không có b  ph n đ c l p v  b o hành s n ph m, hàng hoá,ườ ợ ộ ậ ộ ậ ề ả ả ẩ  
công trình xây l p:ắ
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- Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan đ n vi c b o hành s n ph m, hàngả ế ệ ả ả ẩ  
hoá, công trình xây l p, ghi:ắ

N  các TK 621, 622, 627...ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có) ợ ế ượ ấ ừ ế

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338...

- Cu i kỳ, k t chuy n chi phí b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l pố ế ể ả ả ẩ ắ  
th c t  phát sinh trong kỳ, ghi:ự ế

N  TK 154 - Chi phí SXKD d  dangợ ở

Có các TK 621, 622, 627,...

- Khi s a ch a b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p hoàn thành bànử ữ ả ả ẩ ắ  
giao cho khách hàng, ghi:

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (Ph n d  phòng ph i tr  v  b o hành s n ph m,ợ ầ ự ả ả ề ả ả ẩ  
hàng hoá còn thi u)ế

Có TK 154 - Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dang.ả ấ ở

b) Tr ng h p có b  ph n đ c l p v  b o hành s n ph m, hàng hoá, công trìnhườ ợ ộ ậ ộ ậ ề ả ả ẩ  
xây l p, s  ti n ph i tr  cho b  ph n b o hành v  chi phí b o hành s n ph m, hàngắ ố ề ả ả ộ ậ ả ề ả ả ẩ  
hoá, công trình xây l p hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi:ắ

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

N   TK 641 - Chi phí bán hàng (Chênh l ch nh  h n gi a d  phòng ph i tr  vợ ệ ỏ ơ ữ ự ả ả ề 
b o hành s n ph m, hàng hoá so v i chi phí th c t  v  b oả ả ẩ ớ ự ế ề ả  
hành)

N  TK627 - Chi phí s n xu t chung: Chênh l ch nh  h n gi a d  phòng ph iợ ả ấ ệ ỏ ơ ữ ự ả  
tr  v  b o hành công trình xây l p so v i chi phí th c t  v  b oả ề ả ắ ớ ự ế ề ả  
hành 

Có TK 336 - Ph i tr  n i b .ả ả ộ ộ

6. Cu i kỳ k  toán năm ho c cu i kỳ k  toán gi a niên đ  (sau đây g i t t chungố ế ặ ố ế ữ ộ ọ ắ  
là kỳ k  toán), doanh nghi p ph i tính, xác đ nh s  d  phòng ph i tr  c n l p  cu i kỳế ệ ả ị ố ự ả ả ầ ậ ở ố  
k  toán.ế

- Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  c n l p  kỳ k  toán này l n h n s  dườ ợ ố ự ả ả ầ ậ ở ế ớ ơ ố ự 
phòng ph i tr  đã l p  kỳ k  toán tr c nh ng ch a s  d ng h t thì s  chênh l chả ả ậ ở ế ướ ư ư ử ụ ế ố ệ  
h ch toán vào chi phí, ghi:ạ

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ợ ả ệ

N  TK 641 - Chi phí bán hàng (Đ i v i d  phòng ph i tr  v  b o hành s nợ ố ớ ự ả ả ề ả ả  
ph m, hàng hoá)ẩ

N  TK627 - Chi phí s n xu t chung (D  phòng ph i tr  v  b o hành công trìnhợ ả ấ ự ả ả ề ả  
xây l p)ắ

Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả
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- Tr ng h p s  d  phòng ph i tr  c n l p  kỳ k  toán này nh  h n s  dườ ợ ố ự ả ả ầ ậ ở ế ỏ ơ ố ự 
phòng ph i tr  đã l p  kỳ k  toán tr c nh ng ch a s  d ng h t thì s  chênh l chả ả ậ ở ế ướ ư ư ử ụ ế ố ệ  
hoàn nh p ghi gi m chi phí, ghi:ậ ả

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (6426)ả ệ

Có TK 641 - Chi phí bán hàng (đ i v i d  phòng ph i tr  v  b o hànhố ớ ự ả ả ề ả  
s n ph m, hàng hoá).ả ẩ

- Cu i kỳ k  toán gi a niên đ  ho c cu i kỳ k  toán năm, khi xác đ nh s  dố ế ữ ộ ặ ố ế ị ố ự 
phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p c n l p cho t ng công trình, ghi:ả ả ề ả ắ ầ ậ ừ

N  TK 627 - Chi phí s n xu t chung ợ ả ấ

           Có TK 352 - D  phòng ph i tr .ự ả ả

7. H t th i h n b o hành công trình xây l p, n u công trình không ph i b o hànhế ờ ạ ả ắ ế ả ả  
ho c s  d  phòng ph i tr  v  b o hành công trình xây l p l n h n chi phí th c t  phátặ ố ự ả ả ề ả ắ ớ ơ ự ế  
sinh thì s  chênh l ch ph i hoàn nh p, ghi:ố ệ ả ậ

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

8. Trong m t s  tr ng h p, doanh nghi p có th  tìm ki m m t bên th  3 độ ố ườ ợ ệ ể ế ộ ứ ể 
thanh toán m t ph n hay toàn b  chi phí cho kho n d  phòng (Ví d , thông qua các h pộ ầ ộ ả ự ụ ợ  
đ ng b o hi m, các kho n b i th ng ho c các gi y b o hành c a nhà cung c p), bênồ ả ể ả ồ ườ ặ ấ ả ủ ấ  
th  3 có th  hoàn tr  l i nh ng gì mà doanh nghi p đã thanh toán. Khi doanh nghi pứ ể ả ạ ữ ệ ệ  
nh n đ c kho n b i hoàn c a m t bên th  3 đ  thanh toán m t ph n hay toàn b  chiậ ượ ả ồ ủ ộ ứ ể ộ ầ ộ  
phí cho kho n d  phòng, k  toán ghi:ả ự ế

N  các TK 111, 112...ợ

Có TK 711 - Thu nh p khác.ậ

3. K  toán ngu n v n ch  s  h uế ồ ố ủ ở ữ

3.1. C  c u c a ngu n v n ch  s  h uơ ấ ủ ồ ố ủ ở ữ

Ngu n v n ch  s  h u là toàn b  v n ồ ố ủ ở ữ ộ ố đ u t  (v n góp) c a ch  s  h u vàoầ ư ố ủ ủ ở ữ  
doanh nghi p nh : v n đ u t  c a nhà n c (DNNN), v n góp c a c  dông (công tyệ ư ố ầ ư ủ ướ ố ủ ổ  
c  ph n), v n góp c a các bên trong liên doanh, v n góp c a thành viên h p danh, c aổ ầ ố ủ ố ủ ợ ủ  
ch  công ty TNHH, ch  doanh nghi p t  nhân...ủ ủ ệ ư

Lo i tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình tăng, gi m các lo iạ ả ể ả ố ệ ả ạ  
ngu n v n thu c s  h u c a ch  doanh nghi p, c a các thành viên góp v n trong côngồ ố ộ ở ữ ủ ủ ệ ủ ố  
ty liên doanh, công ty TNHH, doanh nghi p t  nhân, công ty h p danh ho c các c  đôngệ ư ợ ặ ổ  
trong công ty c  ph n,... ổ ầ

Ngu n v n ch  s  h u là s  v n c a các ch  s  h u mà doanh nghi p khôngồ ố ủ ở ữ ố ố ủ ủ ở ữ ệ  
ph i cam k t thanh toán. Ngu n v n ch  s  h u do ch  doanh nghi p và các nhà đ uả ế ồ ố ủ ở ữ ủ ệ ầ  
t  góp v n ho c hình thành t  k t qu  kinh doanh, do đó ngu n v n ch  s  h u khôngư ố ặ ừ ế ả ồ ố ủ ở ữ  
ph i là m t kho n n .ả ộ ả ợ

M t doanh nghi p có th  có m t ho c nhi u ch  s  h u v n. Đ i v i công tyộ ệ ể ộ ặ ề ủ ở ữ ố ố ớ  
Nhà n c, v n ho t đ ng do Nhà n c giao ho c đ u t  nên Nhà n c là ch  s  h uướ ố ạ ộ ướ ặ ầ ư ướ ủ ở ữ  
v n. Đ i v i doanh nghi p liên doanh, công ty TNHH, công ty h p danh thì ch  s  h uố ố ớ ệ ợ ủ ở ữ  
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v n là các thành viên tham gia góp v n ho c các t  ch c, cá nhân tham gia hùn v n. Đ iố ố ặ ổ ứ ố ố  
v i các công ty c  ph n thì ch  s  h u v n là các c  đông. Đ i v i các doanh nghi pớ ổ ầ ủ ở ữ ố ổ ố ớ ệ  
t  nhân, ch  s  h u v n là cá nhân ho c ch  h  gia đình.ư ủ ở ữ ố ặ ủ ộ

Ngu n v n ch  s  h u bao g m:ồ ố ủ ở ữ ồ

- V n đóng góp c a các nhà đ u t  đ  thành l p m i ho c m  r ng doanhố ủ ầ ư ể ậ ớ ặ ở ộ  
nghi p. Ch  s  h u v n c a doanh nghi p có th  là Nhà n c, cá nhân ho c các tệ ủ ở ữ ố ủ ệ ể ướ ặ ổ 
ch c tham gia góp v n, các c  đông mua và n m gi  c  phi u;ứ ố ổ ắ ữ ổ ế

- Các kho n th ng d  v n c  ph n do phát hành c  phi u cao h n ho c th pả ặ ư ố ổ ầ ổ ế ơ ặ ấ  
h n m nh giá;ơ ệ

- Các kho n nh n bi u, t ng, tài tr  (n u đ c ghi tăng v n ch  s  h u);ả ậ ế ặ ợ ế ượ ố ủ ở ữ

- V n đ c b  sung t  k t qu  s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p theo quyố ượ ổ ừ ế ả ả ấ ủ ệ  
đ nh c a chính sách tài chính ho c quy t đ nh c a các ch  s  h u v n, c a H i đ ngị ủ ặ ế ị ủ ủ ở ữ ố ủ ộ ồ  
qu n tr ...ả ị

- Các kho n chênh l ch do đánh giá l i tài s n, chênh l ch t  giá h i đoái phátả ệ ạ ả ệ ỷ ố  
sinh trong quá trình đ u t  xây d ng c  b n, và các qu  hình thành t  l i nhu n sauầ ư ự ơ ả ỹ ừ ợ ậ  
thu  (Qu  đ u t  phát tri n, qu  d  phòng tài chính, các qu  khác thu c v n ch  sế ỹ ầ ư ể ỹ ự ỹ ộ ố ủ ở 
h u, l i nhu n ch a phân ph i, ngu n v n đ u t  XDCB...);ữ ợ ậ ư ố ồ ố ầ ư

- Giá tr  c  phi u qu  làm gi m ngu n v n ch  s  h u. ị ổ ế ỹ ả ồ ố ủ ở ữ

3.2. Tài kho n k  toán s  d ngả ế ử ụ

Vi c k  toán ngu n v n ch  s  h u đ c s  d ng lo i Tài kho n 4 "Ngu nệ ế ồ ố ủ ở ữ ượ ử ụ ạ ả ồ  
v n ch  s  h u". H ch toán lo i Tài kho n 4 "Ngu n v n ch  s  h u" c n tôn tr ngố ủ ở ữ ạ ạ ả ồ ố ủ ở ữ ầ ọ  
m t s  qui đ nh sau:ộ ố ị

1. Các doanh nghi p có quy n ch  đ ng s  d ng các lo i ngu n v n và các quệ ề ủ ộ ử ụ ạ ồ ố ỹ 
hi n có theo chính sách tài chính hi n hành, nh ng v i nguyên t c ph i đ m b o h chệ ệ ư ớ ắ ả ả ả ạ  
toán rành m ch, rõ ràng t ng lo i ngu n v n, qu . Ph i theo dõi chi ti t  theo t ngạ ừ ạ ồ ố ỹ ả ế ừ  
ngu n hình thành và theo t ng đ i t ng góp v n (T  ch c ho c cá nhân), t ng lo iồ ừ ố ượ ố ổ ứ ặ ừ ạ  
v n, qu .ố ỹ

Ngu n v n ch  s  h u c a ch  doanh nghi p th  hi n là m t ngu n hình thànhồ ố ủ ở ữ ủ ủ ệ ể ệ ộ ồ  
c a tài s n thu n hi n có  doanh nghi p, nh ng không ph i cho m t tài s n c  th  màủ ả ầ ệ ở ệ ư ả ộ ả ụ ể  
là các tài s n nói chung.ả

2. Vi c chuy n d ch t  ngu n v n này sang ngu n v n khác ho c t  ch  s  h uệ ể ị ừ ồ ố ồ ố ặ ừ ủ ở ữ  
này sang ch  s  h u khác ph i theo đúng chính sách tài chính hi n hành và làm đ y đủ ở ữ ả ệ ầ ủ 
các th  t c c n thi t.ủ ụ ầ ế

3. Khi có s  thay đ i chính sách k  toán ho c phát hi n ra sai sót tr ng y u màự ổ ế ặ ệ ọ ế  
ph i áp d ng h i t , sau khi xác đ nh đ c nh h ng c a các kho n m c v n ch  sả ụ ồ ố ị ượ ả ưở ủ ả ụ ố ủ ở 
h u thì ph i đi u ch nh vào s  d  đ u năm c a các tài kho n v n ch  s  h u t ngữ ả ề ỉ ố ư ầ ủ ả ố ủ ở ữ ươ  

ng c a năm hi n t i.ứ ủ ệ ạ

4. Tr ng h p doanh nghi p b  gi i th  ho c phá s n, các ch  s  h u v n (Cácườ ợ ệ ị ả ể ặ ả ủ ở ữ ố  
t  ch c ho c cá nhân góp v n) ch  đ c nh n ph n giá tr  còn l i c a tài s n sau khi đãổ ứ ặ ố ỉ ượ ậ ầ ị ạ ủ ả  
thanh toán các kho n N  ph i tr .ả ợ ả ả

Lo i Tài kho n 4 - Ngu n v n ch  s  h u, có 13 tài kho n, chia thành 5 nhóm:ạ ả ồ ố ủ ở ữ ả
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Nhóm Tài kho n 41 có ả 8 tài kho n:ả

- Tài kho n 411 - Ngu n v n kinh doanh;ả ồ ố

- Tài kho n 412 - Chênh l ch đánh giá l i tài s n;ả ệ ạ ả

- Tài kho n 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái;ả ệ ỷ ố

- Tài kho n 414 - Qu  đ u t  phát tri n;ả ỹ ầ ư ể

- Tài kho n 415 - Qu  d  phòng tài chính;ả ỹ ự

- Tài kho n 417 - Qu  h  tr  s p x p doanh nghi p;ả ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

- Tài kho n 418 - Các qu  khác thu c v n ch  s  h u;ả ỹ ộ ố ủ ở ữ

- Tài kho n 419 - C  phi u qu .ả ổ ế ỹ

Nhóm Tài kho n 42 có 1 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 421 - L i nhu n ch a phân ph i.ả ợ ậ ư ố

Nhóm Tài kho n 43 có 1 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 431 - Qu  khen th ng, phúc l i.ả ỹ ưở ợ

Nhóm Tài kho n 44 có 1 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 441 - Ngu n v n đ u t  xây d ng c  b n.ả ồ ố ầ ư ự ơ ả

Nhóm Tài kho n 46 có 2 tài kho n:ả ả

- Tài kho n 461 - Ngu n kinh phí s  nghi p;ả ồ ự ệ

- Tài kho n 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ.ả ồ

K t c u và n i dung ph n ánh c a các Tài kho n lo i 4 - Ngu n v n ch  sế ấ ộ ả ủ ả ạ ồ ố ủ ở  
h u:ữ

Các Tài kho n lo i 4 - Ngu n v n ch  s  h u có k t c u và n i dung ph n ánhả ạ ồ ố ủ ở ữ ế ấ ộ ả  
chung nh  sau:ư

Bên Có: Ngu n v n ch  s  h u tăng do các ch  s  h u góp v n, b  sung t  l iồ ố ủ ở ữ ủ ở ữ ố ổ ừ ợ  
nhu n ho t đ ng kinh doanh, th ng d  v n c  ph n do phát hành c  phi u cao h nậ ạ ộ ặ ư ố ổ ầ ổ ế ơ  
m nh giá, các kho n nh n bi u, t ng, tài tr  (đ c ghi tăng v n ch  s  h u), cácệ ả ậ ế ặ ợ ượ ố ủ ở ữ  
kho n chênh l ch tăng đánh giá l i tài s n, chênh l ch lãi t  giá h i đoái phát sinh trongả ệ ạ ả ệ ỷ ố  
quá trình đ u t  XDCB; ngu n v n đ u t  XDCB tăng…ầ ư ồ ố ầ ư

Bên N :ợ  Ngu n v n ch  s  h u gi m do hoàn tr  v n góp cho các ch  s  h uồ ố ủ ở ữ ả ả ố ủ ở ữ  
v n, gi I th , thanh lý doanh nghi p, phát hành c  phi u th p h n m nh giá, chênhố ả ể ệ ổ ế ấ ơ ệ  
l ch gi m do đánh giá l i tài s n, chênh l ch l  t  giá h I đoái phát sinh trong quá trìnhệ ả ạ ả ệ ỗ ỷ ố  
đ u t  XDCB, tr  c  t c ho c phân chia l i nhu n cho c  đông, chi tr  ti n th ngầ ư ả ổ ứ ặ ợ ậ ổ ả ề ưở  
ho c chi ti u qu  phúc l i, l  ho t đ ng kinh doanh, ngu n v n đ u t  XDCB gi m…ặ ế ỹ ợ ỗ ạ ộ ồ ố ầ ư ả

S  d  bên Có:ố ư  Ngu n v n ch  s  h u hi n có cu i kỳ.ồ ố ủ ở ữ ệ ố

K t c u và n i dung ph n ánh c a t ng tài kho n thu c lo i tài kho n 4 -ế ấ ộ ả ủ ừ ả ộ ạ ả  
Ngu n v n ch  s  h u xem ch  đ  k  toán doanh nghi p - QĐ15/2006/QĐ-BTC.ồ ố ủ ở ữ ế ộ ế ệ

Riêng Tài kho n 419 “C  phi u qu ” là tài kho n đi u ch nh gi m ngu n v nả ổ ế ỹ ả ề ỉ ả ồ ố  
ch  s  h u, do đó, có k t c u và n i dung ph n ánh ng c l i so v i các tài kho nủ ở ữ ế ấ ộ ả ượ ạ ớ ả  
khác thu c lo i tài kho n 4.ộ ạ ả

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho n 419 - C  phi u qu :ế ấ ộ ả ủ ả ổ ế ỹ
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Bên N :ợ  Tr  giá th c t  c  phi u qu  khi mua vào.ị ự ế ổ ế ỹ

Bên Có: Tr  giá th c t  c  phi u qu  đ c tái phát hành, chia c  t c ho c huị ự ế ổ ế ỹ ượ ổ ứ ặ ỷ 
b .ỏ

S  d  bên N :ố ư ợ  Tr  giá th c t  c  phi u qu  hi n đang do công ty n m gi .ị ự ế ổ ế ỹ ệ ắ ữ

3.3. Ph ng pháp k  toán các nghi p v  kinh t  ch  y u liên quan đ nươ ế ệ ụ ế ủ ế ế  
ngu n v n ch  s  h uồ ố ủ ở ữ  (Xem Ch  đ  k  toán doanh nghi p - QĐ s  15/2006/QĐ-ế ộ ế ệ ố
BTC).

4. K  toán doanh thu và thu nh p khácế ậ

4.1. K  toán doanh thu và các kho n gi m tr  doanh thuế ả ả ừ

a) Khái ni m doanh thu, các lo i doanh thuệ ạ

Doanh thu là t ng các l i ích kinh t  doanh nghi p thu đ c trong kỳ h ch toán,ổ ợ ế ệ ượ ạ  
phát sinh t  ho t đ ng SXKD thông th ng c a doanh nghi p góp ph n làm tăng v nừ ạ ộ ườ ủ ệ ầ ố  
ch  s  h u.ủ ở ữ

Doanh thu đ c xác đ nh b ng giá tr  h p lí c a các kho n đã thu ho c s  thuượ ị ằ ị ợ ủ ả ặ ẽ  
đ c sau khi tr  đi các kho n chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng bán và giá tr  hàngượ ừ ả ế ấ ươ ạ ả ị  
bán b  tr  l i.ị ả ạ

Các lo i doanh thu: Doanh thu tùy theo t ng lo i hình SXKD và bao g m:ạ ừ ạ ồ

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung c p d ch v  ấ ị ụ

- Doanh thu t  ti n lãi, ti n b n quy n, c  t c và l i t c đ c chia.ừ ề ề ả ề ổ ứ ợ ứ ượ

Ngoài ra còn các kho n thu nh p khác.ả ậ
Khi h ch toán doanh thu và thu nh p khác l u ý các quy đ nh sau đây:ạ ậ ư ị
(1) Doanh thu ch  đ c ghi nh n khi th a mãn các đi u ki n ghi nh n cho doanhỉ ượ ậ ỏ ề ệ ậ  

thu bán hàng, doanh thu cung c p d ch v , doanh thu ti n lãi, ti n b n quy n, c  t c vàấ ị ụ ề ề ả ề ổ ứ  
l i t c đ c chia đ c quy đ nh t i chu n m c "Doanh thu và thu nh p khác", n uợ ứ ượ ượ ị ạ ẩ ự ậ ế  
không th a mãn các đi u ki n thì không h ch toán vào doanh thu.ỏ ề ệ ạ

(2) Doanh thu và chi phí liên quan đ n cùng m t giao d ch ph i đ c ghi nh nế ộ ị ả ượ ậ  
đ ng th i theo nguyên t c phù h p và theo năm tài chính.ồ ờ ắ ợ

(3) Tr ng h p hàng hóa ho c d ch v  trao đ i l y hàng hóa ho c d ch v  t ngườ ợ ặ ị ụ ổ ấ ặ ị ụ ươ  
t  v  b n ch t thì không đ c ghi nh n là doanh thu.ự ề ả ấ ượ ậ

(4) Ph i theo dõi chi ti t t ng lo i doanh thu, doanh thu t ng m t hàng ngànhả ế ừ ạ ừ ặ  
hàng, t ng s n ph m... theo dõi chi ti t t ng kho n gi m tr  doanh thu, đ  xác đ nhừ ả ẩ ế ừ ả ả ừ ể ị  
doanh thu thu n c a t ng lo i doanh thu, chi ti t t ng m t hàng, t ng s n ph m... đầ ủ ừ ạ ế ừ ặ ừ ả ẩ ể 
ph c v  cho cung c p thông tin k  toán đ  qu n tr  doanh nghi p và l p BCTC.ụ ụ ấ ế ể ả ị ệ ậ

b) Tài kho n k  toán s  d ng: ả ế ử ụ
* TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vấ ị ụ
- N i dung: TK này ph n ánh DTBH và cung c p d ch v  c a doanh nghi p trongộ ả ấ ị ụ ủ ệ  

1 kỳ h ch toán c a ho t đ ng SXKD t  các giao d ch và nghi p v  sau:ạ ủ ạ ộ ừ ị ệ ụ
+ Bán hàng: Bán các s n ph m do DNSX ra và bán hàng hóa mua vàoả ẩ
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+ Cung c p d ch v : Th c hi n các công vi c đã th a thu n trong 1 ho c nhi u kỳấ ị ụ ự ệ ệ ỏ ậ ặ ề  
k  toán nh  cung c p d ch v  v n t i, du l ch, cho thuê tài s n theo ph ng th c ho tế ư ấ ị ụ ậ ả ị ả ươ ứ ạ  
đ ng.ộ

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  là toàn b  s  ti n thu đ c ho c s  thuấ ị ụ ộ ố ề ượ ặ ố  
đ c t  các giao d ch và nghi p v  phát sinh doanh thu nh  bán s n ph m, hàng hóa,ượ ừ ị ệ ụ ư ả ẩ  
cung c p d ch v  cho khách hàng g m c  các kho n ph  thu và phí thu thêm ngoài giáấ ị ụ ồ ả ả ụ  
bán (n u có).ế

- Quy đ nh v  h ch toán TK 511:ị ề ạ
(1) TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v " ch  ph n ánh doanh thuấ ị ụ ỉ ả  

c a kh i l ng s n ph m, hàng hóa, d ch v  đã cung c p đ c xác đ nh là tiêu thủ ố ượ ả ẩ ị ụ ấ ượ ị ụ 
trong kỳ không phân bi t doanh thu đã thu ti n hay s  thu đ c ti n.ệ ề ẽ ượ ề

(2) K  toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  c a doanh nghi p đ cế ấ ị ụ ủ ệ ượ  
th c hi n theo nguyên t c sau:ự ệ ắ

- Đ i v i s n ph m, hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  GTGT theoố ớ ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế  
ph ng pháp kh u tr , doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  là giá bán ch a có thuươ ấ ừ ấ ị ụ ư ế 
GTGT.

- Đ i v i s n ph m, hàng hóa, d ch v  không thu c di n ch u thu  GTGT, ho cố ớ ả ẩ ị ụ ộ ệ ị ế ặ  
ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch vị ế ươ ự ế ấ ị ụ 
là t ng giá thanh toán.ổ

- Đ i v i s n ph m, hàng hóa, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  tiêu th  đ cố ớ ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế ụ ặ  
bi t, ho c thu  xu t kh u thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  là t ng giá thanhệ ặ ế ấ ẩ ấ ị ụ ổ  
toán (bao g m c  thu  tiêu th  đ c bi t, ho c thu  xu t kh u).ồ ả ế ụ ặ ệ ặ ế ấ ẩ

- Nh ng doanh nghi p nh n gia công v t t , hàng hóa thì ch  ph n ánh vào doanhữ ệ ậ ậ ư ỉ ả  
thu bán hàng và cung c p d ch v  s  ti n gia công th c t  đ c h ng, không bao g mấ ị ụ ố ề ự ế ượ ưở ồ  
giá tr  v t t , hàng hóa nh n gia công.ị ậ ư ậ

- Đ i v i hàng hóa nh n bán đ i lí, kí g i theo ph ng th c bán đúng giá h ngố ớ ậ ạ ử ươ ứ ưở  
hoa h ng thì h ch toán vào doanh thu bán hàng và cung c p d ch v  ph n hoa h ng bánồ ạ ấ ị ụ ầ ồ  
hàng mà doanh nghi p đ c h ng.ệ ượ ưở

- Tr ng h p bán hàng theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp thì doanh nghi p ghiườ ợ ươ ứ ả ậ ả ệ  
nh n doanh thu bán hàng theo giá bán tr  ngay và ghi nh n vào doanh thu ho t đ ng tàiậ ả ậ ạ ộ  
chính v  ph n lãi tính trên kho n ph i tr  nh ng tr  ch m phù h p v i th i đi m ghiề ầ ả ả ả ư ả ậ ợ ớ ờ ể  
nh n doanh thu đ c xác nh n.ậ ượ ậ

- Nh ng s n ph m, hàng hóa đ c xác đ nh là tiêu th , nh ng vì lí do v  ch tữ ả ẩ ượ ị ụ ư ề ấ  
l ng, v  quy cách k  thu t... ng i mua t  ch i thanh toán, g i tr  l i ng i bánượ ề ỹ ậ ườ ừ ố ử ả ạ ườ  
ho c yêu c u gi m giá và đ c doanh nghi p ch p thu n; ho c ng i mua mua hàngặ ầ ả ượ ệ ấ ậ ặ ườ  
v i kh i l ng l n đ c chi t kh u th ng m i thì các kho n gi m tr  doanh thu bánớ ố ượ ớ ượ ế ấ ươ ạ ả ả ừ  
hàng này đ c theo dõi riêng bi t trên các TK 531 "Hàng bán b  tr  l i" ho c TK 532ượ ệ ị ả ạ ặ  
"Giám hàng bán", TK 521 "Chi t kh u th ng m i".ế ấ ươ ạ

- Tr ng h p trong kỳ doanh nghi p đã vi t hóa đ n bán hàng và đã thu ti n bánườ ợ ệ ế ơ ề  
hàng nh ng đ n cu i kỳ v n ch a giao hàng cho ng i mua hàng, thì tr  giá s  hàng nàyư ế ố ẫ ư ườ ị ố  
không đ c coi là tiêu th  và không đ c ghi vào TK 511 "Doanh thu bán hàng và cungượ ụ ượ  
c p d ch v ", mà ch  h ch toán vào bên Có TK 131 "Ph i thu c a khách hàng" v  kho nấ ị ụ ỉ ạ ả ủ ề ả  
ti n đã thu c a khách hàng. Khi th c giao hàng cho ng i mua s  h ch toán vào TK 511ề ủ ự ườ ẽ ạ  
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"Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v " v  tr  giá hàng đã giao, đã thu tr c ti n bánấ ị ụ ề ị ướ ề  
hàng, phù h p v i các đi u ki n ghi nh n doanh thu.ợ ớ ề ệ ậ

- Đ i v i tr ng h p cho thuê tài s n, có nh n tr c ti n cho thuê c a nhi uố ớ ườ ợ ả ậ ướ ề ủ ề  
năm thì doanh thu cung c p d ch v  ghi nh n c a năm tài chính là s  ti n có thuê đ cấ ị ụ ậ ủ ố ề ượ  
xác đ nh trên c  s  l y toàn b  t ng s  ti n thu đ c chia cho s  năm cho thuê tài s n.ị ơ ở ấ ộ ổ ố ề ượ ố ả

- Đ i v i doanh nghi p th c hi n nhi m v  cung c p s n ph m, hàng hóa, d chố ớ ệ ự ệ ệ ụ ấ ả ẩ ị  
v  theo yêu c u c a Nhà n c, đ c nhà n c tr  c p, tr  giá theo qui đ nh thì doanhụ ầ ủ ướ ượ ướ ợ ấ ợ ị  
thu tr  c p, tr  giá là s  ti n đ c nhà n c chính th c thông báo, ho c th c t  trợ ấ ợ ố ề ượ ướ ứ ặ ự ế ợ 
c p, tr  giá. Doanh thu tr  c p, tr  giá đ c ph n ánh trên TK 5114 "Doanh thu tr  c pấ ợ ợ ấ ợ ượ ả ợ ấ  
tr  giá".ợ

- Không h ch toán vào tài kho n này các tr ng h p sau:ạ ả ườ ợ

+ Tr  giá hàng hóa, v t t , bán thành ph m xu t giao cho bên ngoài gia công chị ậ ư ẩ ấ ế 
bi n.ế

+ Tr  giá s n ph m, bán thành ph m, d ch v  cung c p gi a các đ n v  thànhị ả ẩ ẩ ị ụ ấ ữ ơ ị  
viên trong m t công ty, t ng công ty h ch toán toàn ngành (s n ph m, bán thành ph m,ộ ổ ạ ả ẩ ẩ  
d ch v  tiêu th  n i b ).ị ụ ụ ộ ộ

+ S  ti n thu đ c v  nh ng bán, thanh lí TSCĐ.ố ề ượ ề ượ

+ Tr  giá s n ph m, hàng hóa đang g i bán; d ch v  hoàn thành đã cung c p choị ả ẩ ử ị ụ ấ  
khách hàng nh ng ch a đ c ng i mua ch p thu n thanh toán.ư ư ượ ườ ấ ậ

+ Tr  giá hàng g i bán theo ph ng th c g i bán đ i lí, kí g i (ch a đ c xácị ử ươ ứ ử ạ ử ư ượ  
đ nh là tiêu th ).ị ụ

+ Các kho n thu nh p khác không đ c coi là doanh thu bán hàng và cung c pả ậ ượ ấ  
d ch v .ị ụ

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho n 511 "Doanh thu bán hàng vàế ấ ộ ả ủ ả  
cung c p d ch v ":ấ ị ụ

Bên N :ợ

+ Thu  tiêu th  đ c bi t ho c thu  xu t kh u và thu  GTGT tính theo ph ngế ụ ặ ệ ặ ế ấ ẩ ế ươ  
pháp tr c ti p ph i n p tính trên doanh thu bán hàng th c t  c a doanh nghi p trong kỳ.ự ế ả ộ ự ế ủ ệ

+ Các kho n ghi gi m doanh thu bán hàng (gi m giá hàng bán,tr  giá hàng b  trả ả ả ị ị ả 
l i và chi t kh u th ng m i).ạ ế ấ ươ ạ

+ K t chuy n doanh thu bán hàng thu n sang Tài kho n 911 đ  xác đ nh k t quế ể ầ ả ể ị ế ả 
kinh doanh.

Bên Có: Doanh thu bán s n ph m, hàng hóa và cung c p lao v , d ch v  c aả ẩ ấ ụ ị ụ ủ  
doanh nghi p th c hi n trong kỳ h ch toán.ệ ự ệ ạ

TK 511 không có s  d  cu i kỳ.ố ư ố

TK 511 có 4 TK c p II:ấ

TK 5111 - Doanh thu bán hàng hóa

TK 5112 - Doanh thu bán các thành ph mẩ

TK 5113 - Doanh thu cung c p d ch vấ ị ụ

TK 5114 - Doanh thu tr  c p, tr  giáợ ấ ợ

109



TK 5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đ u tầ ư

* TK 512 - Doanh thu bán hàng n i bộ ộ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh doanh thu c a s  s n ph m, hàng hóa, d ch v ,ả ể ả ủ ố ả ẩ ị ụ  
lao v  tiêu th  trong n i b  gi a các đ n v  tr c thu t trong cùng m t công ty, t ngụ ụ ộ ộ ữ ơ ị ự ậ ộ ổ  
công ty, ... h ch toán toàn ngành.ạ

TK 512 bao g m 3 TK c p 2:ồ ấ

- TK 5121 - Doanh thu bán hàng hóa

- TK 5122 - Doanh thu bán các thành ph mẩ

- TK 5123 - Doanh thu cung c p d ch vấ ị ụ

K t c u và n i dung ph n ánh c a TK 512 cũng t ng t  nh  TK 511.ế ấ ộ ả ủ ươ ự ư

* TK 3387 - Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ

- N i dung:ộ  Doanh thu ch a th c hi n bao g m:ư ự ệ ồ

+ S  ti n nh n tr c nhi u năm v  cho thuê tài s n (cho thuê ho t đ ng)ố ề ậ ướ ề ề ả ạ ộ

+ Kho n chênh l ch gi a bán hàng tr  ch m, tr  góp theo cam k t v i giá bánả ệ ữ ả ậ ả ế ớ  
tr  ngay.ả

+ Kho n lãi nh n tr c khi cho vay v n ho c mua các công c  n  (trái phi u, tínả ậ ướ ố ặ ụ ợ ế  
phi u, kỳ phi u...).ế ế

- K t c u TK 3387 ế ấ - Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ

Bên N : ợ K t chuy n "Doanh thu ch a th c hi n" sang TK 511 “ Doanh thu bánế ể ư ự ệ  
hàng và cung c p d ch v ”, ho c TK 515 “ Doanh thu ho t đ ng tài chính” (ti n lãi, ti nấ ị ụ ặ ạ ộ ề ề  
b n quy n, c  t c và l i nhu n đ c chia).ả ề ổ ứ ợ ậ ượ

Bên Có: Ghi nh n doanh thu ch a th c hi n phát sinh trong kỳ.ậ ư ự ệ

S  d  bên Có: ố ư Doanh thu ch a th c hi n  th i đi m cu i kỳ k  toán.ư ự ệ ở ờ ể ố ế

- H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  qui đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị
+ Khi bán hàng, ho c cung c p d ch v  theo ph ng th c tr  ch m, tr  góp thìặ ấ ị ụ ươ ứ ả ậ ả  

doanh thu đ c ghi nh n theo giá bán tr  ngay t i th i đi m ghi nh n doanh thu.ượ ậ ả ạ ờ ể ậ
+ Giá bán tr  ngay đ c xác đ nh b ng cách qui đ i giá tr  danh nghĩa c a cácả ượ ị ằ ổ ị ủ  

kh n s  thu đ c trong t ng lai v  giá tr  th c t  t i th i đi m ghi nh n doanh thuả ẽ ượ ươ ề ị ự ế ạ ờ ể ậ  
theo t  l  lãi su t hi n hành. Ph n lãi bán hàng tr  ch m, tr  góp là chênh l ch gi a giáỷ ệ ấ ệ ầ ả ậ ả ệ ữ  
bán tr  ch m, tr  góp v i giá bán tr  ngay đ c ghi nh n vào tài kho n "Doanh thuả ậ ả ớ ả ượ ậ ả  
ch a th c hi n". Doanh thu ch a th c hi n s  đ c ghi nh n là doanh thu c a kỳ kư ự ệ ư ự ệ ẽ ượ ậ ủ ế 
toán theo qui đ nh chu n m c "Doanh thu và thu nh p khác".ị ẩ ự ậ

+ Khi nh n tr c ti n cho thuê tài s n c a nhi u năm, thì s  ti n nh n tr cậ ướ ề ả ủ ề ố ề ậ ướ  
đ c ghi nh n là doanh thu ch a th c hi n. Trong các năm tài chính ti p sau s  ghiượ ậ ư ự ệ ế ẽ  
nh n doanh thu phù h p v i doanh thu c a t ng năm tài chính.ậ ợ ớ ủ ừ

* TK 521 - Chi t kh u th ng m iế ấ ươ ạ
- K t c u tài kho n 521 nh  sau:ế ấ ả ư
Bên N : ợ S  chi t kh u th ng m i đã ch p nh n thanh toán cho khách hàng.ố ế ấ ươ ạ ấ ậ
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Bên Có: K t chuy n toàn b  s  chi t kh u th ng m i sang TK "Doanh thu bánế ể ộ ố ế ấ ươ ạ  
hàng và cung c p d ch v " đ  xác đ nh doanh thu thu n c a kỳ h ch toán.ấ ị ụ ể ị ầ ủ ạ

TK 521 không có s  d  cu i kỳ.ố ư ố
- H ch toán vào TK 521 c n tôn tr ng m t s  qui đ nh sau:ạ ầ ọ ộ ố ị
+ Ch  h ch toán vào tài kho n này kho n chi t kh u th ng m i ng i muaỉ ạ ả ả ế ấ ươ ạ ườ  

đ c h ng đã th c hi n trong kỳ theo đúng chính sách chi t kh u th ng m i c aượ ưở ự ệ ế ấ ươ ạ ủ  
doanh nghi p đã qui đ nh.ệ ị

+ Tr ng h p ng i mua hàng nhi u l n m i đ t đ c l ng hàng mua đ cườ ợ ườ ề ầ ớ ạ ượ ượ ượ  
h ng chi t kh u thì kho n chi t kh u th ng m i này đ c ghi gi m tr  vào giá bánưở ế ấ ả ế ấ ươ ạ ượ ả ừ  
trên "Hóa đ n (GTGT)" ho c "Hóa đ n bán hàng" l n cu i cùng. Tr ng h p kháchơ ặ ơ ầ ố ườ ợ  
hàng không ti p t c mua hàng, ho c khi s  ti n chi t kh u th ng m i ng i muaế ụ ặ ố ề ế ấ ươ ạ ườ  
đ c h ng l n h n s  ti n bán hàng đ c ghi trên hóa đ n l n cu i cùng thì ph i chiượ ưở ớ ơ ố ề ượ ơ ầ ố ả  
ti n chi t kh u th ng m i cho ng i mua. Kho n chi t kh u th ng m i trong cácề ế ấ ươ ạ ườ ả ế ấ ươ ạ  
tr ng h p này đ c h ch toán vào TK 521.ườ ợ ượ ạ

+ Tr ng h p ng i mua hàng v i kh i l ng l n đ c h ng chi t kh uườ ợ ườ ớ ố ượ ớ ượ ưở ế ấ  
th ng m i,  giá bán ph n ánh trên hóa đ n là giá đã gi m giá (đã tr  chi t  kh uươ ạ ả ơ ả ừ ế ấ  
th ng m i) thì kho n chi t kh u th ng m i này không đ c h ch toán vào TK 521.ươ ạ ả ế ấ ươ ạ ượ ạ  
Doanh thu bán hàng ph n ánh theo giá đã tr  chi t kh u th ng m i.ả ừ ế ấ ươ ạ

+ Ph i theo dõi chi ti t chi t kh u th ng m i đã th c hi n cho t ng khách hàngả ế ế ấ ươ ạ ự ệ ừ  
và t ng lo i hàng bán, nh : bán hàng (s n ph m, hàng hóa), d ch v .ừ ạ ư ả ẩ ị ụ

+ Trong kỳ, chi t kh u th ng m i phát sinh th c t  đ c ph n ánh vào bên Nế ấ ươ ạ ự ế ượ ả ợ 
TK 521 "Chi t kh u th ng m i". Cu i kỳ, kho n chi t kh u th ng m i đ c k tế ấ ươ ạ ố ả ế ấ ươ ạ ượ ế  
chuy n sang TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v " đ  xác đ nh doanh thuể ấ ị ụ ể ị  
thu n c a kh i l ng s n ph m, hàng hóa, d ch v  th c t  th c hi n trong kỳ h chầ ủ ố ượ ả ẩ ị ụ ự ế ự ệ ạ  
toán.

* TK 531 - Hàng bán b  tr  l iị ả ạ

- N i dung: TK này ph n ánh doanh thu c a s  thành ph m, hàng hóa đã tiêu thộ ả ủ ố ẩ ụ 
b  khách hàng tr  l i do l i c a doanh nghi p.ị ả ạ ỗ ủ ệ

- K u c u:ế ấ

Bên Nợ: Doanh thu c a hàng bán b  tr  lo i đã tr  l i ti n cho ng i mua hàngủ ị ả ạ ả ạ ề ườ  
tr  vào n  ph i thu.ừ ợ ả

Bên Có: K t chuy n doanh thu c a hàng b  tr  l i đ  xác đ nh DTT.ế ể ủ ị ả ạ ể ị

TK 531 không có s  d  cu i kỳ.ố ư ố

* TK 532 - Gi m giá hàng bánả

Bên Nợ: Các kho n gi m giá đã ch p thu n cho ng i mua hàngả ả ấ ậ ườ

Bên Có: K t chuy n toàn b  s  gi m giá hàng bán sang TK 511 - Doanh thu bánế ể ộ ố ả  
hàng.

Tài kho n 532 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

Ghi chú: Ch  ph n ánh vào TK 532 "Giám giá hàng bán", các kho n gi m tr  doỉ ả ả ả ừ  
vi c ch p thu n gi m giá ngoài hóa đ n, t c là sau khi đã phát hành hóa đ n bán hàng.ệ ấ ậ ả ơ ứ ơ  
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Không ph n ánh vào TK 532 s  gi m giá đã đ c ghi trên hóa đ n bán hàng và đã đ cả ố ả ượ ơ ượ  
tr  vào t ng giá bán ghi trên hóa đ n.ừ ổ ơ

* Tài kho n 515 - Doanh thuả  ho t đ ng tài chínhạ ộ

TK 515 dùng đ  ph n ánh các kho n thu nh p t  ho t đ ng tài chính c a doanhể ả ả ậ ừ ạ ộ ủ  
nghi p.ệ

K t c u c a TK 515:ế ấ ủ

Bên N : ợ

-  Thu  GTGT ph i n p tính theo ph ng pháp tr c ti p (n u có)ế ả ộ ươ ự ế ế

- K t chuy n các kho n thu nh p ho t đ ng tài chính đ  xác đ nh k t qu  ho tế ể ả ậ ạ ộ ể ị ế ả ạ  
đ ng kinh doanh.ộ

Bên Có: Các kho n thu nh p ho t đ ng tài chính phát sinh trong kỳ.ả ậ ạ ộ

TK 515 không có s  d  cu i kỳ.ố ư ố

Trình t  k  toán m t s  nghi p v  ch  y u: Xem Ch  đ  k  toán Doanh nghi pự ế ộ ố ệ ụ ủ ế ế ộ ế ệ  
theo QĐ s  15/2006/QĐ-BTC.ố

4.2. K  toán thu nh p khácế ậ

a) N i dung các kho n thu nh p khácộ ả ậ

    Thu nh p khác là các kho n thu nh p không ph i là doanh thu c a doanh nghi p.ậ ả ậ ả ủ ệ  
Đây là các kho n thu nh p đ c t o ra t  các ho t đ ng khác ngoài ho t đ ng kinhả ậ ượ ạ ừ ạ ộ ạ ộ  
doanh thông th ng c a doanh nghi p.ườ ủ ệ

Thu nh p khác g m:ậ ồ

- Thu nh p t  nh ng bán, thanh lý TSCĐ.ậ ừ ượ

- Ti n thu đ c ph t do khách hàng, đ n v  khác vi ph m h p đ ng kinh t .ề ượ ạ ơ ị ạ ợ ồ ế

- Thu các kho n n  khó đòi đã x  lý xoá s .ả ợ ử ổ

- Các kho n thu  đ c nhà n c mi n gi m tr  thu  thu nh p doanh nghi p.ả ế ượ ướ ễ ả ừ ế ậ ệ

- Thu t  các kho n N  ph i tr  không xác đ nh đ c ch .ừ ả ợ ả ả ị ượ ủ

- Các kho n ti n th ng c a khách hàng liên quan đ n tiêu th  hàng hoá s nả ề ưở ủ ế ụ ả  
ph m d ch v  không tính trong doanh thu (n u có).ẩ ị ụ ế

- Thu nh p quà bi u, quà t ng b ng ti n, hi n v t c a các cá nhân, t  ch c t ngậ ế ặ ằ ề ệ ậ ủ ổ ứ ặ  
doanh nghi p.ệ

- Các kho n thu nh p kinh doanh c a năm tr c b  b  sót hay quên ghi s  kả ậ ủ ướ ị ỏ ổ ế 
toán nay phát hi n ra...ệ

- Các kho n chi phí, thu nh p khác phát sinh không th ng xuyên, khi phát sinhả ậ ườ  
đ u ph i có các ch ng t  h p lý, h p pháp m i đ c ghi s  k  toán.ề ả ứ ừ ợ ợ ớ ượ ổ ế

b) Tài kho n k  toán s  d ng ả ế ử ụ

- Tài kho n 711- Thu nh p khác: Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n thuả ậ ả ể ả ả  
nh p khác c a doanh nghi p. ậ ủ ệ

K t c u tài kho n 711:ế ấ ả

Bên N :ợ  
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- S  thu  GTGT ph i n p v  các kho n thu nh p khác tính theo ph ng phápố ế ả ộ ề ả ậ ươ  
tr c ti p (n u có).ự ế ế

- K t chuy n các kho n thu nh p khác đ  xác đinh k t quế ể ả ậ ể ế ả

Bên Có: Các kho n thu nh p khác phát sinh th c t .ả ậ ự ế

Tài kho n 711 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

* Trình t  k  toán m t s  nghi p v  ch  y u: (Xem Ch  đ  k  toán Doanhự ế ộ ố ệ ụ ủ ế ế ộ ế  
nghi p theo QĐ sệ  15/2006/QĐ-BTC).ố

5. K  toán chi phíế

Các n i dung ôn t p chi ti t, g m: ộ ậ ế ồ

- K  toán chi phí s n xu t và giá thành s n xu t s n ph m theo ph ng pháp kêế ả ấ ả ấ ả ẩ ươ  
khai th ng xuyên và ph ng pháp ki m kê đ nh kỳườ ươ ể ị

- K  toán chi phí đ  xác đ nh k t qu  (Giá v n, chi phí tài chính, chi phí bánế ể ị ế ả ố  
hàng, chi phí QLDN, chi phí khác)

6. H ng d n k  toán khi chuy n doanh nghi p 100% v n nhà n c thànhướ ẫ ế ể ệ ố ướ  
công ty c  ph nổ ầ

6.1. M t s  quy đ nh chung v  k  toán khi chuy n doanh nghi p 100% v nộ ố ị ề ế ể ệ ố  
nhà n c thành Công ty c  ph nướ ổ ầ

- Khi nh n đ c quy t đ nh c  ph n hoá c a c  quan có th m quy n, doanhậ ượ ế ị ổ ầ ủ ơ ẩ ề  
nghi p có trách nhi m t  ch c ki m kê, phân lo i tài s n doanh nghi p đang qu n lý,ệ ệ ổ ứ ể ạ ả ệ ả  
s  d ng t i th i đi m xác đ nh gía tr  doanh nghi p, x  lý các v n đ  v  tài chính đ nử ụ ạ ờ ể ị ị ệ ử ấ ề ề ế  
th i đi m xác đ nh giá tr  doanh nghi p và l p Báo cáo tài chính t i th i đi m xác đ nhờ ể ị ị ệ ậ ạ ờ ể ị  
giá tr  doanh nghi p.ị ệ

- Căn c  vào giá tr  doanh nghi p c  ph n hoá đó đ c c  quan có th m quy nứ ị ệ ổ ầ ượ ơ ẩ ề  
quy t đ nh, doanh nghi p có trách nhi m đi u ch nh s  li u trong s  k  toán; b o qu nế ị ệ ệ ề ỉ ố ệ ổ ế ả ả  
và bàn giao các kho n n  và tài s n đó lo i tr  khi xác đ nh gía tr  doanh nghi p theoả ợ ả ạ ừ ị ị ệ  
quy đ nh t i kho n 2 Đi u 14 và kho n 2 Đi u 15 Ngh  đ nh s  109/2007/NĐ-CP; l pị ạ ả ề ả ề ị ị ố ậ  
báo cáo tài chính doanh nghi p giai đo n t  th i đi m xác đ nh giá tr  doanh nghi p đ nệ ạ ừ ờ ể ị ị ệ ế  
th i đi m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c  ph n. Tr ng h p th iờ ể ệ ứ ể ổ ầ ườ ợ ờ  
đi m xác đ nh giá tr  doanh nghi p là năm tr c, th i đi m chính th c chuy n thànhể ị ị ệ ướ ờ ể ứ ể  
công ty c  ph n là năm sau thì doanh nghi p có th  ch  l p m t báo cáo tài chính c a cổ ầ ệ ể ỉ ậ ộ ủ ả 
th i kỳ, không  c n tách riêng hai báo cáo  th i đi m ngày 31/12 và  th i đi m chínhờ ầ ở ờ ể ở ờ ể  
th c chuy n thành công ty c  ph n.  ứ ể ổ ầ

- Căn c  quy t đ nh đi u ch nh gía tr  doanh nghi p t i th i đi m đăng ký kinhứ ế ị ề ỉ ị ệ ạ ờ ể  
doanh chuy n thành công ty c  ph n và ý ki n ch  đ o c a Ban ch  đ o c  ph n hoá,ể ổ ầ ế ỉ ạ ủ ỉ ạ ổ ầ  
doanh nghi p đi u ch nh s  k  toán, l p h  s  bàn giao và t  ch c bàn giao gi a doanhệ ề ỉ ổ ế ậ ồ ơ ổ ứ ữ  
nghi p và công ty c  ph n. ệ ổ ầ

- Khi nh n tài s n, ngu n v n bàn giao t  doanh nghi p c  ph n hoá, công ty cậ ả ồ ố ừ ệ ổ ầ ổ 
ph n ph i m  s  k  toán m i đ  ph n nh giá tr  tài s n, ngu n v n nh n bàn giao.ầ ả ở ổ ế ớ ể ả ả ị ả ồ ố ậ

6.2. H ng d n c  th :ướ ẫ ụ ể

6.2.1. T i doanh nghi p 100% v n nhà n c tr c khi chuy n thành công ty cạ ệ ố ướ ướ ể ổ  
ph nầ
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- Khi nh n đ c ậ ượ thông báo ho c quy t đ nh c  ph n hoá c a c  quan có th mặ ế ị ổ ầ ủ ơ ẩ  
quy n, doanh nghi p c  ph n hoá có trách nhi m ki m kê, phân lo i tài s n doanhề ệ ổ ầ ệ ể ạ ả  
nghi p đang qu n lý, s  d ng t i th i đi m xác đ nh giá tr  doanh nghi p (Ph ngệ ả ử ụ ạ ờ ể ị ị ệ ươ  
pháp k  toán k t qu  ki m kê xem đi m 1 m c I ph n B Thông t  s  106/2008/TT-ế ế ả ể ể ụ ầ ư ố  
BTC ngày 18/11/2008 c a B  Tài chính).ủ ộ

- Doanh nghi p ph i phân tích làm rõ nguyên nhân c a tài s n th a, thi u và xácệ ả ủ ả ừ ế  
đ nh trách nhi m c a t  ch c, cá nhân đ  x  lý b i th ng trách nhi m v t ch t theoị ệ ủ ổ ứ ể ử ồ ườ ệ ậ ấ  
quy đ nh hi n hành. Giá tr  tài s n thi u sau khi tr  các kho n b i th ng đ c ghiị ệ ị ả ế ừ ả ồ ườ ượ  
nh n vào giá v n hàng b n đ i v i v t t , hàng hoá thi u và ghi nh n vào chi phí khácậ ố ả ố ớ ậ ư ế ậ  
đ i v i giá tr  còn l i c a TSCĐ (Ph ng pháp k  toán x  lý k t qu  ki m kê xemố ớ ị ạ ủ ươ ế ử ế ả ể  
đi m 2 m c I ph n B Thông t  s  106/2008/TT- BTC ngày 18/11/2008 c a B  Tàiể ụ ầ ư ố ủ ộ  
chính).

- Đ i v i các tài s n không c n dùng, tài s n  đ ng, tài s n ch  thanh lý sau khiố ớ ả ầ ả ứ ọ ả ờ  
đ c ch p thu n b ng văn b n c a c  quan quy t đ nh c  ph n hoá, doanh nghi p tượ ấ ậ ằ ả ủ ơ ế ị ổ ầ ệ ổ 
ch c nh ng bán, thanh lý theo quy đ nh hi n hành. K  toán ph i theo dõi, h ch toán sứ ượ ị ệ ế ả ạ ố 
thu, chi phí và ghi gi m tài s n (Ph ng pháp k  toán nh ng bán, thanh lý tài s nả ả ươ ế ượ ả  
không c n dùng, tài s n  đ ng, tài s n ch  thanh lý xem đi m 3 m c I ph n B Thôngầ ả ứ ọ ả ờ ể ụ ầ  
t  s  106/2008/TT- BTC ngày 18/11/2008 c a B  Tài chính).ư ố ủ ộ

 - K  toán chuy n giao v t t , tài s n không c n dùng, tài s n  đ ng, tài s nế ể ậ ư ả ầ ả ứ ọ ả  
ch  thanh lý ch a đ c x  lý cho t p đoàn, t ng công ty nhà n c, công ty m , công tyờ ư ượ ử ậ ổ ướ ẹ  
nhà n c đ c l p khác: ướ ộ ậ

+ Tr ng h p doanh nghi p chuy n giao v t t , hàng hoá không c n dùng, ườ ợ ệ ể ậ ư ầ ứ 
đ ng, ch  thanh lý ch a đ c x  lý, ghi:ọ ờ ư ượ ử

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

Có các TK 152, 153, 155.

+ Tr ng h p doanh nghi p chuy n giao tài s n c  đ nh không c n dùng, chườ ợ ệ ể ả ố ị ầ ờ 
thanh lý, ghi:

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐợ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình.ữ

- K  toán chuy n giao tài s n là các công trình phúc l iế ể ả ợ

+ Tr ng h p chuy n giao nhà  cán b , công nhân v n đ u t  b ng ngu nườ ợ ể ở ộ ố ầ ư ằ ồ  
Qu  phúc l i c a doanh nghi p cho c  quan nhà đ t c a đ a ph ng đ  qu n lý, kỹ ợ ủ ệ ơ ấ ủ ị ươ ể ả ế 
toán ghi:

N  TK 4313 - Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐ (Giá tr  còn l i)ợ ỹ ợ ị ạ

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr  hao mòn)ợ ị

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá).ữ

+ Đ i v i tài s n là công trình phúc l i đ c đ u t  b ng ngu n v n nhà n c,ố ớ ả ợ ượ ầ ư ằ ồ ố ướ  
n u doanh nghi p c  ph n hoá ti p t c s  d ng cho m c đích kinh doanh thì k  toánế ệ ổ ầ ế ụ ử ụ ụ ế  
ghi nh  sau:ư

N  TK 466 - Ngu n kinh phí đã hình thành tài s n c  đ nhợ ồ ả ố ị
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Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.  ồ ố

- K  toán x  lý n  ph i thu khó đòi tr c khi xác đ nh giá tr  doanh nghi p đế ử ợ ả ướ ị ị ệ ể 
chuy n thành Công ty c  ph n. (Ph ng pháp k  toán xem đi m 6 m c I ph n B Thôngể ổ ầ ươ ế ể ụ ầ  
t  s  106/2008/TT- BTC).ư ố

- K  toán x  lý các kho n n  ph i tr  tr c khi chuy n thành Công ty c  ph n:ế ử ả ợ ả ả ướ ể ổ ầ  
Tr c khi chuy n thành công ty c  ph n, doanh nghi p c  ph n hoá ph i x  lý cácướ ể ổ ầ ệ ổ ầ ả ử  
kho n n  ph i tr , tuỳ thu c t ng kho n n  và quy t đ nh x  lý (Ph ng pháp k  toánả ợ ả ả ộ ừ ả ợ ế ị ử ươ ế  
xem đi m7 m c I ph n B Thông t  s  106/2008/TT- BTC).ể ụ ầ ư ố

- K  toán x  lý các kho n d  phòng tr c khi doanh nghi p chuy n thành Côngế ử ả ự ướ ệ ể  
ty c  ph n, g m: ổ ầ ồ

+ Các kho n d  phòng ph i thu khó đòi, d  phòng gi m giá hàng t n kho, dả ự ả ự ả ồ ự 
phòng gi m giá đ u t  tài chính ng n h n, dài h n sau khi bù đ p t n th t, n u còn sả ầ ư ắ ạ ạ ắ ổ ấ ế ẽ 
đ c h ch toán tăng v n nhà n c, ghi:ượ ạ ố ướ

N  TK 129 - D  phòng gi m giá đ u t  ng n h nợ ự ả ầ ư ắ ạ

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòiợ ự ả

N  TK 159 - D  phòng gi m giá hàng t n khoợ ự ả ồ

N  TK 229 - D  phòng gi m giá đ u t  dài h nợ ự ả ầ ư ạ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

+ Các kho n d  phòng tr  c p m t vi c làm, d  phòng ph i tr  sau khi bù đ pả ự ợ ấ ấ ệ ự ả ả ắ  
t n th t, đ n th i đi m chính th c chuy n thành công ty c  ph n, n u còn thì h chổ ấ ế ờ ể ứ ể ổ ầ ế ạ  
toán tăng v n nhà n c t i th i đi m bàn giao, ghi:ố ướ ạ ờ ể

N  TK 351 - D  phòng tr  c p m t vi c làmợ ự ợ ấ ấ ệ

N  TK 352 - D  phòng ph i trợ ự ả ả

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố  

-  K  toán x  lý s  d  lãi chênh l ch t  giá h i đoái phát sinh trong ho t đ ngế ử ố ư ệ ỷ ố ạ ộ  
đ u t  xây d ng c  b n (giai đo n tr c ho t đ ng) mà công trình đ u t  v n ch aầ ư ự ơ ả ạ ướ ạ ộ ầ ư ẫ ư  
hoàn thành đ c h ch toán tăng v n nhà n c, ghi:ượ ạ ố ướ

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoái (4132)ợ ệ ỷ ố

CóTK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

- K  toán x  lý v n đ u t  dài h n vào doanh nghi p khác (Ph ng pháp kế ử ố ầ ư ạ ệ ươ ế 
toán xem đi m 10 m c I ph n B Thông t  s  106/2008/TT- BTC).ể ụ ầ ư ố

- K  toán x  lý s  d  qu  khen th ng và qu  phúc l i tr c khi xác đ nh giá trế ử ố ư ỹ ưở ỹ ợ ướ ị ị 
doanh nghi p (Ph ng pháp k  toán xem đi m 11 m c I ph n B Thông t  s  106/2008/ệ ươ ế ể ụ ầ ư ố
TT- BTC).

- K  ế toán giá tr  TSCĐ h u hình đ c đánh giá l i khi xác đ nh giá tr  doanh nghi pị ữ ượ ạ ị ị ệ  
(Ph ng pháp k  toán xem đi m 12 m c I ph n B Thông t  s  106/2008/TT- BTC).ươ ế ể ụ ầ ư ố

- K  ế toán kho n chênh l ch gi a giá tr  th c t  và giá tr  ghi s  c a v n Nhàả ệ ữ ị ự ế ị ổ ủ ố  
n c trên s  k  toán đ c h ch toán nh  là m t kho n l i th  kinh doanh c a doanhướ ổ ế ượ ạ ư ộ ả ợ ế ủ  
nghi p, đ c ghi nh n nh  sau:ệ ượ ậ ư

N  TK 242 - Chi phí tr  tr c dài h nợ ả ướ ạ
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Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. ồ ố

- K  toán chênh l ch ti n thuê đ t tr  tr c (Ph ng pháp k  toán xem đi m 14ế ệ ề ấ ả ướ ươ ế ể  
m c I ph n B Thông t  s  106/2008/TT- BTC).ụ ầ ư ố

- K  toán chi phí c  ph n hoáế ổ ầ

+ Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan đ n vi c th c hi n c  ph n hoáả ế ệ ự ệ ổ ầ  
DNNN, ghi:

N  TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoá (Chi ti t chi phí c  ph n hoá)ợ ả ề ổ ầ ế ổ ầ

Có các TK 111, 112, 152, 331…

+ Khi k t thúc quá trình c  ph n hoá, doanh nghi p ph i báo cáo và th c hi nế ổ ầ ệ ả ự ệ  
quy t toán chi phí c  ph n hoá v i c  quan quy t đ nh c  ph n hoá. T ng s  chi phí cế ổ ầ ớ ơ ế ị ổ ầ ổ ố ổ 
ph n hoá đ c tr  (-) vào ti n thu t  bán c  ph n thu c v n Nhà n c t i doanhầ ượ ừ ề ừ ổ ầ ộ ố ướ ạ  
nghi p, k  toán k t chuy n chi phí c  ph n hoá đó đ c duy t, ghi:ệ ế ế ể ổ ầ ượ ệ

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hoá (Chi ti t ph n ti n thu bán c  ph nợ ả ả ề ổ ầ ế ầ ề ổ ầ  
thu c v n Nhà n c)ộ ố ướ

Có TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoá (Chi ti t ph n chi phí c  ph nả ề ổ ầ ế ầ ổ ầ  
hoá).

- K  toán chi phí lãi vay ph i tr  cho nhà đ u t  mua c  ph n (Ph ng pháp kế ả ả ầ ư ổ ầ ươ ế 
toán xem đi m 14 m c I ph n B Thông t  s  106/2008/TT- BTC).ể ụ ầ ư ố

- K  toán chênh l ch gi a giá tr  th c t  ph n v n Nhà n c t i th i đi mế ệ ữ ị ự ế ầ ố ướ ạ ờ ể  
DNNN chuy n sang Công ty c  ph n so v i giá tr  th c t  ph n v n Nhà n c t i th iể ổ ầ ớ ị ự ế ầ ố ướ ạ ờ  
đi m xác đ nh giá tr  doanh nghi p.ể ị ị ệ

+ Tr ng h p giá tr  th c t  ph n v n Nhà n c t i th i đi m doanh nghi pườ ợ ị ự ế ầ ố ướ ạ ờ ể ệ  
chuy n thành Công ty c  ph n l n h n giá tr  th c t  ph n v n Nhà n c t i th iể ổ ầ ớ ơ ị ự ế ầ ố ướ ạ ờ  
đi m xác đ nh giá tr  doanh nghi p thì s  chênh l ch tăng (lãi) ph i n p vào Qu  H  trể ị ị ệ ố ệ ả ộ ỹ ỗ ợ 
s p x p doanh nghi p t i T p đoàn, T ng công ty, công ty m  ho c Qu  H  tr  s pắ ế ệ ạ ậ ổ ẹ ặ ỹ ỗ ợ ắ  
x p doanh nghi p t i T ng Công ty đ u t  và kinh doanh v n Nhà n c, ghi:ế ệ ạ ổ ầ ư ố ướ

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i ợ ợ ậ ư ố

Có TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hoá.ả ả ề ổ ầ

 Khi n p ti n vào Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p c a T p đoàn, T ng côngộ ề ỹ ỗ ợ ắ ế ệ ủ ậ ổ  
ty, công ty m , ho c vào Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p c a T ng công ty đ u tẹ ặ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ ủ ổ ầ ư 
và kinh doanh v n Nhà n c, ghi:ố ướ

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hoáợ ả ả ề ổ ầ

Có các TK 111, 112.

+ Tr ng h p giá tr  th c t  ph n v n nhà n c t i th i đi m doanh nghi pườ ợ ị ự ế ầ ố ướ ạ ờ ể ệ  
chuy n sang Công ty c  ph n nh  h n gía tr  th c t  ph n v n Nhà n c t i th i đi mể ổ ầ ỏ ơ ị ự ế ầ ố ướ ạ ờ ể  
xác đ nh giátr  doanh nghi p, thì s  chênh l ch gi m (l ), ph n ánh nh  sau:ị ị ệ ố ệ ả ỗ ả ư

* Tr ng h p t p th , cá nhân ph i b i th ng, ghi:ườ ợ ậ ể ả ồ ườ

N  TK 138 - Ph i thu khác (1388)ợ ả

Có TK 421 - L i nhu n ch aaphân ph i.ợ ậ ư ố

Khi nh n ti n c a t p th , cá nhân n p ti n b i th ng, ghi:ậ ề ủ ậ ể ộ ề ồ ườ
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N  các TK 111, 112ợ

Có TK 138 - Ph i thu khác (1388).ả

* Tr ng h p chênh l ch gi m do nguyên nhân khách quan, ho c ch  quanườ ợ ệ ả ặ ủ  
nh ng vì lý do b t kh  kháng mà ng i có trách nhi m b i th ng không có kh  năngư ấ ả ườ ệ ồ ườ ả  
th c hi n vi c b i th ng và đã đ c c  quan có th m quy n xem xét, quy t đ nh sự ệ ệ ồ ườ ượ ơ ẩ ề ế ị ử 
d ng s  ti n thu t  bán c  ph n này đ  bù đ p t n th t sau khi tr  đi ph n đ c b oụ ố ề ừ ổ ầ ể ắ ổ ấ ừ ầ ượ ả  
hi m b i th ng (n u có) ghi:ể ồ ườ ế

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hoáợ ả ả ề ổ ầ

Có TK 421 - L i nhu n ch a phân ph i.ợ ậ ư ố

 - T i th i đi m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c  ph n, k  toánạ ờ ể ệ ứ ể ổ ầ ế  
chuy n toàn b  s  d  Có Qu  đ u t  phát tri n, Qu  d  phòng tài chính, Các qu  khácể ộ ố ư ỹ ầ ư ể ỹ ự ỹ  
thu c v n ch  s  h u, L i nhu n ch a phân ph i, Ngu n v n đ u t  xây d ng cộ ố ủ ở ữ ợ ậ ư ố ồ ố ầ ư ự ơ 
b n, Chênh l ch đánh giá l i tài s n và Chênh l ch t  giá h i đoái sang ngu n v n kinhả ệ ạ ả ệ ỷ ố ồ ố  
doanh, ghi: 

N  các TK 412, 413, 414, 415, 418, 421, 441ợ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố

6.2.2. K  toán ti n thu t  c  ph n hoáế ề ừ ổ ầ

- K  toán ti n thu bán c  ph nế ề ổ ầ

+ Khi thu ti n t  bán c  ph n thu c v n Nhà n c t i doanh nghi p, ghi: ề ừ ổ ầ ộ ố ướ ạ ệ

N  các TK 111, 112....ợ

Có TK 3385- Ph i tr  v  c  ph n hoáả ả ề ổ ầ

+ Khi thu ti n t  phát hành thêm c  ph n đ  tăng v n kinh doanh, ghi:ề ừ ổ ầ ể ố

N  các TK 111, 112 (Giá phát hành)ợ

Có TK 411- Ngu n v n kinh doanh (TK 4111: Ph n m nh giá và TKồ ố ầ ệ  
4112: Ph n chênh l ch l n h n gi a giá phát hành và m nh giá c  phi u).ầ ệ ớ ơ ữ ệ ổ ế  

- K  toán các kho n chính sách đ i v i ng i lao đ ng dôi d  t i doanh nghi p ế ả ố ớ ườ ộ ư ạ ệ

+ Căn c  quy t đ nh c a c  quan có th m quy n v  xác đ nh kho n ti n ph i sứ ế ị ủ ơ ẩ ề ề ị ả ề ả ử 
d ng t  ti n thu bán c  ph n đ  h  tr  cho doanh nghi p th c hi n chính sách đ i v iụ ừ ề ổ ầ ể ỗ ợ ệ ự ệ ố ớ  
ng i lao đ ng dôi d  t i th i đi m quy t đ nh c  ph n hoá, ghi:ườ ộ ư ạ ờ ể ế ị ổ ầ

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hoáợ ả ả ề ổ ầ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng.ả ả ườ ộ

Khi th c t  tr  ti n cho ng i lao đ ng, ghi:ự ế ả ề ườ ộ

N  TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ngợ ả ả ườ ộ

Có các TK 111, 112.

+ Tr ng h p ti n thu t  c  ph n hoá không đ  h  tr  doanh nghi p th c hi nườ ợ ề ừ ổ ầ ủ ỗ ợ ệ ự ệ  
chính sách v i ng i lao đ ng, căn c  vào quy t đ nh phê duy t s  ti n b  sung tớ ườ ộ ứ ế ị ệ ố ề ổ ừ 
Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p c a T p đoàn, T ng công ty, công ty m  ho c Quỹ ỗ ợ ắ ế ệ ủ ậ ổ ẹ ặ ỹ 
H  tr  s p x p doanh nghi p t i T ng công ty Đ u t  và kinh doanh v n nhà n c,ỗ ợ ắ ế ệ ạ ổ ầ ư ố ướ  
ghi:
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N  các TK 136, 138 ợ

Có TK 334 - Ph i tr  ng i lao đ ng.ả ả ườ ộ

Khi nh n đ c ti n, ghi:ậ ượ ề

N  TK 111, 112ợ

      Có TK 136, 138.

Khi chi ti n th c hi n chính sách đ i v i ng i lao đ ng dôi d , ghi:ề ự ệ ố ớ ườ ộ ư

N  TK 334- Ph i tr  ng i lao đ ng.ợ ả ả ườ ộ

Có TK 111, 112.

- Quy t toán chi phí c  ph n hoáế ổ ầ

+ Khi k t thúc quá trình c  ph n hoá, doanh nghi p ph i báo cáo và th c hi nế ổ ầ ệ ả ự ệ  
quy t toán chi phí c  ph n hoá v i c  quan quy t đ nh c  ph n hoá. Chi phí c  ph nế ổ ầ ớ ơ ế ị ổ ầ ổ ầ  
hoá đ c tr  vào ti n thu t  c  ph n hoá doanh nghi p, ghi:ượ ừ ề ừ ổ ầ ệ

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hoáợ ả ả ề ổ ầ

         Có TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoá (chi ti t chi phí c  ph n hoá).      ả ề ổ ầ ế ổ ầ

+ Khi n p ti n thu t  c  ph n hoá (sau khi tr  s  chi phí c  ph n hoá) v  Quộ ề ừ ổ ầ ừ ố ổ ầ ề ỹ 
H  tr  s p x p doanh nghi p c a T p đoàn, t ng công ty, công ty m   ho c Qu  Hỗ ợ ắ ế ệ ủ ậ ổ ẹ ặ ỹ ỗ 
tr  s p x p doanh nghi p t i T ng công ty Đ u t  và kinh doanh v n Nhà n c, ghi:ợ ắ ế ệ ạ ổ ầ ư ố ướ

N  TK 3385 - Ph i tr  v  c  ph n hoáợ ả ả ề ổ ầ

Có các TK 111, 112.

6.2.3. L pậ  báo cáo tài chính t i th i đi m công ty c  ph n đ c c p gi y ch ngạ ờ ể ổ ầ ượ ấ ấ ứ  
nh n đăng ký kinh doanhậ

- Tr ng h p c  ph n hoá doanh nghi p đ c l pườ ợ ổ ầ ệ ộ ậ

T i th i đi m công ty c  ph n đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh,ạ ờ ể ổ ầ ượ ấ ấ ứ ậ  
doanh nghi p c  ph n hoá ph i khoá s  k  toán. Trong th i h n 30 ngày k  t  ngàyệ ổ ầ ả ổ ế ờ ạ ể ừ  
đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, doanh nghi p c  ph n hoá ph i l pượ ấ ấ ứ ậ ệ ổ ầ ả ậ  
Báo cáo tài chính cho kỳ k  toán tính t  ngày xác đ nh giá tr  doanh nghi p đ n ngàyế ừ ị ị ệ ế  
đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh g i c  quan quy t đ nh giá tr  doanhượ ấ ấ ứ ậ ử ơ ế ị ị  
nghi p và c  quan qu n lý tài chính cung c p đ  ph i h p ki m tra xác đ nh giá trệ ơ ả ấ ể ố ợ ể ị ị 
doanh nghi p.ệ

Báo cáo tài chính cho kỳ k  toán k  t  ngày xác đ nh giá tr  doanh nghi p đ nế ể ừ ị ị ệ ế  
ngày đ c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ph i đ c l p theo các quy đ nhượ ấ ấ ứ ậ ả ượ ậ ị  
nh  Báo cáo tài chính năm trong Ch  đ  k  toán doanh nghi p hi n hành và các h ngư ế ộ ế ệ ệ ướ  
d n t i Thông t  106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008.ẫ ạ ư

- Tr ng h p c  ph n hoá đ n v  h ch toán ph  thu c c a Công ty Nhà n cườ ợ ổ ầ ơ ị ạ ụ ộ ủ ướ  
đ c l p, T p đoàn, T ng công ty, Công ty m , Công ty thành viên h ch toán đ c l pộ ậ ậ ổ ẹ ạ ộ ậ  
c a T ng công tyủ ổ

T i th i đi m công ty c  ph n đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh,ạ ờ ể ổ ầ ượ ấ ấ ứ ậ  
đ n v  h ch toán ph  thu c đ c c  ph n hoá ph i khoá s  k  toán, l p báo cáo tàiơ ị ạ ụ ộ ượ ổ ầ ả ổ ế ậ  
chính cho kỳ k  toán t  ngày xác đ nh giá tr  doanh nghi p đ n ngày đ c c p Gi yế ừ ị ị ệ ế ượ ấ ấ  
ch ng nh n đăng ký kinh doanh.ứ ậ
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Công ty nhà n c đ c l p, T p đoàn, T ng công ty, Công ty m  ho c Công tyướ ộ ậ ậ ổ ẹ ặ  
thành viên h ch toán đ c l p c a T ng công ty có đ n v  h ch toán ph  thu c đ c cạ ộ ậ ủ ổ ơ ị ạ ụ ộ ượ ổ 
ph n hoá không ph i l p báo cáo tài chính c a T p đoàn, T ng Công ty, Công ty t iầ ả ậ ủ ậ ổ ạ  
th i đi m công ty c  ph n đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh mà ch  l pờ ể ổ ầ ượ ấ ấ ứ ậ ỉ ậ  
Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính gi a niên đ  theo quy đ nh.ữ ộ ị

6.2.4. Bàn giao tài s n,v n cho công ty c  ph nả ố ổ ầ

- Tr ng h p c  ph n hoá doanh nghi p đ c l pườ ợ ổ ầ ệ ộ ậ

Tr ng h p c  ph n hoá doanh nghi p đ c l p, k  toán th c hi n các th  t cườ ợ ổ ầ ệ ộ ậ ế ự ệ ủ ụ  
bàn giao theo đúng quy đ nh hi n hành v  bàn giao tài s n, n  ph i tr  và ngu n v nị ệ ề ả ợ ả ả ồ ố  
cho công ty c  ph n. Toàn b  ch ng t  k  toán, s  k  toán và báo cáo tài chính c aổ ầ ộ ứ ừ ế ổ ế ủ  
doanh nghi p c  ph n hoá thu c di n ph i l u tr  đ c chuy n giao cho Công ty cệ ổ ầ ộ ệ ả ư ữ ượ ể ổ 
ph n đ  l u tr  ti p t c. ầ ể ư ữ ế ụ

- Tr ng h p c  ph n hoá đ n v  h ch toán ph  thu c c a Công ty Nhà n cườ ợ ổ ầ ơ ị ạ ụ ộ ủ ướ  
đ c l p, T p đoàn, T ng công ty, Công ty m , Công ty thành viên h ch toán đ c l pộ ậ ậ ổ ẹ ạ ộ ậ  
c a T ng công ty.ủ ổ

Khi bàn giao tài s n, n  ph i tr  và ngu n v n cho Công ty c  ph n, căn c  vàoả ợ ả ả ồ ố ổ ầ ứ  
biên b n bàn giao tài s n, các ph  l c chi ti t v  tài s n bàn giao cho Công ty c  ph nả ả ụ ụ ế ề ả ổ ầ  
và các ch ng t , s  k  toán có liên quan, k  toán ph n nh gi m giá tr  tài s n bàn giaoứ ừ ổ ế ế ả ả ả ị ả  
cho Công ty c  ph n, ghi:ổ ầ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Ph n đã hao mòn)ợ ầ

N  các TK 311, 331, 335, 338, 341.... ợ

Có  các TK  111,  112,  121,  131,  152,  153,  154,  155,  156,  211,  213, 
221, 222, 241,…

6.2.5. K  toán t i công ty c  ph n đ c chuy n đ i t  DNNNế ạ ổ ầ ượ ể ổ ừ

- M  s  k  toán m i. Khi nh n tài s n, n  ph i tr , ngu n v n và h  s  kèmở ổ ế ớ ậ ả ợ ả ả ồ ố ồ ơ  
theo, Công ty c  ph n ph i m  s  k  toán m i (Bao g m các s  k  toán t ng h p vàổ ầ ả ở ổ ế ớ ồ ổ ế ổ ợ  
các s  k  toán chi ti t) đ  ph n nh giá tr  tài s n và ngu n v n nh n bàn giao.ổ ế ế ể ả ả ị ả ồ ố ậ

- K  toán nh n bàn giao tài s n, n  ph i tr  và ngu n v n  Công ty c  ph nế ậ ả ợ ả ả ồ ố ở ổ ầ

Khi nh n bàn giao tài s n, n  ph i tr  và ngu n v n, căn c  vào h  s , biên b nậ ả ợ ả ả ồ ố ứ ồ ơ ả  
bàn giao, k  toán ghi:ế

N  các TK  111, 112, 121, 131, 133, 138, 141,  152, 153, 154, 155, 156, 157, 211,ợ  
221, 241…

Có các TK 311, 315, 331, 333, 334, 335, 338, 341, 342…

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. ồ ố

-  K  toán đ i v i tr ng h p nh n gi  h  tài s n: Đ i v i tài s n không c nế ố ớ ườ ợ ậ ữ ộ ả ố ớ ả ầ  
dùng, tài s n  đ ng, tài s n ch  thanh lý mà công ty c  ph n nh n gi  h  cho T pả ứ ọ ả ờ ổ ầ ậ ữ ộ ậ  
đoàn, T ng Công ty Nhà n c, Công ty m , Công ty Nhà n c đ c l p, k  toán ghi: Nổ ướ ẹ ướ ộ ậ ế ợ 
TK 002 - V t t , hàng hoá nh n gi  h , nh n gia công.ậ ư ậ ữ ộ ậ

6.2.6. K  toán t i t p đoàn, t ng công ty, công ty có đ n v  tr c thu c đ c cế ạ ậ ổ ơ ị ự ộ ượ ổ  
ph n hoáầ
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- K  toán t i Công ty m  c a T p đoàn có Công ty con đ c c  ph n hoáế ạ ẹ ủ ậ ượ ổ ầ

Khi doanh nghi p thành viên c a T p đoàn đó đ c c  ph n hoá, Công ty mệ ủ ậ ượ ổ ầ ẹ 
căn c  vào giá tr  ph n v n nhà n c bán ra ngoài ghi gi m giá tr  kho n đ u t  vàứ ị ầ ố ướ ả ị ả ầ ư  
gi m ngu n v n kinh doanh, ghi: ả ồ ố

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

Có TK 221 - Đ u t  vào Công ty con .ầ ư

- K  toán t i T ng công ty, công ty có các đ n v  tr c thu c đ c c  ph n hoáế ạ ổ ơ ị ự ộ ượ ổ ầ

Khi đ n v  tr c thu c c a T ng công ty, Công ty đó đ c c  ph n hoá, T ngơ ị ự ộ ủ ổ ượ ổ ầ ổ  
công ty, Công ty căn c  vào giá tr  ph n v n nhà n c bán ra ngoài ghi gi m v n kinhứ ị ầ ố ướ ả ố  
doanh  đ n v  tr c thu c, ghi:ở ơ ị ự ộ

N  TK 411 - Ngu n v n kinh doanhợ ồ ố

Có TK 1361- V n kinh doanh  đ n v  tr c thu c. ố ở ơ ị ự ộ

- K  toán Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p t i các T p đoàn, T ng Công ty,ế ỹ ỗ ợ ắ ế ệ ạ ậ ổ  
Công ty mẹ

Tài  kho n  k  toán  s  d ng:ả ế ử ụ  Tài  kho n  417ả   “Qu  H  tr  s p  x p  doanhỹ ỗ ợ ắ ế  
nghi p”.ệ

Tài kho nả  này đ c dùng đ  h ch toán tình hình trích l p và s  d ng “Qu  Hượ ể ạ ậ ử ụ ỹ ỗ 
tr  s p x p doanh nghi p”.ợ ắ ế ệ

Các kho n thu t  c  ph n hoá, bán doanh nghi p đã s  d ng đ  gi i quy tả ừ ổ ầ ệ ử ụ ể ả ế  
chính sách đ i v i lao đ ng dôi d  t i doanh nghi p thành viên, công ty con đ c xácố ớ ộ ư ạ ệ ượ  
đ nh là các kho n thu, chi c a Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p. Doanh nghi p cóị ả ủ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ ệ  
trách nhi m báo cáo và quy t toán v i c  quan qu n lý Qu  H  tr  s p x p doanhệ ế ớ ơ ả ỹ ỗ ợ ắ ế  
nghi p. ệ

            TK 417 “Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p” ch  đ c áp d ng đ i v i các T pỹ ỗ ợ ắ ế ệ ỉ ượ ụ ố ớ ậ  
đoàn, T ng công ty nhà n c, Công ty m  ho t đ ng theo mô hình công ty m  - công tyổ ướ ẹ ạ ộ ẹ  
con đ c qu n lý Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p.ượ ả ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

K t c u và n i dung ph n ế ấ ộ ả nh c a TK 417ả ủ

Bên N :ợ

- H  tr  ỗ ợ các nông tr ng, lâm tr ng qu c doanh, doanh nghi p thành viên, côngườ ườ ố ệ  
ty con, đ n v  ph  thu c gi i quy t chính sách cho ng i lao đ ng dôi d  do s p x pơ ị ụ ộ ả ế ườ ộ ư ắ ế  
chuy n đ i doanh nghi p, g m:ể ổ ệ ồ

+ Gi i quy t chính sách đ i v i lao đ ng dôi d  theo quy đ nh;ả ế ố ớ ộ ư ị

+ H  tr  các doanh nghi p 100% v n nhà n c có giá tr  tài s n th p h n nỗ ợ ệ ố ướ ị ả ấ ơ ợ 
ph i tr  khi th c hi n giao, bán, gi i th , phá s n đ  thanh toán chi phí chuy n đ i vàả ả ự ệ ả ể ả ể ể ổ  
n  b o hi m xã h i c a ng i lao đ ng.ợ ả ể ộ ủ ườ ộ

- H  tr  kinh phí đào t o ngh  cho ng i lao đ ng dôi d  có nguy n v ng h cỗ ợ ạ ề ườ ộ ư ệ ọ ọ  
ngh  theo quy đ nh;ề ị

- Đi u chuy n v  T ng công ty Đ u t  và Kinh doanh v n nhà n c theo quy tề ể ề ổ ầ ư ố ướ ế  
đ nh c a Th  t ng Chính ph ;ị ủ ủ ướ ủ
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- B  sung v n đi u l  cho các T p đoàn, T ng công ty nhà n c, Công ty mổ ố ề ệ ậ ổ ướ ẹ 
theo phê duy t c a Th  t ng Chính ph ;ệ ủ ủ ướ ủ

- Đ u t  cho các d  án quan tr ng theo quy t đ nh c a Th  t ng Chính ph .ầ ư ự ọ ế ị ủ ủ ướ ủ

Bên Có:

- Kho n thu t  c  ph n ả ừ ổ ầ hoá doanh nghi p thành viên, công ty con, đ n v  phệ ơ ị ụ 
thu c T p đoàn, T ng công ty, Công ty m ; ộ ậ ổ ẹ

- Kho n thu t  bán, gi i th , phá s n đ i v i các doanh nghi p thành viên, côngả ừ ả ể ả ố ớ ệ  
ty con, đ n v  ph  thu c T p đoàn, T ng công ty Nhà n c, Công ty m  theo quy đ nhơ ị ụ ộ ậ ổ ướ ẹ ị  
c a Chính ph ;ủ ủ

- Kinh phí h  tr  t  Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p t i T ng công ty Đ u tỗ ợ ừ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ ạ ổ ầ ư 
và Kinh doanh v n nhà n c theo quy t đ nh c a c  quan có th m quy n;ố ướ ế ị ủ ơ ẩ ề

- Tăng khác (n u có).ế

S  d  ố ư bên Có: Ph n nh s  “Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p” hi n có cu iả ả ố ỹ ỗ ợ ắ ế ệ ệ ố  
kỳ.

Ph ng phápươ  h ch toán k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y uạ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

- Kế toán t i Công ty m , T p đoàn, T ng Công ty Nhà n c ph n nh s  thuạ ẹ ậ ổ ướ ả ả ố  
v  c  ph n hoá: ề ổ ầ

N  TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoáợ ả ề ổ ầ

Có TK 417 - Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p.ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

- Căn c  vào báo cáo quy t toán các kho n chi th c hi n chính sách đ i v iứ ế ả ự ệ ố ớ  
ng i lao đ ng t i doanh nghi p c  ph n hoá và chi phí c  ph n hoá do doanh nghi pườ ộ ạ ệ ổ ầ ổ ầ ệ  
c  ph n hoá l p, k  toán t i Công ty m , T p đoàn, T ng Công ty Nhà n c ph n nhổ ầ ậ ế ạ ẹ ậ ổ ướ ả ả  
s  thu t  chênh l ch thu, chi c  ph n hoá doanh nghi p và ph n nh s  đó chi tr  choố ừ ệ ổ ầ ệ ả ả ố ả  
ng i lao đ ng, s  chi phí c  ph n hóa, ghi:ườ ộ ố ổ ầ

N  các TK 111, 112ợ

N  TK 417 - Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p.ợ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

                    Có TK 1385 - Ph i thu v  c  ph n hoá.ả ề ổ ầ

            - Khi chi ti n t  “Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p” đ  h  tr  cho ng i laoề ừ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ ể ỗ ợ ườ  
đ ng dôi d , căn c  vào quy t đ nh c p kinh phí thu c Qu  H  tr  s p x p doanhộ ư ứ ế ị ấ ộ ỹ ỗ ợ ắ ế  
nghi p cho đ n v , k  toán ghi:ệ ơ ị ế

N  TK 417 - Qu  H  tr  s p x p doanh nghi pợ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

                    Có các TK 111, 112. 

- Khi chi ti n t  “Qu  H  tr  s p x p doanh nghi p” đ  h  tr  các doanhề ừ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ ể ỗ ợ  
nghi p 100% v n nhà n c có giá tr  tài s n th p h n n  ph i tr  khi th c hi n giao,ệ ố ướ ị ả ấ ơ ợ ả ả ự ệ  
bán, gi i th , phá s n đ  thanh toán chi phí chuy n đ i và n  b o hi m xã h i c aả ể ả ể ể ổ ợ ả ể ộ ủ  
ng i lao đ ng, khi chi ti n k  toán ghi:ườ ộ ề ế

N  TK 417 - Qu  H  tr  s p x p doanh nghi pợ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

                        Có các TK 111, 112. 

- Khi có phê duy t c a Th  t ng Chính ph  v  vi c b  sung v n đi u l  choệ ủ ủ ướ ủ ề ệ ổ ố ề ệ  
các T p đoàn, T ng công ty Nhà n c, Công ty m , k  toán ghi:ậ ổ ướ ẹ ế
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N  TK 417 - Qu  H  tr  s p x p doanh nghi pợ ỹ ỗ ợ ắ ế ệ

Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.ồ ố
 (Ngu n tài li u h c t p: Đ c ch  đ  k  toán doanh nghi p ban hành theo QĐồ ệ ọ ậ ọ ế ộ ế ệ  
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006; Các thông t  liên quan: Thông t  89/2002/TT-BTCư ư  
ngày 9/10/2002, Thông t  20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006,Thông t  106/2008/TT-BTCư ư  
ngày 18/11/2008, giáo trình c a H c vi n Tài chính, Đ i h c Kinh t  qu c dân, Đ iủ ọ ệ ạ ọ ế ố ạ  
h c Th ng m i; các s  đ  k  toán).ọ ươ ạ ơ ồ ế

IV. NH NG N I DUNG C  B N V  L P BCTCỮ Ộ Ơ Ả Ề Ậ

1. M c đích c a BCTCụ ủ
BCTC dùng đ  cung c p thông tin v  tình hình tài chính, tình hình kinh doanh vàể ấ ề  

các lu ng ti n c a m t doanh nghi p, đáp ng yêu c u qu n lý c a ch  doanh nghi p,ồ ề ủ ộ ệ ứ ầ ả ủ ủ ệ  
c  quan Nhà n c và nhu c u h u ích c a nh ng ng i s  d ng trong vi c đ a ra cácơ ướ ầ ữ ủ ữ ườ ử ụ ệ ư  
quy t đ nh kinh t . BCTC ph i cung c p nh ng thông tin c a m t doanh nghi p v :ế ị ế ả ấ ữ ủ ộ ệ ề

- Tài s n;ả
- N  ph i tr  và v n ch  s  h u;ợ ả ả ố ủ ở ữ
- Doanh thu, thu nh p khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác; ậ
- Lãi, l  và phân chia k t qu  kinh doanh;ỗ ế ả
- Thu  và các kho n n p Nhà n c;ế ả ộ ướ
- Tài s n khác có liên quan đ n đ n v  k  toán; ả ế ơ ị ế
- Các lu ng ti n.ồ ề
Ngoài các thông tin này, doanh nghi p còn ph i cung c p các thông tin khác trongệ ả ấ  

“B n thuy t minh BCTC” nh m gi i trình thêm v  các ch  tiêu đã ph n ánh trên cácả ế ằ ả ề ỉ ả  
BCTC t ng h p và các chính sách k  toán đã áp d ng đ  ghi nh n các nghi p v  kinhổ ợ ế ụ ể ậ ệ ụ  
t  phát sinh, l p và trình bày BCTC.ế ậ

2. Yêu c u và nguyên t c l p BCTCầ ắ ậ
2.1. Yêu c u l p và trình bày BCTCầ ậ
Vi c l p và trình bày BCTC ph i tuân th  các yêu c u qui đ nh t i Chu n m cệ ậ ả ủ ầ ị ạ ẩ ự  

k  toán s  21 - Trình bày BCTC, g m:ế ố ồ
- Trung th c và h p lý;ự ợ
- L a ch n và áp d ng các chính sách k  toán phù h p v i qui đ nh c a t ngự ọ ụ ế ợ ớ ị ủ ừ  

chu n m c k  toán nh m đ m b o cung c p thông tin thích h p v i nhu c u ra quy tẩ ự ế ằ ả ả ấ ợ ớ ầ ế  
đ nh kinh t  c a ng i s  d ng và cung c p đ c các thông tin đáng tin c y, khi:ị ế ủ ườ ử ụ ấ ượ ậ

+ Trình bày trung th c, h p lý tình hình tài chính, tình hình và k t qu  kinh doanhự ợ ế ả  
c a doanh nghi p;ủ ệ

+ Ph n ánh đúng b n ch t kinh t  c a các giao d ch và s  ki n không ch  đ nả ả ấ ế ủ ị ự ệ ỉ ơ  
thu n ph n ánh hình th c h p pháp c a chúng;ầ ả ứ ợ ủ

+ Trình bày khách quan, không thiên v ;ị
+ Tuân th  nguyên t c th n tr ng;ủ ắ ậ ọ
+ Trình bày đ y đ  trên m i khía c nh tr ng y u.ầ ủ ọ ạ ọ ế
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Vi c l p BCTC ph i căn c  vào s  li u sau khi khoá s  k  toán. BCTC ph iệ ậ ả ứ ố ệ ổ ế ả  
đ c l p đúng n i dung, ph ng pháp và trình bày nh t quán gi a các kỳ k  toán.ượ ậ ộ ươ ấ ữ ế  
BCTC ph i đ c ng i l p, k  toán tr ng và ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ nả ượ ườ ậ ế ưở ườ ạ ệ ậ ủ ơ  
v  k  toán ký, đóng d u c a đ n v .ị ế ấ ủ ơ ị

2.2. Nguyên t c l p và trình bày BCTCắ ậ
Vi c l p và trình bày BCTC ph i tuân th  sáu (06) nguyên t c quy đ nh t iệ ậ ả ủ ắ ị ạ  

Chu n m c k  toán s  21 “Trình bày BCTC”: Ho t đ ng liên t c, c  s  d n tích, nh tẩ ự ế ố ạ ộ ụ ơ ở ồ ấ  
quán, tr ng y u, t p h p, bù tr  và có th  so sánh.ọ ế ậ ợ ừ ể

Vi c thuy t minh BCTC ph i căn c  vào yêu c u trình bày thông tin quy đ nhệ ế ả ứ ầ ị  
trong các chu n m c k  toán. Các thông tin tr ng y u ph i đ c gi i trình đ  giúpẩ ự ế ọ ế ả ượ ả ể  
ng i đ c hi u đúng th c tr ng tình hình tài chính c a doanh nghi p.ườ ọ ể ự ạ ủ ệ

3. Kỳ l p BCTCậ

- Kỳ l p BCTC năm: ậ Các doanh nghi p ph i l p BCTC theo kỳ k  toán năm làệ ả ậ ế  
năm d ng l ch ho c kỳ k  toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho c  quanươ ị ặ ế ơ  
thu . Tr ng h p đ c bi t, doanh nghi p đ c phép thay đ i ngày k t thúc kỳ k  toánế ườ ợ ặ ệ ệ ượ ổ ế ế  
năm d n đ n vi c l p BCTC cho kỳ k  toán năm đ u tiên hay kỳ k  toán năm cu iẫ ế ệ ậ ế ầ ế ố  
cùng có th  ng n h n ho c dài h n 12 tháng nh ng không đ c v t quá 15 tháng. ể ắ ơ ặ ơ ư ượ ượ

- Kỳ l p BCTC gi a niên đ : ậ ữ ộ  Kỳ l p BCTC gi a niên đ  là m i quý c a nămậ ữ ộ ỗ ủ  
tài chính (không bao g m quý IV).ồ

- Kỳ l p BCTC khác:ậ  Các doanh nghi p có th  l p BCTC theo kỳ k  toán khácệ ể ậ ế  
(nh  tu n, tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu c u c a pháp lu t, c a công ty m  ho cư ầ ầ ủ ậ ủ ẹ ặ  
c a ch  s  h u.ủ ủ ở ữ

Đ n v  k  toán b  chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n đ i hình th c s  h u,ơ ị ế ị ợ ấ ậ ể ổ ứ ở ữ  
gi i th , ch m d t ho t đ ng, phá s n ph i l p BCTC t i th i đi m chia, tách, h pả ể ấ ứ ạ ộ ả ả ậ ạ ờ ể ợ  
nh t, sáp nh p, chuy n đ i hình th c s  h u, gi i th , ch m d t ho t đ ng, phá s n.ấ ậ ể ổ ứ ở ữ ả ể ấ ứ ạ ộ ả

4. H  th ng BCTCệ ố

4.1. H  th ng BCTC riêng c a doanh nghi pệ ố ủ ệ

BCTC năm, g m:ồ

- B ng CĐKTả M u s  B01 ẫ ố - DN

- Báo cáo KQHĐKD M u s  B02 ẫ ố - DN

- Báo cáo l u chuy n ti n tư ể ề ệ M u s  B03 - DN ẫ ố

- B n thuy t minh BCTCả ế M u s  B09 - DNẫ ố

BCTC gi a niên đ  d ng đ y đữ ộ ạ ầ ủ, g m: ồ

- B ng CĐKT gi a niên đ  (d ng đ y đ )ả ữ ộ ạ ầ ủ M u s  B01a - DNẫ ố

- Báo cáo k t qu  HĐKD gi a niên đ  (d ng đ y đ )ế ả ữ ộ ạ ầ ủ M u s  B02a - DNẫ ố

- Báo cáo LCTT gi a niên đ  (d ng đ y đ )ữ ộ ạ ầ ủ M u s  B03a - DNẫ ố

- B n thuy t minh BCTC ch n l cả ế ọ ọ M u s  B09a - DNẫ ố

BCTC gi a niên đ  d ng tóm l cữ ộ ạ ượ , g m: ồ

- B ng CĐKT gi a niên đ  (d ng tóm l c)ả ữ ộ ạ ượ M u  s  B01b  -ẫ ố  
DN
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-  Báo cáo k t  qu  HĐKD gi a  niên  đ  (d ng tómế ả ữ ộ ạ  
l c)                                                         ượ

M u  s  B02b  -ẫ ố  
DN

- Báo cáo LCTT gi a niên đ  (d ng tóm l c)ữ ộ ạ ượ  M u  s  B03b  -ẫ ố  
DN 

- B n thuy t minh BCTC ch n l cả ế ọ ọ M u s  B09a - DNẫ ố

4.2. H  th ng BCTC t ng h pệ ố ổ ợ

Các đ n v  k  toán c p trên có các đ n v  k  toán tr c thu c ho c T ng công tyơ ị ế ấ ơ ị ế ự ộ ặ ổ  
Nhà n c thành l p và ho t đ ng theo mô hình không có công ty con, ph i l p BCTCướ ậ ạ ộ ả ậ  
t ng h p, đổ ợ ể t ng h p và trình bày m t cách t ng quát, toàn di n tình hình tài s n, Nổ ợ ộ ổ ệ ả ợ 
ph i tr , ngu n v n ch  s  h u  th i đi m l p BCTC, tình hình và k t qu  ho tả ả ồ ố ủ ở ữ ở ờ ể ậ ế ả ạ  
đ ng kinh doanh trong kỳ báo cáo c a toàn đ n v .ộ ủ ơ ị  

 H  th ng BCTC t ng h pệ ố ổ ợ  g m 4 bi u m u báo cáo:ồ ể ẫ
- B ng CĐKT t ng h pả ổ ợ M u s  B01 - DNẫ ố
- Báo cáo KQHĐKD t ng h pổ ợ M u s  B02 - DNẫ ố
- Báo cáo l u chuy n ti n t  ư ể ề ệ t ng h pổ ợ M u s  B03 - DNẫ ố
- B n thuy t minh BCTC t ng h pả ế ổ ợ M u s  B09 - DNẫ ố

N i dung, hình th c trình bày, th i h n l p, n p, và công khai BCTC t ng h pộ ứ ờ ạ ậ ộ ổ ợ  
th c hi n theo quy đ nh t i Thông t  h ng d n chu n m c k  toán s  21 “Trình bàyự ệ ị ạ ư ướ ẫ ẩ ự ế ố  
BCTC” và Chu n m c k  toán s  25 “BCTC h p nh t và k  toán kho n đ u t  vàoẩ ự ế ố ợ ấ ế ả ầ ư  
công ty con”.

4.3. H  th ng BCTC h p nh tệ ố ợ ấ
Công ty m  và t p đoàn là đ n v  có trách nhi m l p BCTC h p nh t đ  t ngẹ ậ ơ ị ệ ậ ợ ấ ể ổ  

h p và trình bày m t cách t ng quát, toàn di n tình hình tài s n, N  ph i tr , ngu nợ ộ ổ ệ ả ợ ả ả ồ  
v n ch  s  h u  th i đi m l p BCTC; tình hình và k t qu  ho t đ ng kinh doanhố ủ ở ữ ở ờ ể ậ ế ả ạ ộ  
trong kỳ báo cáo c a đ n v .ủ ơ ị

H  th ng BCTC h p nh tệ ố ợ ấ  g m 4 bi u m u báo cáo:ồ ể ẫ
- B ng CĐKT h p nh tả ợ ấ M u s  B01 - DN/HNẫ ố
- Báo cáo KQHĐKD  h p nh tợ ấ M u s  B02 - DN/HNẫ ố
- Báo cáo l u chuy n ti n t  h p nh tư ể ề ệ ợ ấ M u s  B03 - DN/HNẫ ố
- B n thuy t minh BCTC h p nh t ả ế ợ ấ M u s  B09 - DN/HNẫ ố

N i dung, ph ng pháp tính toán, hình th c trình bày, th i h n l p, n p, và côngộ ươ ứ ờ ạ ậ ộ  
khai BCTC h p nh t th c hi n theo quy đ nh t i Thông t  H ng d n Chu n m c kợ ấ ự ệ ị ạ ư ướ ẫ ẩ ự ế 
toán s  21 “Trình bày BCTC” và Chu n m c k  toán s  25 “BCTC h p nh t và k  toánố ẩ ự ế ố ợ ấ ế  
kho n đ u t  vào công ty con” và Thông t  s  21 h ng d n Chu n m c k  toán s  11ả ầ ư ư ố ướ ẫ ẩ ự ế ố  
“H p nh t kinh doanh”.ợ ấ

(Danh m c và m u bi u BCTC năm, BCTC gi a niên đ  xem Ch  đ  k  toánụ ẫ ể ữ ộ ế ộ ế  
doanh nghi p).ệ

5. Trách nhi m l p BCTCệ ậ
(1) T t c  các doanh nghi p thu c các ngành, các thành ph n kinh t  đ u ph iấ ả ệ ộ ầ ế ề ả  

l p và trình bày BCTC năm. ậ
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Các công ty, T ng công ty có các đ n v  k  toán tr c thu c, ngoài vi c ph i l pổ ơ ị ế ự ộ ệ ả ậ  
BCTC năm c a công ty, T ng công ty còn ph i l p BCTC t ng h p ho c BCTC h pủ ổ ả ậ ổ ợ ặ ợ  
nh t vào cu i kỳ k  toán năm d a trên BCTC c a các đ n v  k  toán tr c thu c công ty,ấ ố ế ự ủ ơ ị ế ự ộ  
T ng công ty. ổ

(2) Đ i v i DNNN, các doanh nghi p niêm y t trên th  tr ng ch ng khoán cònố ớ ệ ế ị ườ ứ  
ph i l p BCTC gi a niên đ  d ng đ y đ .ả ậ ữ ộ ạ ầ ủ

Các doanh nghi p khác n u t  nguy n l p BCTC gi a niên đ  thì đ c l aệ ế ự ệ ậ ữ ộ ượ ự  
ch n d ng đ y đ  ho c tóm l c.ọ ạ ầ ủ ặ ượ

Đ i v i T ng công ty Nhà n c và DNNN có các đ n v  k  toán tr c thu c cònố ớ ổ ướ ơ ị ế ự ộ  
ph i l p BCTC t ng h p ho c BCTC h p nh t gi a niên đ  (*). ả ậ ổ ợ ặ ợ ấ ữ ộ

(3) Công ty m  và t p đoàn ph i l p BCTC h p nh t gi a niên đ  (*) và BCTCẹ ậ ả ậ ợ ấ ữ ộ  
h p nh t vào cu i kỳ k  toán năm theo quy đ nh t i Ngh  đ nh s  129/2004/NĐ-CP ngàyợ ấ ố ế ị ạ ị ị ố  
31/5/2004 c a Chính ph . Ngoài ra còn ph i l p BCTC h p nh t sau khi h p nh t kinhủ ủ ả ậ ợ ấ ợ ấ  
doanh theo quy đ nh c a Chu n m c k  toán s  11 “H p nh t kinh doanh”.ị ủ ẩ ự ế ố ợ ấ

((*) Vi c l p BCTC h p nh t gi a niên đ  đ c th c hi n t  năm 2008).ệ ậ ợ ấ ữ ộ ượ ự ệ ừ
6. Th i h n n p BCTCờ ạ ộ
6.1. Đ i v i doanh nghi p Nhà n cố ớ ệ ướ
a) Th i h n n p BCTC quý:ờ ạ ộ
- Đ n v  k  toán ph i n p BCTC quý ch m nh t là 20 ngày, k  t  ngày k t thúcơ ị ế ả ộ ậ ấ ể ừ ế  

kỳ k  toán quý; đ i v i T ng công ty nhà n c ch m nh t là 45 ngày;ế ố ớ ổ ướ ậ ấ
- Đ n v  k  toán tr c thu c T ng công ty nhà n c n p BCTC quý cho T ngơ ị ế ự ộ ổ ướ ộ ổ  

công ty theo th i h n do T ng công ty quy đ nh.ờ ạ ổ ị
b) Th i h n n p BCTC năm:ờ ạ ộ
- Đ n v  k  toán ph i n p BCTC năm ch m nh t là 30 ngày, k  t  ngày k t thúcơ ị ế ả ộ ậ ấ ể ừ ế  

kỳ k  toán năm; đ i v i T ng công ty nhà n c ch m nh t là 90 ngày;ế ố ớ ổ ướ ậ ấ
- Đ n v  k  toán tr c thu c T ng công ty nhà n c n p BCTC năm cho T ngơ ị ế ự ộ ổ ướ ộ ổ  

công ty theo th i h n do T ng công ty quy đ nh.ờ ạ ổ ị
6.2. Đ i v i các lo i doanh nghi p khácố ớ ạ ệ
a) Đ n v  k  toán là doanh nghi p t  nhân và công ty h p danh ph i n p BCTCơ ị ế ệ ư ợ ả ộ  

năm ch m nh t là 30 ngày, k  t  ngày k t thúc kỳ k  toán năm; đ i v i các đ n v  kậ ấ ể ừ ế ế ố ớ ơ ị ế 
toán khác, th i h n n p BCTC năm ch m nh t là 90 ngày;ờ ạ ộ ậ ấ

b) Đ n v  k  toán tr c thu c n p BCTC năm cho đ n v  k  toán c p trên theoơ ị ế ự ộ ộ ơ ị ế ấ  
th i h n do đ n v  k  toán c p trên quy đ nh.ờ ạ ơ ị ế ấ ị

7. N i nh n BCTCơ ậ
N i nh n báo cáoơ ậ

CÁC LO IẠ
DOANH NGHI P (4)Ệ

Kỳ 
l pậ  
báo 
cáo

Cơ 
quan 
tài 

chính

Cơ 
quan 
Thuế 

(2)

Cơ 
quan 

Th ngố  
kê

DN

c pấ  
trên 
(3)

Cơ 
quan 

ĐKKD

1. Doanh nghi p Nhà n cệ ướ Quý, 
Năm

x (1) x x x x
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2. DN có v n ĐTNNố Năm x x x x x

3. Các lo i DN khácạ Năm x x x x

(1) Đ i v i các doanh nghi p Nhà n c đóng trên đ a bàn t nh, thành ph  tr cố ớ ệ ướ ị ỉ ố ự  
thu c Trung ng ph i l p và n p BCTC cho S  Tài chính t nh, thành ph  tr c thu cộ ươ ả ậ ộ ở ỉ ố ự ộ  
Trung ng. Đ i v i doanh nghi p Nhà n c Trung ng còn ph i n p BCTC cho Bươ ố ớ ệ ướ ươ ả ộ ộ 
Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p).ụ ệ

- Đ i v i các lo i doanh nghi p Nhà n c nh : Ngân hàng th ng m i, công tyố ớ ạ ệ ướ ư ươ ạ  
x  s  ki n thi t, t  ch c tín d ng, doanh nghi p b o hi m, công ty kinh doanh ch ngổ ố ế ế ổ ứ ụ ệ ả ể ứ  
khoán ph i n p BCTC cho B  Tài chính (V  Tài chính ngân hàng). Riêng công ty kinhả ộ ộ ụ  
doanh ch ng khoán còn ph i n p BCTC cho U  ban Ch ng khoán Nhà n c.ứ ả ộ ỷ ứ ướ

(2) Các doanh nghi p ph i g i BCTC cho c  quan thu  tr c ti p qu n lý thuệ ả ử ơ ế ự ế ả ế 
t i đ a ph ng. Đ i v i các T ng công ty Nhà n c còn ph i n p BCTC cho B  Tàiạ ị ươ ố ớ ổ ướ ả ộ ộ  
chính (T ng c c Thu ).ổ ụ ế

(3) DNNN có đ n v  k  toán c p trên ph i n p BCTC cho đ n v  k  toán c pơ ị ế ấ ả ộ ơ ị ế ấ  
trên. Đ i v i doanh nghi p khác có đ n v  k  toán c p trên ph i n p BCTC cho đ n vố ớ ệ ơ ị ế ấ ả ộ ơ ị 
c p trên theo quy đ nh c a đ n v  k  toán c p trên.ấ ị ủ ơ ị ế ấ

(4) Đ i v i các doanh nghi p mà pháp lu t quy đ nh ph i ki m toán BCTC thìố ớ ệ ậ ị ả ể  
ph i ki m toán tr c khi n p BCTC theo quy đ nh. BCTC c a các doanh nghi p đãả ể ướ ộ ị ủ ệ  
th c hi n ki m toán ph i đính kèm báo cáo ki m toán vào BCTC khi n p cho các cự ệ ể ả ể ộ ơ 
quan qu n lý Nhà n c và doanh nghi p c p trên.ả ướ ệ ấ

8. N i dung và ph ng pháp l p BCTC riêng c a doanh nghi pộ ươ ậ ủ ệ

8.1. N i dung và ph ng pháp l p BCTC năm c a doanh nghi pộ ươ ậ ủ ệ

a) Nh ng thông tin chung v  doanh nghi pữ ề ệ

 Trong BCTC năm, DN ph i trình bày các thông tin chung sau:ả

- Tên và đ a ch  c a doanh nghi p báo cáo;ị ỉ ủ ệ

- Nêu rõ BCTC này là BCTC riêng c a doanh nghi p, BCTC t ng h p hay BCTCủ ệ ổ ợ  
h p nh t c a công ty m , t p đoàn;ợ ấ ủ ẹ ậ

- Ngày k t thúc kỳ k  toán năm ho c kỳ báo cáo tùy theo t ng BCTC; ế ế ặ ừ

- Ngày l p BCTC;ậ

- Đ n v  ti n t  dùng đ  l p BCTC.ơ ị ề ệ ể ậ

b) N i dung và ph ng pháp l p B ng CĐKT năm c a doanh nghi p (M u sộ ươ ậ ả ủ ệ ẫ ố  
B01-DN)

- M c đích c a B ng CĐKTụ ủ ả

- Nguyên t c l p và trình bày B ng CĐKT nămắ ậ ả

- C  s  l p B ng CĐKT nămơ ở ậ ả

- N i dung và ph ng pháp l p các ch  tiêu trong B ng CĐKT năm.ộ ươ ậ ỉ ả

(Xem chu n m c k  toán s  21 trình bày BCTC và Ch  đ  k  toán doanh nghi pẩ ự ế ố ế ộ ế ệ  
- QĐ 15/2005/QĐ-BTC).

c) N i dung và ph ng pháp l p Báo cáo KQHĐKD năm (M u s  B02-DN)ộ ươ ậ ẫ ố
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- M c đích c a Báo cáo KQHĐKDụ ủ

- Nguyên t c l p và trình bày ắ ậ

- C  s  l pơ ở ậ

- N i dung và ph ng pháp l pộ ươ ậ

(Xem Chu n m c k  toán s  21 và Ch  đ  k  toán doanh nghi p).ẩ ự ế ố ế ộ ế ệ

d) N i dung và ph ng pháp l p Báo cáo l u chuy n ti n t  năm (M u s  B03-ộ ươ ậ ư ể ề ệ ẫ ố
DN)

- M c đích c a BCLCTTụ ủ

- Nguyên t c l pắ ậ

- C  s  l pơ ở ậ

- N i dung và ph ng pháp l pộ ươ ậ
(Xem chu n m c k  toán s  24 - Báo cáo l u chuy n ti n t  và Ch  đ  k  toánẩ ự ế ố ư ể ề ệ ế ộ ế  

doanh nghi p theo Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-BTC).ệ ế ị ố
đ) N i dung và ph ng pháp l p B n thuy t minh BCTC năm (M u s  B09-DN)ộ ươ ậ ả ế ẫ ố
- M c đích c a B n thuy t minh BCTCụ ủ ả ế
- Nguyên t c l p ắ ậ
- C  s  l pơ ở ậ
- N i dung và ph ng pháp l p B n thuy t minh BCTCộ ươ ậ ả ế
(Xem chu n m c k  toán s  21 - Trình bày BCTC và Ch  đ  k  toán doanhẩ ự ế ố ế ộ ế  

nghi p Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-BTC).ệ ế ị ố
8.2. N i dung và ph ng pháp l p BCTC gi a niên đ  c a doanh nghi pộ ươ ậ ữ ộ ủ ệ
a) Nh ng thông tin chung v  doanh nghi p ữ ề ệ
 Trong BCTC gi a niên đ , doanh nghi p ph i trình bày các thông tin chung sauữ ộ ệ ả  

đây:

- Tên và đ a ch  c a doanh nghi p báo cáo;ị ỉ ủ ệ
- Nêu rõ BCTC này là BCTC riêng c a doanh nghi p, BCTC t ng h p hay BCTCủ ệ ổ ợ  

h p nh t c a công ty m , t p đoàn;ợ ấ ủ ẹ ậ
- Ngày k t thúc kỳ k  toán quý; ế ế
- Ngày l p BCTC;ậ
- Đ n v  ti n t  dùng đ  l p BCTC.ơ ị ề ệ ể ậ
b) N i dung và ph ng pháp l p B ng CĐKT gi a niên độ ươ ậ ả ữ ộ
- Nguyên t c l p và trình bày B ng CĐKT gi a niên đ ;ắ ậ ả ữ ộ
- C  s  l p;ơ ở ậ
- N i dung và ph ng pháp l p B ng CĐKT gi a niên đ  (d ng đ y đ ) (M uộ ươ ậ ả ữ ộ ạ ầ ủ ẫ  

s  B01a-DN);ố
- N i dung và ph ng pháp l p B ng CĐKT gi a niên đ  (d ng tóm l c)ộ ươ ậ ả ữ ộ ạ ượ  

(M u s  B01b-DN).ẫ ố
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(Xem Chu n m c k  toán s  27 - BCTC gi a niên đ  và ch  đ  k  toán doanhẩ ự ế ố ữ ộ ế ộ ế  
nghi p Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-BTC).ệ ế ị ố

c) N i dung và ph ng pháp l p Báo cáo KQHĐKD gi a niên độ ươ ậ ữ ộ
- Nguyên t c l p và trình bày Báo cáo KQHĐKD gi a niên đ ;ắ ậ ữ ộ
- C  s  l p;ơ ở ậ
- N i dung và ph ng pháp l p Báo cáo KQHĐKD gi a niên đ  (d ng đ y đ )ộ ươ ậ ữ ộ ạ ầ ủ  

(M u s  B02a - DN);ẫ ố
-  N i dung và ph ng pháp l p BCKQHĐKD gi a niên đ  (d ng tóm l cộ ươ ậ ữ ộ ạ ượ  

(M u s  B02b-DN).ẫ ố
(Xem chu n m c s  27 và ch  đ  k  toán doanh nghi p Quy t đ nh s  15/2006/ẩ ự ố ế ộ ế ệ ế ị ố

QĐ-BTC ph n BCTC).ầ
d) N i dung và ph ng pháp l p báo cáo luu chuy n ti n t  gi a niên độ ươ ậ ể ề ệ ữ ộ
- Nguyên t c l p và trình bày báo cáo LCTT gi a niên đ ;ắ ậ ữ ộ
- C  s  l p;ơ ở ậ
- N i dung và ph ng pháp l p BCLCTT gi a niên đ  (d ng đ y đ ) (M u sộ ươ ậ ữ ộ ạ ầ ủ ẫ ố 

B03a-DN);

- N i dung và ph ng pháp l p BCLCTT gi a niên đ  (d ng tóm l c) (M u sộ ươ ậ ữ ộ ạ ượ ẫ ố 
B03b-DN).

 (Xem chu n m c s  27 và ch  đ  k  toán doanh nghi p Quy t đ nh s  15/2006/ẩ ự ố ế ộ ế ệ ế ị ố
QĐ-BTC ph n BCTC).ầ

đ) N i dung và ph ng pháp l p B n thuy t minh BCTC ch n l cộ ươ ậ ả ế ọ ọ
- M c đích c a B n thuy t minh BCTC ch n l cụ ủ ả ế ọ ọ
- Nguyên t c l p B n Thuy t minh BCTC ch n l cắ ậ ả ế ọ ọ
- C  s  l pơ ở ậ
- N i dung và ph ng pháp l p BCLCTT gi a niên đ  (d ng đ y đ ) (M u sộ ươ ậ ữ ộ ạ ầ ủ ẫ ố 

B03a-DN)

- N i dung và ph ng pháp l p BCLCTT gi a niên đ  (d ng tóm l c) (M u sộ ươ ậ ữ ộ ạ ượ ẫ ố 
B03b-DN)

 (Xem chu n m c s  27 và ch  đ  k  toán doanh nghi p Quy t đ nh s  15/2006/ẩ ự ố ế ộ ế ệ ế ị ố
QĐ-BTC ph n BCTC).ầ

9. N i dung và ph ng pháp l p BCTC h p nh tộ ươ ậ ợ ấ
9.1. M c đích c a BCTC h p nh tụ ủ ợ ấ
BCTC h p nh t là BCTC c a m t t p đoàn đ c trình bày trên c  s  h p nh tợ ấ ủ ộ ậ ượ ơ ở ợ ấ  

BCTC c a công ty m  và các công ty con theo quy đ nh c a Chu n m c k  toán s  25ủ ẹ ị ủ ẩ ự ế ố  
“BCTC h p nh t và k  toán kho n đ u t  vào công ty con”.ợ ấ ế ả ầ ư

M c đích c a vi c l p BCTC h p nh t là t ng h p và trình bày m t cách t ngụ ủ ệ ậ ợ ấ ổ ợ ộ ổ  
quát, toàn di n tình hình tài s n, n  ph i tr , ngu n v n ch  s  h u t i th i đi m k tệ ả ợ ả ả ồ ố ủ ở ữ ạ ờ ể ế  
thúc năm tài chính, k t qu  ho t đ ng kinh doanh và các dòng l u chuy n ti n t  trongế ả ạ ộ ư ể ề ệ  
năm tài chính c a T p đoàn, T ng công ty nh  m t doanh nghi p đ c l p không tínhủ ậ ổ ư ộ ệ ộ ậ  
đ n ranh gi i pháp lý c a các pháp nhân riêng bi t là Công ty m  hay các Công ty conế ớ ủ ệ ẹ  
trong T p đoàn. BCTC h p nh t cung c p các thông tin kinh t , tài chính ch  y u choậ ợ ấ ấ ế ủ ế  
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vi c phân tích, đánh giá th c tr ng tình hình tài chính, k t qu  kinh doanh và các dòngệ ự ạ ế ả  
l u chuy n ti n t  c a T p đoàn, T ng công ty trong năm tài chính đã qua và nh ng dư ể ề ệ ủ ậ ổ ữ ự 
đoán trong t ng lai. Thông tin c a BCTC h p nh t là căn c  quan tr ng cho vi c đ  raươ ủ ợ ấ ứ ọ ệ ề  
các quy t đ nh kinh t  c a t p đoàn và các ch  s  h u, nhà đ u t  và các đ i t ng sế ị ế ủ ậ ủ ở ữ ầ ư ố ượ ử 
d ng khác.ụ

9.2 H  th ng BCTC h p nh tệ ố ợ ấ
BCTC h p nh t g m BCTC h p nh t năm và BCTC h p nh t gi a niên đ .ợ ấ ồ ợ ấ ợ ấ ữ ộ
BCTC h p nh t năm g m:ợ ấ ồ
 + B ng CĐKT h p nh t;ả ợ ấ
+ Báo cáo KQHĐKD h p nh t;ợ ấ
+ Báo cáo l u chuy n ti n t  h p nh t;ư ể ề ệ ợ ấ
+ B n thuy t minh BCTC h p nh tả ế ợ ấ

BCTC h p nh t gi a niên đ  g m ợ ấ ữ ộ ồ BCTC h p nh t gi a niên đ  d ng đ y đợ ấ ữ ộ ạ ầ ủ 
và BCTC h p nh t gi a niên đ  d ng tóm l cợ ấ ữ ộ ạ ượ .

           BCTC h p nh t gi a niên đ  d ng đ y đ  g m:ợ ấ ữ ộ ạ ầ ủ ồ

           + B ng CĐKT h p nh t gi a niên đ  (d ng đ y đ );ả ợ ấ ữ ộ ạ ầ ủ

           + Báo cáo KQHĐKD h p nh t gi a niên đ  (d ng đ y đ );ợ ấ ữ ộ ạ ầ ủ

           + Báo cáo l u chuy n ti n t  h p nh t gi a niên đ  (d ng đ y đ );ư ể ề ệ ợ ấ ữ ộ ạ ầ ủ

           + B n thuy t minh BCTC h p nh t ch n l c.ả ế ợ ấ ọ ọ

          BCTC h p nh t gi a niên đ  (d ng tóm l c) g m:ợ ấ ữ ộ ạ ượ ồ

+ B ng CĐKT h p nh t gi a niên đ  (d ng tóm l c);ả ợ ấ ữ ộ ạ ượ

+ Báo cáo KQHĐKD h p nh t gi a niên đ  (d ng tóm l c);ợ ấ ữ ộ ạ ượ

+ Báo cáo l u chuy n ti n t  h p nh t gi a niên đ  (d ng tóm l c);ư ể ề ệ ợ ấ ữ ộ ạ ượ

+ Thuy t minh BCTC h p nh t ch n l cế ợ ấ ọ ọ

9.3. Trách nhi m l p BCTC h p nh t và ph m vi h p nh tệ ậ ợ ấ ạ ợ ấ

- Công ty m  có trách nhi m l p BCTC h p nh t. Tr ng h p công ty m  đ ngẹ ệ ậ ợ ấ ườ ợ ẹ ồ  
th i là công ty con b  m t công ty con khác s  h u toàn b  ho c g n nh  toàn b  vàờ ị ộ ở ữ ộ ặ ầ ư ộ  
n u đ c các c  đông thi u s  trong công ty ch p thu n thì không ph i l p và trình bàyế ượ ổ ể ố ấ ậ ả ậ  
BCTC h p nh t.ợ ấ

- M t công ty đ c coi là Công ty m  c a m t công ty khác n u có quy n ki mộ ượ ẹ ủ ộ ế ề ể  
soát thông qua vi c chi ph i các chính sách tài chính và ho t đ ng nh m thu đ c l i íchệ ố ạ ộ ằ ượ ợ  
kinh t  t  các ho t đ ng c a công ty này. Công ty m  th ng đ c xem là có quy n chiế ừ ạ ộ ủ ẹ ườ ượ ề  
ph i các chính sách tài chính và ho t đ ng c a công ty con trong các tr ng h p sau đây:ố ạ ộ ủ ườ ợ

a) Công ty m  n m gi  trên 50% quy n bi u quy t tr c ti p ho c gián ti p ẹ ắ ữ ề ể ế ự ế ặ ế ở 
Công ty con;

b) Công ty m  có quy n tr c ti p ho c gián ti p b  nhi m ho c bãi mi n đa sẹ ề ự ế ặ ế ổ ệ ặ ễ ố 
các thành viên H i đ ng qu n tr , Giám đ c ho c T ng giám đ c c a Công ty con;ộ ồ ả ị ố ặ ổ ố ủ

c) Công ty m  có quy n b  đa s  phi u t i các cu c h p c a H i đ ng qu n trẹ ề ỏ ố ế ạ ộ ọ ủ ộ ồ ả ị 
ho c c p qu n lý t ng đ ng;ặ ấ ả ươ ươ
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d) Công ty m  có quy n quy t đ nh vi c s a đ i, b  sung Đi u l  c a Công ty con;ẹ ề ế ị ệ ử ổ ổ ề ệ ủ

đ) Các nhà đ u t  khác tho  thu n dành cho Công ty m  h n 50% quy n bi uầ ư ả ậ ẹ ơ ề ể  
quy t;ế

e) Công ty m  có quy n chi ph i các chính sách tài chính và ho t đ ng theo quyẹ ề ố ạ ộ  
ch  tho  thu n.ế ả ậ

           - Công ty m  không đ c lo i tr  ra kh i BCTC h p nh t các BCTC c a Côngẹ ượ ạ ừ ỏ ợ ấ ủ  
ty con có ho t đ ng kinh doanh khác bi t v i ho t đ ng c a t t c  các Công ty conạ ộ ệ ớ ạ ộ ủ ấ ả  
khác trong T p đoàn.ậ

          - Các công ty con thu c vào các tr ng h p sau không thu c ph m vi h p nh t:ộ ườ ợ ộ ạ ợ ấ  
(i) quy n ki m soát c a Công ty m  ch  là t m th i vì Công ty con này ch  đ c mua vàề ể ủ ẹ ỉ ạ ờ ỉ ượ  
n m gi  cho m c đích bán l i trong t ng lai g n (d i 12 tháng); (ii) ho c hắ ữ ụ ạ ươ ầ ướ ặ o t đ ngạ ộ  
c a Công ty con b  h n ch  trong th i gian dài (trên 12 tháng) và đi u này nh h ngủ ị ạ ế ờ ề ả ưở  
đáng k  t i kh  năng chuy n v n cho Công ty mể ớ ả ể ố ẹ.

9.4. Kỳ l p, th i h n n p và công khai BCTC h p nh tậ ờ ạ ộ ợ ấ

           - Công ty m  ph i l p BCTC h p nh t hàng năm và BCTC h p nh t gi a niênẹ ả ậ ợ ấ ợ ấ ữ  
đ  hàng quý (không bao g m quý IV).ộ ồ

           - BCTC h p nh t ph i l p và n p vào cu i kỳ k  toán năm cho các c  quan qu nợ ấ ả ậ ộ ố ế ơ ả  
lý Nhà n c có th m quy n theo quy đ nh ch m nh t là 90 ngày k  t  ngày k t thúc kỳướ ẩ ề ị ậ ấ ể ừ ế  
k  toán năm. ế

            - BCTC h p nh t ph i đ c công khai trong th i h n 120 ngày k  t  ngày k tợ ấ ả ượ ờ ạ ể ừ ế  
thúc kỳ k  toán năm.ế

            - BCTC gi a niên đ  ph i công khai cho các ch  s  h u theo quy đ nh c a t ngữ ộ ả ủ ở ữ ị ủ ừ  
t p đoànậ  

9.5.  N i nh n BCTC h p nh tơ ậ ợ ấ

           BCTC h p nh t ph i n p cho c  quan tài chính, c  quan thu , c  quan th ng kêợ ấ ả ộ ơ ơ ế ơ ố  
và c  quan c p Gi y phép đ u t  ho c Gi y đăng ký kinh doanh, U  ban ch ng khoánơ ấ ấ ầ ư ặ ấ ỷ ứ  
Nhà n c và S  Giao d ch ch ng khoán ho c Trung tâm giao d ch ch ng khoánướ ở ị ứ ặ ị ứ .

9.6. Nguyên t c l p và trình bày BCTC h p nh tắ ậ ợ ấ

           - Công ty m  khi l p BCTC h p nh t ph i h p nh t BCTC riêng c a  mình vàẹ ậ ợ ấ ả ợ ấ ủ  
c a t t c  các Công ty con  trong n c và ngoài n c do Công ty m  ki m soát, trủ ấ ả ở ướ ướ ẹ ể ừ 
các tr ng h p: (i) quy n ki m soát c a Công ty m  ch  là t m th i vì Công ty con nàyườ ợ ề ể ủ ẹ ỉ ạ ờ  
ch  đ c mua và n m gi  cho m c đích bán l i trong t ng lai g n (d i 12 tháng); (ii)ỉ ượ ắ ữ ụ ạ ươ ầ ướ  
ho c hặ o t đ ng c a Công ty con b  h n ch  trong th i gian dài (trên 12 tháng) và đi uạ ộ ủ ị ạ ế ờ ề  
này nh h ng đáng k  t i kh  năng chuy n v n cho Công ty m .ả ưở ể ớ ả ể ố ẹ  Công ty m  khôngẹ  
đ c lo i tr  ra kh i BCTC h p nh t các BCTC c a Công ty con có ho t đ ng kinhượ ạ ừ ỏ ợ ấ ủ ạ ộ  
doanh khác bi t v i ho t đ ng c a t t c  các Công ty con khác trong T p đoàn. ệ ớ ạ ộ ủ ấ ả ậ

- BCTC h p nh t đ c l p và trình bày theo nguyên t c k  toán và nguyên t cợ ấ ượ ậ ắ ế ắ  
đánh giá nh  BCTC c a doanh nghi p đ c l p theo qui đ nh c a Chu n m c k  toán sư ủ ệ ộ ậ ị ủ ẩ ự ế ố 
21 - Trình bày BCTC và qui đ nh c a các chu n m c k  toán khác.ị ủ ẩ ự ế
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- BCTC h p nh t đ c l p trên c  s  áp d ng chính sách k  toán th ng nh tợ ấ ượ ậ ơ ở ụ ế ố ấ  
cho các giao d ch và s  ki n cùng lo i trong nh ng hoàn c nh t ng t  trong toàn T pị ự ệ ạ ữ ả ươ ự ậ  
đoàn. 

+ Tr ng h p Công ty con s  d ng các chính sách k  toán khác v i chính sáchườ ợ ử ụ ế ớ  
k  toán áp d ng th ng nh t trong T p đoàn thì BCTC đ c s  d ng đ  h p nh t ph iế ụ ố ấ ậ ượ ử ụ ể ợ ấ ả  
đ c đi u ch nh l i theo chính sách chung c a T p đoàn. ượ ề ỉ ạ ủ ậ

+ Tr ng h p Công ty con không th  s  d ng cùng m t chính sách k  toán v iườ ợ ể ử ụ ộ ế ớ  
chính sách chung c a T p đoàn thì Thuy t minh BCTC h p nh t ph i trình bày rõ vủ ậ ế ợ ấ ả ề 
các kho n m c đã đ c ghi nh n và trình bày theo các chính sách k  toán khác nhau vàả ụ ượ ậ ế  
ph i thuy t minh rõ các chính sách k  toán khác đó. ả ế ế

-  BCTC riêng c a Công ty m  và các Công ty con s  d ng đ  h p nh t BCTCủ ẹ ử ụ ể ợ ấ  
ph i đ c l p cho cùng m t kỳ k  toán. N u ngày k t thúc kỳ k  toán là khác nhau,ả ượ ậ ộ ế ế ế ế  
Công ty con ph i l p thêm m t b  BCTC cho m c đích h p nh t có kỳ k  toán trùngả ậ ộ ộ ụ ợ ấ ế  
v i kỳ k  toán c a Công ty m . Trong tr ng h p đi u này không th  th c hi n đ c,ớ ế ủ ẹ ườ ợ ề ể ự ệ ượ  
các BCTC đ c l p vào th i đi m khác nhau có th  đ c s  d ng v i đi u ki n làượ ậ ờ ể ể ượ ử ụ ớ ề ệ  
th i gian chênh l ch đó không v t quá 3 tháng. Trong tr ng h p này, Báo cáo sờ ệ ượ ườ ợ ử 
d ng đ  h p nh t ph i đ c đi u ch nh cho nh h ng c a nh ng giao d ch và sụ ể ợ ấ ả ượ ề ỉ ả ưở ủ ữ ị ự 
ki n quan tr ng x y ra gi a ngày k t thúc kỳ k  toán c a Công ty con và ngày k t thúcệ ọ ả ữ ế ế ủ ế  
kỳ k  toán c a T p đoàn. Đ  dài c a kỳ báo cáo và s  khác nhau v  th i đi m l pế ủ ậ ộ ủ ự ề ờ ể ậ  
BCTC ph i đ c th ng nh t qua các kỳ.ả ượ ố ấ

- K t qu  ho t đ ng kinh doanh c a Công ty con đ c đ a vào BCTC h p nh tế ả ạ ộ ủ ượ ư ợ ấ  
k  t  ngày Công ty m  th c s  n m quy n ki m soát Công ty con và ch m d t vàoể ừ ẹ ự ự ắ ề ể ấ ứ  
ngày Công ty m  th c s  ch m d t quy n ki m soát  Công ty con. ẹ ự ự ấ ứ ề ể

- S  chênh l ch gi a ti n thu t  vi c thanh lý Công ty con và giá tr  còn l i c aố ệ ữ ề ừ ệ ị ạ ủ  
nó t i ngày thanh lý (bao g m c  chênh l ch t  giá liên quan đ n Công ty con này đ cạ ồ ả ệ ỷ ế ượ  
trình bày trong ch  tiêu chênh l ch t  giá h i đoái thu c ph n v n ch  s  h u và l i thỉ ệ ỷ ố ộ ầ ố ủ ở ữ ợ ế 
th ng m i ch a phân b ) đ c ghi nh n trong Báo cáo KQHĐ kinh doanh h p nh tươ ạ ư ổ ượ ậ ợ ấ  
nh  m t kho n lãi, l  t  vi c thanh lý Công ty con.ư ộ ả ỗ ừ ệ

- Kho n đ u t  vào Công ty con s  đ c h ch toán nh  m t kho n đ u t  tàiả ầ ư ẽ ượ ạ ư ộ ả ầ ư  
chính thông th ng ho c k  toán theo Chu n m c k  toán s  07 “K  toán các kho nườ ặ ế ẩ ự ế ố ế ả  
đ u t  vào công ty liên k t” và Chu n m c k  toán s  08 “Thông tin tài chính v  cácầ ư ế ẩ ự ế ố ề  
kho n v n góp liên doanh” k  t  khi Công ty m  không còn n m quy n ki m soát n a. ả ố ể ừ ẹ ắ ề ể ữ

- Các ch  tiêu trong B ng CĐKT h p nh t và Báo cáo KQHĐ kinh doanh h pỉ ả ợ ấ ợ  
nh t đ c l p b ng cách c ng t ng ch  tiêu thu c B ng CĐKT và Báo cáo KQHĐ kinhấ ượ ậ ằ ộ ừ ỉ ộ ả  
doanh c a Công ty m  và các công ty con trong T p đoàn sau đó th c hi n đi u ch nhủ ẹ ậ ự ệ ề ỉ  
cho các n i dung sau: ộ

+ Giá tr  ghi s  kho n đ u t  c a Công ty m  trong t ng công ty con và ph nị ổ ả ầ ư ủ ẹ ừ ầ  
v n c a Công ty m  trong v n ch  s  h u c a công ty con ph i đ c lo i tr  toàn bố ủ ẹ ố ủ ở ữ ủ ả ượ ạ ừ ộ 
đ ng th i ghi nh n l i th  th ng m i (n u có);ồ ờ ậ ợ ế ươ ạ ế

+ Phân b  l i th  th ng m i;ổ ợ ế ươ ạ
+ L i ích c a c  đông thi u s  ph i đ c trình bày trong B ng CĐKT h p nh tợ ủ ổ ể ố ả ượ ả ợ ấ  

thành m t ch  tiêu tách bi t v i n  ph i tr  và v n ch  s  h u c a Công ty m ; ộ ỉ ệ ớ ợ ả ả ố ủ ở ữ ủ ẹ
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+ Giá tr  các kho n m c ph i thu, ph i tr  gi a các đ n v  trong cùng T p đoànị ả ụ ả ả ả ữ ơ ị ậ  
ph i đ c lo i tr  hoàn toàn;ả ượ ạ ừ

+ Các ch  tiêu doanh thu, chi phí phát sinh t  vi c cung c p hàng hoá, d ch vỉ ừ ệ ấ ị ụ 
gi a các đ n v  trong n i b  T p đoàn, kinh phí qu n lý n p T ng Công ty, lãi đi vay vàữ ơ ị ộ ộ ậ ả ộ ổ  
thu nh p t  cho vay gi a các đ n v  trong n i b  T p đoàn, c  t c, l i nhu n đã phânậ ừ ữ ơ ị ộ ộ ậ ổ ứ ợ ậ  
chia, và đã ghi nh n ph i đ c lo i tr  toàn b ;ậ ả ượ ạ ừ ộ

+ Các kho n lãi ch a th c hi n phát sinh t  các giao d ch trong n i b  T p đoànả ư ự ệ ừ ị ộ ộ ậ  
đang n m trong giá tr  tài s n (nh  hàng t n kho, tài s n c  đ nh) ph i đ c lo i trằ ị ả ư ồ ả ố ị ả ượ ạ ừ 
hoàn toàn. Các kho n l  ch a th c hi n phát sinh t  các giao d ch n i b  đang ph n ánhả ỗ ư ự ệ ừ ị ộ ộ ả  
trong giá tr  hàng t n kho ho c tài s n c  đ nh cũng đ c lo i b  tr  khi chi phí t o nênị ồ ặ ả ố ị ượ ạ ỏ ừ ạ  
kho n l  đó không th  thu h i đ c.ả ỗ ể ồ ượ

- Báo cáo l u chuy n ti n t  h p nh t đ c l p theo quy đ nh c a chu n m cư ể ề ệ ợ ấ ượ ậ ị ủ ẩ ự  
k  toán s  24 - Báo cáo l u chuy n ti n t . ế ố ư ể ề ệ

- Thuy t minh BCTC h p nh t ph i trình bày đ y đ  các ch  tiêu theo yêu c uế ợ ấ ả ầ ủ ỉ ầ  
c a Chu n m c k  toán s  21 - Trình bày BCTC và t ng Chu n m c k  toán liên quan.ủ ẩ ự ế ố ừ ẩ ự ế  

- Vi c chuy n đ i BCTC c a c  s   n c ngoài có đ n v  ti n t  k  toán khácệ ể ổ ủ ơ ở ở ướ ơ ị ề ệ ế  
v i đ n v  ti n t  k  toán c a Công ty m  th c hi n theo các quy đ nh c a Chu n m cớ ơ ị ề ệ ế ủ ẹ ự ệ ị ủ ẩ ự  
k  toán s  10 - nh h ng c a vi c thay đ i t  giá h i đoái.ế ố Ả ưở ủ ệ ổ ỷ ố

- Các kho n đ u t  vào công ty liên k t và công ty liên doanh đ c k  toán theoả ầ ư ế ượ ế  
ph ng pháp v n ch  s  h u trong BCTC h p nh t.ươ ố ủ ở ữ ợ ấ

9.7. Trình t  h p nh t BCTCự ợ ấ
- Các b c c  b n khi áp d ng ph ng pháp h p nh t: ướ ơ ả ụ ươ ợ ấ
B c 1: H p c ng các ch  tiêu trong B ng CĐKT và Báo cáo KQHĐ kinh doanhướ ợ ộ ỉ ả  

c a Công ty m  và các Công ty con trong T p đoàn. ủ ẹ ậ
B c 2: Lo i tr  toàn b  giá tr  ghi s  kho n đ u t  c a Công ty m  trong t ngướ ạ ừ ộ ị ổ ả ầ ư ủ ẹ ừ  

Công ty con và ph n v n c a Công ty m  trong v n ch  s  h u c a Công ty con và ghiầ ố ủ ẹ ố ủ ở ữ ủ  
nh n l i th  th ng m i (n u có).ậ ợ ế ươ ạ ế

B c 3: Phân b  l i th  th ng m i (n u có).ướ ổ ợ ế ươ ạ ế
  B c 4: Tách l i ích c a c  đông thi u s .ướ ợ ủ ổ ể ố

B c 5: Lo i tr  toàn b  các giao d ch n i b  trong T p đoàn, c  th  nh  sau:ướ ạ ừ ộ ị ộ ộ ậ ụ ể ư
+ Doanh thu, giá v n c a hàng hoá, d ch v  cung c p gi a các đ n v  trong n iố ủ ị ụ ấ ữ ơ ị ộ  

b  T p đoàn, kinh phí qu n lý n p T ng công ty, kinh phí c a Công ty thành viên, lãi điộ ậ ả ộ ổ ủ  
vay và thu nh p t  cho vay gi a các đ n v  trong n i b  T p đoàn, c  t c đã phân chiaậ ừ ữ ơ ị ộ ộ ậ ổ ứ  
và đã ghi nh n ph i đ c lo i tr  toàn b .ậ ả ượ ạ ừ ộ

+ Các kho n lãi ch a th c hi n phát sinh t  các giao d ch trong n i b  T p đoànả ư ự ệ ừ ị ộ ộ ậ  
đang n m trong giá tr  tài s n (nh  hàng t n kho, tài s n c  đ nh...) ph i đ c lo i trằ ị ả ư ồ ả ố ị ả ượ ạ ừ 
hoàn toàn. 

+ Các kho n l  ch a th c hi n phát sinh t  các giao d ch n i b  đang ph n ánhả ỗ ư ự ệ ừ ị ộ ộ ả  
trong giá tr  tài s n nh  hàng t n kho ho c tài s n c  đ nh ph i đ c lo i b  tr  khi chiị ả ư ồ ặ ả ố ị ả ượ ạ ỏ ừ  
phí t o nên kho n l  đó không th  thu h i đ c.ạ ả ỗ ể ồ ượ

+ S  d  các kho n m c ph i thu, ph i tr  trên B ng CĐKT gi a các đ n vố ư ả ụ ả ả ả ả ữ ơ ị 
trong cùng T p đoàn ph i đ c lo i tr  hoàn toàn.ậ ả ượ ạ ừ
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B c 6: L p các B ng t ng h p các bút toán đi u ch nh và B ng t ng h p cácướ ậ ả ổ ợ ề ỉ ả ổ ợ  
ch  tiêu h p nh t (tham kh o m c 9 ph n XIII c a Thông t  161/2007/TT-BTC ngày 31ỉ ợ ấ ả ụ ầ ủ ư  
tháng 12 năm 2007 c a B  Tài chính).ủ ộ

B c 7: L p BCTC h p nh t căn c  vào B ng t ng h p các ch  tiêu h p nh tướ ậ ợ ấ ứ ả ổ ợ ỉ ợ ấ  
sau khi đã đ c đi u ch nh và lo i tr . ượ ề ỉ ạ ừ

9.8. B  sung các ch  tiêu trong t ng BCTCổ ỉ ừ
- B  sung các ch  tiêu trong B ng CĐKT h p nh t (M u s  B 01 - DN/HN)ổ ỉ ả ợ ấ ẫ ố
+ B  sung ch  tiêu VI “L i th  th ng m i”- Mã s  269 trong ph n “Tài s n”ổ ỉ ợ ế ươ ạ ố ầ ả  

đ  ph n ánh l i th  th ng m i phát sinh trong giao d ch h p nh t kinh doanh.ể ả ợ ế ươ ạ ị ợ ấ
+ B  sung m c C “L i ích c a c  đông thi u s ” - Mã s  439 trong ph nổ ụ ợ ủ ổ ể ố ố ầ  

“Ngu n v n” đ  ph n ánh giá tr  l i ích c a c  đông thi u s .ồ ố ể ả ị ợ ủ ổ ể ố
- B  sung các ch  tiêu trong Báo cáo KQHĐ kinh doanh h p nh t (M u s  B02 -ổ ỉ ợ ấ ẫ ố

DN/HN)

+ Ph n lãi ho c l  trong công ty liên k t, liên doanh - Mã s  45.ầ ặ ỗ ế ố
+ L i nhu n sau thu  c a c  đông thi u s  - Mã s  61.ợ ậ ế ủ ổ ể ố ố
+ L i nhu n sau thu  c a c  đông c a công ty m  - Mã s  62.ợ ậ ế ủ ổ ủ ẹ ố

- B  sung các thông tin ph i trình bày trong B n Thuy t minh BCTC h p nh t.ổ ả ả ế ợ ấ  
B  sung vào sau ph n I “Đ c đi m ho t đ ng c a T p đoàn” các thông tin c n trìnhổ ầ ặ ể ạ ộ ủ ậ ầ  
bày trong B n thuy t minh BCTC h p nh t theo yêu c u c a các Chu n m c k  toánả ế ợ ấ ầ ủ ẩ ự ế  
s  25 “BCTC h p nh t và k  toán kho n đ u t  vào công ty con”, Chu n m c s  07ố ợ ấ ế ả ầ ư ẩ ự ố  
“K  toán các kho n đ u t  vào công ty liên k t” và Chu n m c s  08 “Thông tin tàiế ả ầ ư ế ẩ ự ố  
chính v  nh ng kho n v n góp liên doanh”.ề ữ ả ố

9.9. H ng d n m t s  nghi p v  ch  y u trong quá trình h p nh tướ ẫ ộ ố ệ ụ ủ ế ợ ấ

9.9.1. Xác đ nh t  l  quy n bi u quy t và t  l  quy n ki m soátị ỷ ệ ề ể ế ỷ ệ ề ể

Tr ng h p 1ườ ợ  - C  phi u quổ ế ỹ: Công ty P mua 480 c  phi u ph  thông c aổ ế ổ ủ  
công ty S. Trong s  1.000 c  phi u ph  thông c a công ty S đã phát hành có 100 cố ổ ế ổ ủ ổ 
phi u ph  thông thu c lo i c  phi u qu . Công ty S có ph i là công ty con c a công tyế ổ ộ ạ ổ ế ỹ ả ủ  
P không và t  l  l i ích c a P đ i v i S b ng bao nhiêu?ỷ ệ ợ ủ ố ớ ằ

 T  l  quy n  bi u  quy t  c a  công  ty  P  đ i  v i  công  ty  S  =ỷ ệ ề ể ế ủ ố ớ  

%50%53,53%100
100000.1

480
≈×







−

Do đó, công ty S là công ty con c a công ty P. ủ

 T  l  l i  ích kinh t  c a công ty P đ i v i công ty S cũng x p xỷ ệ ợ ế ủ ố ớ ấ ỉ 
53,53%.

Tr ng h p 2ườ ợ  - Công ty m  ki m soát công ty con thông qua nhi u côngẹ ể ề  
ty con khác: công ty P l n l t n m gi  tr c ti p 70% và 60% c  phi u ph  thông cóầ ượ ắ ữ ự ế ổ ế ổ  
quy n bi u quy t c a công ty A và công ty B. Công ty A n m gi  40% c  phi u phề ể ế ủ ắ ữ ổ ế ổ 
thông có quy n bi u  c a công ty S. Công ty B n m gi  30% c  phi u ph  thông cóề ể ủ ắ ữ ổ ế ổ  
quy n bi u quy t c a công ty S. Công ty S có ph i là công ty con c a công ty P khôngề ể ế ủ ả ủ  
và t  l  l i ích c a P đ i v i S b ng bao nhiêu?ỷ ệ ợ ủ ố ớ ằ
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 S  đ  ph n ánh m i quan h  đ u t  c a công ty P, công ty A, công tyơ ồ ả ố ệ ầ ư ủ  
B và công ty S nh  sau:ư

Công ty P

Công ty
A

Công ty
B

Công ty S

60%

70% 40%

30%

Tỷ lệquyền biểu quyết của công ty P đối
với công ty S = 40% + 30% = 70%

Tỷ lệ lợi ích của P đối với S = (70% x 40%) 
+ (60% x 30%) = 28% + 18% = 46%

Do t  l  quy n bi u quy t c a công ty P đ i v i công ty S là 70% nên công ty Sỷ ệ ề ể ế ủ ố ớ  
là công ty con c a công ty P. ủ

Tr ng h p 3-Công ty m  v a đ u t  tr c ti p và đ u t  gián ti p vàoườ ợ ẹ ừ ầ ư ự ế ầ ư ế  
m t công ty conộ : công ty l n l t n m gi  60% và 25% quy n bi u quy t c a công tyầ ượ ắ ữ ề ể ế ủ  
A và công ty S. Công ty A n m gi  30% quy n bi u quy t tr c ti p c a công ty S.ắ ữ ề ể ế ự ế ủ  
Công ty S có ph i là công ty con c a công ty P không và t  l  l i ích c a P đ i v i Sả ủ ỷ ệ ợ ủ ố ớ  
b ng bao nhiêu?ằ

 S  đ  ph n ánh m i quan h  đ u t  c a công ty P, công ty A, công tyơ ồ ả ố ệ ầ ư ủ  
B và công ty S nh  sau:ư

Công ty P

Công ty A
Công ty S

25%

30%

60%

•Tỷ lệquyền biểu quyết của công ty P đối với công ty S = 30% 
+ 25% = 55%

•Tỷ lệ lợi ích của công ty P đối với công ty S = (60% x 30%) + 
25% = 18% +25% = 43%
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Do t  l  quy n bi u quy t c a công ty P đ i v i công ty S là 55% nên công ty Sỷ ệ ề ể ế ủ ố ớ  
là công ty con c a công ty P.ủ

9.9.2. Xác đ nh ph n l i ích c  đông thi u s , l i th  th ng m i và m t sị ầ ợ ổ ể ố ợ ế ươ ạ ộ ố  
bút toán đi u ch nh khi l p B ng t ng h p các ch  tiêu h p nh t trong tr ng h pề ỉ ậ ả ổ ợ ỉ ợ ấ ườ ợ  
giá tr  h p lý và giá ghi s  c a công ty công ty không trùng nhau t i th i đi m h pị ợ ổ ủ ạ ờ ể ợ  
nh tấ

Ví d :ụ  Ngày 1/1/20x6, công ty P mua 90% c  phi u ph  thông đang l u hànhổ ế ổ ư  
c a S v i chi phí mua đ c thanh toán b ng ti n m t là 5.000.000.000 đ ng. Ngoài ra,ủ ớ ượ ằ ề ặ ồ  
P còn ph i thanh toán cho c  đông c a S v i s  c  phi u m i phát hành là 100.000,ả ổ ủ ớ ố ổ ế ớ  
m nh giá m t c  phi u là 10.000 đ ng, giá th  tr ng b ng 01 c  phi u c a công ty Pệ ộ ổ ế ồ ị ườ ằ ổ ế ủ  
là 50.000 đ ng. Chi phí khác b ng ti n m t liên quan đ n h p nh t là 200.000.000ồ ằ ề ặ ế ợ ấ  
đ ng.ồ

Tình hình tài s n, n  ph i tr  và v n ch  s  h u c a công ty P và công ty S giáả ợ ả ả ố ủ ở ữ ủ  
h p lý và giá ghi s  c a 2 công ty P và S tr c lúc h p nh t nh  sau:ợ ổ ủ ướ ợ ấ ư

                                                                                                 Đ n v : nghìn đ ngơ ị ồ

Tài s nả

Công ty P

Giá ghi sổ

Công ty S

Giá ghi sổ Giá h p lýợ

Ti n ề 6.700.000 200.000 200.000

Ph i thu c a khách hàngả ủ 700.000 300.000 300.000

Hàng t n khoồ 900.000 500.000 600.000

Tài s n ng n h n khácả ắ ạ 1.800.000 1.200.000 1.200.000

TSCĐ h u hìnhữ  - Nguyên giá 20.000.000 8.000.000 8.700.000

Giá tr  hao mòn lũy k  TSCĐị ế  
h u hìnhữ (5.000.000) (2,000,000) (2.000.000)

T ng tài s nổ ả 25.100.000 8.200.000

Ngu n v nồ ố

Ti n vay ng n h nề ắ ạ 2.000.000 900.000 900.000

Các kho n ph i tr  khácả ả ả 3.800.000 1.400.000 1.400.000

V n đ u t  c a ch  s  h uố ầ ư ủ ủ ở ữ 10.000.000 4.000.000

Th ng d  v n c  ph nặ ư ố ổ ầ 5.000.000 1.000.000

L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố 4.300.000 900.000

T ng ngu n v nổ ồ ố 25.100.000 8.200.000

Tài li u liên quan đ n phân b  chênh l ch gi a giá tr  h p lý và giá ghi s  tài s nệ ế ổ ệ ữ ị ợ ổ ả  
c a công ty S t i th i đi m b  mua (1/1/20x6) c a công ty S nhủ ạ ờ ể ị ủ  sau:ư

Toàn b  hàng hóa lúc mua đ c bán h t trong năm 20x6ộ ượ ế

TSCĐ h u hình, th i gian kh u hao là 10 năm b t đ u t  1/1/20x6ữ ờ ấ ắ ầ ừ

L i th  th ng m iợ ế ươ ạ  - đ c phân b  trong th i gian 10 nămượ ổ ờ
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Trích B ng CĐKT c a công ty P và công ty S vào ngày 31/12/20x6 nhả ủ  sau:ư

B ng CĐKT (trích)ả

Ngày 31/12/20x6

Đ n v : nghìn đ ngơ ị ồ

Tài s nả Công ty P Công ty S

Ti nề 253.500 400.000

Ph i thu c a khách hàngả ủ 540.000 200.000

Hàng t n khoồ 1.300.000 600.000

Tài s n ng n h n khácả ắ ạ 2.000.000 1.100.000

TSCĐ h u hình - Nguyên giáữ 23.000.000 8.000.000

Giá tr  hao mòn lũy k  TSCĐ h u hìnhị ế ữ (5.500.000) (2.400.000)

Đ u t  vào công ty công ty conầ ư 10.200.000    ________

T ng tài s nổ ả 31.793.500 7.900.000

Ngu n v nồ ố

Vay và n  ng n h nợ ắ ạ 970.000 1.200.000

Các kho n ph i tr  khácả ả ả 4.000.000

V n đ u t  c a ch  s  h uố ầ ư ủ ủ ở ữ 11.000.000 4.000.000

Th ng d  v n c  ph nặ ư ố ổ ầ 9.000.000 1.000.000

L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố 6.823.500 1.700.000

T ng ngu n v nổ ồ ố 31.793.500 7.900.000

Trích Báo cáo KQHĐ kinh doanh c a công ty P và công ty S cho niên đ  k  toánủ ộ ế  
năm 20x6 nh  sau:ư

Báo cáo KQHĐ kinh doanh (Trích)

Năm 20x6

Đ n v : nghìn đ ngơ ị ồ

Ch  tiêuỉ Công ty P Công ty S

Doanh thu bán hàng và cung c pấ  
d ch vị ụ 9.523.500 2.200.000

Tr  đi: các kho n chi phíừ ả

    1. Giá v n hàng bánố 4.000.000 700.000

    2. Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ 900.000 440.000

    5. Chi phí khác 2.100.000 260.000
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T ng chi phíổ 7.000.000 1.400.000

L i nhu nợ ậ 2.523.500 800.000

Yêu c uầ

a) Xác đ nh giá phí h p nh t, xác đ nh l i ích c a công ty P và c  đông thi u sị ợ ấ ị ợ ủ ổ ể ố 
trong giá tr  h p lý c a tài s n thu n c a công ty S t i ngày 1/1/20x6. Xác đ nh l i thị ợ ủ ả ầ ủ ạ ị ợ ế 
th ng m i.ươ ạ

b) Bút toán đi u ch nh c n thi t và l p b ng t ng h p các ch  tiêu h p nh t t iề ỉ ầ ế ậ ả ổ ợ ỉ ợ ấ ạ  
ngày 1/1/20x6.

c) Bút toán đi u ch nh c n thi t và l p b ng t ng h p các ch  tiêu h p nh t choề ỉ ầ ế ậ ả ổ ợ ỉ ợ ấ  
niên đ  k  toán k t thúc 31/12/20x6.ộ ế ế

d) Xác đ nh doanh thu và chi phí ho t đ ng tài chính trên Báo cáo KQHĐ kinhị ạ ộ  
doanh cá th  c a công ty P cho niên đ  k  toán k t thúc ngày 31/12/20x6 theo ph ngể ủ ộ ế ế ươ  
pháp giá giá g c và ph ng pháp v n ch  s  h u.ố ươ ố ủ ở ữ

Ghi chú:
+ Đ  đ n gi n, lo i tr  nh h ng c a chính sách thu , tham kh o thêm ể ơ ả ạ ừ ả ưở ủ ế ả Thông 

t  ư s  161/2007/TT-BTC ố ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B  Tài chính v  nh h ngủ ộ ề ả ưở  
c a chính sách thu  đ n bút toán đi u ch nh.ủ ế ế ề ỉ

+ Đ  minh h a cho các bút toán đi u ch nh, các ch  tiêu trên Báo cáo KQHĐể ọ ề ỉ ỉ  
kinh  doanh  và  B ng  CĐKT   x p  x p  không  theo  m u  quy  đ nh  trong  QĐ  sả ắ ế ẫ ị ố  
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 c a B  tr ng BTC.ủ ộ ưở

+ Toàn b  TSCĐ h u hình c a công ty P và S đ u đ c s  d ng cho m c đíchộ ữ ủ ề ượ ử ụ ụ  
qu n lý doanh nghi p.ả ệ

+ Toàn b  hàng t n kho c a công ty S t i th i đi m h p nh t là hàng hóa.ộ ồ ủ ạ ờ ể ợ ấ
H ng d n gi i ví d  ướ ẫ ả ụ

       T  l  quy n bi u quy t c a công ty P đ i v i công ty S là 90%; do đó, công ty Sỷ ệ ề ể ế ủ ố ớ  
ph i là công ty con c a công ty S. Trong tr ng h p này, t  l  l i ích c a công ty P đ iả ủ ườ ợ ỷ ệ ợ ủ ố  
v i công ty S cũng chính b ng t  l  quy n bi u quy t c a công ty P đ i v i công ty S.ớ ằ ỷ ệ ề ể ế ủ ố ớ

a) Xác đ nh giá phí h p nh t, xác đ nh l i ích c a công ty P và c  đông thi u sị ợ ấ ị ợ ủ ổ ể ố 
trong giá tr  h p lý tài s n thu n c a công ty S ngày 1/1/20x6. Xác đ nh l i th  th ngị ợ ả ầ ủ ị ợ ế ươ  
m i.ạ

• Giá phí h p nh t bao g m các kho n sauợ ấ ồ ả :    Đ n v : nghìn đ ngơ ị ồ
   +Thanh toán b ng ti nằ ề 5.200.000
   + Thanh toán b ng c  phi u ằ ổ ế 5.000.000
    T ng giá phí h p nh t kinh doanhổ ợ ấ 10.200.000

• Xác đ nh l i ích c a công ty P và c  đông thi u s  trong giá tr  h p lý tàiị ợ ủ ổ ể ố ị ợ  
s n thu n c a công ty S ngày 1/1/20x6.ả ầ ủ  Đ n v : nghìn đ ngơ ị ồ
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Kho n m cả ụ

Giá h p lý tàiợ  
s n, n  ph i trả ợ ả ả 

c a công ty Sủ

Ph n thu cầ ộ  
công ty P

90%

Ph n thu c cầ ộ ổ 
đông thi u sể ố 

10%

Ti n ề 200.000 180.000 20.000
Ph i thu c a khách hàngả ủ 300.000 270.000 30.000

Hàng t n khoồ 600.000 540.000 60.000
Tài s n ng n h n khácả ắ ạ 1.200.000 1.080.000 120.000

TSCĐ h u hình-Nguyên giáữ   8.700.000 7.830.000 870.000
Giá tr  hao mòn lũy k  TSCĐị ế  
h u hìnhữ (2.000.000) (1.800.000) (200.000)

T ng tài s nổ ả 9.000.000 8.100.000 900.000

           N  ph i trợ ả ả
Ti n vay ng n h nề ắ ạ 900.000 810.000 90.000

Các kho n ph i tr  khácả ả ả 1.400.000 1.260.000 140.000
T ng n  ph i trổ ợ ả ả 2.300.000     2.070.000 230.000

       T ng tài s n thu nổ ả ầ 6.700.000 6.030.000 670.000

• Xác đ nh l i th  th ng m i (ị ợ ế ươ ạ Đ n v : nghìn đ ng)ơ ị ồ

Giá phí h p nh t kinh doanhợ ấ 10.200.000

L i ích c a công ty m  P trong tài s n thu n c a công ty con Sợ ủ ẹ ả ầ ủ  
t i ngày muaạ 6.030.000

L i th  th ng m iợ ế ươ ạ 4.170.000

b. Bút toán đi u ch nh c n thi t và l p b ng t ng h p các ch  tiêu h p nh t ngàyề ỉ ầ ế ậ ả ổ ợ ỉ ợ ấ  
1/1/20x6

• Bút toán đi u ch nh (ề ỉ đ n v  tính: nghìn đ ngơ ị ồ )

 Bút toán a: ghi s  ph n ánh ph n chênh l ch gi a giá h p lý và giáổ ả ầ ệ ữ ợ  
ghi s  tài s n và n  ph i tr  c a công ty con S:ổ ả ợ ả ả ủ

N   Hàng t n kho                   100.000ợ ồ

N  TSCĐ h u hình           700.000ợ ữ

                                     Có Chênh l ch đánh giá l i tài s n                800.000ệ ạ ả

 Bút toán b: ghi s  ph n ánh vi c lo i tr  kho n đ u t  vào công tyổ ả ệ ạ ừ ả ầ ư  
con v i v n ch  s  h u c a công ty con, ph n ánh ph n l i ích c aớ ố ủ ở ữ ủ ả ầ ợ ủ  
c  đông thi u s  và l i th  th ng m i t i th i đi m h p nh t:ổ ể ố ợ ế ươ ạ ạ ờ ể ợ ấ
N  V n đ u t  c a ch  s  h u       4.000.000ợ ố ầ ư ủ ủ ở ữ
N  Th ng d  v n c  ph n              1.000.000ợ ặ ư ố ổ ầ
N  L i nhu n ch a phân ph i           900.000ợ ợ ậ ư ố
N  Chênh l ch đánh giá l i tài s n    800.000ợ ệ ạ ả
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N  L i th  th ng m i                   4.170.000ợ ợ ế ươ ạ
       Có Đ u t  vào công ty con                      10.200.000ầ ư
       Có L i ích c  đông thi u s                          670.000ợ ổ ể ố

• B ng t ng h p các ch  tiêu h p nh t ngày 1/1/20x6ả ổ ợ ỉ ợ ấ

B ng t ng h p các ch  tiêu h p nh tả ổ ợ ỉ ợ ấ

T i th i đi m h p nh t ngày 1/1/20x6ạ ờ ể ợ ấ

Đ n v : nghìn đ ngơ ị ồ

Ch  tiêuỉ Công ty P Công ty S T ng c ngổ ộ

Đi u ch nhề ỉ S  li uố ệ  
h p ợ nh tấNợ Có

Ti nề 1.500.000+++ 200.000 1.700.000 1.700.000

Ph i thu c aả ủ  
khách hàng 700.000 300.000 1.000.000 1.000.000

Hàng t n khoồ 900.000 500.000 1.400.000 a. 100.000 1.500.000

Tài s n ng nả ắ  
h n khácạ 1.800.000 1.200.000 3.000.000 3.000.000

TSCĐ h u hìnhữ  - 
Nguyên giá 20..000.000 8.000.000 28.000.000 a.700.000 28.700.000

Giá tr  hao mònị  
lũy k  TSCĐế  
h u hìnhữ (5.000.000) (2.000.000) (7.000.000) (7.000.000)

Đ u t  vào côngầ ư  
ty công ty con 10.200.000+++ 10.200.000 b.10.200.000

L i th  th ngợ ế ươ  
m iạ   __________   ________  ________

b.4.170.00
0  4.170.000

T ng tài s nổ ả 30.100.000 8.200.000 38.300.000 33.070.000

Vay và n  vayợ  
ng n h nắ ạ 2.000.000 900.000 2.900.000 2.900.000

Các kho n ph iả ả  
tr  khácả 3.800.000 1.400.000 5.200.000 5.200.000

V n đ u t  c aố ầ ư ủ  
ch  s  h uủ ở ữ 11.000.000+++ 4.000.000 15.000.000

b.4.000.00
0 11.000.000

Th ng d  v n cặ ư ố ổ 
ph nầ 9.000.000+++ 1.000.000 10.000.000

b.1.000.00
0 9.000.000

L i nhu n ch aợ ậ ư  
phân ph iố 4.300.000 900.000 5.200.000 b. 900.000 4.300.000

Chênh l ch đánhệ  
giá l i tài s nạ ả b. 800.000 a. 800.000

L i ích c  đôngợ ổ  
thi u sể ố      ________    _______  ________  b. 670.000 670.000

T ng ngu nổ ồ  
v nố 30.100.000    8.200.000  38.300.000 _________ __________

        33.070.
000
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C ng đi u ch nhộ ề ỉ 11.670.000    11.670.000

+++ Nh ng kho n m c này thay đ i so v i chính nó lúc tr c khi h p nh t. Hai (02) bútữ ả ụ ổ ớ ướ ợ ấ  
toán d n đ n s  thay đ i này đ c ph n ánh trên s  sách k  toán c a công ty P nhẫ ế ự ổ ượ ả ố ế ủ ư 
sau:   (đ n v  tính; nghìn đ ng)ơ ị ồ

 Bút toán 1: ghi s  ph n ánh kho n đ u t  vào công ty con S tăng lênổ ả ả ầ ư  
b ng ti n m tằ ề ặ

N  Đ u t  vào công ty con     5.200.000ợ ầ ư

     Có Ti n m t                                        5.200.000ề ặ

 Bút toán 2: ghi s  ph n ánh kho n đ u t  vào công ty con S tăng lên doổ ả ả ầ ư  
phát hành c  phi u.ổ ế

N  Đ u t  vào công ty con    5.000.000ợ ầ ư

    Có V n đ u t  c a ch  s  h u             1.000.000ố ầ ư ủ ủ ở ữ

    Có Th ng d  v n c  ph n                    4.000.000ặ ư ố ổ ầ

c. Bút toán đi u ch nh c n thi t và l p b ng t ng h p các ch  tiêu h p nh tề ỉ ầ ế ậ ả ổ ợ ỉ ợ ấ  
cho niên đ  k  toán k t thúc 31/12/20x6ộ ế ế

• Bút toán đi u ch nhề ỉ  (đ n v  tính: nghìn đ ng)ơ ị ồ

 Bút toán a: ghi s  ph n ánh ph n chênh l ch gi a giá h p lý và giáổ ả ầ ệ ữ ợ  
ghi s  tài s n và n  ph i tr  c a công ty con S t i th i đi m h p nh tổ ả ợ ả ả ủ ạ ờ ể ợ ấ  
ngày 1/1/20x6.

N   Hàng t n kho              100.000ợ ồ

                              N  TSCĐ h u hình           700.000ợ ữ

                                     Có Chênh l ch đánh giá l i tài s n                800.000ệ ạ ả

 Bút toán b: ghi s  ph n ánh vi c lo i tr  kho n đ u t  vào công tyổ ả ệ ạ ừ ả ầ ư  
con v i v n ch  s  h u c a công ty con, ph n ánh ph n l i ích c aớ ố ủ ở ữ ủ ả ầ ợ ủ  
c  đông thi u s  và l i th  th ng m i t i th i đi m h p nh t:ổ ể ố ợ ế ươ ạ ạ ờ ể ợ ấ

N  V n đ u t  c a ch  s  h u       4.000.000ợ ố ầ ư ủ ủ ở ữ

N  Th ng d  v n c  ph n              1.000.000ợ ặ ư ố ổ ầ

N  L i nhu n ch a phân ph i           900.000ợ ợ ậ ư ố

N  Chênh l ch đánh giá l i tài s n    800.000ợ ệ ạ ả

N  L i th  th ng m i                   4.170.000ợ ợ ế ươ ạ

       Có Đ u t  vào công ty con                      10.200.000ầ ư

                Có L i ích c  đông thi u s                          670.000ợ ổ ể ố

 Bút toán c: ghi s  ph n ánh giá v n hàng bán tăng lên theo quanổ ả ố  
đi m h p nh t do chênh l ch gi a giá ghi s  và giá h p lý c a hàngể ợ ấ ệ ữ ổ ợ ủ  
hóa lúc b t đ u h p nh t (m c chênh l ch là 100.000 và toàn bắ ầ ợ ấ ứ ệ ộ 
hàng hóa đã đ c tiêu th  trong niên đ  k  toán k t thúc vào ngàyượ ụ ộ ế ế  
31/12/20x6):
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                N  Giá v n hàng bán                100.000ợ ố

                     Có Hàng t n kho                                   100.000   ồ

 Bút toán d: ghi s  ph n ánh m c kh u hao TSCĐ h u hình tăng lênổ ả ứ ấ ữ  
theo quan đi m h p nh t do chênh l ch gi a giá ghi s  và giá h p lýể ợ ấ ệ ữ ổ ợ  
c a  TSCĐ  h u  hình  lúc  b t  đ u  h p  nh t  (m c  chênh  l ch  làủ ữ ắ ầ ợ ấ ứ ệ  
700.000, th i gian kh u hao TSCĐ h u hình là 10 năm; do đó, m cờ ấ ữ ứ  
kh u hao tăng lên m i năm là 70.000 (700.000 : 10)):ấ ỗ

               N  Chi phí qu n lý doanh nghi p        70.000ợ ả ệ

                     Có TSCĐ h u hình-giá tr  còn l i                    70.000ữ ị ạ

 Bút toán e: ghi s  ph n ánh m c phân b  l i th  th ng m i (l iổ ả ứ ổ ợ ế ươ ạ ợ  
th  th ng m i đ c phân b  trong th i gian 10 năm; do v y, m cế ươ ạ ượ ổ ờ ậ ứ  
phân b  cho niên đ  k  toán k t thúc ngày 31/12/20x6 là 417.000ổ ộ ế ế  
(4.170.000 ÷ 10 năm)). 

               N  Chi phí qu n lý doanh nghi p        417.000ợ ả ệ

                    Có L i th  th ng m i-giá tr  còn l i            417.000ợ ế ươ ạ ị ạ

 Bút toán f: ghi s  ph n ánh m c tăng lên c a c  đông thi u sổ ả ứ ủ ổ ể ố 
trong niên đ  k  toán k t thúc ngày 31/12/20x6. M c tăng đ c xácộ ế ế ứ ượ  
đ nh nh  sau:ị ư

                                     Đ n v  tính: nghìn đ ngơ ị ồ

Ch  tiêuỉ T ng sổ ố
Ph n thu c l i ích cầ ộ ợ ổ 
đông thi u s  ể ố (10%)

L i nhu n c a công ty S cho niên đ  k  toánợ ậ ủ ộ ế  
k t thúc 31/12/20x6ế 800.000 80.000

Tr  đi:ừ

   + M c tăng giá v n hàng bán do hàng t nứ ố ồ  
kho hàng hóa) giá h p lý l n h n giá ghi sợ ớ ơ ổ 100.000 10.000

   + M c kh u hao TSCĐ h u hình tăng lên doứ ấ ữ  
TSCĐ h u hình có giá h p lý l n h n giá ghiữ ợ ớ ơ  
sổ 70.000 7.000

T ng m c thay đ i  sau khi  đi u ch nh theoổ ứ ổ ề ỉ  
ph ngươ  pháp v n ch  s  h uố ủ ở ữ 630.000 63.000

D a trên s  li u c a b ng tính toán trên, bút toán đi u ch nh nh  sau:ự ố ệ ủ ả ề ỉ ư

N  L i nhu n c a c  đông thi u s      63.000ợ ợ ậ ủ ổ ể ố

Có L i ích c  đông thi u s                           63.000ợ ổ ể ố

• B ng t ng  h p  các  ch  tiêu  h p  nh t  niên  đ  k  toán  k t  thúc  ngàyả ổ ợ ỉ ợ ấ ộ ế ế  
31/12/20x6.                    
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Đ n v  tính: nghìn đ ngơ ị ồ

Ch  tiêuỉ Công  ty P Công ty S
T ngổ  
c ngộ

Đi u ch nhề ỉ S  li uố ệ
h p nh tợ ấNợ Có

Ti nề 253.500 400.000 653.500 653.500

Ph i thu c a khách hàngả ủ 540.000 200.000 740.000 740.000

Hàng t n khoồ 1.300.000 600.000 1.900.000 a.  100.000 c. 100.000 1.900.000

Tài s n ng n h n khácả ắ ạ 2.000.000 1.100.000 3.100.000 3.100.000

TSCĐ h u hìnhữ  - 
Nguyên giá 23.000.000 8.000.000 31.000.000 a.  700.000 d.  70.000 23.730.000

Giá tr  hao mòn lũy kị ế 
TSCĐ h u hìnhữ (5.500.000) (2.400.000) (7.900.000)

Đ u t  vào công ty côngầ ư  
ty con 10.200.000 10.200.000

b.10.200.00
0

L i th  th ng m iợ ế ươ ạ     _______       ______     _______ b. 4.170.000 e.     417.000 3.753.000

T ng tài s nổ ả 31.793.500 7.900.000 39.693.500

Vay và n  vay ng n h nợ ắ ạ 970.000 1.200.000 2.170.000 2.170.000

Các kho n ph i tr  khácả ả ả 4.000.000 4.000.000 4.000.000

V n đ u t  c a ch  số ầ ư ủ ủ ở 
h uữ 11.000.000 4.000.000 15,000.000 b. 4.000.000 11.000.000

Th ng d  v n c  ph nặ ư ố ổ ầ 9.000.000 1.000.000 10.000.000 b. 1.000.000 9.000.000

L i nhu n ch a phânợ ậ ư  
ph iố 6.823.500 1.700.000 8.523.500 b.    900.000 6.973.500***

Chênh l ch đánh giá l iệ ạ  
tài s nả b.    800.000 a.  800.000

L i ích c  đông thi u sợ ổ ể ố 
    _______
_

     ______
__

  ________
_ b.  670.000 733.000aaa

T ng ngu n v nổ ồ ố 31.793.500
    7.900.00

0
  36.693.50

0 f.    63.000

Doanh thu bán hàng 9.523.500 2.200.000 11.723.500 11.723.500

Tr  đi: các kho n chiừ ả  
phí

1. Giá v n hàng bánố 4.000.000 700.000 4.700.000 c.    100.000 4.800.000

2. Chi phí qu n lý doanhả  
nghi pệ 900.000 440.000 1.340.000 d.      70.000 1.410.000

4. Phân b  l i thổ ợ ế 
th ng m iươ ạ e.    417.000 417.000

5. Chi phí khác 2.100.000 260.000 2.360.000 2.360.000

T ng l i nhu nổ ợ ậ 2.523.500 800.000 2.736.500bbb

L i nhu n c a c  đôngợ ậ ủ ổ  f.       63.000 63.000
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thi u sể ố

L i nhu n c a c  đôngợ ậ ủ ổ  
công ty mẹ  _________  _________ 2.673.500

C ng đi u ch nhộ ề ỉ 12.320.000 12.320.000

  *** L i nhu n ch a phân ph i h p nh t cu i kỳ đ c xác đ nh nh  sau:ợ ậ ư ố ợ ấ ố ượ ị ư

Đ n v  tính: nghìn đ ngơ ị ồ

L i nhu n ch a phân ph i cu i kỳ trên BCTC c a công ty Pợ ậ ư ố ố ủ 6.823.500

L i nhu n ch a phân ph i cu i kỳ trên BCTC c a công ty Sợ ậ ư ố ố ủ 1.700.000

Tr  đi:ừ

   + L i nhu n ch a phân ph i trên BCTC c a công ty S lúc b t đ uợ ậ ư ố ủ ắ ầ  
h p nh tợ ấ 900.000

   + Các kho n đi u ch nh chênh l ch gi a giá h p lý và giá ghi sả ề ỉ ệ ữ ợ ổ 587.000

      (100.000 + 70.000 + 417.000)

   + L i nhu n c a c  đông thi u sợ ậ ủ ổ ể ố 63.000

L i nhu n ch a phân ph i ợ ậ ư ố 6.973.500

aaa L i ích c  đông thi u s  cu i kỳ đ c xác đ nh nh  sau:ợ ổ ể ố ố ượ ị ư

Đ n v  tính: nghìn đ ngơ ị ồ

L i ích c  đông thi u s  đ u kỳ (lúc b t đ u h p nh t)ợ ổ ể ố ầ ắ ầ ợ ấ 670.000

L i ích c  đông thi u s  tăng lên trong kỳợ ổ ể ố 63.000

L i ích c  đông thi u s  cu i kỳợ ổ ể ố ố 733.000

bbbT ng l i nhu n theo quan đi m h p nh t đ c xác đ nh nh  sau: ổ ợ ậ ể ợ ấ ượ ị ư

Đ n v  tính: nghìn đ ngơ ị ồ

Doanh thu bán hàng
      11.723.5

00 

Tr  đi: các kho n chi phíừ ả

1. Giá v n hàng bánố 4.800.000 

2. Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ 1.410.000 

3. Phân b  l i th  th ng m iổ ợ ế ươ ạ 417.000 

4. Chi phí khác 2.360.000 

T ng chi phíổ 8.987.000 

T ng l i nhu nổ ợ ậ 2.736.500 
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9.9.3 Các nghi p v  ch  y u khác: đ c ệ ụ ủ ế ọ Thông t  161/2007/TT-BTC ngày 31ư  
tháng 12 năm 2007 c a B  Tài chính.ủ ộ

(Ngu n tài li u h c t p: ồ ệ ọ ậ Đ c VAS11, VAS25, ch  đ  k  toán doanh nghi p banọ ế ộ ế ệ  
hành  theo  QĐ  15/2006/QĐ-BTC  ngày  20/3/2006;  Thông  t  161/2007/TT-BTC  ngàyư  
31/12/2007, sách N i dung và h ng d n 26 chu n m c k  toán, giáo trình c a H cộ ướ ẫ ẩ ự ế ủ ọ  
vi n Tài chính, Đ i h c Kinh t  qu c dân, Đ i h c Th ng m i; các s  đ  k  toán).ệ ạ ọ ế ố ạ ọ ươ ạ ơ ồ ế

V. M T S  N I DUNG V  K  TOÁN QU N TRỘ Ố Ộ Ề Ế Ả Ị

- Đ c tài li u: giáo trình k  toán Qu n tr  các tr ng đ i h c (H c vi n Tàiọ ệ ế ả ị ườ ạ ọ ọ ệ  
chính, Đ i h c Kinh t  Qu c dân, Đ i h c Th ng m i...).ạ ọ ế ố ạ ọ ươ ạ

- Có th  nghiên c u tài li u v  công trình nghiên c u khoa h c liên quan Kể ứ ệ ề ứ ọ ế  
toán  qu n  tr  trên  trang  Web  b  môn  k  toán  -  H c  vi n  Tài  chính:ả ị ộ ế ọ ệ  
www.hvtc.edu.vn/bmkt

- Đ c Thông t  ọ ư 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 c a B  Tài chính v  h ngủ ộ ề ướ  
d n áp d ng k  toán qu n tr  trong doanh nghi p.ấ ụ ế ả ị ệ

1. Thông tin thích h pợ

Quá trình ra quy t đ nh c a nhà qu n tr  doanh nghi p là quá trình l a ch nế ị ủ ả ị ệ ự ọ  
ph ng án t t nh t, có l i nh t và hi u qu  nh t t  nhi u ph ng án khác nhau.ươ ố ấ ợ ấ ệ ả ấ ừ ề ươ

Các quy t đ nh c a nhà qu n tr  doanh nghi p th ng là:ế ị ủ ả ị ệ ườ

- Ch p nh n hay t  ch i m t đ n đ t hàng đ c bi t (v i giá gi m)?ấ ậ ừ ố ộ ơ ặ ặ ệ ớ ả
- Ng ng hay v n ti p t c s n xu t m t m t hàng nào đó (ho c ti p t c ho từ ẫ ế ụ ả ấ ộ ặ ặ ế ụ ạ  

đ ng m t b  ph n nào đó) do b  l  cá bi t ?ộ ộ ộ ậ ị ỗ ệ
- T  s n xu t ho c mua m t chi ti t s n ph m/bao bì đóng gói?ự ả ấ ặ ộ ế ả ẩ
- Quy t đ nh trong đi u ki n năng l c s n xu t kinh doanh b  gi i h n.ế ị ề ệ ự ả ấ ị ớ ạ
- Có nên m  thêm m t đi m kinh doanh m i ho c s n xu t thêm m t ph mở ộ ể ớ ặ ả ấ ộ ẩ  

m i?ớ
- Nên bán ngay bán thành ph m hay ti p t c s n xu t, ch  bi n ra thành ph mẩ ế ụ ả ấ ế ế ẩ  

r i m i bán?ồ ớ
-...

Trong ph m vi n i dung ôn thi KTV, ch  đi sâu ôn t p 4 lo i tình hu ng: Ch pạ ộ ỉ ậ ạ ố ấ  
nh n hay t  ch i m t đ n đ t hàng đ c bi t; Ng ng hay v n ti p t c s n xu t m tậ ừ ố ộ ơ ặ ặ ệ ừ ẫ ế ụ ả ấ ộ  
m t hàng nào đó (ho c ti p t c ho t đ ng m t b  ph n nào đó); Quy t đ nh t  s nặ ặ ế ụ ạ ộ ộ ộ ậ ế ị ự ả  
xu t hay mua ngoài; Quy t đ nh trong đi u ki n năng l c s n xu t kinh doanh b  gi iấ ế ị ề ệ ự ả ấ ị ớ  
h n.ạ

Các quy t đ nh c a nhà qu n tr  s  nh h ng đ n k t qu  và hi u qu  ho tế ị ủ ả ị ẽ ả ưở ế ế ả ệ ả ạ  
đ ng c a doanh nghi p c  hi n t i và t ng lai.ộ ủ ệ ả ệ ạ ươ

M i tình hu ng trong quy t đ nh ng n h n là v n đ  s  d ng năng l c s n xu t,ỗ ố ế ị ắ ạ ấ ề ử ụ ự ả ấ  
ho t đ ng hi n th i c a doanh nghi p, không c n thi t ph i đ u t  mua s m ho c trangạ ộ ệ ờ ủ ệ ầ ế ả ầ ư ắ ặ  
b  thêm tài s n c  đ nh đ  tăng thêm năng l c s n xu t, năng l c ho t đ ng. Vì v y vaiị ả ố ị ể ự ả ấ ự ạ ộ ậ  
trò c a ng i k  toán qu n tr  trong v n đ  này là giúp các nhà qu n lý xác đ nh ph ngủ ườ ế ả ị ấ ề ả ị ươ  
án có kh  năng sinh l i nhi u nh t trong vi c s  d ng công su t (năng l c) s n xu tả ờ ề ấ ệ ử ụ ấ ự ả ấ  
hi n có.ệ
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Thông tin v  chi phí và thu nh p thích h p cho vi c ra quy t đ nh là nh ng thôngề ậ ợ ệ ế ị ữ  
tin ph i đ t 2 tiêu chu n c  b n:ả ạ ẩ ơ ả

+ Thông tin đó ph i liên quan đ n t ng lai.ả ế ươ
+ Thông tin đó ph i có s  khác bi t gi a các ph ng án đang xem xét và l a ch n.ả ự ệ ữ ươ ự ọ
Nh ng thông tin không đ t m t trong hai tiêu chu n trên ho c không đ t c  haiữ ạ ộ ẩ ặ ạ ả  

tiêu chu n trên đ c coi là nh ng thông tin không thích h p.ẩ ượ ữ ợ
Khi nh n d ng thông tin thích h p ng i ta c n ph i căn c  vào các tiêu chu nậ ạ ợ ườ ầ ả ứ ẩ  

đánh giá thông tin c a m i tình hu ng c  th . Tuy nhiên có m t s  lo i chi phí luônủ ỗ ố ụ ể ộ ố ạ  
luôn là chi phí thích h p ho c chi phí không thích h p cho b t c  tình hu ng nào. Cợ ặ ợ ấ ứ ố ụ 
th  nh :ể ư

- Chi phí c  h i luôn là thông tin thích h p.ơ ộ ợ
- Chi phí chìm luôn là thông tin không thích h p.ợ
Quá trình phân tích thông tin thích h p đ i v i vi c xem xét ra quy t đ nh đ cợ ố ớ ệ ế ị ượ  

chia thành 4 b c:ướ
+ B c 1ướ : T p h p t t c  các thông tin v  các kho n thu nh p và chi phí liênậ ợ ấ ả ề ả ậ  

quan đ n các ph ng án đang đ c xem xét.ế ươ ượ
+ B c 2ướ : Lo i b  các kho n chi phí chìm, là nh ng kho n chi phí đã chi ra,ạ ỏ ả ữ ả  

không th  tránh đ c  t t c  các ph ng án đang đ c xem xét và l a ch n.ể ượ ở ấ ả ươ ượ ự ọ
+ B c 3ướ : Lo i b  các kho n thu nh p và chi phí nh  nhau  các ph ng ánạ ỏ ả ậ ư ở ươ  

đang xem xét.

+ B c 4ướ : Nh ng kho n thu nh p và chi phí còn l i là nh ng thông tin thích h pữ ả ậ ạ ữ ợ  
cho quá trình xem xét, l a ch n ph ng án t i u.ự ọ ươ ố ư

a) Quy t đ nh lo i b  ho c ti p t c kinh doanh m t b  ph nế ị ạ ỏ ặ ế ụ ộ ộ ậ
H u h t các doanh nghi p có nhi u b  ph n kinh doanh ph  thu c ho c kinhầ ế ệ ề ộ ậ ụ ộ ặ  

doanh nhi u ngành hàng, m t hàng. Trong quá trình ho t đ ng có b  ph n ho c ngànhề ặ ạ ộ ộ ậ ặ  
hàng, m t hàng b  l  là đi u có th  x y ra. Trong đi u ki n này doanh nghi p đ ngặ ị ỗ ề ể ả ề ệ ệ ứ  
tr c 2 s  l a ch n khác nhau: ti p t c kinh doanh hay lo i b  kinh doanh b  ph nướ ự ự ọ ế ụ ạ ỏ ộ ậ  
(m t hàng) kinh doanh đang b  thua l ?ặ ị ỗ

T ng t  nhươ ự ư v y, có th  có doanh nghi p s n xu t nhi u m t hàng, song trongậ ể ệ ả ấ ề ặ  
nhi u năm có m t m t hàng luôn b  thua l , d n đ n vi c doanh nghi p đ ng trề ộ ặ ị ỗ ẫ ế ệ ệ ứ c haiướ  
s  l a ch n: ti p t c s n xu t s n ph m đó, hay lo i b  vi c s n xu t s n ph m đó?ự ự ọ ế ụ ả ấ ả ẩ ạ ỏ ệ ả ấ ả ẩ

Trong tr ng h p này phân tích thông tin đ nh l ng d a trên thông tin thích h p,ườ ợ ị ượ ự ợ  
ph ng án nào t o ra nhi u l i nhu n h n (ho c b  l  ít h n) s  đ c đ  ngh  l aươ ạ ề ợ ậ ơ ặ ị ỗ ơ ẽ ượ ề ị ự  
ch n ọ

Tuy nhiên c n xem xét thêm các thông tin b  sung tuỳ theo t ng tình hu ng cầ ổ ừ ố ụ 
th  khác nhau: Ch ng h n trong trể ẳ ạ ư ng h p, n u c  3 b  ph n kinh doanh đ u trongờ ợ ế ả ộ ậ ề  
cùng m t thành ph , khi lo i b  kinh doanh m t b  ph n nào đó, có m t s  khách hàngộ ố ạ ỏ ộ ộ ậ ộ ố  
quen chuy n sang mua hàng t i các b  ph n kinh doanh còn l i, khi đó k  toán qu n trể ạ ộ ậ ạ ế ả ị 
ph i d  đoán đả ự ư c ph n doanh thu, giá v n... thay đ i; Ho c, trợ ầ ố ổ ặ ng h p quy t đ nhườ ợ ế ị  
ti p t c hay lo i b  vi c s n xu t m t lo i s n ph m, có th  có nh ng tình hu ng phátế ụ ạ ỏ ệ ả ấ ộ ạ ả ẩ ể ữ ố  
sinh chi phí c  h i nhơ ộ ư: n u không ti p t c s n xu t s n ph m đó thì toàn b  c  sế ế ụ ả ấ ả ẩ ộ ơ ở 
v t ch t đậ ấ c đem cho thuê, ho c chuy n sang s n xu t m t m t hàng khác,... ượ ặ ể ả ấ ộ ặ
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b) Quy t đ nh ch p nh n hay t  ch i đ n đ t hàng m iế ị ấ ậ ừ ố ơ ặ ớ
Trong m t s  tr ng h p các doanh nghi p ph i đ ng tr c s  l a ch n là nênộ ố ườ ợ ệ ả ứ ướ ự ự ọ  

ch p nh n hay không ch p nh n các đ n đ t hàng có liên quan t i vi c tăng kh iấ ậ ấ ậ ơ ặ ớ ệ ố  
l ng s n xu t c a doanh nghi p t i các th i đi m đ c bi t.ượ ả ấ ủ ệ ạ ờ ể ặ ệ

Trong trư ng h p này k  toán qu n tr  c n ph i quan tâm đ n các thông tin cờ ợ ế ả ị ầ ả ế ơ 
b n sau:ả

- Kh  năng, công su t c a  máy móc thi t b  có th  đáp ng thêm nhu c u c aả ấ ủ ế ị ể ứ ầ ủ  
các đ n đ t hàng m i hay không.ơ ặ ớ

- Xem xét và so sánh v i ho t đ ng s n xu t và tiêu th  bình thớ ạ ộ ả ấ ụ ư ng c a công tyờ ủ  
hàng năm. 

Ví d  5.1:ụ  Gi  s  m t công ty s n xu t s n ph m X, theo nhu c u c a thả ử ộ ả ấ ả ẩ ầ ủ ị 
tr ng công ty đã d  đoán, trong năm t i công ty d  đ nh s n xu t 250.000 s n ph mườ ự ớ ự ị ả ấ ả ẩ  
(công su t s n xu t c a công ty là 300.000 sp/năm). V i m c s n xu t này giá thànhấ ả ấ ủ ớ ứ ả ấ  
đ n v  s n ph m d  ki n là 80.000 đ ng/ 1sp (Trong đó: Bi n phí s n ph m là 50.000ơ ị ả ẩ ự ế ồ ế ả ẩ  
đ ng/1sp,  t ng đ nh phí  là  7.500.000.000 đ ng).  Giá  bán thông th ng d  ki n  làồ ổ ị ồ ườ ự ế  
100.000 đ ng/1sp.ồ

Ngoài s  s n ph m mà công ty đã d   ki n cung c p nh  trên, công ty nh n đố ả ẩ ự ế ấ ư ậ -
c 1 đ n đ t hàng đ c bi t c a m t công ty khác, mua 30.000 s n ph m B v i giáượ ơ ặ ặ ệ ủ ộ ả ẩ ớ  

mua là 60.000 đ ng/1sp.ồ
Trong trư ng h p này, các s n ph m  công ty d  ki n cung c p ban đ u ph iờ ợ ả ẩ ự ế ấ ầ ả  

gánh ch u bù đ p toàn b  chi phí c  đ nh, cho nên cho dù công ty ch p nh n hay khôngị ắ ộ ố ị ấ ậ  
ch p nh n đ n đ t hàng đ c bi t thì chi phí c  đ nh là kho n chi phí không chênh l ch.ấ ậ ơ ặ ặ ệ ố ị ả ệ  
Đ  s n xu t đ n đ t hàng đ c bi t công ty ch  ph i b  ra chi phí bi n đ i, nên ch  c nể ả ấ ơ ặ ặ ệ ỉ ả ỏ ế ổ ỉ ầ  
so sánh giá bán tho  thu n v i bi n phí, n u làm tăng lãi trên bi n phí  t c là làm tăngả ậ ớ ế ế ế ứ  
l i nhu n. N u công ty ch p nh n d n đ t hàng này s  làm cho t ng lãi trên bi n phíợ ậ ế ấ ậ ơ ặ ẽ ổ ế  
tăng thêm:

30.000 x (60.000 - 50.000) = 300.000.000 (đ ng)ồ

Như v y n u công ty ch p nh n đ n đ t hàng này s  làm l i nhu n tăng thêmậ ế ấ ậ ơ ặ ẽ ợ ậ  
300.000.000 đ ng, xét theo tiêu chu n kinh t  thì công ty nên ch p nh n đ n đ t hàngồ ẩ ế ấ ậ ơ ặ  
này.

M  r ng tình hu ng, theo tài li u ví d  trên, b  sung m t s  thông tin:ở ộ ố ệ ụ ổ ộ ố

- Bi n phí là 50.000 đ ng/1SP, trong đó chi phí giao hàng là 6.000 đ ng/1SP.ế ồ ồ

- N u ch p nh n đ n đ t hàng này thì khách hàng s  nh n hàng t i kho c aế ấ ậ ơ ặ ẽ ậ ạ ủ  
công ty, đ ng th i công ty ph i b  thêm chi phí c i ti n s n ph m cho phù h p nhu c uồ ờ ả ỏ ả ế ả ẩ ợ ầ  
c a khách hàng này: 3.000 đ ng/1sp; Và công ty ph i tr  m t kho n hoa h ng choủ ồ ả ả ộ ả ồ  
ng i môi gi i là 50.000.000 đ ng.ườ ớ ồ

Trong tr ng h p này, n u công ty ch p nh n đ n đ t hàng này, bi n phí m iườ ợ ế ấ ậ ơ ặ ế ớ  
là: 50.000 - 6.000 + 3.000 = 47.000 (đ ng/1sp); đ nh phí tăng thêm 50.000.000 đ ng; doồ ị ồ  
đó làm cho l i nhu n tăng thêm:ợ ậ

30.000 x (60.000 - 47.000) - 50.000.000 = 340.000.000 (đ ng)ồ

Xét theo tiêu chu n kinh t , công ty nên ch p nh n đ n đ t hàng đ c bi t này…ẩ ế ấ ậ ơ ặ ặ ệ

146



Tuy nhiên, khi xem xét quy t đ nh ch p nh n hay không ch p nh n đ n đ t hàngế ị ấ ậ ấ ậ ơ ặ  
đ c bi t,  bên c nh vi c xem xét y u t  đ nh lặ ệ ạ ệ ế ố ị ng v  m t kinh t  làm tăng l i nhu nượ ề ặ ế ợ ậ  
c a đ n v  hay không, doanh nghiêp cũng c n xem xét đ n các y u t  đ nh tính xungủ ơ ị ầ ế ế ố ị  
quanh h p đ ng nhợ ồ ư: khách hàng không thu c khu v c khách hàng truy n th ng c aộ ự ề ố ủ  
doanh nghi p, không có ý đ nh làm ăn lâu dài v i khách hàng này... n u không doanhệ ị ớ ế  
nghi p s  v p ph i nh ng ph n ng c a khách hàng, khó khăn khác trong c nh tranhệ ẽ ấ ả ữ ả ứ ủ ạ  
và có th  s  d n đ n ph ng h i l i ích lâu dài c a doanh nghi p.ể ẽ ẫ ế ươ ạ ợ ủ ệ

c) Quy t đ nh t  s n xu t hay mua ngoàiế ị ự ả ấ

Quy t đ nh t  s n xu t hay mua nế ị ự ả ấ goài các linh ki n, chi ti t ho c v t li u s nệ ế ặ ậ ệ ả  
xu t th ng các nhà qu n tr  doanh nghi p quan tâm đ n 2 v n đ :ấ ườ ả ị ệ ế ấ ề

- Ch t l ng c a linh ki n, chi ti t ho c v t li uấ ượ ủ ệ ế ặ ậ ệ

- Giá c  ho c chi phí s n xu tả ặ ả ấ

N u ch t l ng c a chúng đã đ m b o theo đúng tiêu chu n  k  thu t cho dùế ấ ượ ủ ả ả ẩ ỹ ậ  
mua ngoài hay t  s n xu t, thì nhà qu n tr  doanh nghi p xem xét đ n chi phí chênhự ả ấ ả ị ệ ế  
l ch gi a t  s n xu t và mua ngoài ệ ữ ự ả ấ

Nguyên t c đ  đi đ n quy t đ nh t  s n xu t hay mua ngoài là: N u chi phí tắ ể ế ế ị ự ả ấ ế ự 
s n xu t nh  h n chi phí mua ngoài thì l a ch n ph ng án t  s n xu t và ng c l .ả ấ ỏ ơ ự ọ ươ ự ả ấ ượ ạị  
M t khác, còn ph i xem xét đ n chi phí c  h i n u không t  s n xu t thì b  ph n hi nặ ả ế ơ ộ ế ự ả ấ ộ ậ ệ  
đang s n xu t các chi ti t, s n ph m đó s  nh  th  nào? Gi  s  b  ph n đó s  đ cả ấ ế ả ẩ ẽ ư ế ả ử ộ ậ ẽ ượ  
chuy n sang s n xu t m t hàng khác ho c cho thuê, thì l i nhu n hàng năm  nó mangể ả ấ ặ ặ ợ ậ  
l i là bao nhiêu? So sánh chi phí ti t ki m đ c c a  t  s n xu t và mua ngoài, n u sạ ế ệ ượ ủ ự ả ấ ế ố 
l i nhu n đó l n h n chi phí ti t ki m đ c thì l i ph i ch n ph ng án mua ngoàì.ợ ậ ớ ơ ế ệ ượ ạ ả ọ ươ

d) Các quy t đ nh trong đi u ki n s n xu t kinh doanh b  gi i h nế ị ề ệ ả ấ ị ớ ạ

Trong th c t  ho t đ ng, các doanh nghi p s n xu t kinh doanh nhi u m t hàngự ế ạ ộ ệ ả ấ ề ặ  
có th  đ ng trể ứ c m t th c tr ng là doanh nghi p có gi i h n m t s  nhân t  nào đóướ ộ ự ạ ệ ớ ạ ộ ố ố  
như s  lố ng nguyên v t li u có th  cung c p; s  gi  công lao đ ng,ượ ậ ệ ể ấ ố ờ ộ  s  gi  ho t đ ngố ờ ạ ộ  
c a máy móc thi t b  có th  khai thác; kh  năng tiêu th  thêm s n ph m hàng hoá… Đủ ế ị ể ả ụ ả ẩ ể 
khai thác tri t đ  các y u t  còn dôi dệ ể ế ố ư này nh m t i đa hoá l i nhu n, các nhà qu n trằ ố ợ ậ ả ị 
doanh nghi p ph i đ ng tr c s  l a ch n: nên ệ ả ứ ướ ự ự ọ u tiên s n xu t cho lo i s n ph mư ả ấ ạ ả ẩ  
nào, v i th  t  ớ ứ ự ưu tiên ra sao đ  t n d ng h t năng l c ho t đ ng và mang l i l iể ậ ụ ế ự ạ ộ ạ ợ  
nhu n tăng thêm nhi u nh t. Đi u này cũng có nghĩa là doanh nghi p đ ng trậ ề ấ ề ệ ứ ư c sớ ự 
l a ch n quy t đ nh kinh doanh trong đi u ki n các nhân t  c n thi t cho s n xu t kinhự ọ ế ị ề ệ ố ầ ế ả ấ  
doanh có gi i h n. ớ ạ

- N u ch  có m t nhân t  gi i h n:ế ỉ ộ ố ớ ạ

 Xác đ nh: lãi trên bi n phí tính trên m t đ n v  nhân t  b  gi i h n = Lãi trênị ế ộ ơ ị ố ị ớ ạ  
bi n phí (s  d  đ m phí) đ n v  s n ph m /s  lế ố ư ả ơ ị ả ẩ ố ư ng đ n v  nhân t  gi i h n tính trênợ ơ ị ố ớ ạ  
m t s n ph m. ộ ả ẩ

Trong đó: s  l ng đ n v  nhân t  gi i h n tính trên m t s n ph m chính làố ượ ơ ị ố ớ ạ ộ ả ẩ  
thông tin v  đ nh m c lao đ ng, đ nh m c v t t , đ nh m c th i gian s  d ng máy máyề ị ứ ộ ị ứ ậ ư ị ứ ờ ử ụ  
móc, thi t b .ế ị

L y ch  tiêu “lãi trên bi n phí (s  d  đ m phí) tính trên m t đ n v  nhân t  gi iấ ỉ ế ố ư ả ộ ơ ị ố ớ  
h n” làm tiêu chu n đ  xác đ nh th  t  ạ ẩ ể ị ứ ự u tiên s n xu t s n ph m.ư ả ấ ả ẩ
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- N u có 2 nhân t  gi i h n:ế ố ớ ạ

+ Xác đ nh nhân t  gi i h n ch  ch t.ị ố ớ ạ ủ ố
+ Xác đ nh: lãi trên bi n phí (s  d  đ m phí) tính trên m t đ n v  nhân t  b  gi iị ế ố ư ả ộ ơ ị ố ị ớ  

h n ch  ch t = Lãi trên bi n phí (s  d  đ m phí) đ n v  s n ph m/s  lạ ủ ố ế ố ư ả ơ ị ả ẩ ố ng đ n vượ ơ ị 
nhân t  gi i h n ch  ch t tính trên m t s n ph m. ố ớ ạ ủ ố ộ ả ẩ

+ L y ch  tiêu “lãi trên bi n phí(s  d  đ m phí) tính trên m t đ n v  nhân t  gi iấ ỉ ế ố ư ả ộ ơ ị ố ớ  
h n ch  ch t” làm tiêu chu n đ  xác đ nh th  t  ạ ủ ố ẩ ể ị ứ ự u tiên s n xu t s n ph m, s n ph mả ấ ả ẩ ả ẩ  
nào có “lãi trên bi n phí(s  d  đ m phí) tính trên m t đ n v  nhân t  gi i h n chế ố ư ả ộ ơ ị ố ớ ạ ủ 
ch t” cao nh t s  đố ấ ẽ c tiên s n xu t nh t...ượ ả ấ ấ

- N u có đ ng th i nhi u nhân t  b  gi i h n .ế ồ ờ ề ố ị ớ ạ
 Ph ng pháp s  d ng thu t toán v i vi c l p hàm m c tiêu sao cho l i nhu nươ ử ụ ậ ớ ệ ậ ụ ợ ậ  
cao nh t là phù h p và c n thi t cho trấ ợ ầ ế ư ng h p này.ờ ợ

Trình t  c a phự ủ ng pháp này có th  th c hi n theo các bươ ể ự ệ c:ướ
+ B c 1:ướ  Xác đ nh hàm m c tiêu và bi u di n hàm dị ụ ể ễ i d ng phướ ạ ư ng trìnhơ  

tuy n tính.ế
G i f(x) là hàm m c tiêu , f(x) = cj xj => Maxọ ụ
Trong đó cj là lãi trên bi n phí (s  d  đ m phí) đ n v  s n ph m lo i j , xj là sế ố ư ả ơ ị ả ẩ ạ ố 

l ng s n ph m lo i j c n s n xu t ng v i các y u t  dợ ả ẩ ạ ầ ả ấ ứ ớ ế ố  th a (j = 1àn, có n lo i sp)ừ ạ
+ Bư c 2ớ : Xác đ nh đi u ki n các nhân t  gi i h n và bi u di n chúng thành hị ề ệ ố ớ ạ ể ễ ệ 

các b t phấ ng trình.ơ
Đi u ki n các nhân t  gi i h n: aijxj < bi (i = 1àm ,có m nhân t  gi i h n)ề ệ ố ớ ạ ố ớ ạ
Trong đó: aij là h  s  ng v i s n ph m lo i j và nhân t  dệ ố ứ ớ ả ẩ ạ ố  th a có gi i h n thừ ớ ạ ứ 

i (aij có th  là đ nh m c s  lể ị ứ ố ư ng nhân t  gi i h n cho m t đ n v  sp lo i j ho c đ nợ ố ớ ạ ộ ơ ị ạ ặ ơ  
giá bán cho m t đ n v  sp lo i j…); bi là nhân t  dộ ơ ị ạ ố ư th a có gi i h n th  i, nó có th  làừ ớ ạ ứ ể  
s  l ng sp có th  tiêu th  thêm, s  gi  máy có th  khai thác thêm, s  gi  lao đ ng cóố ượ ể ụ ố ờ ể ố ờ ộ  
th  huy đ ng thêm…ể ộ

+ B c 3ướ : Gi i h  phả ệ ư ng trình b c nh tơ ậ ấ
+ B c 4ướ : Xác d nh ph ng trình s n xu t t i ị ươ ả ấ ố u (c  c u s n ph m t i ư ơ ấ ả ả ố u) phùư  

h p v i hàm m c tiêu.ợ ớ ụ
Ví d  5.2:ụ  Công ty T & T s n xu t kinh doanh 2 m t hàng X và Y, các thông tinả ấ ặ  

đã thu th p đậ c nhượ  sau:ư
Ch  tiêuỉ S n ph m Xả ẩ S n ph m Yả ẩ

1.Giá bán đ n v  (1000 đ ng)ơ ị ồ 100 140

2.Bi n phí đ n v  (1000 đ ng)ế ơ ị ồ 60 50

3. Gi  máy ch y/1SPờ ạ 1 3

4.Nhu c u th  trầ ị ng (s n ph m)ườ ả ẩ 2000 1500

Bi t r ng: T ng gi  máy ch y công ty có th  cung c p t i đa là 6000 gi .ế ằ ổ ờ ạ ể ấ ố ờ
Trong tr ng h p này: đ  đáp ng nhu c u c a th  trườ ợ ể ứ ầ ủ ị ng công ty c n cung c pườ ầ ấ  

s  gi  máy là: 2.000 x 1 + 1.500 x 3 = 6.500 gi ; trong khi đó công ty ch  có th  cungố ờ ờ ỉ ể  
c p t i đa 6000 gi ; nên s  g  máy ch y s  là nhân t  gi i h n ch  ch t, có b ng tínhấ ố ờ ố ờ ạ ẽ ố ớ ạ ủ ố ả  
toán sau: 
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Ch  tiêuỉ S n ph m Xả ẩ S n ph m Yả ẩ
1. Giá bán đ n v  (1.000 đ ng)ơ ị ồ 100 140
2. Bi n phí đ n v  (1.000 đ ng)ế ơ ị ồ 60 50
3. Lãi trên bi n phí đ n v  (1.000 đ ng)ế ơ ị ồ 40 90
4. Gi  máy ch y/1SPờ ạ 1 3
5. Lãi trên bi n phí  trên 1 gi  máyế ờ 40 30
6. Th  t  ự ự u tiên s n xu tư ả ấ (1) (2)
7. Gi  máy cung c p cho s n xu tờ ấ ả ấ 2000 4000
8. C  c u s n ph m s n xu t (SP)ơ ấ ả ẩ ả ấ 2000 1333
9. T ng lãi trên bi n phí (1.000 đ ng)ổ ế ồ 80.000 119.970

Như v y, v i c  c u s n ph m s n xu t: 2000 s n ph m X, 1333 s n ph m Yậ ớ ơ ấ ả ẩ ả ấ ả ẩ ả ẩ  
s  đem l i T ng lãi trên bi n phí l n nh t, do đó đem l i l i nhu n l n nh t.ẽ ạ ổ ế ớ ấ ạ ợ ậ ớ ấ

2. Ph ng pháp tính giá thành s n xu t toàn b  và báo cáo s n xu tươ ả ấ ộ ả ấ
Trong n i dung ôn thi hi n nay yêu c u h c viên n m ch c  ộ ệ ầ ọ ắ ắ 3 ph ng pháp:ươ  

ph ng pháp tính giá thành gi n đ n,  ph ng pháp tính giá thành theo h  s  vàươ ả ơ ươ ệ ố  
ph ng pháp tính giá thành phân b cươ ướ ; Đ ng th i nghiên c u v  báo cáo s n xu t theoồ ờ ứ ề ả ấ  
ph ng pháp bình quân và ph ng pháp nh p tr c xu t tr c.ươ ươ ậ ướ ấ ướ

a) Ph ng pháp tính giá thành gi n đ nươ ả ơ
Tr ng h p t  khi đ a nguyên li u v t li u chính vào quy trình s n xu t choườ ợ ừ ư ệ ậ ệ ả ấ  

đ n khi t o ra s n ph m là m t quy trình khép kín, k t thúc quy trình s n xu t t o raế ạ ả ẩ ộ ế ả ấ ạ  
m t lo i s n ph m, đ i t ng t p h p chi phí s n xu t là toàn b  quy trình công nghộ ạ ả ẩ ố ượ ậ ợ ả ấ ộ ệ 
s n xu t s n ph m, đ i t ng tính giá thành là kh i l ng s n ph m hoàn thành c aả ấ ả ẩ ố ượ ố ượ ả ẩ ủ  
quy trình s n xu t đó, và: ả ấ

Z = Dđk + C- Dck
Trong đó: Z, z là t ng giá thành và giá thành đ n v  s n ph m.ổ ơ ị ả ẩ
Dđk và Dck: là chi phí s n xu t d  dang đ u kỳ và CPsxDDcu i kỳ. ả ấ ở ầ ố
Dck có th  đ c đánh giá theo chi phí nguyên li u v t li u tr c ti p ho c theoể ượ ệ ậ ệ ự ế ặ  

s n l ng hoàn thành t ng đ ng.ả ượ ươ ươ
Ví d  5.3:ụ  Doanh nghi p s n xu t s n ph m C, có tài li u sau:ệ ả ấ ả ẩ ệ

(Đ n v : 1.000đ)ơ ị
Kho n m c chi phíả ụ DĐK C

- Chi phí NLTT 45.500 334.000
- Chi phí NCTT 9.500 85.000
- Chi phí s n xu t chung ả ấ 12.000 103.500

C ngộ 67.000 522.500
- K t qu  s n xu t: Hoàn thành nh p kho 190 s n ph m, còn 40 s n ph m dế ả ả ấ ậ ả ẩ ả ẩ ở 

m c đ  ch  bi n hoàn thành 50%.ứ ộ ế ế
Đánh giá s n ph m d  dang: ả ẩ ở

+ Chi phí VLTT =
45.500 + 334.000

  x  40 =  66.000
190 + 40
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+ Chi phí NCTT =
9.500 + 85.000

  x  (40 x 50%) = 9.000
190 + (40 x 50%)

+ Chi phí SXC =
12.000 + 103.500

  x  (40 x 50%) = 11.000
190 + (40 x 50%)

B ng tính giá thành s n ph m Cả ả ẩ

S n l ng: 190ả ượ

Kho n m c chi phíả ụ DĐK C DCK Z z

- Chi phí VLTT 45.500 334.000 66.000 313.500 1.650

- Chi phí NCTT 9.500 85.000 9.000 85.500 450

- Chi phí SXC 12.000 103.500 11.000 104.500 550

C ngộ 67.000 522.500 86.000 503.500 2.650

b) Ph ng pháp tính giá thành theo h  sươ ệ ố

Trong lo i hình s n xu t liên tạ ả ấ ục, còn có nh ng doanh nghi p có quy trình côngữ ệ  
ngh  đ c bi t theo chu trình khép kín và th ng s  d ng cùng m t lo i nguyên v t li uệ ặ ệ ườ ử ụ ộ ạ ậ ệ  
chính, m t l ng lao đ ng đ a vào s n xu t trên cùng m t thi t b  ho c h  th ng thi tộ ượ ộ ư ả ấ ộ ế ị ặ ệ ố ế  
b  và đ ng th i m t lúc, khi k t thúc t o ra nhi u lo i s n ph m khác nhau, còn g i làị ồ ờ ộ ế ạ ề ạ ả ẩ ọ  
quy trình s n xu t liên s n ph m, đ i t ng t p h p chi phí s n xu t là toàn b  quyả ấ ả ẩ ố ượ ậ ợ ả ấ ộ  
trình công ngh  s n xu t s n ph m, đ i t ng tính giá thành là t ng lo i s n ph mệ ả ấ ả ẩ ố ượ ừ ạ ả ẩ  
hoàn thành.

Trình t  tính giá thành đ c tóm t t nh  sau:ự ượ ắ ư

Gi  s  m t quy trình s n xu t liên s n ph m A, B, C s n l ng s n ph m hoànả ử ộ ả ấ ả ẩ ả ượ ả ẩ  
thành t ng ng là: Qươ ứ A, QB, QC và h  s  t ng ng: Hệ ố ươ ứ A, HB, HC

- B c 1: T p h p chi phí s n xu t c a toàn b  quy trình công ngh ; quy đ iướ ậ ợ ả ấ ủ ộ ệ ổ  
s n ph m hoàn thành thành s n ph m chu nả ẩ ả ẩ ẩ

           QH =  QA HA +  QB HB +  QC HC

-B c 2: Tính t ng ướ ổ giá thành chung c a t t c  các s n ph m hoàn thành:ủ ấ ả ả ẩ

           Z   =   DĐK  + C - DCK

- B c 3: Tính giá thành t ng lo i s n ph m:ướ ừ ạ ả ẩ

             DĐK + C - DCK

ZA  =                              x QAHA

                           QH

Hay:

                                             QAHA

ZA  =  ( DĐK + C – DCK ) x     
                                              QH

                                                        QBHB

ZB  =  ( DĐK + C – DCK ) x     
                                              QH
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                                                        QCHC

ZC  =  ( DĐK + C – DCK ) x     
                                              QH

H  s  có th  đ c xác đ nh theo quy đ nh c a ngành ho c xác đ nh d a trên cệ ố ể ượ ị ị ủ ặ ị ự ơ 
s  giá thành đ n v  k  ho ch. Ch ng hở ơ ị ế ạ ẳ ạn, giá thành k  ho ch đ n v  t ng ng là Zế ạ ơ ị ươ ứ KA, 
ZKB, ZKC. Ch n Qọ A  là lo i s n ph m có s n l ng l n nh t có h  s  chu n Hạ ả ẩ ả ượ ớ ấ ệ ố ẩ A = 1, khi 
đó:

ZKB ZKC

HB = HC =
ZKA ZKA

Ví d  5.4ụ : M t doanh nghi p s n xu t hóa ch t, trong cùng m t quy trình côngộ ệ ả ấ ấ ộ  
ngh , đ ng th i thu đ c 2 lo i s n ph m A và B, trong tháng có các tài li u sau: (Đ nệ ồ ờ ượ ạ ả ẩ ệ ơ  
v  1.000đ)ị

- H  s  giá thành quy đ nh: S n ph m A là 1; S n ph m B là 0,8ệ ố ị ả ẩ ả ẩ

- Chí phí s n xu t s n ph m d  dang đ u tháng:ả ấ ả ẩ ở ầ

+ Chi phí nguyên v t li u tr c ti p:        5.000ậ ệ ự ế

+ Chi phí nhân công tr c ti p:               1.000ự ế

+ Chi phí s n xu t chung:                     1,500ả ấ

- Chi phí s n xu t trong tháng t p h p cho toàn b  quy trình công ngh :ả ấ ậ ợ ộ ệ

+ Chi phí nguyên v t li u, tr c ti p:  45.000ậ ệ ự ế

+ Chi phí nhân công tr c ti p:            9.000ự ế

+ Chi phí s n xu t chung phân b :       11.500ả ấ ổ

- Chi phí s n xu t s n ph m d  dang cu i tháng:ả ấ ả ẩ ở ố

+ Chi phí nguyên v t li u tr c ti p:      2.000ậ ệ ự ế

+ Chi phí nhân công tr c ti p:                700ụ ế

+ Chi phí s n xu t chung:                  1.000ả ấ

- K t qu  s n xu t trong tháng hoàn thành 180 s n ph m A và 150 s n ph m B.ế ả ả ấ ả ẩ ả ẩ

Yêu c u:ầ  Tính giá thành c a t ng lo i s n ph m?ủ ừ ạ ả ẩ

L i gi i:ờ ả

1. Quy đ i s n ph m hoàn thành thành s n ph m hoàn thành quy chu n:ổ ả ẩ ả ẩ ẩ

Tên s n ph mả ẩ S  l ng s n ph mố ượ ả ẩ  
hoàn thành

H  sệ ố S n ph m hoànả ẩ  
thành quy  chu nẩ

1- S n ph m Aả ẩ 180 1,0 180

2 - S n ph m Bả ẩ 150 0,8 120

C ngộ - - 300

2. L p b ng tính giá thành c a  s n ph m A và s n ph m B hoàn thành trongậ ả ủ ả ẩ ả ẩ  
tháng:

(Đ n v  tính: 1.000đ)ơ ị
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Kho nả  
m c giáụ  

thành

S nả  
ph m dẩ ở 

dang 
đ uầ  

tháng

Chi phí 
phát 
sinh 
trong 
tháng

Giá thành chung 
c a các lo iủ ạ  
s n ph mả ẩ

S n ph m Aả ẩ  
(180)

S n ph m Bả ẩ  
(150)

S nả  
ph mẩ  

dở 
dang 
cu iố  
tháng

T ngổ  
giá 

thành

Giá 
thành 
đ nơ  

v  SPị  
chu nẩ

T ngổ  
giá 

thành

Giá 
thành 
đ nơ  
vị

T ngổ  
giá 

thành

Giá 
thành 
đ nơ  
vị

1-Chi  phí 
NVL  tr cự  
ti pế

5.000 45.000 48.000 160 28.800 160 19.200 128 2.000

2-Chi  phí 
NC  tr cự  
ti pế

1.000 9.000 9.300 31 5.580 31 3.720 24,8 700

3-Chi  phí 
SX chung

1.500 11.500 12.000 40 7.200 40 4.800 32 1.000

C ngộ 7.500 65.500 69.300 231 41.580 231 27.720 184,8 3.700

c) Tính giá thành s n ph m đ i v i  doanh nghi p có quy trình công nghả ẩ ố ớ ệ ệ  
s n xu t ph c t p ki u ch  bi n liên t cả ấ ứ ạ ể ế ế ụ

Đ c đi m quy trình công ngh  s n xu t s n ph m trong nh ng doanh nghi pặ ể ệ ả ấ ả ẩ ữ ệ  
này là t  khi đ a nguyên li u, v t li u chính cho đ n khi t o ra thành ph m ph i tr iừ ư ệ ậ ệ ế ạ ẩ ả ả  
qua nhi u giai đo n công ngh , k t thúc m i giai đo n công ngh  t o ra n a thànhề ạ ệ ế ỗ ạ ệ ạ ử  
ph m chuy n sang giai đo n sau đ  ti p t c ch  bi n. Yêu c u qu n lý c n bi t chiẩ ể ạ ể ế ụ ế ế ầ ả ầ ế  
phí s n xu t c a  t ng giai đo n công ngh , s n ph m t o ra t  quy trình s n xu t nàyả ấ ủ ừ ạ ệ ả ẩ ạ ừ ả ấ  
g m các n a thành ph m và thành ph m. ồ ử ẩ ẩ

Tr ng h p đ i t ng tính giá thành là các n a thành ph m và thành ph m thìườ ợ ố ượ ử ẩ ẩ  
tính giá thành theo ph ng pháp phân b c có tính giá thành n a thành ph m. Tr ngươ ướ ử ẩ ườ  
h p đ i t ng tính giá thành ch  là thành ph m cu i cùng thì tính giá thành theo ph ngợ ố ượ ỉ ẩ ố ươ  
pháp phân b c không tính giá thành n a thành  ph m.ướ ử ẩ

(1) Tính giá thành phân b c có tính giá thành n a thành ph mướ ử ẩ

Gi  s  m t quy trình s n xu t ch  bi n liên t c g m n giai đo n, có th  mô tả ử ộ ả ấ ế ế ụ ồ ạ ể ả 
quá trình k t chuy n chi phí theo s  đ : ế ể ơ ồ
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NLVL chính

Chi phí ch  bi nế ế
 giai đo n 1ạ

1N
ZZ

chuy n sangể

Chi phí ch  bi nế ế
 giai đo n 2ạ

Z
N2N

chuy n sangể

Chi phí ch  bi n ế ế
giai đo n nạ

Z
TP

+ ++

Giai đo n 1ạ Giai đo n 2ạ Giai đo n nạ



Trình t  tính giá thành : (ự iN
Z

 là giá thành n a thành ph m giai đo n i).ử ẩ ạ
- Giai đo n 1ạ :

1N
Z

 = DĐK1 + C1 - DCK1

N a thành ph m giai đo n 1 đ c s  d ng ch  y u là chuy n giai đo n 2 ti pử ẩ ạ ượ ử ụ ủ ế ể ạ ế  
t c ch  bi n, ngoài ra có th  bán n a thành ph m ra ngoài hay nh p kho n a thànhụ ế ế ể ử ẩ ậ ử  
ph m.ẩ

- Giai đo n 2ạ : Nh n n a thành ph m giai đo n 1 chuy n sang đ  ti p t c chậ ử ẩ ạ ể ể ế ụ ế 
bi n t o ra n a thành ph m giai đo n 2, và: ế ạ ử ẩ ạ

+=
22 K§N DZ

1N
Z

chuy n sang + Cể 2 - DCK2

Trong đó C2 là chi phí ch  bi n c a giai đo n 2.ế ế ủ ạ
M i s n ph m c a giai đo n 2 đ c k t tinh g m 2 b  ph n chi phí : ỗ ả ẩ ủ ạ ượ ế ồ ộ ậ
+ Chi phí giai đo n tr c chuy n sang (giá thành NTP giai đo n tr c chuy nạ ướ ể ạ ướ ể  

sang): đây là b  ph n chi phí b  vào t  đ u quy trình c a t ng giai đo n công ngh .ộ ậ ỏ ừ ầ ủ ừ ạ ệ
+ Chi phí ch  bi n c a giai đo n 2: Đây là b  ph n chi phí b  vào theo m c đế ế ủ ạ ộ ậ ỏ ứ ộ 

gia công ch  bi n.ế ế
Tu n t  nh  v y cho đ n giai đo n cu i cùng, s  tính đ c giá thành thànhầ ự ư ậ ế ạ ố ẽ ượ  

ph m:ẩ
+=

nK§TP DZ
1nN

Z
− chuy n sang + Cể n - DCKn

Chi phí giai đo n tr c k t chuy n m t cách tu n t  sang giai đo n sau, có thạ ướ ế ể ộ ầ ự ạ ể 
k t chuy n tu n t  t ng kho n m c, ho c k t chuy n tu n t  t ng h p. Đ  qu n lý,ế ể ầ ự ừ ả ụ ặ ế ể ầ ự ổ ợ ể ả  
phân tích chi phí ng i ta th ng th c hi n k t chuy n tu n t  t ng kho n m c chiườ ườ ự ệ ế ể ầ ự ừ ả ụ  
phí. Vì v y ph ng pháp tính giá thành phân b c có tính giá thành n a thành ph m cònậ ươ ướ ử ẩ  
đ c g i là ph ng pháp k t chuy n tu n t  chi phí.ượ ọ ươ ế ể ầ ự

(2) Tính giá thành phân b c không tính giá thành n a thành ph m có th  mô tướ ử ẩ ể ả  
quá trình k t chuy n chi phí theo s  đ :ế ể ơ ồ
                 Giai đo n 1ạ  Giai đo n 2ạ                         Giai đo n nạ
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NLVL chính

CP ch  bi n gđ1ế ế

C
1TP 

(theo kho n m c   ả ụ
  chi phí)

Chi phí ch  bi n ế ế
giai đo n 2ạ

Chi phí ch  bi n ế ế
giai đo n n ạ

C
2TP 

(theo kho n m c   ả ụ
  chi phí)

C
nTP

 (theo Kho n ả

m c chi phí)ụ

...

...

Z
TP

 (Chi ti t theo kho n m c chi phí)ế ả ụ

+



Ph ng pháp này đòi h i tr c h t ph i xác đ nh đ c chi phí s n xu t c aươ ỏ ướ ế ả ị ượ ả ấ ủ  
t ng giai đo n n m trong giá thành thành ph m cu i cùng theo t ng kho n m c chi phí,ừ ạ ằ ẩ ố ừ ả ụ  
sau đó t ng c ng song song t ng kho n m c chi phí s n xu t c a t ng giai đo n n mổ ộ ừ ả ụ ả ấ ủ ừ ạ ằ  
trong giá thành thành ph m s  đ c giá thành c a thành ph m. ẩ ẽ ượ ủ ẩ Ph ng pháp này cònươ  
đ c g i là ph ng pháp k t chuy n chi phí song song.ượ ọ ươ ế ể

Trình t  tính toán: ự

Trong đó: 
+ CiTP: Là chi phí giai đo n công ngh  i tính trong giá thành thành ph m.ạ ệ ẩ
+ DĐki, Ci: Chi phí d  dang đ u kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ c a giai đo nở ầ ủ ạ  

công ngh  iệ
+ Qi: là kh i l ng s n ph m mà giai đo n i đ u t  chi phí ố ượ ả ẩ ạ ầ ư
+ QiTP: Kh i l ng thành ph m đã quy đ i v  n a thành ph m giai đo n i.ố ượ ẩ ổ ề ử ẩ ạ

QiTP= QTP x Hi

+ Hi: là h  s  s  d ng s n ph m giai đo n i: ệ ố ử ụ ả ẩ ạ

và 

Ví dụ 5.5: Doanh nghi p Xuân Hà s n xu t s n ph m A tr i qua 2 phân x ngệ ả ấ ả ẩ ả ưở  
ch  bi n liên t c: phân x ng 1 và phân x ng 2. Trích m t s  tài li u trong tháng 3/N:ế ế ụ ưở ưở ộ ố ệ

Chi phí s n xu t s n ph m đã phát sinh trong kỳ: (đ n v  tính: đ ng)ả ấ ả ẩ ơ ị ồ

Chi phí VLTT Chi phí NCTT Chi phí s n xu t chungả ấ

Phân x ng 1ưở 374.000.000 90.000.000 105.000.000

Phân x ng 2ưở - 60.000.000 72.000.000

- K t qu  s n xu t trong tháng: Phân x ng 1 s n xu t hoàn thành 1.200 n aế ả ả ấ ưở ả ấ ử  
thành ph m A chuy n h t cho phân x ng 2 ti p t c ch  bi n, còn l i 500 s n ph mẩ ể ế ưở ế ụ ế ế ạ ả ẩ  
làm d  m c đ  ch  bi n hoàn thành 60%. Phân x ng 2 nh n 1.200 n a thành ph mở ứ ộ ế ế ưở ậ ử ẩ  
phân x ng 1 chuy n sang ti p t c ch  bi n hoàn thành nh p kho 800 thành ph m,cònưở ể ế ụ ế ế ậ ẩ  
400 s n ph m đang ch  d  m c đ  hoàn thành 50%.ả ẩ ế ở ứ ộ

Yêu c u: 1) Tính giá thành n a thành ph m và thành ph m theo ph ng phápầ ử ẩ ẩ ươ  
tính giá thành phân b c có tính giá thành n a thành ph m.ướ ử ẩ

2) Tính giá thành thành ph m theo ph ng pháp tính giá thành phân b c khôngẩ ươ ướ  
tính giá thành n a thành ph m.ử ẩ

L i gi i yêu c u 1:ờ ả ầ

- Đánh giá s n ph m d  dang phân x ng 1:ả ẩ ở ưở

374.000.000
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+ Chi phí VLTT = x 500 = 110.000.000
1.200 + 500

+ Chi phí NCTT =
90.000.000

x (500 x 60%) = 18.000.000
1.200 + (500 x 60%)

+ Chi phí SXC =
105.000.000

x (500 x 60%) = 21.000.000
1.200 + (500 x 60%)

B ng tính giá thành n a thành ph m phân x ng 1ả ử ẩ ưở

S n l ng: 1.200ả ượ

Kho n m c chiả ụ  
phí

DĐK C DCK Z z

Chi phí VLTT 374.000.000 110.000.000 264.000.000 220.000

Chi phí NCTT 90.000.000 18.000.000 72.000.000 60.000

Chi phí SXC 105.000.000 21.000.000 84.000.000 70.000

C ngộ 569.000.000 149.000.000 420.000.000 350.000

- Đánh giá s n ph m làm d  giai đo n 2:ả ẩ ở ạ

+ Chi phí VLTT =
264.000.000

x 400 = 88.000.000
800 + 400

+ Chi phí NCTT

=
72.000.000

x 400 +
60.000.000

x (400 x 50%) = 36.000.000
800 + 400 800 + (400 x 50%)

+ Chi phí SX chung

=
84.000.000

x 400 +
72.000.000

x (400 x 50%) = 42.400.000
800 + 400 800 + (400 x 50%)

B ng tính giá thành thành ph m Aả ẩ

S n l ng : 800ả ượ

Kho nả  
m c chi phíụ DĐK

Chi phí s n xu t trongả ấ  
kỳ

DC`K Z Z
Giai đo nạ  

tr cướ
Giai đo nạ  

này

Chi phí 
VLTT

264.000.000 - 88.000.000 176.000.000 220.000

Chi phí 
NCTT

72.000.000 60.000.000 36.000.000 96.000.000 120.000

Chi phí SXC 84.000.000 72.000.000 42.400.000 113.600.000 142.000

C ngộ 420.000.000 132.000.000 166.400.000 385.600.000 482.000
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L i gi i yêu c u 2:ờ ả ầ

- Chi phí giai đo n 1 trong giá thành thành ph m:ạ ẩ

+ Chi phí VLTT =
374.000.000

  x 800 = 176.000.000
1.200 + 500

+ Chi phí NCTT =
90.000.000

 x 800 = 48.000.000
1.200 + (500 x 60%)

+ Chi phí SXC =
105.000.000

 x 800 = 56.000.000
1.200 + (500 x 60%)

- Chi phí giai đo n 2 trong giá thành thành ph m: ạ ẩ

+ Chi phí NCTT =
60.000.000

 x 800 = 48.000.000
800 + (400 x 50%)

+ Chi phí SXC =
72.000.000

 x 800 = 57.600.000
800 + (400 x 50%)

B ng tính giá thành thành ph m Aả ẩ

S n l ng: 800ả ượ

Kho n m c chi phíả ụ
Chi phí s n xu t t ngả ấ ừ  

giai đo n trong Zạ TP Z z
PX1 PX2

Chi phí VLTT 176.000.000 - 176.000.000 220.000

Chi phí NCTT 48.000.000 48.000.000 96.000.000 120.000

Chi phí SXC 56.000.000 57.600.000 113.600.000 142.000

C ngộ 280.000.000 105.600.000 385.600.000 482.000

Tr ng h p đánh giá s n ph m d  dang theo chi phí v t li u tr c ti p ho c n aườ ợ ả ẩ ở ậ ệ ự ế ặ ử  
thành phâm b c tr c chuy n sang,  giai đo n 1 ch  tính cho s n ph m d  dangướ ướ ể ở ạ ỉ ả ẩ ở  
ph n chi phí v t li u tr c ti p (ho c chi phí v t li u chính tr c ti p), còn giai đo n sauầ ậ ệ ự ế ặ ậ ệ ự ế ạ  
ch  tính cho s n ph m d  dang ph n giá thành n a thành ph m b c tr c chuy n sangỉ ả ẩ ở ầ ử ẩ ướ ướ ể  
trong s n ph m d .ả ẩ ở

Ví dụ 5.6: Doanh nghi p Hà Xuân s n xu t s n ph m A tr i qua 2 phân x ngệ ả ấ ả ẩ ả ưở  
ch  bi n liên t c: phân x ng 1 và phân x ng 2. Trích m t s  tài li u trong tháng 3/N:ế ế ụ ưở ưở ộ ố ệ

- Không có s n ph m s n xu t d  dang đ u kỳ và không có thành ph m t n khoả ẩ ả ấ ở ầ ẩ ồ  
đ u kỳ.ầ

- Chi phí s n xu t s n ph m đã phát sinh trong kỳ: (đ n v  tính: đ ng)ả ấ ả ẩ ơ ị ồ

Chi phí VLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC

Phân x ng 1ưở 495.000.000 55.000.000 60.500.000

Phân x ng 2ưở - 22.500.000 24.750.000
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- K t qu  s n xu t trong tháng: Phân x ng 1 s n xu t hoàn thành 5.000 n aế ả ả ấ ưở ả ấ ử  
thành ph m A chuy n h t cho phân x ng 2 ti p t c ch  bi n, còn l i 500 s n ph mẩ ể ế ưở ế ụ ế ế ạ ả ẩ  
làm d . Phân x ng 2 nh n 5.000 n a thành ph m phân x ng 1 chuy n sang ti p t cở ưở ậ ử ẩ ưở ể ế ụ  
ch  bi n hoàn thành nh p kho 4.500 thành ph m A, còn 500 s n ph m đang ch  d .ế ế ậ ẩ ả ẩ ế ở

Yêu c u:ầ

1) Tính giá thành n a thành ph m và thành ph m theo ph ng pháp tính giáử ẩ ẩ ươ  
thành phân b c có tính giá thành n a thành ph mướ ử ẩ

2) Tính giá thành thành ph m theo ph ng pháp tính giá thành phân b c khôngẩ ươ ướ  
tính giá thành n a thành ph mử ẩ

L i gi i yêu c u 1:ờ ả ầ

* Đánh giá s n ph m d  dang phân x ng 1: ả ẩ ở ưỏ

CPVLTT =
495.000.000

x 500 = 45.000.000
5.000 + 500

B ng tính giá thành  n a thành ph m Aả ử ẩ

S n l ngả ượ : 5.000

Kho n m c chiả ụ  
phí

Dđk C Dck Z z

CPVLTT 495.000.000 45.000.000 450.000.000 90.000

CPNCTT 55.000.000 - 55.000.000 11.000

CPSXC 60.500.000 - 60.500.000 12.100

C ngộ - 610.500.000 45.000.000 565.500.000 113.100

* Đánh giá s n ph m d  dang phân x ng 2:  ả ẩ ở ưở

CPVLTT = 90.000 x 500 = 45.000.000

CPNCTT = 11.000 x 500 =   5.500.000

CPSXC = 12.100 x 500 =   6.050.000

                     C ng:                                56.550.000ộ

B ng tính giá thành thành ph m Aả ẩ

S n l ngả ượ : 4.500

KMCP Dđk
CPSX trong kỳ

Dck Z z
GĐ tr cướ GĐ này

CPVLTT 450.000.000 - 45.000.000 405.000.000 90.000

CPNCTT 55.000.000 22.500.000 5.500.000 72.000.000 16.000

CP SXC 60.500.000 24.750.000 6.050.000 79.200.000 17.600

  C ngộ - 565.500.000 47.250.000 56.550.000 556.200.000 123.600
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L i gi i yêu c u 2:ờ ả ầ

- Chi phí giai đo n 1 trong giá thành thành ph m:ạ ẩ

+ Chi phí VLTT =
495.000.000

 x 4.500 = 405.000.000
5.000 + 500

+ Chi phí NCTT =
55.000.000

 x 4.500 = 49.500.000
5.000

+ Chi phí SXC =
60.500.000

 x 4.500 = 54.450.000
5.000

- Chi phí giai đo n 2 trong giá thành thành ph m: là toàn b  chi phí phát sinh c aạ ẩ ộ ủ  
giai đo n 2ạ

B ng tính giá thành thành ph m Aả ẩ
S n l ng: 4.500ả ượ

Kho n m c chiả ụ  
phí

Chi phí s n xu t t ng giaiả ấ ừ  
đo n trong Zạ TP Z z

PX1 PX2

Chi phí VLTT 405.000.000 - 405.000.000 90.000

Chi phí NCTT 49.500.000 22.500.000 72.000.000 16.000

Chi phí SXC 54.450.000 24.750.000 79.200.000 17.600

C ngộ 508.950.000 47.250.000 556.200.000 123.600

Trong tr ng h p có h  s  ch  bi n s n ph m gi a các giai đo n c n ph i quyườ ợ ệ ố ế ế ả ẩ ữ ạ ầ ả  
đ i theo h  s  s  d ng s n ph m:ổ ệ ố ử ụ ả ẩ

Ví dụ 5.7: Doanh nghi p Xuân Hà s n xu t s n ph m A tr i qua 2 phân x ngệ ả ấ ả ẩ ả ưở  
ch  bi n liên t c: phân x ng 1 và phân x ng 2. Trích m t s  tài li u trong tháng 3/N:ế ế ụ ưở ưở ộ ố ệ

- Chi phí s n xu t s n ph m đã phát sinh trong kỳ: (đ n v  tính: đ ng)ả ấ ả ẩ ơ ị ồ
Chi phí VLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC

Phân x ng 1ưở 374.000.000 90.000.000 105.000.000

Phân x ng 2ưở - 60.000.000 72.000.000

- K t qu  s n xu t trong tháng: Phân x ng 1 s n xu t hoàn thành 1.200 n aế ả ả ấ ưở ả ấ ử  
thành ph m A chuy n h t cho phân x ng 2 ti p t c ch  bi n, còn l i 500 s n ph mẩ ể ế ưở ế ụ ế ế ạ ả ẩ  
làm d  m c đ  ch  bi n hoàn thành 60%. Phân x ng 2 nh n 1200 n a thành ph mở ứ ộ ế ế ưở ậ ử ẩ  
phân x ng 1 ti p t c ch  bi n hoàn thành 400 thành ph m nh p kho, 200 s n ph mưở ế ụ ế ế ẩ ậ ả ẩ  
d  m c đ  ch  bi n hoàn thành 50%.ở ứ ộ ế ế

Chi phí s n xu t phân x ng 1 trong giá thành thành ph mả ấ ưở ẩ
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CPNVLTT =
374.000.000

x (400 x 2) = 176.000.000
1.200 + 500

CPNCTT =
90.000.000

x (400 x 2) =   48.000.000
1.200 + (500 x 60%)

CPSX chung =
105.000.000

x (400 x 2) =   56.000.000
1.200 + (500 x 60%)

                                                                                      C ng:               280.000.000ộ
Chi phí s n xu t phân x ng 2 trong giá thành thành ph m: ả ấ ưở ẩ

CPNCTT =
60.000.000

x 400 = 48.000.000
400 + (200 x 50%)

CPSX chung =
72.000.000

x 400 = 57.600.000
400 + (200 x 50%)

B ng tính giá thành thành ph mả ẩ
S n l ng: 400ả ượ

KMCP
CPSX t ng PX trong Ztpừ

Z z
Phân x ng 1ưở Phân x ng 2ưở

CPVLTT 176.000.000 - 176.000.000 440.000

CPNCTT 48.000.000 48.000.000 96.000.000 240.000

CPSX chung 56.000.000 57.600.000 113.600.000 284.000

C ngộ 280.000.000 105.600.000 385.600.000 964.000

c) L p báo cáo s n xu tậ ả ấ
(1) L p báo cáo s n xu t theo ph ng pháp bình quân ậ ả ấ ươ
* Ph n 1ầ : Kê kh i l ng và kh i l ng t ng đ ng: ố ượ ố ượ ươ ươ
Theo ph ng pháp này, kh i l ng t ng đ ng g m: ươ ố ượ ươ ươ ồ
- Kh i l ng s n ph m hoàn thành.ố ượ ả ẩ
- Kh i l ng t ng đ ng c a s n ph m d  cu i kỳ (Qố ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở ố dck x mc)
* Ph n 2ầ : T ng h p chi phí và xác đ nh chi phí đ n v  :ổ ợ ị ơ ị
- T ng chi phí g m: Chi phí d  dang đ u kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ (Dổ ồ ở ầ ĐK + C)

Chi phí đ n v  (c)ơ ị =
T ng chi phíổ

=
DĐK + C

Kh i l ng t ng đ ngố ượ ươ ươ Qht + Qdck x mc

* Ph n 3ầ : Cân đ i chi phí c a phân x ngố ủ ưở
Ph n này g m 2 n i dung: ầ ồ ộ
- Ngu n chi phí (đ u vào): G m chi phí d  dang đ u kỳ và chi phí phát sinh trongồ ầ ồ ở ầ  

kỳ.
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- Phân b  chi phí (đ u ra): Phân b  cho các đ i l ng: ổ ầ ổ ạ ượ
+ Giá thành kh i l ng s n ph m hoàn thành: ố ượ ả ẩ

+ Chi phí d  dang cu i kỳ (tính riêng cho t ng kho n m c chi phí)ở ố ừ ả ụ

(2) L p báo cáo s n xu t theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c: ậ ả ấ ươ ậ ướ ấ ướ
* Ph n 1ầ : Kê kh i l ng và kh i l ng t ng đ ng ố ượ ố ượ ươ ươ (xem ph n đánh giá s nầ ả  

ph m làm d  theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c)ẩ ở ươ ậ ướ ấ ướ

Theo ph ng pháp này, kh i l ng t ng đ ng bao g m: ươ ố ượ ươ ươ ồ
- Kh i l ng t ng đ ng c a s n ph m d  dang đ u kỳ [Qố ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở ầ dđk x (1- mđ)]

- Kh i l ng t ng đ ng c a s n ph m làm d  cu i kỳ (Qố ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở ố dck x mc)

* Ph n 2:ầ  T ng h p chi phí và xác đ nh chi phí đ n v  ổ ợ ị ơ ị (xem ph n đánh giá s nầ ả  
ph m làm d  theo ph ng pháp nh p tr c  xu t tr c)ẩ ở ươ ậ ướ ấ ướ

- T ng h p chi phí: Là t ng chi phí phát sinh trong kỳ (c).ổ ợ ổ
- Chi phí đ n v  (cơ ị 1): Đây chính là chi phí đ n v  c a kh i l ng s n ph m đ cơ ị ủ ố ượ ả ẩ ượ  

th c hi n kỳ này (không k  ph n kỳ tr c chuy n sang).ự ệ ể ầ ướ ể

c1 =
T ng chi phíổ

=
C

Kh i l ng t ng đ ngố ượ ươ ươ Qdđk(1- mđ)+ Qbht+ (Qdck x mc)

* Ph n 3ầ : Cân đ i chi phí ố
- Ngu n chi phí (đ u vào): G m chi phí d  dang đ u kỳ và chi phí phát sinh trongồ ầ ồ ở ầ  

kỳ.

- Phân b  chi phí (đ u ra): ổ ầ
+ Tính cho kh i l ng s n ph m d  dang đ u kỳ: ố ượ ả ẩ ở ầ
G m chi phí d  dang đ u kỳ, và ph n chi phí trong kỳ phân b  cho kh i l ngồ ở ầ ầ ổ ố ượ  

t ng đ ng c a s n ph m d  đ u kỳ [Dươ ươ ủ ả ẩ ở ầ ĐK + c1 x Qdđk x (1- mđ)]

+ Giá thành kh i l ng b t đ u s n xu t và hoàn thành trong kỳ (Qố ượ ắ ầ ả ấ bht x c1).

+ Chi phí d  dang cu i kỳ (Dở ố ck = c1 x Qdck x mc)

Ví dụ 5.8:

Doanh nghi p s n xu t s n ph m B, tháng 6/N có tài li u: ệ ả ấ ả ẩ ệ

Kho n m c chi phíả ụ Chi phí d  dang đ u kỳở ầ Chi phí s n xu t trong kỳả ấ

- Chi phí VLTT 45.000 162.000

- Chi phí NCTT   4.000   17.000

-  Chi  phí  s n  xu tả ấ  
chung

  8.000   34.000

C ngộ 57.000 213.000

- Kh i l ng s n ph m d  dang cu i tháng 5/N 50 s n ph m, m c đ  ch  bi nố ượ ả ẩ ở ố ả ẩ ứ ộ ế ế  
hoàn thành 60%.
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- Trong tháng 6 s n xu t hoàn thành nh p kh u 170 s n ph m, còn 60 s n ph mả ấ ậ ẩ ả ẩ ả ẩ  
làm d  m c đ  ch  bi n hoàn thành 50%.ở ứ ộ ế ế

- V t li u tr c ti p b  vào m t l n t  đ u quy trình công ngh .ậ ệ ự ế ỏ ộ ầ ừ ầ ệ
Báo cáo s n xu tả ấ

(Theo ph ng pháp bình quân)ươ

Kh iố  
l ngượ

Kh i l ng t ng đ ngố ượ ươ ươ

NVLTT NCTT SXC

A. Kê kh i l ng và kh i l ng t ngố ượ ố ượ ươ  
đ ngươ

- Kh i l ng hoàn thành (1)ố ượ 170 170 170 170

- Kh i l ng d  dang cu i kỳ (2)ố ượ ở ố  60  60  30   30

C ng (3)ộ 230 200 200

B. T ng h p chi phí và xác đ nh chi phí đ nổ ợ ị ơ  
vị

- Chi phí d  dang đ u kỳ ở ầ 57.000 45.000 4.000 8.000

- Chi phí phát sinh trong kỳ 213.000 162.000 17.000 34.000

C ng chi phí (4)ộ 270.000 207.000 21.000 42.000

- Chi phí đ n v  : (5) = (4): (3)ơ ị 1.215 900 105 210

C. Cân đ i chi phíố

- Ngu n chi phí (đ u vào)ồ ầ

+ Chi phí d  dang đ u kỳ ở ầ 57.000 45.000 4.000 8.000

+ Chi phí phát sinh trong kỳ 213.000 162.000 17.000 34.000

C ngộ 270.000 207.000 21.000 42.000

- Phân b  chi phí (đ u ra)ổ ầ

+ Giá thành kh i l ng s n ph m hoàn thànhố ượ ả ẩ  
[(5) x (1)]

206.550 153.000 17.850 35.700

+ Chi phí d  dang cu i kỳ [(5) x (2)]ở ố 63.450 54.000 3.150 6.300

* NLVL tr c ti p ự ế 54.000

* Chi phí NCTT 3.150

* Chi phí s n xu t chung ả ấ 6.300

T ng c ngổ ộ 270.000 207.000 21.000 42.000

Báo cáo s n xu tả ấ
(Theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c)ươ ậ ướ ấ ướ

Kh iố  
l ngượ

Kh i l ng t ng đ ngố ượ ươ ươ

NLVLTT NCTT SXC

A. Kh i l ng và kh i l ng t ng đ ngố ượ ố ượ ươ ươ

- Kh i l ng d  dang đ u kỳ (1)ố ượ ở ầ 50 - 20 20
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- Kh i l ng b t đ u s n xu t và hoàn thànhố ượ ắ ầ ả ấ  
trong kỳ (2)

120 120 120 120

- Kh i l ng d  dang cu i kỳ (3)ố ượ ở ố 60 60 30 30

C ng (4)ộ 230 180 170 170

B. T ng h p chi phí và xác đ nh chi phí đ n vổ ợ ị ơ ị

- Chi phí phát sinh trong kỳ (5) 213.000 162.000 17.000 34.000

- Chi phí đ n v  (6) = (5) :  (4)ơ ị 1.200 900 100 200

C. Cân đ i chi phí ố

* Ngu n chi phí đ u vào ồ ầ

+ Chi phí d  dang đ u kỳ ở ầ 57.000 45.000 4.000 8.000

+ Chi phí phát sinh trong kỳ 213.000 162.000 17.000 34.000

C ngộ 270.000 207.000 21.000 42.000

* Phân b  chi phí (đ u ra)ổ ầ

- Tính cho kh i l ng s n ph m d  đ u kỳ: ố ượ ả ẩ ở ầ 63.000 45.000 6.000 12.000

+ Kỳ tr c (Dướ ĐK) 57.000 45.000 4.000 8.000

+ Kỳ này (6) x Qdđk x (1- mđ) 6.000 - 2.000 4.000

- Giá thành s n ph m b t đ u s n xu t và hoànả ẩ ắ ầ ả ấ  
thành trong kỳ

108.000 12.000 24.000

- Chi phí d  dang cu i kỳở ố 63.000 54.000 3.000 6.000

+ Chi phí VLTT 54.000

+ Chi phí NCTT 3.000

+ Chi phí SXC 6.000
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BÀI THI Đ T ĐI M CAO NĂM 2006Ạ Ể

Đ  S  2Ề Ố

Câu 2: Các quy đ nh v  ch ng t  k  toán theo Lu t ị ề ứ ừ ế ậ K  toán năm 2003ế

* N i dung ch ng t :ộ ứ ừ

- Ch ng t  k  toán ph i bao g m các n i dung ch  y u sau:ứ ừ ế ả ồ ộ ủ ế

+ Tên và s  li u ch ng tố ệ ứ ừ

+ Ngày tháng năm l p ch ng tậ ứ ừ

+ Tên, đ a ch  đ n v  l p ch ng tị ỉ ơ ị ậ ứ ừ

+ Tên, đ a ch  đ n v  nh n ch ng tị ỉ ơ ị ậ ứ ừ

+ N i dung kinh t  tài chính c a ch ng tộ ế ủ ứ ừ

+ S  l ng, đ n giá, t ng s  ti n c a nghi p v  kinh t , s  ti n thu, chi liênố ượ ơ ổ ố ề ủ ệ ụ ế ố ề  
quan đ n nghi p v  kinh t  ế ệ ụ ế

+ Ch  ký c a ng i l p ch ng t  và nh ng ng i có liên quanữ ủ ườ ậ ứ ừ ữ ườ

- Ngoài các n i dung c  b n trên, các ch ng t  có th  bao g m các n i dungộ ơ ả ứ ừ ể ồ ộ  
khác

- Ch ng t  giao d ch đi n t  ph i là ch ng t  bao g m đ y đ  các n i dung trênứ ừ ị ệ ử ả ứ ừ ồ ầ ủ ộ  
đ c th  hi n d i d ng d  li u đi n t , đ c mã hóa và không thay đ i trong quáượ ể ệ ướ ạ ữ ệ ệ ử ượ ổ  
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trình truy n d  li u qua h  th ng máy tính và trên các v t mang tin nh  băng t , đĩa t ,ề ữ ệ ệ ố ậ ư ừ ừ  
th  t  thanh toán.ẻ ừ

* L p ch ng tậ ứ ừ

- Các nghi p v  kinh t  tài chính trong ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c aệ ụ ế ạ ộ ả ấ ủ  
doanh nghi p phát sinh đ u ph i l p ch ng t  k  toán. M i m t nghi p v  kinh tệ ề ả ậ ứ ừ ế ỗ ộ ệ ụ ế 
phát sinh đ c th  hi n b ng m t ch ng t  k  toán.ượ ể ệ ằ ộ ứ ừ ế

- Ch ng t  k  toán ph i đ c l p đ y đ , chính xác, nhanh chóng, k p th i.ứ ừ ế ả ượ ậ ầ ủ ị ờ

- Ch  vi t trên ch ng t  k  toán không đ c vi t t tữ ế ứ ừ ế ượ ế ắ

- Ch ng t  k  toán ph i vi t b ng bút m c, ghi b ng s  và c  b ng ch  s  ti nứ ừ ế ả ế ằ ự ằ ố ả ằ ữ ố ề  
liên quan đ n nghi p v  kinh t  phát sinh.ế ệ ụ ế

- Ch ng t  không đ c s a ch a, t y xóa, ph n ch ng t  có n i dung không ghiứ ừ ượ ử ữ ẩ ầ ứ ừ ộ  
ph i g ch chéo. Ch ng t  vi t sai ph i hu  b  b ng cách g ch chéo.ả ạ ứ ừ ế ả ỷ ỏ ằ ạ

- N u ch ng t  quy đ nh ph i l p nhi u liên thì các liên ph i có n i dung gi ngế ứ ừ ị ả ậ ề ả ộ ố  
nhau.

- Các ch ng t  ph i có đ y đ  ch  ký c a ng i l p, ng i có th m quy n kýứ ừ ả ầ ủ ữ ủ ườ ậ ườ ẩ ề  
duy t và nh ng ng i liên quan.ệ ữ ườ

* Ký ch ng t :ứ ừ

- Không dùng bút đ  ho c d u kh c ch  ký s n đ  ký ch ng t .ỏ ặ ấ ắ ữ ẵ ể ứ ừ

- Ch ng t  ph i đ c ký đ y đ  nh  nêu  trên, ng i ký ph i là ng i cóứ ừ ả ượ ầ ủ ư ở ườ ả ườ  
th m quy n ho c ng i đ c u  quy n.ẩ ề ặ ườ ượ ỷ ề

- Ng i có th m quy n ký ch ng t  không đ c ký ch ng t  khi các n i dungườ ẩ ề ứ ừ ượ ứ ừ ộ  
liên quan đ n trách nhi m c a mình trên ch ng t  ch a đ c ghi đ y đ .ế ệ ủ ứ ừ ư ượ ầ ủ

- Các ch ng t  chi ph i có ch  ký c a ng i có th m quy n duy t chi và kứ ừ ả ữ ủ ườ ẩ ề ệ ế 
toán tr ng tr c khi th c hi n, ng i có th m quy n ph i ký tên t t c  các bên c aưở ướ ự ệ ườ ẩ ề ả ấ ả ủ  
ch ng t  chi. Ch  ký c a ng i ký ph i th ng nh t.ứ ừ ữ ủ ườ ả ố ấ

- Ch  ký đi n t  đ c th c hi n theo quy đ nh c a Nhà n c.ữ ệ ử ượ ự ệ ị ủ ướ

Hóa đ n bán hàng là ch ng t  ph i đ c l p khi mua bán trao đ i hàng hóa vàơ ứ ừ ả ượ ậ ổ  
cung c p d ch v . Vi c cung c p hàng hóa d ch v  có s  ti n th p h n quy đ nh vàấ ị ụ ệ ấ ị ụ ố ề ấ ơ ị  
ng i mua không yêu c u l y hóa đ n thì không c n l p hóa đ n. Ng i mua có quy nườ ầ ấ ơ ầ ậ ơ ườ ề  
yêu c u ng i bán, ng i cung c p d ch v  phát hành hóa đ n khi mua hàng hóa, d chầ ườ ườ ấ ị ụ ơ ị  
v .ụ

Hóa đ n có th  in s n, in t  máy tính. Doanh nghi p có th  t  in hóa đ n nh ngơ ể ẵ ừ ệ ể ự ơ ư  
ph i đ c s  ch p thu n b ng văn b n c a c  quan Nhà n c có th m quy n. Nhàả ượ ự ấ ậ ằ ả ủ ơ ướ ẩ ề  
n c quy đ nh vi c in n, phát hành, qu n lý s  d ng hóa đ n.ướ ị ệ ấ ả ử ụ ơ

* Qu n lý s  d ng ch ng t :ả ử ụ ứ ừ

- Ch ng t  ph i đ c l u tr  c n th n, khoa h c, s p x p theo trình t  th iứ ừ ả ượ ư ữ ẩ ậ ọ ắ ế ự ờ  
gian và n i dung nghi p v  kinh t  phát sinh, và đ c l u tr  theo th i gian quy đ nh.ộ ệ ụ ế ượ ư ữ ờ ị

- Các c  quan Nhà n c có th m quy n đ c phép xem xét ki m tra, thu gi  vàơ ướ ẩ ề ượ ể ữ  
niêm phong ch ng t  khi thu gi  c  quan Nhà n c có th m quy n đ c sao chép vàứ ừ ữ ơ ướ ẩ ề ượ  
ký xác nh n nên ch ng t . Khi thu gi  c  quan Nhà n c ph i ghi chép l i s  l ng,ậ ứ ừ ữ ơ ướ ả ạ ố ượ  
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s  li u các lo i ch ng t  thu gi . N u niêm phong ch ng t , c  quan Nhà n c cóố ệ ạ ứ ừ ữ ế ứ ừ ơ ướ  
th m quy n ph i ký xác nh n bên niêm phong, ghi chép l i s  l ng ký hi u các ch ngẩ ề ả ậ ạ ố ượ ệ ứ  
t  niêm phong.ừ

Câu 1: Cách xác đ nh giá tr  th c t  hàng xu t kho theo ph ng pháp nh pị ị ự ế ấ ươ ậ  
sau, xu t tr cấ ướ  là ph ng pháp xác đ nh giá tr  hàng xu t trong kỳ d a trên gi  đ nhươ ị ị ấ ự ả ị  
nh ng hàng mua sau đ c xu t ra dùng tr c. Giá tr  hàng t n kho cu i kỳ đ c tínhữ ượ ấ ướ ị ồ ố ượ  
theo giá tr  hàng nh p kho đ u kỳ ho c g n đ u kỳ còn t n kho.ị ậ ầ ặ ầ ầ ồ

Ví d :ụ  Có s  li u v  nh p xu t t n hàng hóa A c a doanh nghi p trong tháng 8ố ệ ề ậ ấ ồ ủ ệ  
năm 2006

T n đ u kỳ: 100 v t li u A, đ n giá 10 đ ng/1 v t li u Aồ ầ ậ ệ ơ ồ ậ ệ

Ngày 05: Nh p 20 đ n v  s  l ng, đ n giá 15 đ ng/1 v t li u Aậ ơ ị ố ượ ơ ồ ậ ệ

Ngày 10: Nh p 10 đ n v  s  l ng, đ n giá 12 đ ng/1 v t li u Aậ ơ ị ố ượ ơ ồ ậ ệ

Ngày 12: Xu t 15 đ n v  s  l ngấ ơ ị ố ượ

Ngày 15: Nh p 5 đ n v  s  l ng, đ n giá 12 đ ng/1 v t li u Aậ ơ ị ố ượ ơ ồ ậ ệ

Ngày 17: Xu t 20 đ n v  s  l ngấ ơ ị ố ượ

Cách xác đ nh giá tr  th c t  hàng xu t kho theo ph ng pháp nh p sau, xu tị ị ự ế ấ ươ ậ ấ  
tr c nh  sau:ướ ư

Ngày Nghi p vệ ụ Nh pậ Xu tấ T nồ

SL ĐG TT SL ĐG TT SL ĐG TT

T n đ u kỳồ ầ 100 10 1.000

5/8 Nh p 20ậ 20 15 300

10/8 Nh p 10ậ 10 12 120

100 10 1.000

20 15 300

10 12 120

12/8 Xu t 15ấ 10 12 120 100 10 1.000

5 15 75 15 15 225

15/8 Nh p 5ậ 5 12 60 100 10 1.000

15 15 225

5 12 60

17/8 Xu t 20ấ 5 12 60 100 10 1.000

15 15 225

V y t ng giá tr  th c t  hàng xu t trong kỳ theo ph ng pháp nh p sau, xu tậ ổ ị ự ế ấ ươ ậ ấ  
tr c là: 195 + 285 = 480 đ ng.ướ ồ

T n kho cu i kỳ là 100 v t li u A v i giá tr  1.000 đ ng, là giá tr  c a hàng t nồ ố ậ ệ ớ ị ồ ị ủ ồ  
kho t n đ u kỳ.ồ ầ

Câu 3: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  ị ả ệ ụ ế
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1. Sau khi bán c  phi u đ u t  vào công ty liên k t, doanh nghi p ch  còn n mổ ế ầ ư ế ệ ỉ ắ  
gi  15% quy n bi u quy t và không có nh h ng đáng k , do v y kho n đ u t  vàoữ ề ể ế ả ưở ể ậ ả ầ ư  
công ty liên k t còn l i đ c chuy n thành m t kho n đ u t  tài chính dài h n khác.ế ạ ượ ể ộ ả ầ ư ạ

N  TK 111, 112: S  ti n thu t  bán c  phi u đ u t  vào công ty liên k tợ ố ề ừ ổ ế ầ ư ế

N  TK 228: Giá tr  c  phi u còn l iợ ị ổ ế ạ

N  TK 635: Lợ ỗ

Có TK 223: Toàn b  giá tr  c  phi u đ u t  vào công ty liên k tộ ị ổ ế ầ ư ế

Có TK 515: Lãi

2. T ng công ty giao v n cho doanh nghi p thành viên b ng tài s n c  đ nh h uổ ố ệ ằ ả ố ị ữ  
hình đã qua s  d ng và b ng nguyên v t li u.ử ụ ằ ậ ệ

- T i T ng công ty đ nh kho n nh  sau:ạ ổ ị ả ư

N  TK 1361: V n KD t i đ n v  thành viên = giá tr  còn l i TSCĐ + giá tr  NVLợ ố ạ ơ ị ị ạ ị

N  TK 2141: Kh u hao lu  k  TSCĐHH giao cho đ n v  trênợ ấ ỹ ế ơ ị

Có TK 211: Nguyên giá TSCĐHH giao cho đ n v  thành viênơ ị

Có TK 152 (611): Giá tr  nguyên v t li u giao cho đ n v  thành viên.ị ậ ệ ơ ị

- T i đ n v  thành viên nh n v n đ nh kho n:ạ ơ ị ậ ố ị ả

N  TK 211: Nguyên giá TSCĐHH nh n vợ ậ ề

N  TK 152 (611): Giá tr  NVL nh n vợ ị ậ ề

Có TK 214: Kh u hao lu  k  c a TSCĐHH nh n vấ ỹ ế ủ ậ ề

Có TK 411: Ngu n v n KD nh n t  TCT = giá tr  còn l i TSCĐ + giá trồ ố ậ ừ ị ạ ị 
NVL

3. CCDC đã s  d ng thì m t ph n giá tr  đã đ c k t chuy n vào chi phí, m tử ụ ộ ầ ị ượ ế ể ộ  
ph n còn trên TK142 ho c 242 chi phí tr  tr c n u là CCDC có giá tr  l n, giá trầ ặ ả ướ ế ị ớ ị 
đ c phân b  d n vào chi phí, ho c giá tr  CCDC đã k t chuy n toàn b  vào chi phí.ượ ổ ầ ặ ị ế ể ộ  
Khi chuy n CCDC thành TSCĐ.ể

- N u đã h ch toán toàn b  vào chi phíế ạ ộ

N  TK 211ợ Toàn b  giá tr  CCDCộ ị

Có TK 641, 642, 627, 621

- N u m i phân b  1 ph n giá tr  CCDC vào chi phíế ớ ổ ầ ị

N  TK 211: T ng giá tr  CCDCợ ổ ị

Có TK 142, 242: Giá tr  CCDC ch a phân bị ư ổ

Có TK 641, 642, 627, 621: Giá tr  CCDC đã phân b  vào chi phíị ổ

4. Khách hàng t  ch i thanh toán s  hàng đã bán kỳ tr cừ ố ố ướ

N u khách hàng tr  l i hàng bán thì h ch toánế ả ạ ạ

N  TK 155, 156ợ Giá v n hàng bán b  tr  l iố ị ả ạ

Có TK 632

N  TK 531: Doanh thu đã ghi nh n c a hàng bán tr  l iợ ậ ủ ả ạ
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N  TK 3331: Thu  GTGT hàng bán b  tr  l iợ ế ị ả ạ

Có TK 131: Kho n ph i thu c a khách hàng do tr  l i hàng bánả ả ủ ả ạ

- Tr ng h p khách hàng không tr  l i hàng bán, n u có đ y đ  căn c  v  sườ ợ ả ạ ế ầ ủ ứ ề ố 
n  ph i thu và xác đ nh đ c th i gian quá h n thanh toán thì t i th i đi m cu i kỳ kợ ả ị ượ ờ ạ ạ ờ ể ố ế 
toán khi l p BCTC ph i l p d  phòng ph i thu khó đòi:ậ ả ậ ự ả

N  TK 642ợ S  trích l p d  phòngố ậ ự

Có TK 139

- Quá h n thanh toán 3 - 12 tháng trích l p d  phòng 30% s  phi u thu khó đòiạ ậ ự ố ế

- Quá h n thanh toán 1 năm - 2 năm trích l p d  phòng 50% s  ph i thu khó đòiạ ậ ự ố ả

- Quá h n thanh toán 2 năm - 3 năm trích l p d  phòng 70% s  ph i thu khó đòiạ ậ ự ố ả

5. Mua l i c  phi u do chính công ty phát hànhạ ổ ế

- Tr ng h p mua l i c  phi u đ  hu  => ghi gi m v n CSHườ ợ ạ ổ ế ể ỷ ả ố

N  TK 4111: M nh giá c  phi uợ ệ ổ ế

N  TK 4112: N u s  ti n mua l i > m nh giá c  phi uợ ế ố ề ạ ệ ổ ế

Ho cặ Có TK 4112: N u s  ti n mua l i < m nh giá c  phi uế ố ề ạ ệ ổ ế

Có TK 111, 112: S  ti n b  ra mua l i c  phi uố ề ỏ ạ ổ ế

- Tr ng h p mua l i c  phi u đ  n m giườ ợ ạ ổ ế ể ắ ữ

N  TK 419 (C  phi u qu )ợ ổ ế ỹ   Toàn b  chi phí b  ra đ  mua l i c  phi uộ ỏ ể ạ ổ ế

Có TK 111, 112

Câu 4:

- Doanh nghi p A mua l i 50.000 c  phi u c a công ty B t  1 nhà đ u t  m nhệ ạ ổ ế ủ ừ ầ ư ệ  
giá 100.000đ /c  phi uổ ế

=> T ng m nh giá c  phi u mua vào: 50.000 x 100.000 = 5.000.000.000đổ ệ ổ ế

- Giá mua th c t  130.000đ/ c  phi uự ế ổ ế

=> T ng giá mua th c t ; 50.000 x 130.000 = 6.500.000.000đổ ự ế

- Chi phí môi gi i 0,05% giá tr  giao d chớ ị ị

=> Chi phí môi gi i = 0,05% x 6.500.000.000đ = 3.250.000đớ

- Tr c đó doanh nghi p A đã s  h u 100.000 c  phi u c a công ty Bướ ệ ở ữ ổ ế ủ

=> T ng m nh giá đã mua: 100.000 x 100.000 = 10.000.000.000đổ ệ

giá mua t i ngày phát hành 110.000đ/c  phi uạ ổ ế

=> T ng giá mua = 100.000 x 110.000 = 11.000.000.000đổ

Khi đó doanh nghi p A có nh h ng đáng k  đ n công ty B và đây là kho nệ ả ưở ể ế ả  
đ u t  vào công ty liên k t.ầ ư ế

Doanh nghi p A đã ghi nh n giá tr  kho n đ u t  vào công ty liên k t trên TKệ ậ ị ả ầ ư ế  
223 là: 11.000.000.000đ

V y khi mua ti p thêm 50.000 c  phi u, doanh nghi p A có quy n ki m soát t iậ ế ổ ế ệ ề ể ạ  
công ty B là 60% => Công ty B tr  thành công ty con c a doanh nghi p A.ở ủ ệ
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V n đ u t  thêm c a A vào B là:ố ầ ư ủ

6.500.000.000 + 3.250.000 = 6.503.250.000đ

T ng v n đ u t  c a A vào B là:ổ ố ầ ư ủ

11.000.000.000 + 6.503.250.000 = 17.503.250.000đ

- Doanh nghi p A ph i chuy n kho n đ u t  vào công ty B t  đ u t  vào côngệ ả ể ả ầ ư ừ ầ ư  
ty liên k t thành đ u t  vào công ty con.ế ầ ư

=> Đ nh kho n:ị ả

N  TK 221 (đ u t  vào công ty con)ợ ầ ư 17.503.250.000đ

Có TK 223 11.000.000.000đ

Có TK 112   6.503.250.000đ

Câu 5: Đ n v : 1.000đơ ị

- X  lý tài s n thi u ch a rõ nguyên nhân vào chi phí khác 5.000ử ả ế ư

N  TK 811ợ 5.000

Có TK 1381

- X  lý kho n n  nhà cung c p không tìm ra ch  n  vào thu nh p khác: 15.000ử ả ợ ấ ủ ợ ậ

N  TK 331ợ 15.000

Có TK 711

- Kh u tr  thu  GTGT đ u vàoấ ừ ế ầ

N  TK 3331ợ 150.000

Có TK 133

- L i t c c  ph n đ c chiaợ ứ ổ ầ ượ

N  TK có liên quan 111, 112ợ

Có TK 515 50.000

- Trích l p d  phòng ph i thu khó đòi 4% chi n  khách hàng = 250.000 x 4% =ậ ự ả ợ  
10.000.

Tuy nhiên s  đã l p trên TK 139 là 15.000 đ ng.ố ậ ồ

=> S  d  phòng ph i trích l p < s  d  phòng đã trích l p nên ph i hoàn nh p dố ự ả ậ ố ự ậ ả ậ ự 
phòng gi m chi phí qu n lý doanh nghi p 15.000 – 10.000 = 5.000ả ả ệ

N  TK 139ợ

Có TK 642 5.000

Các bút toán k t chuy n thu nh p chi phí đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh ế ể ậ ể ị ế ả

- K t chuy n chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng bánế ể ế ấ ươ ạ ả

N  TK 511: 50.000ợ

Có TK 531: 45.000

Có TK 521:   5.000

- K t chuy n doanh thu:ế ể N  TK 511ợ 1.500.000

Có TK 911
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- K t chuy n giá vế ể ốn hàng bán      N  TK 911ợ

Có TK 632                  1.300.000

- K t chuy n chi phí bán hàngế ể N  TK 911ợ

Có TK 641                      55.000

- K t chuy n chi phí QLDNế ể N  TK 911ợ     65.000 – 5.000 = 60.000

            Có TK 642

- K t chuy n thu nh p tài chínhế ể ậ N  TK 515ợ

Có TK 911    50.000 + 50.000 = 100.000

- K t chuy n chi phí tài chínhế ể N  TK 911ợ

Có TK 635                                     10.000

- K t chuy n thu nh p khácế ể ậ N  TK 711ợ

Có TK 911                  15.000 + 15.000 = 30.000

- K t chuy n chi phí khácế ể N  TK 911ợ

Có TK 811 5.000 + 5.000 = 10.000

Câu 5: ý 3 Đ n v : 1.000đơ ị

Thu nh p ch u thu  năm: 850.000, thu  TNDN có thu  su t 28% ậ ị ế ế ế ấ

=> thu  TNDN ph i n p = 850.000 x 28% = 238.000ế ả ộ

Tuy nhiên s  đã n p là 170.000 đ ngố ộ ồ

=> S  thu  TNDN còn ph i n p là 238.000 – 170.000 = 68.000ố ế ả ộ

Đã n p thuộ ế T ng s  thu  ph i n pổ ố ế ả ộ

N  3334ợ N  8211ợ

- Sau khi k t chuy n thu nh p, chi phí ta có k t qu  ho t đ ng kinh doanh nhế ể ậ ế ả ạ ộ ư 
sau: (Quý 4)

1. T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : 1.550.000ổ ấ ị ụ

2. Các kho n gi m trả ả ừ :      50.000

3. Doanh thu thu nầ : 1.500.000

4. Giá v n hàng bánố : 1.300.000

5. L i nhu n g pợ ậ ộ :    200.000

6. Thu nh p ho t đ ng tài chínhậ ạ ộ :    100.000

7. Chi phí ho t đ ng tài chínhạ ộ :      10.000

8. Chi phí bán hàng :      55.000

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p ả ệ :      60.000

10. L i nhu n thu n ho t đ ng kinh doanh ợ ậ ầ ạ ộ :    175.000

11. Thu nh p khácậ :      30.000

12. Chi phí khác :      10.000
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13. L i nhu n thu n ho t đ ng khácợ ậ ầ ạ ộ :      20.000

14. L i nhu n k  toán tr c thuợ ậ ế ướ ế :    195.000

15. Chi phí thu  TNDN hi n hànhế ệ :      68.000

16. L i nhu n sau thu  = 195 – 68.000ợ ậ ế :    127.000

V y đ nh kho n:ậ ị ả N  8211ợ 68.000

   Có 3334

K t chuy n chi phí thu  TNDN hi n hànhế ể ế ệ N  TK 911ợ              68.000

     Có TK 8211

K t chuy n k t qu  kinh doanh sau thu :ế ể ế ả ế

                                                                N  TK 911ợ            127.000 

                                                                       Có TK 4212

Câu 6: K t qu  s n xu t đ c 260 s n ph m A và 300 s n ph m B. H  s  quyế ả ả ấ ượ ả ẩ ả ẩ ệ ố  
đ i c a 2 s n ph m A, B v  s n ph m chu n là s n ph m A = 1, s n ph m B = 0,8ổ ủ ả ẩ ề ả ẩ ẩ ả ẩ ả ẩ

V y t ng s n ph m hoàn thành quy đ i là:ậ ổ ả ẩ ổ

260 x 1 + 300 x 0,8 = 500 s n ph mả ẩ

Tính giá thành s n ph m quy đ i hoàn thành trong kỳ (Đ n v : 1.000.000đ)ả ẩ ổ ơ ị

Kho n m c chiả ụ  
phí

CPSX dở 
dang đ uầ  

tháng

CPSX phát 
sinh trong 

tháng

CPSX dở 
dang cu iố  

tháng

Chi phí SX 
vào giá 
thành

Giá thành 
đ n v  spơ ị  
(500sp)

- Chi phí NVLTT 500 15.500 800 15.200 30,4

- Chi phí NCTT 50 2.000 100 1.950 3,9

- Chi phí SXC 25 800 50 775 1,55

C ngộ 575 18.300 950 17.925 35,85

B ng tính giá thành s n ph m A (260 s n ph m A)ả ả ẩ ả ẩ

Kho n m c chiả ụ  
phí

Z đ n v  sp quyơ ị  
đ iổ

H  s  quyệ ố  
đ iổ

Z đ n v  s nơ ị ả  
ph mẩ

T ng Zổ

- Chi phí NVLTT 30,4 1 30,4 7.904

- Chi phí NCTT 3,9 1 3,9 1.014

- Chi phí SXC 1,55 1 1,55 403

C ngộ 35,85 1 35,85 9.321

B ng tính giá thành s n ph m B (300 s n ph m B)ả ả ẩ ả ẩ

Kho n m c chiả ụ  
phí

Z đ n v  sp qui đ iơ ị ổ H  s  quyệ ố  
đ iổ

Z đ n v  s nơ ị ả  
ph mẩ

T ng Zổ

- Chi phí NVLTT 30,4 0,8 24,32 7.296

- Chi phí NCTT 3,9 0,8 3,12 936

- Chi phí SXC 1,55 0,8 1,24 372

C ngộ 35,85 0,8 28,68 8.604
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V y s n ph m A có giá thành đ n v  là: 35,85 tri u đ ng/s n ph mậ ả ẩ ơ ị ệ ồ ả ẩ

T ng giá thành là 9.321 tri u đ ngổ ệ ồ

S n ph m B có giá thành đ n v  là 28,68 tri u đ ng/s n ph mả ẩ ơ ị ệ ồ ả ẩ

T ng giá thành s n ph m B là: 8.604 tri u đ ngổ ả ẩ ệ ồ

 

Đ   S  3Ề Ố  

Bài 1 (2,5đ) (đ n v : 1.000đ)ơ ị

1. Nghi p v  đ c đ nh kho n nh  sau:ệ ụ ượ ị ả ư

a) N  TK 632ợ 160.000

Có TK 156 160.000

b) N  TK 131ợ 220.000

Có TK 511 200.000

Có TK 3331   20.000

2. Do doanh nghi p b  sót không ghi s  k  toán nghi p v  này đã làm nhệ ỏ ổ ế ệ ụ ả  
h ng đ n BCTCưở ế

a) Báo cáo k t qu  kinh doanh ế ả

+ Doanh thu bán hàng và CCDvụ Sai thi uế 200.000

+ Doanh thu thu nầ Sai thi uế 200.000

+ Giá v n hàng bánố Sai thi uế 160.000
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+ L i nhu n tr c thuợ ậ ướ ế Sai thi uế    40.000

+ Chi phí thu  TNDN hi n hànhế ệ Sai thi uế    11.200

+ L i nhu n sau thuợ ậ ế Sai thi uế    28.800

Trong đó: Chi phí thu  TNDN = 40.000 x 28% = 11.200ế

L i nhu n sau thu  = 40.000 - (40.000 x 28%) = 28.800ợ ậ ế

b) nh h ng đ n B ng cân đ i k  toánẢ ưở ế ả ố ế

+ Ph i thu ng n h n ả ắ ạ Sai thi uế 220.000

+ Ph i thu c a khách hàng ả ủ Sai thi uế 220.000

+ Hàng t n khoồ Sai th aừ 160.000

+ Thu  và các kho n ph i n p NNế ả ả ộ Sai thi uế   21.200

+ L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố Sai thi uế   28.800

3. Nghi p v  trên đ c phát hi n vào ngày 30/6/N+1 (sau ngày phát hành báo cáoệ ụ ượ ệ  
tài chính năm N) và nghi p v  này không tr ng y u nên ta áp d ng ph ng pháp phi h iệ ụ ọ ế ụ ươ ồ  
t  đ  đi u ch nh.ố ể ề ỉ

- Có 2 ph ng pháp đi u ch nh ghi theo s  âm và ph ng pháp ghi bình th ng.ươ ề ỉ ố ươ ườ

+ Ph ng pháp ghi bình th ng: Đi u ch nh vào s  k  toán liên quan năm N + 1ươ ườ ề ỉ ổ ế

a) N  TK 632ợ 160.000

Có TK 156 160.000

b) N  TK 131ợ 220.000

Có TK 511 200.000

Có TK 33311   20.000

c) N  TK 8211ợ 11.200

Có TK 333 11.200

d) N  TK 911ợ 11.200

Có TK 8211 11.200

e) N  TK 911ợ 160.000

Có TK 632 160.000

f) N  TK 511ợ 200.000

Có TK 911 200.000

g) N  TK 911ợ 28.800

Có Tk 421 28.800

Khái quát thành s  đ  (đ n v : 100.000đ)ơ ồ ơ ị
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S  li u đ c ph n ánh vào c t s  cu i năm c a BCĐKT năm N+1 và s  c tố ệ ượ ả ộ ố ố ủ ố ộ  
“năm nay” c a BCKQ kinh doanh năm N+1ủ

Câu 2 (2 đi m)ể

Ph ng pháp tính giá NVL xu t kho thươ ấ eo ph ng pháp bình quân gia quy n cănươ ề  
c  vào s  li u t n đ u kỳ và nh p trong kỳ c  v  s  l ng và giá tr  đ  tính.ứ ố ệ ồ ầ ậ ả ề ố ượ ị ể

Tr  giá xu t kho = SL x đ n giá bình quân gia quy nị ấ ơ ế

           Tr  giá VL t n đ u kỳ + giá tr  VL nh p trong kỳị ồ ầ ị ậ

Đ n giá BQ gia quy n = ------------------------------------------------------------------ơ ề

       S  l ng VL t n đ u kỳ + S  l ng VL nh p trong kỳố ượ ồ ầ ố ượ ậ

- Ph ng pháp này có 2 cách tính: theo ph ng pháp BQG quy n c  đ nh và BQươ ươ ề ố ị  
gia quy n di đ ng.ế ộ

- Ph ng pháp này tính cho t ng lo i, t ng th  v t li uươ ừ ạ ừ ứ ậ ệ

+ u đi m:Ư ể

- Ph ng pháp BQ gia quy n c  đ nh thu n l i cho vi c tính toán, thu n l i choươ ề ố ị ậ ợ ệ ậ ợ  
công tác k  toán th  công, lo i v t li u n đ nh không có s  bi n đ ng.ế ủ ạ ậ ệ ổ ị ự ế ộ

- Ph ng pháp BQ gia quy n di đ ng: giá tr  xu t tính toán k p th i phù h p v iươ ề ộ ị ấ ị ờ ợ ớ  
lo i VL có s  bi n đ ng.ạ ự ế ộ

+ H n ch : Ph ng pháp BQ gia quy n c  đ nh theo cu i kỳ m i tính đ c đ nạ ế ươ ề ố ị ố ớ ượ ơ  
giá bình quân.

Ph ng pháp BQ gia quy n di đ ng: Kh i l ng tính toán nhi u.ươ ề ộ ố ượ ề

b) Ví d : S  t n đ u tháng TK 152 : 30.000.000; SL 10.000, k  toán hàng t nụ ố ồ ầ ế ồ  
kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên, n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh uươ ườ ộ ế ươ ấ  
trừ

1. Ngày 4/6 nh p 1000 kg VLA giá mua 3.000.000đ, thu  GTGT 10% ch a trậ ế ư ả 
ti n đã nh p kho PN01ề ậ

2. Ngày 10/6 mua 10kg VLA giá mua trên hóa đ n 35.000đ thu  GTGT 10% đãơ ế  
thanh toán b ng ti n m t, đã làm th  t c nh p kho PN06ằ ề ặ ủ ụ ậ
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3. Ngày 15/6 DN xu t 200kg cho phân x ng 1 đ  s n xu t s n ph m.ấ ưở ể ả ấ ả ẩ

4. Ngày 20/6 DN mua 300kg VLA giá trên hóa đ n 950.000đ, thu  GTGT 10% đãơ ế  
thanh toán b ng ti n m t.ằ ề ặ

5. Ngày 21/6 DN xu t 5000kg cho phân x ng s n xu t s  2 đ  s n xu t s nấ ưở ả ấ ố ể ả ấ ả  
ph m.ẩ

Đ n giá bình quân t iơ ạ  
th i đi m xu t khoờ ể ấ

30.000.000 + 3.000.000 + 35.000 + 950.000
=

10.000 + 1000 + 10 + 300

33.985.000
= = 3004,86

11.310

Đ nh kho n ị ả nghi p vệ ụ

1. N  TK 152 (VL)ợ   3.000.000

    N  TK 133ợ         300.000

Có TK 331 33.000.000

2. N  TK 152ợ        35.000

    N  TK 133ợ            3.500

Có TK 111        38.500

3. N  TK 627 (PX1)ợ 6.009.720

Có TK 152 (2000 x 3.004,86) = 6.009.720

4. N  TK 152ợ    950.000

   N  TK 133ợ        95.000

Có TK 111 1.045.000

5. N  TK 627 (PX2)ợ 15.004.300

Có TK 152 (5.000 x 3.004,86) = 15.004.300

Bài 3: (4 đi m)ể

1. B ng tính phân b  kh u hao tháng 12/Nả ổ ấ

Số 
TT

Ch  tiêuỉ Số 
năm 
SD

N  s  d ng toànợ ử ụ  
DN

TK

627

TK

641

TK

642
Giá trị 

c n KHầ
S  KHố

I. S  KH ph i tính tháng nàyố ả 110.000 70.000 10.000 30.000

II. S  KH tăng trong tháng:ố

1. - Nhà làm vi cệ 15 360.000 2.000 2.000

2. - TB s n xu t ả ấ 10 540.000 4.500 4.500

III. S  KH gi m trong tháng:ố ả

1. - Thi t b  đo l ngế ị ườ 8 192.000 2.000 2.000
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2. - Ôtô v n t iậ ả 10 840.000 7.000 7.000

IV. S  KH ph i tính tháng nàyố ả 107.500 74.500 17.000 34.000

Đ nh kho n:ị ả

1.  a) N  TK 211ợ 360.000

Có TK 241                                360.000

b) N  TK 414ợ 360.000

Có TK 411                               360.000

2. NGTSCĐ = 500.000 + 31.000 + 25.000 – 16.000 = 540.000

a) N  TK241ợ 500.000

N  TK 133ợ       50.000

Có TK lquan (111, 112)                 550.000

b) N  TK 241ợ   31.000

Có TK lquan (111, 112)                   31.000

c) N  TK 241ợ   25.000

Có TK 152                   15.000

Có TK                     6.000

Có TKlquan (111, 112…)                    4.000

d) N  TK 155ợ     16.000

Có TK 241                  16.000
e) N  TK 211ợ 540.000

Có TK 241               540.000

f) N  TK 441ợ 540.000

Có TK 411               540.000

3. N  TK 138 (1)ợ   12.000

N  TK 214ợ 180.000

Có TK 211                 192.000

4. a) N  TK 811ợ     40.000

N  TK 214ợ 800.000

Có TK 211                 840.000

   b) N  TK 111ợ     80.000

Có TK 711                     80.000

5. Kh u haoấ

N  TK 627ợ   74.500

N  TK 641ợ   17.000

N  TK 642ợ   34.000
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Có TK 214                  107.500

S  cái TK 211ổ

Tháng 12/N

Ngày 
tháng

Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả TK 
đ iố  

ngứ

Số 
trong 
NK

S  ti nố ề

Ngày Ch ngứ  
t  sừ ố

Nợ Có

T n kỳồ 3.000.000

Bàn giao 1 nhà làm 
vi cệ

241 360.000

Mua thi t bế ị 241 540.000

Ki m kê  phát  hi nể ệ  
thi uế

138 
(1)

12.000

214 180.000

Thanh lý 811 40

214 800.000

C ng PSộ 900.000 1.032.000

D  cu i kỳư ố 2.868.000

B ng cân đ i k  toánả ố ế

Ngày 31/12/N

Tài s nả Mã số Thuy t minhế S  cu i nămố ố S  đ u nămố ầ

...

TSCĐ h u hìnhữ 2.640.500

- Nguyên giá 2.868.888

- Hao mòn lu  kỹ ế (227.500)

Câu 4: Trình t  k  toán kho n Tài s n thu  thu nh p hoãn l iự ế ả ả ế ậ ạ

- TK s  d ng TK: TK 243 - TS thu  TN hoãn l iử ụ ế ạ

1. Hoàn nh p TS thu  TN hoãn l i đã đ c ghi nh n t  năm tr cậ ế ạ ượ ậ ừ ướ

N  TK 821 (2)ợ

Có TK 243

2. Ghi gi mả

N  TK 243ợ

Có TK 821 (2)

Câu 5:  Doanh thu c a đ n đ t hàngủ ơ ặ

100.000 x 100 = 10.000.000

Bi n phí đ n v : 40.000 x 100 =ế ơ ị   4.000.000

                          -------------------

176



Lãi   6.000.000

N u DN ch p nh n đ n đ t hàng này thì DN có lãi 6.000.000ế ấ ậ ơ ặ

*

*      *
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